
1 
 

THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 10 NĂM 2022 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Ánh Dương. Hồ Chí Minh - Tình cảm lớn của Người dành cho văn hoá đọc và ngành 
thư viện / Ánh Dương b.s. - H. : Thanh niên, 2022. - 191 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 188-189   s523553 

 2. Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Vũ Tuấn Anh, 
Lê Thanh Bình, Nguyễn Khánh Linh... ; B.s.: Bùi Chí Trung... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. 
- 359 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 132000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s523770 

 3. Đỗ Văn Hùng. Giáo trình Quản trị dự án thông tin - thư viện / Đỗ Văn Hùng. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 352 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 105000đ. - 
300b 
 Thư mục: tr. 345-348   s523499 

 4. Hồ Chí Minh. Lời non nước / Hồ Chí Minh ; Đào Thản s.t., chú dẫn. - In lần thứ 3. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 154 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 70000đ. - 
1500b   s522343 

 5. Nguyễn Quốc Vương. 65 bí kíp đọc sách dành cho mọi người - Để việc đọc trở thành 
lối sống / Nguyễn Quốc Vương. - H. : Kim Đồng, 2022. - 255 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. 
- 2000b   s524980 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 6. Bách khoa thư về phát triển kỹ năng - Khoa học máy tính / Lê Việt Dũng dịch. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 256 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 280000đ. - 
2000b 
 Thư mục: tr. 244-256   s523614 

 7. Bài tập Tin học 6 / Hà Đặng Cao Tùng, Hoàng Thị Mai. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 87 
tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 35000đ. - 3000b   s523436 

 8. Bài tập Tin học 7 / Hà Đặng Cao Tùng, Hoàng Thị Mai. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 91 
tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 35000đ. - 3000b   s523437 

 9. Bảo Ngân. Những câu hỏi lý thú nhất / Bảo Ngân. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 
(Mười vạn câu hỏi vì sao). - 50000đ. - 2000b 
 Q.1. - 2022. - 79 tr. : tranh màu   s524251 

 10. Bùi Thị Ngọc Thu. Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu = Data storytelling : Hãy thuyết 
phục thế giới bằng câu chuyện dữ liệu của bạn / Bùi Thị Ngọc Thu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2022. - 199 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 198. - Thư mục: tr. 199   s524438 

 11. Bùi Việt Hà. Python cơ bản / Bùi Việt Hà. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 254 tr. : bảng ; 27 cm. - 125000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 253-254   s522537 

 12. Bùi Vũ Huy. Lời giải bài tập Python cơ bản = Solution manual / Bùi Việt Hà, Bùi Vũ 
Huy. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 144 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 75000đ. 
- 3000b 
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 Thư mục: tr. 143-144   s522538 

 13. Chuyên đề học tập Tin học 10 - Tin học ứng dụng : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-
BGDĐT ngày 28/01/2022 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Phạm Đăng Hải, 
Nguyễn Thanh Tùng. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). 
- 16000đ. - 25000b   s522479 

 14. Clean code - Sổ tay phát triển phần mềm tinh gọn : Mã sạch và con đường trở thành 
lập trình viên giỏi / Robert C. Martin, Michael C. Feathers, Timothy R. Ottinger... ; Mai Lựu 
dịch ; H.đ.: Chu Đình Phú, Tăng Nguyên Hạnh. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 593 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Hiểu ngành giỏi nghề). - 386000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Clean code: A handbook of agile software craftsmanship. - Thư mục 
cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 471-593   s523140 

 15. Dawson, Catherine. Nhập môn Phương pháp nghiên cứu: Hướng dẫn thực hành cho 
người làm nghiên cứu = Introduction to research methods : a practical guide for anyone 
undertaking a research project / Catherine Dawson ; Dịch: Nguyễn Huỳnh Lâm, Nguyễn Tuấn 
Nghĩa. - Ấn bản thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 147 tr. 
; 24 cm. - 55000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn. - Thư mục cuối mỗi chương   s523230 

 16. Đỗ Đức. 10 vạn câu hỏi vì sao - Cuộc sống quanh ta / Đỗ Đức ; Minh hoạ: NDBOOKS. 
- H. : Thanh niên, 2022. - 135 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   s523681 

 17. Đỗ Phúc. Giáo trình Khai thác dữ liệu = Data mining / Đỗ Phúc. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 247 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 82000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ thông 
tin. - Thư mục: tr. 245-247   s523214 

 18. Gakken. Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học - Về sự vật xung quanh : Dành cho 
lứa tuổi 7+ / Gakken b.s. ; Nguyễn Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 191 
tr. : tranh màu ; 18 cm. - 59000đ. - 2000b   s524583 

 19. Gakken. Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học - Về thắc mắc thường gặp : Dành 
cho lứa tuổi 7+ / Gakken b.s. ; Nguyễn Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2022. 
- 191 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 59000đ. - 2000b   s524582 

 20. Hiểu đúng ngành - Chọn đúng nghề: Ngành CNTT - Điện tử - Viễn thông / Quyết 
Bùi, Phạm Quang Nhương, Phương Loan... ; Minh hoạ: D.Han... - H. : Dân trí, 2022. - 158 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 160000đ. - 10000b   s523171 

 21. Highland, Matthew. Em học lập trình Scratch : Dành cho học sinh từ 6 - 11 tuổi / 
Matthew Highland ; 1980Edu dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 155 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 179000đ. 
- 2000b   s523192 

 22. Học thật giỏi và phá đảo 9, 10 điểm Toán - Văn - Anh lớp 8 / WEUP BOOK b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2022. - 285 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 220000đ. - 5000b   s523834 

 23. Hỏi - Đáp về những sự vật thân quen : Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên / Lời: Isabelle 
Mignard, Marie Parade ; Minh hoạ: Danièle Schulthess ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bách 
khoa tri thức). - 25000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: D'où ça vient?   s523729 
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 24. Minh Phan. Youtuber - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 / Minh Phan. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 225 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Hướng nghiệp 4.0). - 120000đ. - 2000b   
s524983 

 25. 1001 câu hỏi đáp về thế giới quanh ta - Bao nhiêu? : Dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên 
/ Sylvie Baussier ; Minh hoạ: Didier Balicevic ; Đoàn Lâm Bình dịch. - H. : Thanh niên, 2022. 
- 35 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 350000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le kididoc des combien?   s523637 

 26. 1001 câu hỏi đáp về thế giới quanh ta - Như thế nào? : Dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở 
lên / Sylvie Baussier ; Minh hoạ: Didier Balicevic ; Đoàn Lâm Bình dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 35 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 350000đ. - 2000b   s523636 

 27. 1001 câu hỏi đáp về thế giới quanh ta - Tại sao? : Dành cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên / 
Sylvie Baussier ; Minh hoạ: Didier Balicevic ; Đoàn Lâm Bình dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 41 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Sách tương tác Đinh Tị). - 350000đ. - 1000b   
s523635 

 28. Nguyễn Quốc Huy. Lập trình cơ bản - Tự học Python bằng hình ảnh / Nguyễn Quốc 
Huy, Nguyễn Tất Bảo Thiện, Nguyễn Khắc Chiến. - H. : Thanh niên, 2022. - 432 tr. : bảng ; 24 
cm. - 182000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 2. - Phụ lục: tr. 427-428   s523588 

 29. Nguyễn Tất Bảo Thiện. Trí tuệ nhân tạo - Học máy và ứng dụng / Nguyễn Tất Bảo 
Thiện, Nguyễn Quốc Huy. - H. : Thanh niên, 2022. - 431 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 185000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 2. - Phụ lục: tr. 417-430   s523583 

 30. Nguyễn Trường Thọ. Các vụ xâm phạm an ninh thông tin nổi tiếng trên thế giới : 
Sách tham khảo / B.s.: Nguyễn Trường Thọ, Lê Tuấn Thịnh (ch.b.), Nguyễn Đức Hưởng. - H. 
: Lao động, 2022. - 256 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 510b   s524576 

 31. Nguyễn Tuân. Thành thạo các hàm Excel phổ biến nhất / B.s.: Nguyễn Tuân, Nguyễn 
Quỳnh Anh, Lê Minh Anh. - H. : Thanh niên, 2022. - 148 tr. : bảng ; 21 cm. - 149000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm tin học văn phòng MOS   s523575 

 32. Phạm Quang Hiển. Excel nâng cao phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong 
Excel / Phạm Quang Hiển, Văn Thị Tư. - H. : Thanh niên, 2022. - 408 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 174000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 2   s523590 

 33. Phạm Quang Hiển. Tin học cho mọi người - Tự học nhanh Excel bằng hình ảnh : 
Dùng cho các phiên bản 2021-2019-2016-2013. Hơn 100 câu hỏi thường gặp khi làm việc với 
Excel. Thực hành Excel với các hướng dẫn từng bước / Phạm Quang Hiển, Trần Tường Thuỵ. 
- Tái bản bổ sung lần 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 366 tr. : hình ảnh, bảng ; 24 cm. - 156000đ. 
- 1000b 
 Thư mục: tr. 2   s523589 

 34. Phan Thị Thanh Hải. Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Phan Thị 
Thanh Hải, Hoàng Anh, Bùi Thị Minh Hải. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 194 tr. ; 21 cm. - 
75000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ 
sư phạm. - Phụ lục: tr. 174-190. - Thư mục: tr. 191-192   s523480 
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 35. Rèn luyện kĩ năng lập trình cơ bản Tin học 10 / Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh 
Tùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 151 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
39000đ. - 3000b   s523035 

 36. Sách khổng lồ mở ra thế giới bí ẩn dưới lòng đất : Kèm 5 trang sách khổ siêu lớn : 
Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Štěpánka Sekaninová ; Tranh: Marta Daeuble ; Minh 
Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Sách tương tác Đinh Tị). - 
100000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Big book of the underground   s523927 

 37. Sách khổng lồ mở ra thế giới bí ẩn trong đêm : Kèm 5 trang sách khổ siêu lớn : Dành 
cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Helena Haraštová ; Tranh: Jiří Franta ; Minh Trang dịch. - H. 
: Thanh niên, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Sách tương tác Đinh Tị). - 100000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A big book of the dark   s523928 

 38. Siêu trọng tâm lý thuyết và dạng bài thi vào 10 Toán - Văn - Anh lớp 9 / Lê Đức Thiệu 
(ch.b.), Đặng Nguyệt Hà, Nguyễn Thị Thuý Nga, Nguyễn Thị Huyền Nga. - H. : Thanh niên, 
2022. - 271 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 190000đ. - 5000b   s523567 

 39. Stine, Megan. Tam giác quỷ Bermuda ở đâu? / Megan Stine, Tim Foley ; Trịnh Minh 
Việt dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2022. - 111 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Tri thức phổ 
thông. Những địa danh làm nên lịch sử). - 65000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Where is the Bermuda triangle?   s524021 

 40. Tacke, Andrience. Em học lập trình Python : Dành cho học sinh từ 11 - 17 tuổi / 
Andrience Tacke ; 1980Edu dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 181 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 169000đ. 
- 2000b   s523193 

 41. Terry, Quharrison. Metaverse handbook : NFT, blockchain, XR và WEB 3.0 những 
công nghệ tiếp theo thay đổi nền tảng Internet / Quharrison Terry, Scott Keeney ; Phí Mai dịch. 
- H. : Công Thương, 2022. - 363 tr. ; 21 cm. - 209000đ. - 2000b   s522295 

 42. Thanh Huệ. 10 vạn câu hỏi vì sao? : Bách khoa tri thức phổ thông = Knowledge for 
the children / Thanh Huệ b.s. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 275 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 240000đ. - 
1500b   s522447 

 43. Thanh Huệ. 10 vạn câu hỏi vì sao? : Bách khoa tri thức phổ thông = Knowledge for 
the children / Thanh Huệ b.s. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 275 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 195000đ. - 
1500b   s522446 

 44. Tin học 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Hồ Sĩ Đàm 
(tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Đỗ Đức Đông... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 175 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 32000đ. - 60000b   s522478 

 45. Tin học 10 : Sách giáo viên / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Đỗ Đức 
Đông... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 279 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 74000đ. - 
10000b   s521872 

 46. Trần Văn Hoà. An ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 / Trần Văn Hoà 
b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 307 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 155000đ. - 310b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Thư mục cuối chính văn   s523301 

 47. Vũ Hồng Tiến. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học / Vũ Hồng Tiến (ch.b.), 
Phạm Ngọc Linh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 151 tr. : bảng ; 24 cm. - 73000đ. - 
500b 
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 ĐTTS ghi: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. - Thư mục: tr. 136. - Phụ lục: tr. 137-
151   s522391 

TRIẾT HỌC 

 48. Alison, Emily. Tâm lý học giao tiếp / Emily Alison, Laurence Alison ; Thanh Bình 
dịch. - H. : Lao động, 2022. - 388 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rapport: The four ways to read people. - Phụ lục: tr. 316-388   
s524380 

 49. Anderson, Andy. Trở thành phiên bản đỉnh cao của bạn / Andy Anderson ; Hà Minh 
Tú dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Công Thương, 2022. - 210 tr. : bảng ; 21 cm. - 79000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The ultimate you   s522296 

 50. Ariely, Dan. Lẽ phải của phi lý trí = The upside of irrationality : Lợi ích bất ngờ của 
việc phá bỏ những quy tắc logic trong công việc và cuộc sống / Dan Ariely ; Dịch: Trần Quang 
Hồng, Đào Thị Hương Lan. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2022. - 301 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 199000đ. - 3000b   s524551 

 51. Ashton, Robert. Kế hoạch cuộc đời : 700 cách đơn giản để thay đổi cho cuộc sống tốt 
đẹp hơn / Robert Ashton ; Xuân Nguyễn dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 275 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 135000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The life plan: 700 simple ways to change your life for the better   
s522314 

 52. Bài tập Giáo dục công dân 7 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Phạm Việt Thắng 
(ch.b.), Bùi Xuân Anh... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 71 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). 
- 14000đ. - 60000b   s524346 

 53. Bailey, Chris. Siêu tập trung : Tăng hiệu quả trong một thế giới đa đoan / Chris Bailey 
; Trịnh Ngọc Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2022. - 305 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 
cm. - 140000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hyperfocus : How to be more productive in a world of distraction. - 
Thư mục: tr. 287-305   s522256 

 54. Bảo Đăng Journey. Tarot chữa lành - Kết nối với Chân ngã qua lá bài Tuệ tri / Bảo 
Đăng Journey ; Minh hoạ: Lễ Đoàn. - H. : Dân trí, 2022. - 442 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 365000đ. 
- 1000b 
 Phụ lục: tr. 405-442   s523109 

 55. Bariso, Justin. EQ - Trí thông minh xúc cảm trong công việc : Nghệ thuật làm chủ 
cảm xúc để nâng cao chất lượng công việc và các mối quan hệ / Justin Bariso ; Lương Huỳnh 
Trọng Nghĩa dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 334 tr. ; 20 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: EQ applied: The real-world guide to emotional intelligence. - Thư 
mục: tr. 319-332   s523359 

 56. Berghoef, Kacie. Enneagram khám phá bản thân - Giải mã tính cách - Thấu hiểu tâm 
lý / Kacie Berghoef, Melanie Bell ; Hoa Nguyễn Ngọc dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 283 tr. : 
hình vẽ ; 20 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The modern Enneagram   s523555 

 57. Bộ bài nhật ký Tarot : Sách hướng dẫn. - H. : Thế giới, 2022. - 87 tr. ; 9 cm. - 199000đ. 
- 2000b   s522864 
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 58. Brewer, Judson. Tâm lý học xã hội - Đi tìm chất gây nghiện trong mỗi con người / 
Judson Brewer ; Triệu Thu Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 255 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The craving mind. - Thư mục trong chính văn. - Phụ lục: tr. 248-253   
s523599 

 59. Brewer, Judson. Tự chủ với âu lo, tự do với cảm xúc : Khoa học chữa lành để cảm 
xúc hỗ trợ thay vì chống lại bạn / Judson Brewer ; Phạm Trúc Quỳnh dịch. - H. : Lao động, 
2022. - 435 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Unwinding anxiety   s524378 

 60. Buzan, Tony. Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Bí quyết học giỏi ở trường = Mind 
maps for kids - Introduction the shortcut to success at school : Dành cho độc giả từ 7 tuổi tới 
14 tuổi / Tony Buzan ; Hoài Nguyên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 117 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 126000đ. - 2000b   s524198 

 61. Byrne, Rhonda. Phép màu = The magic / Rhonda Byrne ; Nguyễn Phúc Quang Ngọc 
dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 260 tr. : ảnh ; 21 cm. - 198000đ. - 20000b   s522254 

 62. Ca Tây. Càng kỷ luật, càng tự do / Ca Tây ; Tuyết Mai dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2022. - 286 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 你有多自律，就有多自由   s522273 

 63. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people / Dale 
Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 431 tr. : ảnh ; 17 cm. - 68000đ. - 2000b   s522792 

 64. Carnegie, Dale. Quẳng gánh lo đi & vui sống = How to stop worrying and start living 
: Những ý tưởng tuyệt vời để sống thanh thản và hạnh phúc / Dale Carnegie ; Nguyễn Văn 
Phước dịch. - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 447 tr. ; 17 cm. - 68000đ. - 2000b   s523530 

 65. Câu chuyện về khát vọng và ước mơ / Lại Tú Quỳnh, Patty Hansen, Diana L. 
Chapman... ; Dịch: Hàn Tuyết Lê... ; Tuyển chọn, biên dịch: Nhóm Đậu xanh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 67 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 25000đ. - 3000b   s522939 

 66. Câu chuyện về tình bạn / Jane A G. Kise, Sara A. Dubose, Molly Noble Bull... ; Dịch: 
Lại Tú Quỳnh... - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 71 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- 25000đ. - 3000b   s522937 

 67. Chade Meng Tan. Tạo ra lợi nhuận, vượt qua đại dương và thay đổi thế giới / Chade 
Meng Tan ; Kiều Anh Tú dịch. - Tái bản lần 20. - H. : Lao động, 2022. - 345 tr. : tranh vẽ ; 22 
cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Search inside yourself : The unexpected path to achieving success, 
happiness. - Thư mục: tr. 339-345   s524541 

 68. Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 151 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn; T.1). - 76000đ. - 4000b   s524366 

 69. Cialdini, Robert B. Những đòn tâm lý trong thuyết phục : 6 "vũ khí" gây ảnh hưởng 
hiệu quả được các chuyên gia thuyết phục hàng đầu sử dụng / Robert B. Cialdini ; Mai Hạnh 
dịch. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Lao động, 2022. - 358 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 169000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Influence: The psychology of persuasion   s524543 
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 70. Cohen, Herb. Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì = You can negotiate anything / Herb 
Cohen ; Dịch: Nguyễn Vũ Thành, Minh Khôi. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Công Thương, 2022. - 
361 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b   s522299 

 71. Covey, Sean. 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt = The 7 habits of highly effective teens 
/ Sean Covey ; Dịch: Vũ Thị Thu Nhi, Nguyễn Thành Nhân. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 335 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 128000đ. - 5000b   s524369 

 72. Covey, Sean. Bí quyết áp dụng 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt = Daily reflections 
for highly effective teens / Sean Covey ; Dịch: Thu Nhi, Thành Nhân. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 391 tr. : hình vẽ, bảng ; 17 cm. - 108000đ. - 5000b   
s524935 

 73. Cố Ca. Khơi nguồn năng lượng tích cực, sáng tạo mỗi ngày / Cố Ca ; Trần Giang Sơn 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 367 tr. : bảng ; 21 cm. - 147000đ. - 500b   s521924 

 74. Csikszentmihalyi, Mihaly. Dòng chảy : Tâm lý học hiện đại trải nghiệm tối ưu / 
Mihaly Csikszentmihalyi ; Huỳnh Hiếu Thuận dịch ; Trần Xuân Hải h.đ. - Tái bản. - H. : Dân 
trí, 2022. - 551 tr. ; 21 cm. - 228000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Flow: The psychology of optimal experience. - Thư mục: tr. 534-
551   s523103 

 75. DaiGo, Mentalist. Nghệ thuật tập trung : Nâng cao năng suất, tối ưu thời gian, hiệu 
quả bất ngờ / Mentalist DaiGo ; Thu Hằng dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 207 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s522269 

 76. Davis, Adam Hart. Tâm lý học - Những thí nghiệm não bộ chưa được tiết lộ / Adam 
Hart Davis ; Lê Thị Thuý Nga dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 255 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
125000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Pavlov's dog   s523560 

 77. Diệp Tu. Tư duy sâu / Diệp Tu ; Nguyễn Thu Hương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
295 tr. : sơ đồ ; 21 cm. - 91000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Trung: 深度思考   s523674 

 78. Doãn Lệ Phương. 21 ngày khám phá mind map : Một trải nghiệm tư duy hoàn toàn 
mới / Doãn Lệ Phương ; Minh Thuý dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 286 tr. : 
minh hoạ ; 23 cm. - 125000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 21天学会思维导图   s523705 

 79. Elrod, Hal. Buổi sáng diệu kỳ = The miracle morning : Những chiến lược giúp bạn 
tràn đầy năng lượng, sức khoẻ và sự hứng khởi để bắt đầu ngày mới hiệu quả / Hal Elrod ; 
Hoàng Minh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2022. - 267 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 
3000b 
 Phụ lục: tr. 252-262   s524520 

 80. Erikson, Thomas. Tâm lý học nhân cách : Thuật đọc tâm lý đối phương qua nhận định 
tính cách / Thomas Erikson ; Hoàng Thị Minh Phúc dịch. - Tái bản, đổi tên. - H. : Lao động, 
2022. - 407 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Surrounded by Idiots   s524379 

 81. Fisher, Roger. Sức mạnh của trí tuệ cảm xúc : Bí quyết đàm phán bất bại / Roger 
Fisher, Daniel Shapiro ; Đan Châu dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 263 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Beyond reason - Using emotions as you negotiate   s524188 
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 82. Garnier, Stéphane. Le petit prince - Những điều hoàng tử bé nói với tôi / Stéphane 
Garnier ; Danh Việt dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 184 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Agir et penser comme le petit prince   s522857 

 83. Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 6 : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Dục Quang 
(ch.b.), Nguyễn Như An, Phạm Quang Tiệp, Bùi Thanh Xuân. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 
54 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 32000đ. - 2000b   s522367 

 84. Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 7 : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Dục Quang 
(ch.b.), Dương Kim Oanh, Phạm Quang Tiệp, Bùi Thanh Xuân. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. 
- 72 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 32000đ. - 2000b   s522368 

 85. Giáo trình Tâm lí học phát triển / Dương Thị Diệu Hoa (ch.b.), Nguyễn Ánh Tuyết, 
Nguyễn Kế Hào... - In lần thứ 7. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 219 tr. : bảng ; 24 cm. - 75000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 219   s523065 

 86. Goldschneider, Gary. Chiêm tinh học ứng dụng : Làm thế nào để thấu hiểu và cải 
thiện mọi mối quan hệ của bạn / Gary Goldschneider ; Asbooks dịch ; Minh hoạ: Camille Chew. 
- H. : Thế giới, 2022. - 460 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 350000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The astrology of you and me : How to understand and improve every 
relationship in your life   s522226 

 87. Gowdy, Trey. Thuyết phục bằng câu hỏi = Doesn't hurt to ask : Sử dụng sức mạnh 
của câu hỏi để giao tiếp, kết nối và thuyết phục / Trey Gowdy ; Anh Hào dịch. - H. : Thế giới, 
2022. - 380 tr. ; 21 cm. - 190000đ. - 5000b   s522198 

 88. Grout, Pam. Hãy sống cuộc đời như bạn muốn / Pam Grout ; Linh Giang dịch. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2022. - 215 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Living big   s522187 

 89. Guise, Stephen. Gieo thói quen nhỏ gặt thành công lớn / Stephen Guise ; Trần Quang 
Vinh dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2022. - 191 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mini habits   s524512 

 90. Gupta, Sanjay. Trí óc minh mẫn : Để não bộ sắc bén ở mọi lứa tuổi / Sanjay Gupta ; 
Dịch: Mai Thuỳ Dương, Đặng Gia Cát Lượng. - H. : Thế giới, 2022. - 398 tr. : hình vẽ ; 23 cm. 
- 249000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: Keep sharp : Build a better brain at any age   s522219 

 91. Hà Yên. Kiên trì / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Võ Thị Hoài Phương, Đỗ Xuân Việt. - In 
lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 78 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Gieo mầm tính 
cách). - 32000đ. - 5000b   s522944 

 92. Hạ Hiểu Hưng. Thói quen tốt về hành vi / Hạ Hiểu Hưng, Nguyễn Lê Hương dịch. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 63 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Bách khoa nuôi dưỡng 
thói quen tốt cho trẻ). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 如无好习惯培养白料:行为好习惯   s523304 

 93. Hae Min. Yêu những điều không hoàn hảo / Hae Min ; Minh hoạ: Lee Eung Kyun ; 
Nguyễn Việt Tú Anh dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 295 tr. : ảnh ; 21 cm. - 139000đ. - 
5000b 
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 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 와벅 하자않은 쇠들에 대한 사링   s522268 

 94. Harrn, Andrea. Mood Book - Đọc vị cảm xúc / Andrea Harrn ; Phạm Văn Quang dịch. 
- H. : Lao động, 2022. - 249 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 189000đ. - 2000b   s524394 

 95. Hicks, Esther. Luật hấp dẫn : Những bài giảng cơ bản của Abraham / Esther Hicks, 
Jerry Hicks ; Đức Tĩnh dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 291 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The law of attraction   s522242 

 96. Hiểu hết về tâm lý học = How psychology works : Tâm lý học ứng dụng - Giải thích 
trực quan / Jo Hemmings, Catherine Collin, Joannah Ginsburg Ganz... ; Trần Trương Phúc 
Hạnh dịch ; Phương Hoài Nga h.đ. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 255 tr. : minh hoạ ; 23 cm. 
- 300000đ. - 5000b   s522287 

 97. Hoa Dương. Không tức giận bạn đã thắng / Hoa Dương ; Tuyết Mai dịch. - Tái bản. 
- H. : Thế giới, 2022. - 327 tr. ; 20 cm. - 149000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 不生气, 你就赢了. - Tên thật tác giả: Lý Khiết   s522274 

 98. Hollis, Rachel. Trưởng thành sau biến cố / Rachel Hollis ; Phạm Hoa Phượng dịch. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 195 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Didn't see that coming : Putting life back together when your world 
falls apart   s524211 

 99. Homer, Sean. Jacques Lacan / Sean Homer ; Nguyễn Bảo Trung dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 466 tr. ; 23 cm. - 252000đ. - 1000b   s523121 

 100. Huỳnh Văn Chẩn. Tính cách người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long : Sách 
chuyên khảo : Dành cho giảng dạy sinh viên trường Đại học / Huỳnh Văn Chẩn. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 219 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 145000đ. 
- 100b 
 Thư mục: tr. 210-219   s523218 

 101. Insook Nam. Người hướng nội trong thế giới hướng ngoại / Insook Nam ; Ngọc Diệp 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 197 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 105000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Hàn: 사실, 내성적 인 사람입니다; Tên sách tiếng Anh: In fact, I'm an 
introvert   s523116 

 102. Ippen, Chandra Ghosh. Tớ đã từng sợ hãi : Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý nổi tiếng 
/ Chandra Ghosh Ippen ; Minh hoạ: Erich Ippen JR : Mini Thương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
63 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 75000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Once I was very very scared   s523180 

 103. Kiên trì không bỏ cuộc = I can do it! You can do it! We can do it too! : Sách kỹ năng 
- song ngữ cho tuổi mẫu giáo lớn và đầu tiểu học : Truyện tranh / Jennifer Moore-Mallinos, 
Gustavo Mazali ; Khánh Nguyên dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 29 tr. : tranh màu ; 23 
cm. - 60000đ. - 2000b   s522291 

 104. Kiềm chế cơn tức giận = Mad, frustrated and sad, oh no! Calm down! : Sách kỹ năng 
- song ngữ cho tuổi mẫu giáo lớn và đầu tiểu học : Truyện tranh / Jennifer Moore-Mallinos, 
Gustavo Mazali ; Khánh Nguyên dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 29 tr. : tranh màu ; 23 
cm. - 60000đ. - 2000b   s522292 

 105. Kiểm tra, đánh giá Giáo dục công dân 6 : Theo định hướng phát triển. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Vũ Đình Bảy (ch.b.), Lê Thị Vân Anh, Đặng Xuân Điều... - Tái 
bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 125 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 48000đ. - 1000b   
s521832 
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 106. Kim Nghĩa. Hồ sơ tư vấn tâm lý - Khi gia đình chỉ là vỏ bọc / Kim Nghĩa ; Bùi Thanh 
Thuý dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 310 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 295-310   s523570 

 107. Kim So Yeon. Từ điển trái tim / Kim So Yeon ; Hà Hương dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 236 tr. ; 19 cm. - (Tên sách tiếng Anh: Dictionary of the mind). - 115000đ. - 2000b   
s524095 

 108. King, Patrick. Giải mã hành vi, đọc vị cảm xúc : Nghệ thuật nhìn thấu tâm lý đối 
phương như nhà tâm lý học / Patrick King ; Thanh Huyền dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 2022. - 255 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Think like a psychologist   s523983 

 109. King, Patrick. Tâm lý học ứng dụng : Thuật đọc tâm trí để nuôi dưỡng mối quan hệ 
và rèn luyện trí tuệ xúc cảm / Patrick King ; Minh Trang dịch. - H. : Lao động, 2022. - 235 tr. ; 
19 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The science of social intelligence : 45 methods to captivate people, 
make a powerful impression, and subconsciously trigger social status and value   s524908 

 110. Kleon, Austin. Cứ làm đi = Keep going : 10 cách giúp bạn đập tan bế tắc trong công 
việc và duy trì ngọn lửa sáng tạo / Austin Kleon ; Quỳnh Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Thế giới, 2022. - 240 tr. : hình vẽ, ảnh ; 15 cm. - 109000đ. - 3000b   s522945 

 111. Koch, Richard. Sống theo phương thức 80/20 : Bớt công việc, bớt ưu phiền, thêm 
thành công, thêm niềm vui sống / Richard Koch ; Huỳnh Tiến Đạt dịch. - In lần thứ 24. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 228 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 80000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Living the 80/20 way: Work less, worry less, succeed more, enjoy 
more   s522320 

 112. Konnikova, Maria. Siêu tâm trí - Học cách suy nghĩ như Sherlock Holmes / Maria 
Konnikova ; Triệu Thu Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 310 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 
145000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mastermind   s523595 

 113. Lam Hồng. Cân bằng cảm xúc: Mọi lúc, mọi nơi : Kỹ năng cân bằng cảm xúc, giữ 
tâm trạng tốt : Dùng cho lứa tuổi học sinh phổ thông / Lam Hồng b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 87 
tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Kỹ năng vững vàng sẵn sàng để thành công). - 62000đ. - 2000b   s523169 

 114. LePera, Nicole. Chữa lành sau sang chấn : Ứng dụng tâm lý học toàn diện để chữa 
lành tổn thương / Nicole LePera ; Bùi Trần Ca Dao dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 360 tr. ; 24 
cm. - 220000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to do the work : Recognize your patterns, heal from your past, 
and create your self   s522218 

 115. Lê Bảo Ngọc. Không phải sói nhưng cũng đừng là cừu / Lê Bảo Ngọc. - H. : Thế 
giới, 2022. - 290 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 2500b   s522211 

 116. Lê Quang. Cách để trở thành người bạn tốt / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2022. - 87 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Bộ sách Cách để trở thành). - 50000đ. - 1500b   s522693 

 117. Lê Quang. Cách để trở thành người yêu lí tưởng / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2022. 
- 198 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Bộ sách Cách để trở thành). - 70000đ. - 1000b   s522695 

 118. Lê Quang. Cách để yêu một người / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2022. - 215 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ sách Cách để trở thành). - 75000đ. - 1000b   s522696 
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 119. Lộc Dã. Giải mã hành vi, bắt gọn tâm lý : 23 thủ thuật nhìn thấu tâm lý đối phương 
/ Lộc Dã ; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2022. - 299 tr. ; 23 
cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 我能看透你   s524542 

 120. Lu Fei Fei. Siêu trí tuệ : Giải mã bí mật đằng sau bộ não phi thường của những bậc 
thầy ghi nhớ / Lu Fei Fei ; Trương Quế Anh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 251 
tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 最强大脑之忆菲冲天   s522842 

 121. Lý Dục Tú. Đạo làm con : Hiếu & đạo 4 / B.s.: Lý Dục Tú, Giả Tồn Nhân ; Nhóm 
Tịnh Nghiệp chuyển ngữ. - H. : Hồng Đức, 2022. - 78 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 10000b   s522708 

 122. Mai Vũ Dũng. Tìm hiểu những thay đổi trong tư tưởng đạo đức Nho giáo Việt Nam 
cuối thế kỷ XIX : Sách chuyên khảo / Mai Vũ Dũng. - H. : Lao động, 2022. - 205 tr. ; 21 cm. - 
86000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 203-205   s524428 

 123. Maltz, Maxwell. Điều khiển tiềm thức - Cách đạt được mọi điều bạn muốn / Maxwell 
Maltz ; Thu Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 495 tr. ; 21 cm. - (Tâm lý học ứng dụng). - 
186000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Psycho-cybernetics   s522698 

 124. Marianis, Anna. Nhà tiên tri Vanga và vũ trụ huyền bí / Anna Marianis ; Thanh Thuý 
dịch ; Phương Liên h.đ. - Tái bản lần 5. - H. : Thế giới, 2022. - 343 tr. : ảnh ; 21 cm. - 119000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The fiery bible   s522253 

 125. Maxwell, John C. 21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo = The 21 indispensable 
qualities of leadership / John C. Maxwell ; Hà Quang Hùng dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao 
động ; Công ty Sách Alpha, 2022. - 211 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 3000b   s524514 

 126. Maxwell, John C. 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân = The 15 invaluable 
laws of growth / John C. Maxwell ; Nguyễn Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế 
giới, 2022. - 441 tr. : bảng ; 21 cm. - 179000đ. - 3000b   s522238 

 127. Mẫu người của cậu là gì? / Big Arts Entertainment. - H. : Thanh niên, 2022. - 215 tr. 
: tranh vẽ ; 15 cm. - 99000đ. - 5000b   s524117 

 128. Mèo Marverick. Hậu vận rất đắt, xin đừng lãng phí / Mèo Marverick ; Dương Thu 
Phương dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 256 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 余生好贵请勿浪费   s522265 

 129. Mễ Mông. Sống thực tế giữa đời thực dụng / Mễ Mông ; Bùi Nhung dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 357 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 我喜欢这个功利的世界   s523097 

 130. Miêu Thúc. 1 năm bằng 10 năm : Bí quyết nâng cấp của cải và sức ảnh hưởng của 
mỗi người / Miêu Thúc ; Phạm Thị Hiền dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 280 tr. ; 21 cm. - 125000đ. 
- 2000b   s523095 

 131. Miller, Alice. Sự thật sẽ giải phóng bản thân : Vượt qua sự mù quáng cảm xúc và 
tìm lại con người trưởng thành đích thực / Alice Miller ; Tiểu Vũ dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2022. - 223 tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The truth will set you free. - Thư mục: tr. 227-231   s524212 
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 132. Moore, Gareth. 40 ngày luyện trí nhớ : 100+ bài tập kích thích não bộ hiệu quả / 
Gareth Moore ; Dịch: Lan Phạm, Phương Anh. - H. : Thế giới, 2022. - 207 tr. : hình vẽ, bảng ; 
21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Memory coach   s522200 

 133. Moore, Gareth. 40 ngày rèn tư duy : 100+ bài tập kích thích não bộ hiệu quả / Gareth 
Moore ; Dịch: Phương Linh, Ngọc An. - H. : Thế giới, 2022. - 210 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brain coach   s522201 

 134. Ngũ hành - Ngũ thường - Ngũ tạng: Mối tương quan đến sức khoẻ và đời sống của 
con người. - H. : Hồng Đức, 2022. - 86 tr. ; 15 cm. - 1000b   s522805 

 135. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. 
- Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 17 cm. - 98000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
 T.1. - 2022. - 476 tr. : ảnh   s522793 

 136. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. 
- Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 17 cm. - 148000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
 T.2. - 2022. - 644tr., 24tr. ảnh màu   s522794 

 137. Nguyễn Hạnh. Tình mẫu tử : 12+ / Nguyễn Hạnh, Trần Thị Thanh Nguyên. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 99 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (500 câu chuyện đạo đức). - 30000đ. - 
3000b   s522943 

 138. Nguyễn Hiến Lê. Liệt Tử và Dương Tử / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
219 tr. ; 21 cm. - (Bách gia tranh minh). - 108000đ. - 2000b   s522700 

 139. Nguyễn Hiến Lê. Trang Tử Nam Hoa Kinh / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 519 tr. : bảng ; 21 cm. - (Bách gia tranh minh). - 239000đ. - 1000b   s522701 

 140. Nguyễn Khánh Linh. Hàn Quốc tôi ở đây! - 30 ngày để thành công / Nguyễn Khánh 
Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 255 tr. : ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 
2000b 
 Bút danh tác giả: Linhnasu   s524180 

 141. Nguyễn Thăng Long. Ứng dụng Kinh Dịch trong cuộc sống - Những vấn đề liên 
quan / Nguyễn Thăng Long. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 305000đ. - 1000b 
 T.1: Những nguyên lý căn bản. - 2022. - 587 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 577-579   s524242 

 142. Nhập môn Đánh giá tâm lý : Giáo trình / Huỳnh Mai Trang, Kiều Thị Thanh Trà. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 119 tr. : bảng ; 24 cm. - 50000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 115-119   
s522745 

 143. Những câu chuyện về khiêm tốn nhường nhịn / Võ Ngọc Châu tuyển chọn, biên 
dịch. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 84 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 25000đ. 
- 3000b   s522941 

 144. Những câu chuyện về lòng nhân ái / Judith S. Johnese, Jennifer Love Hewitt, Susan 
Daniels Adams... ; Bích Nga tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 69 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 3000b   s522942 
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 145. Những câu chuyện về lòng yêu thương / Barbara A. Lewis, Eileen H. ; Phạm Uyên 
Giang lược dịch. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 68 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- 25000đ. - 3000b   s522940 

 146. Những câu chuyện về tình yêu tự do và hoà bình / Lương Hùng tuyển chọn, biên 
dịch. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 65 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 25000đ. 
- 3000b   s522938 

 147. O'Brien, Dominic. Siêu trí nhớ = You can have an amazing memory : 15 bài tập đơn 
giản giúp bạn rèn luyện trí nhớ hiệu quả / Dominic O'Brien ; Thảo Trâm dịch. - Tái bản lần thứ 
4. - H. : Lao động, 2022. - 266 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 119000đ. - 3000b   s524516 

 148. O'Connor, Joseph. NLP căn bản = Introducing NLP : Những kỹ thuật tâm lý để thấu 
hiểu và gây ảnh hưởng đến người khác / Joseph O'Connor, John Seymour ; Dịch: Trần Minh 
Nhật, Nguyễn Thuỵ Khánh Chương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2022. - 451 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - 199000đ. - 3000b   s524511 

 149. Osamu Tanaka. Sống như một cái cây / Osamu Tanaka ; Nguyễn Thị Thuỷ Anh dịch. 
- Tái bản lần 1. - H. : Công Thương, 2022. - 163 tr. : ảnh ; 20 cm. - 65000đ. - 1500b   s522303 

 150. Oslie, Pamala. Biến ước mơ thành hiện thực = Make your dreams come true / Pamala 
Oslie ; Nguyệt Anh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 141 tr. 
: ảnh ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b   s524183 

 151. Outo. Cuộc đại tìm kiếm : Bạn chính là cái bạn đi tìm / Outo. - H. : Lao động, 2022. 
- 287 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 124000đ. - 1000b   s524375 

 152. Outo. Đi ra khỏi mọi thế giới : Bạn là tất cả và tất cả cũng là bạn / Outo. - H. : Lao 
động, 2022. - 246 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b   s524374 

 153. Pollay, David J. Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác = The law of the garbage truck / 
David J. Pollay ; Thanh Thảo dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 311 tr. ; 15 cm. - 88000đ. - 3000b   s522787 

 154. Pollay, David J. Bài học diệu kỳ từ chiếc xe rác = The law of the garbage truck : 
Cách xử lý thông minh đối với những ai "đổ rác"  lên đầu bạn / David J. Pollay ; Thanh Thảo 
dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 207 tr. ; 21 cm. - 108000đ. 
- 5000b   s524370 

 155. Quý Somsen. Hôm nay, bạn mỉm cười vì điều gì? / Quý Somsen. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2022. - 234 tr. ; 20 cm. - 105000đ. - 2000b   s522311 

 156. Rae, Amber. Bí mật của sự can đảm : Nhận diện, giải mã 23 nỗi sợ và mở khoá tài 
năng / Amber Rae ; Green Day dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 287 tr. : bảng ; 21 cm. - 129000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Choose wonder over worry   s522208 

 157. Roach, Geshe Michael. Bí mật Yoga = How yoga works : Nguồn gốc của mọi Yoga 
và giải mã bí mật cơ thể hoàn hảo / Geshe Michael Roach ; Dịch: Phùng Quốc Hùng, Ngô Ngọc 
Anh. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 503 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 239000đ. - 
4000b   s524444 

 158. Robbins, Anthony. Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power / Anthony 
Robbins ; TriBookers dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 286 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 116000đ. - 1000b   s524185 
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 159. Robertson, Donald. Chủ nghĩa Khắc kỷ - Từ tự chủ đến bình an = Stoicism and the 
art of happiness / Donald Robertson ; Hương Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 463 tr. ; 21 
cm. - 226000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 456-461   s523067 

 160. Rohn, E James. Bốn mùa cuộc sống. Châm ngôn ngày mới / Jim Rohn ; Dịch: 
Nguyễn Thanh Huyền, Thuỷ Hương. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Lao động, 2022. - 161 tr. ; 19 
cm. - 75000đ. - 1000b 
 Gồm 2 cuốn đóng chung trong 1 cuốn. - Tên sách tiếng Anh: The seasons of life. Daily 
reflections   s524030 

 161. Rohn, E James. Chìa khoá thành công / Jim Rohn ; Vũ Thanh Nhàn dịch. - Tái bản 
lần 14. - H. : Lao động, 2022. - 181 tr. ; 19 cm. - 75000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The keys to success   s524921 

 162. Rohn, E James. Triết lý cuộc đời / Jim Rohn ; Thuỷ Hương dịch. - Tái bản lần 15. - 
H. : Lao động, 2022. - 147 tr. ; 19 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The treasury of quotes   s524920 

 163. Rovira, Alex. Bí mật của may mắn = Good luck / Alex Rovira, Fernando Trías de 
Bes ; Dịch: Nguyễn Văn Phước, Khánh Thuỷ. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 158 tr. ; 17 cm. - 45000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: La buena suerte - Claves de la prosperidad   s522789 

 164. Russell, Bernadette. Tử tế đáng giá bao nhiêu? = The little book of kindness : 
Everyday actions to change your life and the world around you / Bernadette Russell ; Thanh 
Thảo dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 158 tr. ; 17 cm. - 
98000đ. - 2000b   s522790 

 165. Rutherford, Albert. Nghệ thuật tư duy phản biện : Xác định thông tin sai lệch, đặt 
câu hỏi chính xác, thoát khỏi tâm lý bầy đàn... / Albert Rutherford ; Mai dịch. - H. : Lao động, 
2022. - 278 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of thinking critically. - Thư mục: tr. 269-278   s524907 

 166. Sand, Ilse. Người nhạy cảm trong thế giới vô cảm : Một tâm hồn mong manh nhưng 
cực kỳ sâu sắc / Ilse Sand ; Quang Đỗ dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2022. - 230 tr. : 
hình vẽ ; 19 cm. - 85000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Highly sensitive people in an insensitive world : How to create a 
happy life. - Thư mục: tr. 225-228   s524922 

 167. Sandel, Michael. Tiền không mua được gì? = What money can't buy? / Michael 
Sandel ; Nguyễn Diệu Hằng dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 339 tr. 
; 20 cm. - (Cánh cửa mở rộng). - 125000đ. - 1000b   s522335 

 168. Satoru Utsumi. Chuyển hoá tâm thức : 18 quy luật giúp bạn thức tỉnh giữa cuộc sống 
bận rộn / Satoru Utsumi ; Lại Minh Tâm dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 299 tr. ; 19 cm. - 
159000đ. - 2000b   s524099 

 169. Seal, Rebecca. Solo - Nghệ thuật tập trung và làm việc một mình / Rebecca Seal ; 
Trang Hoàng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 222 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Solo: how to work alone (and not lose your mind). - Thư mục: tr. 
203-219   s522196 

 170. Sellars, John. Chủ nghĩa khắc kỉ 101 : Học cách sống từ triết gia cổ đại / John Sellars 
; Huỳnh Cương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 90 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Lessons in stoicism: What ancient philosophers teach us about how 
to live   s523568 

 171. Sharma, Robin. Ai sẽ khóc khi bạn lìa xa = Who will cry when you die / Robin 
Sharma ; Dịch: Minh Khương... - In lần thứ 6, có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 243 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 3000b   s522340 

 172. Sharma, Robin. Điều vĩ đại đời thường = The greatness guide / Robin Sharma ; Phạm 
Anh Tuấn dịch. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 272 tr. ; 20 cm. - 92000đ. 
- 2000b   s522336 

 173. Shaw, Julia. Thao túng ký ức : Quá trình ghi nhớ, lãng quên và hình thành ký ức giả 
- Góc nhìn từ chuyên gia tâm lý học tội phạm / Julia Shaw ; Linh Nguyễn dịch. - H. : Công 
Thương, 2022. - 355 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The memory illusion : Remembering, forgetting, and the science of 
false memory   s524936 

 174. Shin Dohyeon. Sức mạnh của ngôn từ : Tản văn / Shin Dohyeon, Yun Naru ; V-BST 
Vietnamese fanpage dịch. - Tái bản. - H. : Thanh niên, 2022. - 208 tr. ; 20 cm. - 96000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 말의 내공; Tên sách tiếng Anh: The power of language   
s523669 

 175. Shoko Kanno. Giúp trẻ xử lý cơn cáu giận : 57 bài luyện tập để điều khiển cơn giận 
của trẻ / Shoko Kanno ; Dạ Hương dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 2022. - 189 tr. : minh 
hoạ ; 23 cm. - 85000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 176-187   s524544 

 176. Silva, José. Bùng nổ bộ não với siêu phương pháp huấn luyện Silva = The Silva 
mind control method : Bí kíp đặc biệt giúp tăng cường khả năng tập trung cao độ và sử dụng 
tối đa não bộ của bạn... / José Silva, Philip Miele ; Hắc Thiện Nguyện dịch. - H. : Dân trí, 2022. 
- 372 tr. ; 20 cm. - 147000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 297-369   s523078 

 177. Singer, Michaela A. Cởi trói linh hồn : Hành trình vượt qua giới hạn của chính mình 
= The untethered soul : The journey beyond yourself / Michaela A. Singer ; Bùi Thị Ngọc 
Hương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 302 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
124000đ. - 1000b   s522771 

 178. Sir Lưu. Năng lực tìm kiếm = 搜索力 : Khả năng tư duy giúp bạn giải quyết 90% 
các vấn đề trong cuộc sống / Sir Lưu ; Mai Dung dịch. - H. : Lao động, 2022. - 277 tr. : sơ đồ ; 
21 cm. - 91000đ. - 5000b   s524529 

 179. Sloman, Steven. Quản lý cảm xúc, làm chủ lý trí : Trực giác là một thứ vô cùng 
mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ hơn cả trí tuệ / Steven Sloman, Philip Fernbach ; Nguyễn Phượng 
Linh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 347 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The knowledge illusion : Why we never think alone   s523075 

 180. Stixrud, William. Nuôi dạy đứa trẻ tự chủ / William Stixrud, Ned Johnson ; Dịch: 
Phạm Huệ Chi, Nguyễn Thị Thu Hiền. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 446 tr. ; 21 
cm. - 179000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The self-driven child   s524210 

 181. Tawwab, Nedra Glover. Ranh giới tự do : Tạo dựng mối quan hệ tích cực và lành 
mạnh / Nedra Glover Tawwab ; Bích Nga dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 326 tr. ; 21 cm. - 
160000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Set boundaries, find peace : A guide to reclaiming yourself   s522204 
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 182. Thạch Chân Ngữ. Thuật đọc nguội : Bí quyết nhìn thấu tâm can đối phương qua 
ngôn ngữ cơ thể / Thạch Chân Ngữ ; Nguyễn Tiến Đạt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 
2022. - 315 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 149000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 冷读术. - Thư mục: tr. 314-315   s522244 

 183. Thích Nhất Hạnh. Nói với tuổi hai mươi / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 2. - H. : 
Thế giới, 2022. - 183 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 109000đ. - 2000b   s522288 

 184. Thiên Phong. Sống như trái dứa / Thiên Phong, Thanh Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 232 tr. ; 19 cm. - 69000đ. - 2000b 
 Tên thật các tác giả: Đặng Thiên Phong, Lê Ngọc Thanh Mai   s524933 

 185. Time Cương Cương Hảo. Kỷ luật là sức mạnh / Time Cương Cương Hảo ; Shen 
dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 223 tr. : bảng ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 养成自律, 从来都不靠硬撑   s522199 

 186. Tracy, Brian. Chinh phục mục tiêu = Goals! / Brian Tracy ; Nguyễn Trung An dịch. 
- Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 325 tr. : ảnh ; 21 cm. - 118000đ. 
- 1000b   s524367 

 187. Trần Kì Kính. Thói quen tốt trong cuộc sống / Trần Kì Kính ; Nguyễn Lê Hương 
dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 63 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Bách khoa nuôi 
dưỡng thói quen tốt cho trẻ). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 如无好习惯培养白料:行为好习惯   s523302 

 188. Trần Kì Kính. Thói quen tốt trong giao tiếp / Trần Kì Kính ; Nguyễn Lê Hương dịch. 
- H. : Mỹ thuật, 2022. - 63 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Bách khoa nuôi dưỡng thói quen tốt cho 
trẻ). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 如无好习惯培养白料:行为好习惯   s523303 

 189. Trần Ngọc Nam. Kiến tạo tuổi trẻ ngoại hạng : Tấm bản đồ giúp bạn thành công tuổi 
20 / Trần Ngọc Nam. - H. : Thế giới, 2022. - 286 tr. : bảng ; 20 cm. - 138000đ. - 1000b   s522185 

 190. Trần Quốc Bình. Giáo trình Mỹ học - Xã hội học nghệ thuật / Trần Quốc Bình ch.b.. 
- H. : Thế giới, 2022. - 373 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Hà Nội. Khoa Tạo dáng công nghiệp. - Thư mục cuối 
mỗi chương   s522227 

 191. Trần Vân Anh. Hôm nay mẹ có vui không? : Mẹ tự chữa lành con vượt khiếm khuyết 
/ Trần Vân Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 225 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
119000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 225   s524314 

 192. Vị thần của những quyết định = The book of answers. - H. : Thế giới, 2022. - 300 tr. 
; 10x12 cm. - 79000đ. - 2000b   s522854 

 193. Vở bài tập Giáo dục công dân 7 / Trần Văn Thắng (ch.b.), Trần Quang Tuấn. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 99 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 27000đ. - 7000b   
s523015 

 194. Vương Tấn Việt. Nền tảng đạo đức = Foundations of morality / Vương Tấn Việt. - 
H. : Thế giới. - 21 cm. - 150000đ. - 1500b 
 T.1. - 2022. - 245 tr. : tranh màu   s522257 
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 195. Wax, Ruby. Làm người là như thế nào? = How to be human : Đối thoại hài hước với 
nhà tu hành và nhà khoa học thần kinh về các vấn đề nan giải của con người / Ruby Wax ; 
Hoàng Đức Long dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 405 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 2500b   s522205 

 196. Weiner, Eric. Lên tàu cùng Socrates: Đi tìm ý nghĩa cuộc sống từ các triết gia = The 
Socrates express : In search of life lessons from dead philosophers / Eric Weiner ; Lê Hải Dung 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 419 tr. ; 23 cm. - 195000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 405-415   s522324 

 197. Weiss, Brian L. Ám ảnh từ kiếp trước : Bí mật sự sống và cái chết / Brian L. Weiss 
; Trần Trung Hải dịch. - Tái bản lần 5. - H. : Lao động, 2022. - 317 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Many lives, many masters: The true story of a prominent psychiatrist, 
his young  patient, and the past-life therapy that changed both their lives   s524521 

 198. Wiest, Brianna. Mọi thứ thật giản đơn / Brianna Wiest ; Khánh Hạ dịch. - H. : Thế 
giới, 2022. - 142 tr. ; 19 cm. - (Bloom collection). - 86000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The truth about everything   s522900 

 199. Yang Li Rong. Bí kíp quản lý cảm xúc : Quản lí cảm xúc - Kĩ năng quan trọng trong 
đời, hãy bắt đầu rèn luyện ngay hôm nay! : Dành cho lứa tuổi 11+ / Yang Li Rong, Sun De 
Ling ; Minh hoạ: Dan Gao Jia Mian X ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 183 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho Teen thế kỉ 21). - 70000đ. - 2000b   
s524986 

 200. Yim Minkyung. Tôi ước mình chưa từng được sinh ra / Yim Minkyung ; Hạ Chi 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 192 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 우리는 자살을 모른다. - Thư mục: tr. 184-192   s523089 

 201. Yoon Hong Gyun. Tâm lý học về sự tự tôn / Yoon Hong Gyun ; Pún dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 366 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 자존감 수업   s523088 

 202. Yu Dan. Khổng Tử tinh hoa = Confucius from the heart : Những điều diệu kỳ từ tư 
tưởng và triết lý sống Khổng Tử / Yu Dan ; Dịch: Hoàng Phú Phương, Mai Sơn. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 174 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b   
s524194 

 203. Yu Dan. Trang Tử tâm đắc / Yu Dan ; Lê Tiến Thành dịch ; Nguyễn Đình Phức h.đ. 
- Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 224 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
108000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Professor Yu Dan's explains the analects   s524192 

TÔN GIÁO 

 204. Ayya Khema. Quà tặng cuộc sống : Tự truyện của một Tỳ kheo ni người Tây phương 
/ Ayya Khema ; Diệu Liên Lý Thu Linh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 248 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Tên sách tiếng Đức: Ich schenke euch mein lebent. - Thư mục: tr. 248   s524371 

 205. Ấn Quang. Kiêng giết và ăn chay / Ấn Quang, Lý Bỉnh Nam ; Như Hoà chuyển ngữ. 
- H. : Hồng Đức, 2022. - 217 tr. ; 21 cm. - 10000b   s522704 

 206. 48 pháp niệm Phật / Thích Tịnh Lạc dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 83 tr. ; 19 cm. - 
19000đ. - 3000b   s522814 
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 207. Casey, Karen. Khi ta thay đổi thế giới sẽ đổi thay = Change your mind and your life 
will follow / Karen Casey ; Hồng Anh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 223 tr. : ảnh ; 21 cm. - 88000đ. - 1000b   s524184 

 208. Cẩm nang tịnh nghiệp / Hiếu An soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 124 tr. ; 21 cm. 
- 10000b   s522706 

 209. Cầu nguyện buổi tối của bé : Truyện tranh / Lời: Nirvham Tervuren ; Hình vẽ: 
Annette Marnat ; Bayard Việt Nam dịch. - H. : Tôn giáo, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 
26000đ. - 2000b 
 Nguyên tác: Prières de tous les jours   s522829 

 210. Chân Hội Nghiêm. Tình thầy : Ghi lại những kỷ niệm thân yêu với Thầy - Thiền sư 
Thích Nhất Hạnh / Chân Hội Nghiêm. - H. : Thế giới, 2022. - 157 tr. : ảnh ; 21 cm. - 126000đ. 
- 2000b 
 Phụ lục: tr. 140-157   s522195 

 211. Chuyển hoạ thành phúc : Những câu chuyện có thật và nguyên lý thay đổi số phận, 
chuyển hoạ thành phúc / Nguyễn Minh Tiến soạn dịch, chú giải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 143 
tr. ; 21 cm. - 10000b   s522705 

 212. Con đường đắc giác ngộ kinh doanh : Kinh Dương Vương - Xích Quỷ - Hồng Bàng 
Thị theo pháp Trường Tử / Tự Ngọc Mai Đình, Tự Ngọc Trang Hy, Tự Ngọc Diệu Hà, Tự Ngọc 
Song Linh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 318 tr. ; 24 cm. - 500000đ. - 10000b   s524273 

 213. Đạo Chứng. Niệm Phật chuyển hoá tế bào ung thư / Đạo Chứng giảng ; Thích Minh 
Quang dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 218 tr. ; 21 cm. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 145-218   s522716 

 214. Đức Huỳnh. Những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền / Đức Huỳnh. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 75 tr. ; 15 cm. - 1000b   s522804 

 215. Elliff, Jim. Được Thánh Linh dẫn dắt : Cách Thánh Linh hướng dẫn tín hữu / Jim 
Elliff ; Huệ Anh dịch. - H. : Tôn giáo, 2021. - 63 tr. ; 18 cm. - 30000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Led by the Spirit : How the Holy Spirit guides the believer   s522821 

 216. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo : Dùng cho đào tạo trình độ Đại học 
Chính trị học, chuyên ngành Công tác tôn giáo / Lê Văn Lợi (ch.b.), Nguyễn Phú Lợi, Trần Thị 
Minh Tuyết... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 211 tr. ; 21 cm. - 64000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s523460 

 217. Giống nhau hay không giống nhau : Truyện tranh / Ju Yarn Tsai ; Minh họa: Chih 
Ming Huang ; Dịch: Tuệ Trung, Liên Phát. - H. : Thanh niên, 2022. - 48 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. 
- (Vĩnh Nghiêm tùng thư). - 2000b   s523926 

 218. Goldstein, Joseph. Một pháp : Phật giáo đang nổi lên ở phương Tây / Joseph 
Goldstein ; Chuyển ngữ: Hoàng Lan, Việt Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 287 tr. ; 23 cm. - 
129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: One Dharma : The emerging Western Buddhism   s523391 

 219. Hoạt động an sinh xã hội của một số tôn giáo nội sinh ở Tây Nam Bộ hiện nay : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Văn Sỹ (ch.b.), Huỳnh Văn Tánh, Nguyễn Ngọc Phúc... - H. : Lao động, 
2022. - 221 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 300b 
 Thư mục: 204-221   s524422 

 220. Hương tích - Phật học luận tập / Tuệ Sỹ, Bhikkhu Cittacakkhu, Võ Quang Nhân... ; 
Dịch: Nguyên Giác, Viên Minh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 130000đ. - 500b 
 T.9/2022. - 2022. - 198 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s523772 
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 221. Jigme Rinpoche. Sống hài hoà với cảm xúc = Working with the emotions : Những 
chỉ dẫn đơn giản giúp tâm hồn thanh thản / Jigme Rinpoche ; Dịch: Hoàng Lan, Đỗ Ngọc Sơn 
; H.đ.: Thanh Phạm... - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 2022. - 153 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b   
s522251 

 222. Kẻ bắt nạt = The bully : Truyện tranh / Suzie Sallee b.s. ; Minh hoạ: Masaru Horie ; 
Dịch: Globalinks Team. - H. : Tôn giáo, 2021. - 26 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 12000đ. - 1000b   
s522820 

 223. Khenpo Sodargye. Bão giông mới là cuộc đời / Khenpo Sodargye ; Tinh Nguyệt 
Tâm chuyển ngữ. - Tái bản lần 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 321 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Tales for transforming adversity   s523438 

 224. Kinh Phổ môn. - H. : Tôn giáo, 2022. - 65 tr. ; 15 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Viên Giác   s522817 

 225. Kinh Phước Đức, Kinh Người áo trắng. - H. : Tôn giáo, 2022. - 55 tr. ; 15 cm. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Viên Giác   s522818 

 226. Kinh Thánh tiếng Êđê = Hdruôm hră klei aê Diê blŭ: Klei bi mguôp hđăp leh anăn 
klei bi mguôp mrâo. - H. : Tôn giáo, 2022. - 1492 tr. : bản đồ ; 18 cm. - 15000b   s522825 

 227. Kinh Thánh tiếng Jrai = Hră ơi adai pơhiăp tơlơi pơgop hơđăp laih anun tơlơi pơgop 
phrâo. - H. : Tôn giáo, 2022. - 1676 tr. : bản đồ ; 18 cm. - 10000b 
 Tên sách tiếng Anh: The holy bible in Jrai language   s522826 

 228. Kinh Thánh tiếng Kơho = Sră goh: Bơta ho bal yau mơ bơta ho bal pa. - H. : Tôn 
giáo, 2022. - 1510 tr. : bản đồ ; 18 cm. - 10000b   s522824 

 229. Kỷ yếu: Ni trưởng Khiêm Liêm - Viện chủ Tịnh xá Nhật Huy (1939 - 2021) / Xuân 
Liên, Viên Liên, Tố Liên... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 119 tr. : ảnh ; 20 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ni giới Hệ phái Khất sĩ   s524213 

 230. Lịch sử Phật giáo Thanh Hoá / B.s.: Đinh Khắc Thuân, Trần Thị Băng Thanh, Lê 
Ngọc Tạo... ; Lê Mạnh Thát h.đ. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2022. - 764 tr. : bảng ; 24 cm. - 1420b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá. - Phụ lục: tr. 647-749. - Thư 
mục: tr. 750-760   s523354 

 231. Mipham, Sakyong. Thiền trong chuyển động : Khai mở tâm trí, hạn chế căng thẳng, 
sống khoẻ mỗi ngày nhờ chạy bộ / Sakyong Mipham ; Lâm Đức Duy dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 286 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Running with the mind of meditation: Lessons for training body and 
mind   s524097 

 232. Nagaraja, Dharmachari. Đức Phật kể con nghe / Dharmachari Nagaraja ; Tâm Anh 
chuyển ngữ. - Tái bản lần 8. - H. : Lao động. - 24 cm. - 149000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Buddha at bedtime 
 T.1. - 2022. - 143 tr. : tranh vẽ   s524568 

 233. Nguyên Hiền. Tịnh từ yếu ngữ : Khuyên người niệm Phật và phóng sinh / Nguyên 
Hiền ; Thích Minh Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 143 tr. ; 21 cm. - 8000b   s522703 

 234. Nguyên Phong. Hoa sen trên tuyết / Phóng tác: Nguyên Phong. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2022. - 207 tr. : ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b   s522258 
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 235. Nguyễn Công Vinh. Hiện tại mới là của bạn / Nguyễn Công Vinh. - H. : Tôn giáo, 
2022. - 348 tr. ; 19 cm. - 86000đ. - 1000b   s522823 

 236. Nguyễn Đức Tịnh. Giáo lý Đạo Phật Thiền tông / Nguyễn Đức Tịnh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 179 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 26 cm. - 30000b 
 Pháp danh tác giả: Thiền tông gia Đức Tịnh   s524365 

 237. Nguyễn Thế Đăng. Bài ca của tự do và niềm vui / Nguyễn Thế Đăng. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Ph.1. - 2022. - 342 tr.   s523376 

 238. Nguyễn Văn Hiệu. Sống lời Chúa / Nguyễn Văn Hiệu ch.b. ; Minh hoạ: Marcelino 
Truong. - H. : Tôn giáo. - 13x14 cm. - 25000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bayard Việt Nam 
 T.53: T.8/2022. - 2022. - 207 tr. : tranh vẽ   s522827 

 239. Nguyễn Văn Hiệu. Sống lời Chúa / Nguyễn Văn Hiệu ch.b. ; Minh hoạ: Marcelino 
Truong. - H. : Tôn giáo. - 13x14 cm. - 25000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bayard Việt Nam 
 T.54: T.9/2022. - 2022. - 191 tr. : ảnh   s522828 

 240. Những ngày lễ Công giáo : Truyện tranh / Lời: Nirham Tervuren ; Hình vẽ: Delphine 
Renon ; Bayard Việt Nam dịch. - H. : Tôn giáo, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Khơi dậy 
đức tin). - 26000đ. - 2000b 
 Nguyên tác: Les fêtes chrétiennes   s522831 

 241. Niêm Hoa Vi Tiếu. Thiền là một nhành hoa / Niêm Hoa Vi Tiếu ; Đỗ Mai Dung 
dịch. - H. : Lao động, 2022. - 358 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Trung: 禅是一枝花: 里外悟人生大全集   s524421 

 242. Nói với con về Chúa Giêsu : Truyện tranh / Lời: Gwénaëlle Boulet ; Hình vẽ: Élodie 
Durand ; Bayard Việt Nam dịch. - H. : Tôn giáo, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Khơi dậy 
đức tin). - 26000đ. - 2000b 
 Nguyên tác: Raconte-moi Jésus   s522830 

 243. Onwuchekwa, John. Sự cầu nguyện : Cầu nguyện chung định hình hội thánh / John 
Onwuchekwa ; Văn Phẩm Hạt Giống dịch. - H. : Tôn giáo, 2022. - 154 tr. ; 18 cm. - 40000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Prayer : How praying together shapes the church. - Phụ lục: tr. 151-
154   s522822 

 244. Osho. Đức Phật / Osho ; Lê Xuân Khoa dịch. - Tái bản lần 6. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 307 tr. : ảnh màu ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Buddha: His life and teachings and impact on humanity   s522266 

 245. Osho. Hiểu - Đường đến tự do / Osho ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - Tái bản. - H. : 
Dân trí, 2022. - 365 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The book of understanding - Creating your own path to freedom   
s523098 

 246. Osho. Thiền / Osho ; Lê Xuân Khoa dịch. - Tái bản lần 7. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 
- 294 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19 cm. - 149000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Zen: Its history and teaching and impact on humanity   s522997 

 247. Osho. Upanishad / Osho ; Lê Xuân Khoa dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 289 tr. : ảnh ; 19 cm. - 149000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The Upanishads - The essence of their teachings   s522998 
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 248. Pháp Nhật. Bạn bình an, thế giới bình an / Pháp Nhật. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao 
động, 2022. - 238 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1000b   s524536 

 249. Pháp Nhật. Cẩm nang sống hạnh phúc và thành công / Pháp Nhật. - In lần 2. - H. : 
Lao động, 2022. - 156 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 139000đ. - 1000b   s524923 

 250. Pháp Nhật. Chân lý và sự tĩnh lặng / Pháp Nhật. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 
2022. - 203 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 175000đ. - 1000b   s524567 

 251. Pháp Nhật. Cô đơn, một mình và giác ngộ : Bình giảng Kinh Người biết sống một 
mình / Pháp Nhật. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2022. - 153 tr. : 
tranh vẽ ; 19 cm. - 139000đ. - 1000b   s524523 

 252. Pháp Nhật. Đoá bình yên nở / Pháp Nhật. - H. : Lao động, 2022. - 139 tr. ; 19 cm. - 
145000đ. - 1000b   s524914 

 253. Pháp Nhật. Đoá bình yên nở / Pháp Nhật. - In lần 2. - H. : Lao động, 2022. - 139 tr. 
: hình vẽ ; 19 cm. - 145000đ. - 1000b   s524493 

 254. Pháp Nhật. Love & light for you : Những thông điệp yêu thương và trí tuệ / Pháp 
Nhật. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2022. - 158 tr. ; 19 cm. - 139000đ. - 1000b   s524925 

 255. Pháp Nhật. Nghệ thuật của sự chữa lành / Pháp Nhật. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 
2022. - 166 tr. ; 19 cm. - 139000đ. - 1000b   s524924 

 256. Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc / Lê Cung (ch.b.), Phạm Quốc Sử, Lê 
Thành Nam... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 676 tr. ; 24 cm. - 255000đ. - 500b   s524342 

 257. Phật học Từ Quang : Mừng Đại lễ Vu Lan / Thích Thiện Đạo, Trần Quê Hương, Đỗ 
Hồng Ngọc... ; Thích Đồng Bổn ch.b.. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 1500b 
 T.41. - 2022. - 199 tr. : ảnh, tranh vẽ   s522711 

 258. Roach, Geshe Michael. Năng đoạn kim cương : Áp dụng giáo lý của Đức Phật vào 
quản trị doanh nghiệp và đời sống / Geshe Michael Roach ; Trần Tuấn Mẫn dịch. - Tái bản lần 
thứ 29. - H. : Lao động, 2022. - 375 tr. : ảnh ; 24 cm. - 149000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The diamond cutter - The Buddha on strategies for managing your 
business and your life   s524547 

 259. Ryunosuke Koike. Để tâm không bận / Ryunosuke Koike ; Hương Linh dịch. - Tái 
bản lần 2. - H. : Thế giới, 2022. - 153 tr. ; 19 cm. - 65000đ. - 1500b   s522262 

 260. Som Sujeera. Luật hấp dẫn - Bí mật tối cao = The top secret / Som Sujeera ; Diệu 
Hằng dịch ; Hồng Tú h.đ. - Tái bản lần thứ 25. - H. : Lao động, 2022. - 216 tr. ; 21 cm. - 85000đ. 
- 1500b   s524524 

 261. Sổ tay hành trình / An. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 240000đ. - 1000b 
 Q.1: Hiện tại tuyệt vời. - 2022. - 209 tr. : minh hoạ   s521942 

 262. Thanh Minh. Câu đối pháp 1 / Thanh Minh. - H. : Tôn giáo, 2022. - 119 tr. ; 15 cm. 
- (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda). - 1000b   s522815 

 263. Thanh Minh. Sổ tay thực hành thiền định / Thanh Minh. - H. : Tôn giáo, 2022. - 102 
tr. : bảng ; 15 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda). - 1000b   s522816 

 264. Thánh ngôn hiệp tuyển. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ. Toà thánh Tây Ninh 
 Q.1 & Q.2. - 2022. - 499 tr.   s522712 

 265. Thế giới Phật giáo / John Powers, Karren C. Lang, Craig J. Reynolds... ; Bùi Xuân 
Trường dịch ; Đỗ Hoàng Tùng h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 1093 tr. ; 27 cm. - 500b 
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 Tên sách tiếng Anh: The Buddhist world   s522572 

 266. Thế Liễu. Hành trang cho ngày cuối / Thế Liễu ; Thích Thiện Phước dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 146 tr. ; 21 cm. - 10000b 
 Nguyên tác: Sức chung tu tri   s522709 

 267. Thích Nghiêm Thuận. Nhật tụng thiền môn / Thích Nghiêm Thuận b.s. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2022. - 247 tr. ; 24 cm. - 500b   s523261 

 268. Thích Nhất Hạnh. Bước tới thảnh thơi / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 6. - H. : Thế 
giới, 2022. - 225 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 1500b   s522255 

 269. Thích Nhất Hạnh. Đường xưa mây trắng : Theo gót chân Bụt / Thích Nhất Hạnh. - 
Tái bản lần 12. - H. : Thế giới, 2022. - 713 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 280000đ. - 3000b   
s522283 

 270. Thích Nhất Hạnh. Gieo trồng hạnh phúc = Happiness / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển 
ngữ: Chân Hội Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm. - Tái bản lần 23. - H. : Lao động ; Công ty Sách 
Thái Hà, 2022. - 279 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 499000đ. - 500b   s524528 

 271. Thích Nhất Hạnh. Sợ hãi : Hoá giải sợ hãi bằng tình thương / Thích Nhất Hạnh ; 
Chân Đạt dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Thế giới, 2022. - 222 tr. ; 19 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fear: Essential wisdom for getting through the storm   s522837 

 272. Thích Nhất Hạnh. Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới / Thích Nhất Hạnh, 
Katherine Weare ; Chuyển ngữ: Chân Hội Nghiêm... - Tái bản lần 13. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 
cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Happy teacher change the world 
 T.2: Đi như một dòng sông. - 2022. - 212 tr. : hình vẽ   s522152 

 273. Thích Nhất Hạnh. Thiền sư và em bé 5 tuổi : Phương pháp trị liệu khổ đau từ thời 
thơ ấu / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển ngữ: Chân Hội Nghiêm... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 
2022. - 231 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 5000b   s523081 

 274. Thích Tâm Hoà. Nghi thức hành trì dành cho Phật tử tại gia / Thích Tâm Hoà b.s. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 227 tr. ; 23 cm. - 2000b   s522718 

 275. Thích Trí Quảng. Nghi thức tụng niệm / Thích Trí Quảng b.s. - H. : Hồng Đức, 2022. 
- 199 tr. : ảnh ; 23 cm. - 3000b   s522717 

 276. Thiền tông gia Đức Tịnh. Giáo lý Đạo Phật Thiền tông / Thiền tông gia Đức Tịnh. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 179 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 26 cm. 
- 30000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Đức Tịnh   s524199 

 277. Thiện Bảo. Quăng đời mình vào chốn thiền môn / Thiện Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 221 tr. ; 19 cm. - 83000đ. - 1000b   s524855 

 278. Thiện Đạo. Đường về / Thiện Đạo ; Thích Nữ Tuệ Đăng phụng dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 78 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 2000b 
 Nguyên tác: Bát Chu Tam muội hành đạo vãnh sanh tán   s522690 

 279. Thượng chơn pháp. - H. : Hồng Đức, 2022. - 118 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại Đạo Tam Kỳ phổ độ...   s522707 

 280. Tinh Vân. Lời cầu nguyện Phật Quang / Tinh Vân ; Việt dịch: Vạn Lợi, Trung Hạnh. 
- H. : Lao động, 2022. - 626 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư; 075). - 1000b   
s524891 
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 281. Tinh Vân. Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ / Tinh Vân ; Dịch: Thích Vạn Lợi, 
Viên Hương. - H. : Dân trí. - 18 cm. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư; T.059). - 142000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 迷悟之間 
 T.11: Ba bước quản lý cuộc đời. - 2022. - 266 tr.   s524003 

 282. Tinh Vân. Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ / Tinh Vân ; Dịch: Đặng Ngọc Diệp, 
Đặng Quỳnh Dung. - H. : Dân trí. - 18 cm. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư; T.065). - 146000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 迷悟之間 
 T.15. - 2022. - 275 tr.   s524004 

 283. Tinh Vân. Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ / Tinh Vân ; Dịch: Thích Nữ Đồng 
Diệu, Phương Thảo. - H. : Dân trí. - 18 cm. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư; T.067). - 146000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 迷悟之間 
 T.17: Tình thương muôn lối. - 2022. - 275 tr.   s524005 

 284. Tinh Vân. Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ / Tinh Vân ; Dịch: Thích Quảng Đại, 
Nguyễn Vĩnh Bình. - H. : Dân trí. - 18 cm. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư; T.068). - 146000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 迷悟之間 
 T.18: Tịnh hoá tư duy. - 2022. - 270 tr.   s524006 

 285. Tinh Vân. Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ / Tinh Vân ; Dịch: Thích Quảng 
Lâm, Bổn Thanh. - H. : Dân trí. - 18 cm. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư; T.069). - 148000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 迷悟之間 
 T.19: Ai cũng có một người cha. - 2022. - 287 tr.   s524007 

 286. Tinh Vân. Tuyển tập Ranh giới giữa mê và ngộ / Tinh Vân ; Đặng Ngọc Diệp dịch. 
- H. : Dân trí. - 18 cm. - (Vĩnh Nghiêm Tùng thư; T.070). - 148000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 迷悟之間 
 T.20: Tỉnh thức để an nhiên. - 2022. - 267 tr.   s524008 

 287. Trần Minh Thuận. Giáo trình Lý luận và lịch sử tôn giáo / B.s.: Trần Minh Thuận 
(ch.b.), Phạm Thị Phượng Linh, Nguyễn Thị Đan Thuỵ. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 
iii, 165 tr. : ảnh ; 24 cm. - 125000đ. - 150b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 157-165   s523333 

 288. Tuệ Đăng. Chân dung mẹ / Tuệ Đăng. - H. : Hồng Đức, 2022. - 47 tr. ; 19 cm. - 
1000b   s522810 

 289. Văn hoá Phật giáo Việt Nam / Thích Phước Đạt, Thích Hạnh Huệ, Thích Nữ Thanh 
Quế, Lương Quý Ngọc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 345 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b   
s524233 

 290. Viên Ngộ. Hạnh phúc tuỳ cách nhìn / Viên Ngộ. - Tái bản lần 6. - H. : Lao động, 
2022. - 273 tr. ; 21 cm. - 2000b   s524522 

 291. Vitale, Joe. Trở về không : Những bí mật tối hậu để đạt đến "Không giới hạn" : Trải 
nghiệm Ho'oponopono - Hiện thực hoá những phép mầu trong cuộc sống / Joe Vitale ; Tường 
Linh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 337 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: At zero: The final secrets to zero limits - The quest for miracles 
through Ho' oponopono. - Phụ lục: tr. 191-335   s522250 

 292. Vô ưu / Quảng Tánh, Nguyên Cẩn, Thích Thông Huệ...... ; B.s.: Thích Giác Phổ 
(ch.b.)... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
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 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 
 T.75: Vu Lan thắng hội PL.2566. - 2022. - 96 tr. : ảnh màu   s522663 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 293. 2 1/2 Bạn Tốt. Nói nhiều không bằng nói đúng : 36 bí quyết để chiếm được cảm tình 
của người khác / 2 1/2 Bạn Tốt ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Thanh niên, 2022. - 
125 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 60000đ. - 4000b   s523652 

 294. Alan Phan. Góc nhìn Alan về xã hội / Alan Phan. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 
247 tr. : ảnh ; 21 cm. - 149000đ. - 1000b   s522248 

 295. Biển đảo Việt Nam - Từ góc nhìn nhân học : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Thiệu 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thuỷ Chung, Phạm Văn Dương... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 483 tr. : 
ảnh, bảng ; 24 cm. - 158000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. - 
Thư mục: tr. 441-483   s524141 

 296. Bút nghề - Tuyển tập phóng sự báo chí còn mãi với thời gian giai đoạn 2006 - 2021 
/ Phạm Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Xuân Thái... - H. : Công an nhân dân, 2022. 
- 560 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1500b   s522760 

 297. Cẩm nang môn Giáo dục công dân / B.s.: Đoàn Đức Lương, Lê Thị Thảo, Trần Cao 
Thành (ch.b.)... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 144 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật   s524324 

 298. Dư luận nữ quyền tại Huế (1926 - 1929) trên sách báo đương thời / Phan Bội Châu, 
Đạm Phương, Hoàng Thúc Kháng... ; S.t., b.s.: Lại Nguyên Ân, Phan Kim Hiền. - In lần thứ 2. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 548 tr. ; 21 cm. - (Phụ nữ Tùng thư - Tủ sách Giới & Phát 
triển). - 180000đ. - 500b   s524225 

 299. Đào Duy Anh. Việt Nam văn hoá sử cương = Esquisse d'histoire de la civilisation 
Annamite / Đào Duy Anh. - H. : Đại học Sư phạm ; Công ty Văn hoá Đông A, 2022. - 366 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 1500000đ. - 520b 
 Bút danh tác giả: Vệ Thạch. - Thư mục cuối mỗi chương   s523854 

 300. Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Kim 
Sa (ch.b.), Vũ Hoàng Đạt, Phạm Minh Thái, Nguyễn Thị Vân Hà. - H. : Khoa học xã hội, 2022. 
- 230 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 90000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Trung tâm Phân tích và Dự báo. - 
Thư mục: tr. 203-223. - Phụ lục: tr. 224-230   s524128 

 301. Đoan Mộc Tự Tại. Quy tắc giao tiếp linh hoạt : Xử lý nhanh các tình huống phát 
sinh khi giao tiếp... / Đoan Mộc Tự Tại ; Tuyết Mai dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 279 tr. ; 20 
cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 社交与礼仪: 言谈得体并正确处理各种人际关系   s522202 

 302. Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 : Sách chuyên khảo / Dương Quang Ngọc (ch.b.), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Việt Hà... 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 470 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. - Thư mục: tr. 461-465. - Phụ lục: tr. 466-
470   s523310 

 303. Gladwell, Malcolm. Điểm bùng phát = The tipping point : Làm thế nào những điều 
nhỏ bé tạo nên sự khác biệt lớn lao? / Malcolm Gladwell ; Dịch: Nguyễn Văn Tân, Nguyễn 
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Trang ; Tường Vân h.đ. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Thế giới, 2022. - 403 tr. ; 21 cm. - 179000đ. 
- 3000b   s522234 

 304. Gladwell, Malcolm. Đọc vị người lạ = Talking to strangers : Điều ta nên biết về 
những người không quen biết / Malcolm Gladwell ; Đào Hương Lan dịch. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Thế giới, 2022. - 521 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 229000đ. - 3000b   s522243 

 305. Hồ Thị Trúc Quỳnh. Bắt nạt trực tuyến, hỗ trợ xã hội, lòng tự trọng và trầm cảm ở 
sinh viên - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Hồ Thị Trúc Quỳnh. - Huế 
: Đại học Huế, 2022. - viii, 135 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 90000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 102-135   s524325 

 306. Kerner, Ian. Nghệ thuật phòng the - Để cuộc yêu thăng hoa : 18+ / Ian Kerner ; Quế 
Chi dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 339 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24 cm. - 169000đ. - 2000b   
s524236 

 307. Kessler, Craig. Lắng nghe suy nghĩ - Thấu hiểu tính cách - Kết nối cùng con / Craig 
Kessler ; Dương Bùi dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 259 tr. ; 19 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The dad advice project : Words of wisdom from guys who love being 
dads   s524018 

 308. Lê Thị Thanh Thuỷ. Giáo trình Hành vi con người và môi trường xã hội / Lê Thị 
Thanh Thuỷ (ch.b.), Dương Thị Hiền, Phạm Thị Thanh Mai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 234 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 112000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam   s522390 

 309. Lê Văn Lợi. Sự biến đổi trong đời sống văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số theo 
đạo Tin Lành ở Tây Bắc : Sách chuyên khảo / Lê Văn Lợi. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 186 
tr. ; 21 cm. - 82000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 179-184   s523461 

 310. Lowndes, Leil. Nghệ thuật giao tiếp để thành công : 92 thủ thuật giúp bạn trở thành 
bậc thầy trong giao tiếp / Leil Lowndes ; Trương Quang Huy dịch. - Tái bản lần thứ 15. - H. : 
Lao động, 2022. - 259 tr. : bảng ; 23 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to talk to anyone: 92 little tricks for big success in relationships   
s524545 

 311. Lời nói làm nên cổ tích : Những câu chuyện có thật về sức mạnh của tình yêu thương. 
- In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 20 cm. - 150000đ. - 1500b 
 Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - VOH 
 Q.1. - 2022. - 236 tr. : ảnh   s522767 

 312. Lý Tử Quyên. Kỹ năng giao tiếp đỉnh cao : Lắng nghe đúng cách. Đàm phán hiệu 
quả. Từ chối không mất lòng... / Lý Tử Quyên ; Lương Hiền dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
295 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 董卿：做一个会说话的女子   s523690 

 313. Nguyễn Văn Vĩnh. Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Nguyễn Văn Vĩnh ; S.t., b.s.: Đoàn 
Ánh Dương, Nguyễn Đào Nguyên. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 499 tr. ; 21 
cm. - 165000đ. - 500b   s524224 

 314. Những bông hoa đẹp / Dương Thịnh, Đình Quỳnh, Phan Thức... - Thái Nguyên : Đại 
học Thái Nguyên, 2022. - 151 tr. : ảnh ; 24 cm. - 145000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật thị xã Phổ Yên   s522384 

 315. Niêm giám Khoa học năm 2021 / Tạ Ngọc Tấn, Bùi Hoài Sơn, Vũ Thị Phương Hậu... 
; B.s.: Phạm Văn Linh... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
 T.3: Những vấn đề về văn hoá, xã hội và con người. - 2022. - 267 tr.   s523760 

 316. Phan Văn Trường. Công dân toàn cầu - Công dân vũ trụ / Phan Văn Trường. - In lần 
thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 188 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 90000đ. - 2000b   
s522389 

 317. Pilcher, Jane. Khái niệm then chốt trong nghiên cứu giới / Jane Pilcher, Imelda 
Whelehan ; Nguyễn Thị Minh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 447 tr. ; 24 cm. - (Phụ nữ 
tùng thư - Tủ sách Giới & Phát triển). - 168000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Key concepts in gender studies. - Thư mục: tr. 390-423   s524232 

 318. Scott, Lucy Anna. Chánh niệm từng phút giây: Sống thảnh thơi giữa đời đô thị / 
Lucy Anna Scott ; Diệu Linh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 161 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mindful thoughts for city dwellers   s524911 

 319. Tài liệu chuyên đề Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội : 
Dùng cho học sinh lớp 7 / B.s.: Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Khắc Oánh... 
- Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 27 tr. : ảnh ; 24 cm. - 14000đ. - 14010b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. - Thư mục: tr. 25-26   s522150 

 320. Tatsunari Iota. Giao tiếp cơ bản - Cẩm nang làm chủ mọi cuộc trò chuyện / Tatsunari 
Iota ; Lê Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 255 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - (Being - Tủ sách 
Kỹ năng). - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 超雑談力 人づきあいがラクになる誰とでも信頼関係が築け

る   s522858 

 321. Tập bài giảng chương trình bồi dưỡng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã / Lê 
Thu Hường (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Thương, Nguyễn Thị Thu Sa... - H. : Lý luận Chính trị, 
2022. - 238 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s523466 

 322. Tập bài giảng Chương trình bồi dưỡng Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã / Lê Thu 
Hường (ch.b.), Nguyễn Văn Thành, Phạm Thị Như Quỳnh... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 
246 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Nghệ An. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s523469 

 323. Thành Phần. Phát triển bền vững đời sống kinh tế, văn hoá và xã hội của người 
Bahnar / Thành Phần, Trần Đình Lâm, Trương Văn Món. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 318 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 301-307. -  Phụ lục: tr. 308-318   s521913 

 324. Trần Trí Dõi. Lịch sử ngôn ngữ người Việt - Góp phần tìm hiểu văn hoá Việt Nam 
/ Trần Trí Dõi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 603 tr. : bảng ; 24 cm. - 290000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 569-596   s523056 

 325. Tsabary, Shefali. Gia đình tỉnh thức : Cuộc cách mạng trong nuôi dạy con cái / 
Shefali Tsabary ; Dịch: Chu Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Thiên Nhi. - In lần 3. - H. : Lao động, 
2022. - 495 tr. ; 24 cm. - 209000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The awakened family. - Phụ lục: tr. 483-495   s524550 

 326. Turgeon, Heather. Trò chuyện cùng con - Chuyện lớn hoá cỏn con = Now say this : 
The right words to solve every parenting dilemma / Heather Turgeon, Julie Wright ; Nguyễn 
Thị Ngọc Châu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 362 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - 
170000đ. - 1500b   s522323 



27 
 

 327. Văn hoá du lịch Ninh Bình: Lý luận và thực tiễn / Nguyễn Mạnh Quỳnh, Hoàng 
Diệu Thuý (ch.b.), Đinh Văn Phương... - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 176 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 300b 
 Thư mục: tr. 165-169. - Phụ lục: tr. 170-175   s523395 

 328. Văn hoá giao tiếp Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / B.s.: Đinh Văn Chí, Đinh Thị 
Huệ, Doãn Văn Thắng (ch.b.)... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 136 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 132-136   s524353 

 329. Xin đừng làm mẹ khóc / First News, Lại Thế Luyện, Valerius Maximux... - Tái bản. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 207 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn. 
Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất). - 118000đ. - 2000b   s524195 

THỐNG KÊ   

 330. Đỗ Hữu Lợi. Niên giám thống kê huyện Quang Bình năm 2021 / B.s.: Đỗ Hữu Lợi, 
Chi cục Thống kê huyện Quang Bình. - H : Thống kê, 2022. - 170 tr., 6 tr. tranh màu : bảng ; 
24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang. Chi cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang 
Bình   s523275 

 331. Niên giám thống kê (tóm tắt) 2021 = Statistical summary book of Vietnam 2021. - 
H. : Thống kê, 2022. - 513 tr., 11 tr. tranh màu ; 16 cm. - 989b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s523974 

 332. Niên giám thống kê huyện Kiến Xương năm 2021 / B.s.: Chi cục Thống kê huyện 
Kiến Xương, Vũ Tiến Lộc, Phạm Ngọc... - H : Thống kê, 2022. - 176 tr., 1 tr. tranh màu : bảng 
; 24 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s523277 

 333. Niên giám thống kê huyện Thái Thuỵ năm 2021 / Cục Thống kê tỉnh Thái Bình b.s. 
- H : Thống kê, 2022. - 255 tr., 1 tr. tranh màu : bảng ; 24 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s523279 

 334. Niên giám thống kê huyện Tiền Hải năm 2021 / B.s.: Nguyễn Xuân Khang, Nguyễn 
Thị Hồng, Tô Thị Thu Hằng... - H : Thống kê, 2022. - 175 tr. : bảng ; 24 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s523274 

 335. Niên giám thống kê huyện Vũ Thư năm 2021 / B.s.: Chi cục Thống kê huyện Vũ 
Thư, Trần Thị Thu Hà, Phạm Xuân Trường... - H : Thống kê, 2022. - 193 tr., 1 tr. tranh màu : 
bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s523278 

 336. Niên giám thống kê thành phố Hà Nội 2021 (tóm tắt) = Ha Noi statistical summary 
book 2021 / Cục Thống kê thành phố Hà Nội b.s., dịch. - H. : Thống kê, 2022. - 214 tr., 12 tr. 
tranh màu ; 16 cm. - 320b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê thành phố Hà Nội   s523975 

 337. Niên giám thống kê tỉnh Bạc Liêu 2021 = Bac Lieu statistical yearbook 2021 / B.s.: 
Ngô Bá Chức, Bùi Thanh Cần, Trần Minh Viết... - H : Thống kê, 2022. - 519 tr. : bảng ; 25 cm. 
- 276b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu   s523268 

 338. Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2021 (tóm tắt) = Statistical summary book of 
Binhdinh 2021 / Cục Thống kê Bình Định b.s. - H. : Thống kê, 2022. - 279 tr., 12 tr. tranh màu 
; 16 cm. - 50b 
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 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Định   s523976 

 339. Niên giám thống kê tỉnh Đồng Tháp 2021 = Dong Thap statistical yearbook 2021 / 
B.s.: Trần Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Thị Hồng Mai... - H : Thống kê, 2022. 
- 243 tr. : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp   s523270 

 340. Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên 2021 = Hung Yen province statistical yearbook 
2021 / Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên b.s. - H : Thống kê, 2022. - 503 tr. : bảng ; 24 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên   s523272 

 341. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam 2021 = Quangnam statistical yearbook 2021 / 
Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam b.s. - H : Thống kê, 2022. - 615 tr., 12 tr. ảnh : bảng ; 24 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam   s523267 

 342. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi 2021 = Quang Ngai statistical yearbook 2021 
/ B.s.: Nguyễn Hùng (ch.b.), Bùi Ngọc Dưỡng, Trần Thanh Hải... - H : Thống kê, 2022. - 619 
tr., 12tr. biểu đồ ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi   s523281 

 343. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh 2021 = Quang Ninh statistical yearbook 2021 
/ Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh b.s. - H : Thống kê, 2022. - 473 tr., 11 tr, tranh màu : bảng ; 
24 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh   s523273 

 344. Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá 2021 = Thanh Hoa statistical yearbook 2021 / 
Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá b.s. - H : Thống kê, 2022. - 507 tr. : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá   s523271 

 345. Niên giám thống kê Việt Nam 2021 = Statistical yearbook of Vietnam 2019. - H : 
Thống kê, 2022. - 419 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 769b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s523266 

 346. Trần Quốc Toản. Niên giám thống kê huyện Vị Xuyên 2021 / B.s.: Trần Quốc Toản, 
Chi cục Thống kê huyện Vị Xuyên. - H : Thống kê, 2022. - 191 tr., 4 tr. tranh màu : bảng ; 24 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang. Chi cục Thống kê huyện Vị Xuyên   s523276 

 347. Trần Văn Vũ. Niên giám thống kê Tp. Đà Nẵng 2021 = Danang city statistical 
yearbook 2021 / B.s.: Trần Văn Vũ (ch.b.), Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng. - H : Thống kê, 
2022. - 620 tr. : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê Tp. Đà Nẵng   s523269 

CHÍNH TRỊ    

 348. Báo cáo về sự phát triển của phong trào Cộng sản quốc tế (2020 - 2021) = Annual 
report on development of international movements (2020 - 2021) / Phan Kim Nga, Uyển Tú 
Lệ, Lý Quyên... ; Ch.b.: Tân Hướng Dương, Phan Kim Nga ; Dịch: Lư Sảnh Hoa, Thượng 
Phong ; H.đ.: Nguyễn Minh Hoàn, Phan Kim Nga. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 330 tr. ; 24 
cm. - 250000đ. - 200b 

 Tên sách tiếng Trung: 国际共运黄皮书 国际 共产 主义 运动 发展 报告( 2020 - 2021). 
- ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác. - Lưu hành 
nội bộ   s523475 
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 349. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù 
địch trong tình hình mới : Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Mai Thuý, Ban Tuyên giáo Tỉnh 
uỷ Lào Cai, Hứa Tân Hưng... ; B.s.: Hứa Tân Hưng... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 338 tr. ; 
24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Lào Cai. Trường Chính trị. - Lưu hành nội bộ   s523490 

 350. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ / Cù Chí Lợi (ch.b.), Lê Thị 
Vân Nga, Nguyễn Khánh Vân... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 330 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
125000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu châu Mỹ. - Thư 
mục: tr. 321-330   s524131 

 351. Chính sách hướng Nam mới của Đài Loan và tác động của nó đối với quan hệ Đài 
Loan - Đông Nam Á : Sách chuyên khảo / Đàm Huy Hoàng (ch.b.), Quách Quang Hồng, Trương 
Quang Hoàn... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 310 tr. : bảng ; 21 cm. - 110000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. - 
Phụ lục: tr. 253-286. - Thư mục: tr. 287-310   s524133 

 352. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm : Theo 
Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6 tháng 7 năm 2022 / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 395 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 500b   s522683 

 353. Downing, Taylor. 1983 - Thế giới bên bờ vực thẳm = 1983 - The world at the brink 
/ Taylor Downing ; Lê Vũ Khánh dịch. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 447 tr. ; 24 cm. - 
250000đ. - 1020b 
 Thư mục: tr. 438-446   s522759 

 354. Đảng bộ huyện Thuận Thành - Qua các kỳ Đại hội 1945 - 2020 / B.s.: Trần Thị Nhẫn 
(ch.b.), Nguyễn Thị Xuân, Lê Tiến Hùng... - H. : Thanh niên, 2021. - 194 tr., 16 tr. ảnh ; 21 cm. 
- 430b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Thành   
s523577 

 355. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của 
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng / Nguyễn Văn 
Thông, Nguyễn Thị Thanh Vân, Dương Thị Kim Toan... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 168 tr. ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s522395 

 356. Đỗ Quang Hưng. Nhà nước thế tục : Sách chuyên khảo / Đỗ Quang Hưng. - Xuất 
bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 539 tr. : bảng ; 24 cm. - 
308000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 529-534   s523757 

 357. Giáo trình Công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho đào tạo trình 
độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền / Lê Văn Lợi 
(ch.b.), Dương Trung Ý, Lê Kim Việt... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 266 tr. ; 21 cm. - 
80000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh   s523449 

 358. Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận 
chính trị / Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Danh Tiên (ch.b.), Mạch Quang Thắng... - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 312 tr. ; 24 cm. - 84000đ. - 12000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s523482 
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 359. Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận 
chính trị / Trương Hồ Hải (ch.b.), Trịnh Đức Thảo, Nguyễn Văn Mạnh... - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 516 tr. ; 24 cm. - 157000đ. - 12000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s523486 

 360. Giáo trình Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý 
luận chính trị / Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Lê Văn Cường... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 348 tr. ; 24 cm. - 95000đ. - 12000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s523483 

 361. Hệ thống chính trị nước Cộng hoà Ấn Độ : Sách chuyên khảo / Lê Thị Hằng Nga 
(ch.b.), Triệu Hồng Quang, Trần Ngọc Diễm... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 471 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21 cm. - 155000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây 
Nam Á. - Thư mục: tr. 438-452. - Phụ lục: tr. 453-471   s524137 

 362. Hồ Công Thiết. Kim Sơn - Điệp viên lãng tử / Hồ Công Thiết. - H. : Dân trí, 2022. 
- 100 tr. : ảnh ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s523093 

 363. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo tinh thần Đại hội XIII 
của Đảng : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Học viện / Đỗ Thị Thạch, Bùi Thị Ngọc Lan, Phạm 
Tất Thắng... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 498 tr. ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh   s523478 

 364. Lê Hoàng Anh Tuấn. Quan hệ Cộng hoà Séc - Mỹ giai đoạn 1993 - 2016 : Sách 
chuyên khảo / Lê Hoàng Anh Tuấn. - H. : Thế giới, 2022. - 280 tr. : bảng ; 21 cm. - 99000đ. - 
300b 
 Thư mục: tr. 216-248. - Phụ lục: tr. 249-280   s522197 

 365. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Phú Thượng (1926 - 2020). - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 279 tr., 43 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành Đảng bộ phường 
Phú Thượng. - Phụ lục: tr. 245-274. - Thư mục: tr. 275-276   s523751 

 366. Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Liên Phương (1945 - 2020) / B.s.: 
Trần Hồng Hạnh, Lê Ngọc Lâm, Lê Công Truyền... ; S.t.: Ngô Hồng Tuyển... - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 421 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Thường Tín. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liên Phương. - Phụ 
lục: tr. 351-420 . - Thư mục: tr. 421   s521941 

 367. Lịch sử Đảng bộ huyện Nam Đàn (1930 - 2020) / Trần Vũ Tài (ch.b.), Nguyễn Quang 
Hồng, Nguyễn Văn Tuấn... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 543 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Đàn. - Phụ lục: tr. 513-532. - Thư mục: 
tr. 533-538   s523263 

 368. Lịch sử Đảng bộ xã Bình Hoà Nam (1930 - 2010). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
227 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hoà 
Nam. - Phụ lục: tr. 203-225   s523750 

 369. Lịch sử Đảng bộ xã Cư M'ta (1978 - 2020) / Nguyễn Duy Thuỵ (ch.b.), Trương Thị 
Hạnh, Vũ Tiến Đức, Nguyễn Văn Tuấn. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 240 tr., 20 tr. ảnh màu 
: bảng ; 21 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện M'Drăk. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư M'ta. - Phụ lục: tr. 
225-238. - Thư mục: tr. 239-240   s524134 
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 370. Lịch sử Đảng bộ xã Cư Né (1976 - 2020) / B.s.: Nguyễn Khắc Trinh (ch.b.), Nguyễn 
Ngọc Hùng, Vũ Văn Bắc... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 286 tr., 21 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. 
- 430b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. - Phụ 
lục: tr. 265-282. - Thư mục: tr. 283-284   s523753 

 371. Lịch sử Đảng bộ xã Tân Cương (1946 - 2020) / B.s.: Nguyễn Ngọc Lâm (ch.b.), Cao 
Xuân Lịch, Nguyễn Đình Đài, Phạm Tiến Sỹ. - H. : Lao động, 2021. - 420 tr. : ảnh, bảng ; 21 
cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Cương. - 
Phụ lục: tr. 351-414. - Thư mục: tr. 415-417   s524402 

 372. Lịch sử Đảng bộ xã Tường Thượng (1945 - 2020) / B.s.: Nguyễn Thị Nga, Hoàng 
Văn Vấn (ch.b.), Đinh Xuân Yệt, Đinh Trung Tin ; S.t.: Nguyễn Thị Đức, Hà Đình Thuận. - 
Huế : Đại học Huế, 2022. - 199 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phù Yên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tường Thượng. - Phụ 
lục: tr. 184-197   s524331 

 373. Martin Luther King : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ahn Hyungmo ; 
Tranh: ChungBe Studios ; Cao Thị Hải Bắc dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
180 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s524998 

 374. Một số vấn đề chính trị nổi bật của khu vực Mỹ Latinh hiện nay : Sách chuyên khảo 
/ Nguyễn Anh Hùng (ch.b.), Nguyễn Lan Hương, Lê Thị Vân Nga... - H. : Khoa học xã hội, 
2022. - 411 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 145000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu châu Mỹ. - Thư 
mục: tr. 394-411   s524130 

 375. Nâng cao ý thức pháp luật với phát huy dân chủ ở nông thôn Việt Nam hiện nay - 
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lê Xuân Huy (ch.b.), Nguyễn Đình Bộ, 
Nguyễn Đức Luận... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 262 tr. : bảng ; 21 cm. - 99000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 248-258   s523464 

 376. Ngô Văn Cường. Lịch sử Đảng bộ xã Hợp Thịnh (1945 - 2020) / B.s.: Ngô Văn 
Cường ; S.t.: Lê Miễn, Trần Bảy... - Tái bản có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Lao động, 2022. - 248 
tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hiệp Hoà. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hợp Thịnh. - Phụ lục: 
tr. 229-242   s524486 

 377. Nguyễn Anh Tuấn. Lịch sử Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh 1945 - 2020 / Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hải Đăng (b.s.), Phạm Bá Khoa... - Tái bản, bổ 
sung. - H. : Thanh niên, 2022. - 420 tr. : ảnh ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn. - Phụ 
lục: tr. 367-420   s523600 

 378. Nguyễn Anh Tuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Đội Cấn (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Anh 
Tuấn, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Diễm. - H. : Lao động, 2022. - 184 tr. : ảnh, bảng ; 21 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tràng Định. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đội Cấn. - Phụ lục: 
tr. 169-178. - Thư mục: tr. 179   s524484 

 379. Nguyễn Duy Thuỵ. Lịch sử Đảng bộ thị trấn M'Drắk (1989 - 2020) / Nguyễn Duy 
Thuỵ (ch.b.), Trương Thị Hạnh, Vũ Tiến Đức. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 319 tr., 18 tr. ảnh 
màu : bảng ; 21 cm. - 290b 
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 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện M'Drắk. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn M'Drắk. - Phụ lục: 
tr. 289-317. - Thư mục: tr. 318-319   s524135 

 380. Nguyễn Mạnh Hà. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước (1954 - 1975) / Nguyễn Mạnh Hà. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 255 tr. ; 21 cm. - 
140000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 247-253   s523467 

 381. Nguyễn Mạnh Hà. Quá trình hoạch định đường lối cách mạng giải phóng dân tộc 
của Đảng và một số bài học kinh nghiệm lãnh đạo chủ yếu (1930 - 1975) / Nguyễn Mạnh Hà. - 
H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 271 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 265-269   s523468 

 382. Nguyễn Ngọc Tuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Húc (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Ngọc 
Tuấn (ch.b.), Phạm Văn Quốc, Mai Diệu Linh. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 307 tr. : ảnh, bảng 
; 21 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hướng Hoá. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Húc. - Phụ lục: tr. 
277-304   s524332 

 383. Nguyễn Phước Đoàn Tuấn Kiệt. Lịch sử Đảng bộ xã Bình Chánh (1975 - 2020) / 
Ch.b.: Nguyễn Phước Đoàn Tuấn Kiệt, Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 323 tr., 27 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 330b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình 
Chánh. - Phụ lục: tr. 301-320   s523752 

 384. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Giáo trình Lịch sử ngoại giao Việt Nam / Nguyễn Thị Mỹ 
Hạnh, Hoàng Hải Hà (ch.b.), Nguyễn Thu Hiền. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 
343 tr. ; 24 cm. - 105000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 332-338   s522733 

 385. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Mường Khoa (1949 - 2020) / B.s.: Nguyễn 
Thị Thuấn, Hoàng Hải. - H. : Lao động, 2022. - 280 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tân Uyên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Khoa. - Phụ 
lục: tr. 257-272.- Thư mục: tr. 273-274   s524487 

 386. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Pắc Ta (1956 - 2020) / B.s.: Nguyễn Thị 
Thuấn, Hoàng Hải, Trần Thị Đông. - H. : Lao động, 2022. - 304 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tân Uyên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Pắc Ta. - Phụ lục: tr. 
279-296. - Thư mục: tr. 297-301   s524488 

 387. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Sùng Phài (1960 - 2020) / B.s.: Nguyễn Thị 
Thuấn, Hoàng Hải. - H. : Lao động, 2022. - 264 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Lai Châu. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sùng Phài. - Phụ 
lục: tr. 247-258. - Thư mục: tr. 259-262   s524489 

 388. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Tân Tri (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Thị 
Thuấn, Trương Thị Liễu. - H. : Lao động, 2022. - 248 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bắc Sơn. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Tri. - Phụ lục: tr. 
227-242. - Thư mục: tr. 243   s524485 

 389. Nguyễn Thu Lan. Giáo trình ASEAN: Quan hệ Việt Nam - ASEAN : Dành cho sinh 
viên nước ngoài / Nguyễn Thu Lan (ch.b.), Nguyễn Văn Chánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 124 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s523217 
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 390. Nguyễn Văn Cừ. Tự chỉ trích / Nguyễn Văn Cừ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
48 tr. ; 21 cm. - 18000đ. - 2030b   s523737 

 391. Nguyễn Văn Thiện. Lịch sử Đảng bộ huyện Đức Huệ 40 năm xây dựng và phát triển 
(1975 - 2015) / Nguyễn Văn Thiện b.s. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 275 tr. : ảnh, bảng ; 
21 cm. - 300b 
 Phụ lục: tr. 228-272   s523741 

 392. Nguyễn Viết Thông. Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII / Nguyễn Viết Thông. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 80 tr. ; 19 cm. - 29000đ. - 1200b   s523994 

 393. Những sự kiện lịch sử Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2011-2021 / B.s.: 
Phạm Minh Sơn (ch.b.), Lương Khắc Hiếu, Nguyễn Quốc Bảo... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. 
- 346 tr., 16 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 320b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. - Lưu hành nội 
bộ. - Phụ lục: tr. 342-346   s523763 

 394. Niên giám Khoa học năm 2021 / Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Tạ 
Ngọc Tấn... ; B.s.: Tạ Ngọc Tấn... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
 T.1: Những vấn đề về chính trị. - 2022. - 331 tr.   s523758 

 395. Phạm Minh Sơn. Sổ tay hỏi - đáp Sinh viên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay / B.s.: Phạm Minh Sơn, 
Nguyễn Thúy Hà, Lê Đức Hoàng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 159 tr. ; 15 cm. - 33000đ. 
- 3000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. - Thư mục: tr. 151-159   s523984 

 396. Phan Đăng Quý. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Lộc (1930 - 2020) / B.s.: Phan 
Đăng Quý, Lê Thị Huyền Trang ; S.t.: Lê Vạn Chắt... - Tái bản có bổ sung. - H. : Lao động, 
2022. - 195 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 300đ 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
xã Mỹ Lộc. - Phụ lục: tr. 161-192. - Thư mục: tr. 193   s524442 

 397. Phan Thị Thu Dung. Cạnh tranh địa - chiến lược Nga - Mỹ tiếp cận từ chủ nghĩa 
hiện thực và trường hợp khủng hoảng Ucraina : Sách chuyên khảo / Phan Thị Thu Dung. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 326 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 163000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 309-324   s523746 

 398. Phùng Đức Thắng. Lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Thành (1930 - 2020) : Chỉnh lý, 
bổ sung, tái bản / B.s.: Phùng Đức Thắng, Đoàn Nam Đàn. - H., H. : Thanh niên, 2022, 2022. - 
363 tr., 24 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 1530b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Thành   
s523608 

 399. Quy định thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam - Công tác kiểm tra, giám sát, 
thi hành kỷ luật trong Đảng / S.t.: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 2022. - 392 tr. ; 27 
cm. - 395000đ. - 500b   s522682 

 400. Russell, Bertrand. Quyền lực : Một phân tích tận nền tảng xã hội / Bertrand Russell 
; Dịch: Nguyễn Vương Chấn, Đàm Xuân Cận. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 353 tr. ; 21 cm. 
- 155000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Power : A new social analysis   s524228 
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 401. Tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện 
uỷ, Quận uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ thuộc tỉnh và tương đương quản lý (Đối tượng 4) / B.s.: Hoàng 
Phúc Lâm, Trần Văn Phòng, Nguyễn Mạnh Hùng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lý luận Chính 
trị, 2022. - 430 tr. ; 24 cm. - 165000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   
s523484 

 402. Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá XIII : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 107 tr. ; 19 
cm. - 145416b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng   s523995 

 403. Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá XIII : Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền 
trong nhân dân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 99 tr. ; 19 cm. - 145416b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương   s523996 

 404. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá XIII : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
359 tr. ; 19 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng   s523997 

 405. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng : Tập bài giảng 
hệ Trung cấp Lý luận chính trị / Trần Thuý Hiền, Nguyễn Thị Kim Oanh (ch.b.), Nguyễn Đình 
Thuận... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 206 tr. ; 21 cm. - 57000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s523450 

 406. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh An Giang : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Hồ Ngọc Trường (ch.b.), Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Thành 
Nhân... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 291 tr. : bảng ; 21 cm. - 84000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị Tôn Đức Thắng - Tỉnh An Giang. - Thư mục cuối mỗi 
chuyên đề   s523451 

 407. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Bạc Liêu : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Trương Thị Phúc, Võ Minh Khang, Nguyễn Tiến Phước... ; Ch.b.: 
Võ Văn Lực... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 282 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị Châu Văn Đặng - Tỉnh Bạc Liêu. - Thư mục cuối mỗi chuyên 
đề   s523459 

 408. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Bình Phước : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Nguyễn Thanh Thuyên (ch.b.), Đỗ Tất Thành, Lê Nguyễn Thị 
Ngọc Lan... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 251 tr. : bảng ; 21 cm. - 70000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề. - Phụ lục: 
tr. 233-250   s523458 

 409. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Đồng Nai : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Lê Thị Cát Hoa (ch.b.), Nguyễn Văn Long, Tạ Văn Soát, Lê Thị 
Dung. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 250 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s523454 

 410. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Hậu Giang : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Nguyễn Thị Tuyết Loan (ch.b.), Nguyễn Hiệp Trung, Dương Thị 
Hoàng Phúc... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 282 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s523453 
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 411. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Trần Hoàng Hà, Võ Thị Kim Thơm, Hồ Thị Ngọc Mai... ; Nguyễn 
Lê Đình Thống ch.b.. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 276 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 1300b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Khánh Hoà. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề. - Phụ lục: 
tr. 269-273   s523456 

 412. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Kiên Giang : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Chu Văn Hưởng (ch.b.), Phạm Văn Quang, Phạm Thị Thơm... - 
H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 323 tr. ; 21 cm. - 71000đ. - 1368b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s523452 

 413. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Nam : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Thái Viết Tường, Lê Minh Đức (ch.b.), Trần Văn Cam... - H. : Lý 
luận Chính trị, 2022. - 262 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s523457 

 414. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Tây Ninh : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Nguyễn Hồng Thật, Nguyễn Văn Thới, Võ Văn Kẹo... ; Ch.b.: 
Nguyễn Thị Xuân Hương... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 274 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s523455 

 415. Tiểu vùng sông Mê Công: Hợp tác năng động vì thịnh vượng, an ninh và phát triển 
bền vững : Sách chuyên khảo / Tô Minh Thu (ch.b.), Lê Trung Kiên, Lê Đình Tĩnh... - H. : Thế 
giới, 2022. - 335 tr. : bảng ; 21 cm. - 68000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 331-335   s522191 

 416. Trần Khắc Việt. Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự Đảng uỷ ban nhân dân 
tỉnh hiện nay : Sách chuyên khảo / Trần Khắc Việt, Nguyễn Hải Yến. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 230 tr. ; 21 cm. - 146000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 226-228   s523742 

 417. Văn hoá ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng hiện nay : Sách tham khảo / B.s.: 
Trần Hải Hà, Trần Thị Liên, Bùi Văn Tuyển (ch.b.)... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 202 tr. ; 21 
cm. - 72000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 194-202   s524323 

 418. Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 215 tr. ; 19 cm. - 51000b 
 ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. - Lưu hành nội bộ   s523998 

 419. Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội 
Đại biểu lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vào giảng dạy chương trình Trung cấp Lý 
luận chính trị / Nghiêm Xuân Cường, Phạm Hồng Cẩm, Hồ Văn Vịnh... ; B.s: Phạm Hữu Kiên... 
- H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 311 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Quảng Ninh. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ   s523476 

 420. Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng 
dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị hiện nay / Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị 
Minh Hạnh, Chu Thị Ngân... ; Ch.b.: Nguyễn Thị Dung... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 287 
tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh   s523470 

 421. Võ Văn Kiệt. Kính chào thế hệ thứ tư / Võ Văn Kiệt. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 271 tr. : ảnh ; 15 cm. - 55000đ. - 2000b   s522788 
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 422. Vũ Dương Huân. Một số vấn đề quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại và ngoại giao 
Việt Nam / Vũ Dương Huân. - H. : Lý luận Chính trị. - 24 cm. - 210000đ. - 150b 
 T.6. - 2022. - 399 tr.. - Thư mục cuối mỗi bài   s523477 

 423. Vũ Khánh Hoàn. Các tỉnh, Thành uỷ ở Đông Nam Bộ lãnh đạo công tác nội chính 
giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Vũ Khánh Hoàn. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 184 
tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 170-181   s523473 

 424. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện hội nhập 
kinh tế quốc tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tuyết Mai (ch.b.), Phạm Minh Tuấn, Nguyễn 
Tất Viễn... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 231 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 219-229   s523740 

KINH TẾ    

 425. Alan Phan. Góc nhìn Alan về kinh tế / Alan Phan. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 
230 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s522249 

 426. Alan Phan. Niêm yết sàn Mỹ / Alan Phan. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 196 tr. 
; 21 cm. - 109000đ. - 1000b   s522247 

 427. Arnold, Glen. Warren Buffett: 22 thương vụ đầu tiên và bài học đắt giá từ những sai 
lầm / Glen Arnold ; Diệu Hương dịch. - H. : Lao động, 2022. - 401 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The deals of Warren Buffett   s524381 

 428. Báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long 2022: Chuyển đổi mô hình 
phát triển và quy hoạch tích hợp / Vũ Thành Tự Anh, Dương Văn Chín, Huỳnh Thế Du... ; 
Ch.b.: Nguyễn Phương Lam, Vũ Thành Tự Anh. - Cần Thơ : Nxb. Cần thơ, 2022. - 232 tr. : 
minh hoạ ; 30 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 221-232   s523793 

 429. Beckman, Marc. NFT - Cuộc cách mạng công nghệ tiếp nối blockchain và kỷ nguyên 
tiền điện tử / Marc Beckman ; Hạnh Dung dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 295 tr. ; 19 cm. - 
159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The comprehensive guide to NFTs, digital artwork, and blockchain 
technology   s524937 

 430. Bloch, Robert L. Trí tuệ đầu tư của Warren Buffett: 350 lời khuyên đắt giá = The 
Warren Buffett book of investing wisdom / Robert L. Bloch ; Võ Hồng Sa dịch. - In lần thứ 2. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 195 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1500b   s522347 

 431. Bùi Thị Tám. Giáo trình Marketing du lịch / Bùi Thị Tám. - Tái bản lần thứ 2. - Huế 
: Đại học Huế, 2022. - xii, 373 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 115000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Du lịch. - Thư mục: tr. 367-373   s524334 

 432. Carlson, Charles B. The little book: Chiến lược lãi kép trong đầu từ chứng khoán = 
The little book of big dividends : Phân tích và lựa chọn danh mục đầu tư tối thiểu rủi ro tối đa 
lợi nhuận / Charles B. Carlson ; Trương Anh Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 263 tr. : bảng ; 
20 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 246-261   s523071 

 433. Chernow, Ron. Gia tộc Morgan = The house of Morgan : Một triều đại ngân hàng 
Mỹ và sự trỗi dậy của nền tài chính hiện đại / Ron Chernow ; Ninh Phạm dịch. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Thế giới, 2022. - 1089 tr. ; 24 cm. - 499000đ. - 3000b   s522284 
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 434. Chu Khánh Lân. Tác động của thị trường tài chính tới tăng trưởng kinh tế : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Chu Khánh Lân (ch.b.), Đào Bích Ngọc. - H. : Lao động, 2022. - 252 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 75000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Học viện Ngân hàng. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s524412 

 435. Damodaran, Aswath. The little book: Định giá cổ phiếu, đầu tư giá trị = The little 
book of valuation : Công thức định giá thông minh để làm chủ thị trường chứng khoán / Aswath 
Damodaran ; Dương Bùi dịch ; VNDIRECT h.đ. - H. : Dân trí, 2022. - 303 tr. : bảng, biểu đồ ; 
20 cm. - 159000đ. - 2000b   s523072 

 436. Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử / B.s.: Trần Thuận (ch.b.), Lưu Văn Quyết, 
Nguyễn Thanh Tuyền... - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 436 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 2000b 
 Thư mục: tr. 408-436. - Phụ lục cuối chính văn   s524196 

 437. Douglas, Mark. Thực hành kiểm soát cảm xúc bằng tâm lý học hành vi trong đầu tư 
và giao dịch tài chính = Trading in the zone: Master the market with confidence, discipline and 
a winning attitude / Mark Douglas ; Dịch: Dương Huy, Khưu Bảo Khánh, Mạc An. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 287 tr. ; 24 cm. - 295000đ. - 2000b   s523607 

 438. Đào Mạnh Đức. Phòng Truyền thống ngành Công Thương = Traditional hall of 
Vietnamese industry and trade / Đào Mạnh Đức, Đặng Duy Quang ; Đặng Lương Thái Duy 
biên dịch ; Sean Padraig Nolan h.đ. ; S.t.: Ngô Thị Diệu Thuý... - H. : Công Thương, 2022. - 
265 tr. : ảnh màu ; 19x24 cm. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Công Thương   s522847 

 439. Đào tạo nghề phục vụ xuất khẩu lao động ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Văn Trai (ch.b.), Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Văn Sỹ... - H. : Lý luận 
Chính trị, 2022. - 234 tr. : bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 212-232   s523474 

 440. Đặng Thị Hồng Hoa. Phát triển công nghệ gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn 
thành phố Hà Nội : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Hồng Hoa. - H. : Lao động, 2022. - 225 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 89000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 172-190. - Phụ lục: tr. 191-222   s524440 

 441. Đặng Thị Hồng Hoa. Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn 
thành phố Hà Nội : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Hồng Hoa. - H. : Lao động, 2022. - 225 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 89000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 172-190. - Phụ lục: tr. 191-222   s524553 

 442. Đất và sử dụng đất ở Đồng bằng sông Cửu Long / B.s.: Võ Quang Minh (ch.b.), Lê 
Văn Khoa, Trần Kim Tính... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - xii, 195 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 200000đ. - 100b 
 Thư mục trong chính văn   s523341 

 443. Đậu Thị Quyên. Tay hòm chìa khoá : Bí quyết quản lý tài sản cho người chưa giàu 
/ Đậu Thị Quyên, Nguyễn Thị Hải Bình, Nguyễn Bình Minh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 
310 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 1000b   s524227 

 444. Định hướng và giải pháp nâng cao tỷ trọng đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh 
tế tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Sơn, Ngô Chí Thành 
(ch.b.), Nguyễn Quỳnh Hoa... - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 267 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
100000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 260-264. - Phụ lục: tr. 265-267   s523328 
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 445. Đỗ Thuỳ Dương. Chiến đạo - Làm chủ tương lai và kiến tạo sự nghiệp = Be the CEO 
of your future with future thinking / Đỗ Thuỳ Dương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 247 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 1500b   s524984 

 446. Eker, T Harv. Bí mật tư duy triệu phú / T. Harv Eker ; Kim Liên dịch. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 291 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Secrets of millionaire mind - Mastering the inner game of wealth   
s524191 

 447. Giáo trình Kinh tế bất động sản / Đoàn Dương Hải (ch.b.), Đinh Đăng Quang, Trần 
Văn Tấn, Nguyễn Liên Hương ; Nguyễn Mậu Bành h.đ. - H. : Tài chính, 2022. - 309 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 186000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. - Thư mục: tr. 
305-309   s523208 

 448. Giáo trình Kinh tế học / B.s.: Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công (ch.b.), Tô Trung 
Thành... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân. - 24 cm. - 113000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế học 
 T.1. - 2022. - 579 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục trong chính văn. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s523370 

 449. Giáo trình Kinh tế học / B.s.: Vũ Kim Dũng, Nguyễn Văn Công (ch.b.), Ngô Mến... 
- Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân. - 24 cm. - 113000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế học 
 T.2. - 2022. - x, 541 tr. : minh hoạ. - Phụ lục trong chính văn. - Thư mục cuối mỗi chương   
s523371 

 450. Giáo trình Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp / Phan Thị Thái, 
Lê Minh Thống (ch.b.), Nguyễn Lan Hoàng Thảo... - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 206 tr. : 
minh hoạ ; 30 cm. - 100000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 205-206   s523799 

 451. Giáo trình Tài nguyên đất đai trong điều kiện biến đổi khí hậu / Phạm Anh Tuấn, 
Nguyễn Thị Nga, Lê Thị Lan (ch.b.)... - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 199 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 65000đ. - 210b 
 Thư mục: tr. 195-199   s524143 

 452. Giáo trình Tín dụng ngân hàng / B.s.: Tô Ngọc Hưng (ch.b.), Nguyễn Kim Anh, Đỗ 
Thị Kim Hảo... - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa. - H. : Lao động, 2022. - 600 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 140000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Phụ lục cuối mỗi chương. - Thư mục: tr. 598-599   
s524445 

 453. Hiểu đúng ngành - Chọn đúng nghề: Ngành Kinh tế - Luật - Tài chính - Ngân hàng 
/ Quyết Bùi, Phạm Quang Nhương, Phương Loan... ; Minh hoạ: D.Han... - H. : Dân trí, 2022. - 
196 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 160000đ. - 10000b   s523172 

 454. Hoàn thiện thể chế liên kết vùng: Trường hợp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam : 
Sách chuyên khảo / Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Văn Nên (ch.b.), Huỳnh Thị Thuý Giang... - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 220 tr. : bảng, bản đồ ; 24 cm. 
- 106000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 195-204. - Phụ lục: tr. 205-220   s521910 
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 455. Hobson, Rodney. Làm chủ thị trường chứng khoán : Những hướng dẫn cơ bản để 
trở thành nhà đầu tư thông minh / Rodney Hobson ; Uyên Hương Mẫn dịch. - H. : Đại học Kinh 
tế Quốc dân, 2022. - 363tr. : bảng, biểu đồ ; 20 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Shares made simple : A beginner's guide to the stock market   
s523360 

 456. Housel, Morgan. Tâm lý học về tiền : Những bí mật về tham vọng / Morgan Housel 
; Hoàng Thị Minh Phúc dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 382 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The psychology of money   s523074 

 457. Huỳnh Văn Lành. Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp tỉnh Long An : Sách 
chuyên khảo / Huỳnh Văn Lành. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 252 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 250000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 248-252   s521912 

 458. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng / Đỗ Văn Thuận, Nguyễn 
Quốc Toản, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Bùi Mạnh Hùng. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 439 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 438-439   s524572 

 459. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Quảng Trị / B.s.: 
Nguyễn Quốc Kế, Lê Quang Tuấn, Lê Quang Tâm, Văn Thị Thanh Thuỷ. - H : Thống kê, 2021. 
- 259 tr. : bảng ; 24 cm. - 40b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị. - Phụ lục: tr. 251-259   s523280 

 460. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh An Giang / B.s.: Lê Văn Sáu, Trần 
Hoàng Hải, Phạm Văn Dũng... - H. : Thống kê, 2022. - 266 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - 210b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh An Giang   s523797 

 461. Kinh tế tư nhân trong nông nghiệp ở tình Hải Dương : Sách chuyên khảo / Phan Thị 
Huê (ch.b.), Luyện Thị Hồng Hạnh, Kim Quang Chiều. - H. : Lao động, 2022. - 215 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 24 cm. - 86000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 192-203 . - Phụ lục: tr. 204-215   s524552 

 462. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đánh giá hiệu quả các chương trình tín dụng 
chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam / Đỗ Thị Kim Hảo, Chu Khánh Lân, 
Trần Huy Tùng... ; B.s.: Nguyễn Quang Hải... - H. : Lao động Xã hội, 2019. - 195 tr., 5 tr. ảnh 
màu : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Chính sách xã hội; Uỷ ban Dân tộc   s524127 

 463. Kỷ yếu Hội thảo thường niên IAFICO 2022: Diễn đàn toàn cầu cho người tiêu dùng 
tài chính bảo vệ người tiêu dùng tài chính và phát triển bền vững = 2022 IAFICO annual 
conference: Global forum for financial consumer financial protection and sustainable 
development / Hae Kyung Yang, Frances Woolley, Sharon Tennyson... - H. : Văn hoá dân tộc, 
2022. - 607 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội... - Thư mục cuối mỗi bài   
s523811 

 464. Lê Quang. Cách để chọn một nghề / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2022. - 150 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - (Bộ sách Cách để trở thành). - 62000đ. - 1000b   s522694 

 465. Lê Thế Bình. Phân tích doanh nghiệp bất động sản / Lê Thế Bình. - H. : Tài chính, 
2022. - 54 tr. : bảng ; 23 cm. - 80000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 35-54   s523211 
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 466. Lien, Kathy. The little book: Chiến lược giao dịch Forex = The little book of currency 
trading : Lập kế hoạch và triển khai giao dịch ngắn hạn và dài hạn trên thị trường ngoại hối / 
Kathy Lien ; Đỗ Minh Khánh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 295 tr. : minh họa ; 21 cm. - 159000đ. 
- 2000b   s523070 

 467. Lương Thị Thuý Vân. Giáo trình Môi trường và phát triển / Lương Thị Thuý Vân, 
Nguyễn Thị Quỳnh Anh. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 207 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 80000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 206-207   s523285 

 468. Lưu Vĩ. Tiền đẻ ra tiền : Thay tư duy đổi cách làm giàu bền vững / Lưu Vĩ ; Lê Tiến 
Thành dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 238 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b   s522723 

 469. Nguyễn Đức Chiện. Nhân tố xã hội ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực và hướng 
giải pháp phát triển bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Đức 
Chiện. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 329 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 122000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Xã hội học. - Thư mục: tr. 
320-326. - Phụ lục ảnh: tr. 327-329   s524132 

 470. Nguyễn Hiếu Trung. Thích ứng và quản lý các rủi ro ảnh hưởng đến tài nguyên thiên 
nhiên Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Hiếu Trung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2021. - 
vii, 118 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Cần Thơ. Dự án VN14-P6. - Thư mục cuối mỗi chương   s523340 

 471. Nguyễn Mạnh Hùng. Bài học từ người quét rác : Doanh nhân với tinh thần xã hội / 
Nguyễn Mạnh Hùng. - Tái bản lần 6. - H. : Lao động, 2022. - 415 tr. : ảnh ; 21cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 295-407   s524540 

 472. Nguyễn Tấn Bình. Toán tài chính ứng dụng : Tóm tắt cơ sở lý thuyết... / Nguyễn 
Tấn Bình. - H. : Tài chính, 2022. - 366 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 380000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 354-366   s523210 

 473. Nguyễn Tấn Lộc. Kiến thức kinh nghiệm kỹ năng trong cho vay và xử lý nợ / Nguyễn 
Tấn Lộc. - H. : Tài chính, 2022. - 215 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 1000b   s523206 

 474. Nguyễn Thanh Hoàng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Hai chiều tác động và năng lực 
doanh nghiệp địa phương : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 224 tr. : bảng ; 24 cm. - 89000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 198-219   s523228 

 475. Nguyễn Thanh Hoàng. Giáo trình Đầu tư quốc tế / Nguyễn Thanh Hoàng. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 201 tr. ; 24 cm. - 65000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn. - Thư mục: tr. 191-200   s523221 

 476. Nguyễn Thị Hạnh. Kinh tế phát triển : Dùng cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục 
chính trị / Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Giang. - H. : Khoa học xã hội, 
2022. - 207 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 206-207   s524354 

 477. Nguyễn Thị Hoàng Quyên. Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách 
sạn tỉnh Kiên Giang : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hoàng Quyên (ch.b.), Lê Đức Toàn, 
Nguyễn Phi Sơn. - H. : Lao động, 2022. - 209 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 79000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 175-189. - Phụ lục: tr. 190-209   s524419 
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 478. Nguyễn Thị Lê Trâm. Nhân lực chất lượng cao trong ngành xây dựng ở tỉnh Nghệ 
An : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Lê Trâm. - H. : Lao động, 2022. - 244 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 99000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 193-214. - Phụ lục: tr. 215-244   s524397 

 479. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh. Giáo trình Mô hình hoá môi trường và ứng dụng / Nguyễn 
Trần Nhẫn Tánh (ch.b.). - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 135 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh... - Thư mục: tr. 132-135   s523220 

 480. Nguyễn Văn Thắng. Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh 
doanh / Nguyễn Văn Thắng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - xii, 
267 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Phát triển bền vững. - Thư mục: tr. 
265-267   s523367 

 481. Niên giám Khoa học năm 2021 / Bùi Nhật Quang, Nguyễn Quang Thuấn, Bùi Văn 
Huyền... ; B.s.: Nguyễn Quang Thuấn... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
 T.2: Những vấn đề về kinh tế. - 2022. - 331 tr.   s523759 

 482. Park Young Ok. Chứng khoán - Hãy đầu tư như một nhà nông : Câu chuyện cuộc 
đời & triết lý đầu tư của nhà nông chứng khoán Park Young Ok / Park Young Ok ; Ngọc Luyến 
dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 227 tr. ; 23 cm. - 239000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 주식 농부처럼 투자하라. - Tên sách tiếng Anh: Invest in stocks 
like a farmer   s522306 

 483. Phạm Hồng Mạnh. Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển: Nghiên cứu 
điển hình tại tỉnh Ninh Thuận / Phạm Hồng Mạnh, Nguyễn Văn Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 460 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 175000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 453-460   s523226 

 484. Phạm Thục. Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Hành trình 45 năm 
thắp sáng niềm tin vững bước phát triển / B.s.: Phạm Thục, Trần Nam Dương, Lê Công Sơn. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 199 tr. : minh hoạ ; 21x29 cm. - 1000b   
s522765 

 485. Phạm Tuấn Sơn. Dám làm giàu = Dare to be rich : Bí mật để đạt được tự do tài chính 
& giàu có bền vững / Phạm Tuấn Sơn. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 255 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 224-246   s522770 

 486. Phan Thị Huê. Kinh tế tư nhân trong nông nghiệp ở tỉnh Hải Dương : Sách chuyên 
khảo / Phan Thị Huê (ch.b.), Luyện Thị Hồng Hạnh, Kim Quang Chiêu. - H. : Lao động, 2022. 
- 215 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 86000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 192-203. - Phụ lục: tr. 204-215   s524439 

 487. Pollack, Pam. Steve Jobs là ai? / Pam Pollack, Meg Belviso, John O'Brien ; Tạ Thị 
Phương Thuý dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2022. - 109 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Bộ 
sách Chân dung những người thay đổi thế giới). - 59000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who was Steve Jobs?   s524016 

 488. Quách Hoằng Văn. Lý Ngạn Hoằng và Baidu / Quách Hoằng Văn ; Huyền Nhi dịch. 
- H. : Lao động, 2022. - 303 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Doanh nhân hàng đầu châu Á). - 150000đ. - 
1000b 
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 Dịch từ bản tiếng Hoa: 李彦宏与百度. - Phụ lục: tr. 287-303   s524425 

 489. Quản trị công ty trong các ngân hàng thương mại Việt Nam : Sách chuyên khảo / 
B.s.: Nguyễn Thị Hoài Thu (ch.b.), Lê Tiến Trung, Nguyễn Minh Thuỳ... - H. : Lao động, 2022. 
- 152 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 45000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 148-151   
s524413 

 490. Quảng Trị - Việt Nam: Điểm đến đầu tư tiềm năng. - H. : Thế giới, 2022. - 48 tr. : 
minh hoạ ; 20 cm. - 500b   s522213 

 491. Reynolds, Eddie. Vỡ lòng về tiền tệ = Money for beginners / Eddie Reynolds, 
Matthew Oldham, Lara Bryan ; Minh hoạ: Marco Bonatti ; Quỳnh Chi dịch. - H. : Thế giới, 
2022. - 127 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 3000b   s522225 

 492. Richards, Rachel. Quản lý tài chính cá nhân cho người trẻ / Rachel Richards ; Trần 
Ngọc Mai dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 278 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Money honey : A simple 7-step guide for getting your financial $hit 
together   s522300 

 493. Sara Imas. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương / Sara Imas ; Đặng Hồng Quân 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí. - 23 cm. - 174000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A mother's rigorous love : Financial quotient of Jewish 
 T.4: Bí quyết bồi dưỡng trí tuệ tài chính cho con của người Do Thái. - 2022. - 263 tr. : 
ảnh   s523124 

 494. Schrager, Allison. Chuyên gia kinh tế bước vào nhà thổ và những nơi không ngờ 
khác để hiểu về rủi ro =  An economist walks into a brothel : and other unexpected places to 
understand risk / Allison Schrager ; Trần Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 330 tr. ; 21 cm. - 
175000đ. - 2000b   s523090 

 495. Shen, Kristy. Lập kế hoạch quản lý tài chính cá nhân / Kristy Shen, Bryce Leung ; 
Hến Nguyễn dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 521 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 158000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Quit like a millionaire: No gimmicks, luck, or trust fund required. - 
Phụ lục: tr. 469-510   s523363 

 496. Song Hong Bing. Chiến tranh tiền tệ / Song Hong Bing ; Đặng Hồng Quân dịch. - 
H. : Lao động ; Công ty Sách Bách Việt. - 24 cm. - 175000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 货币战争 3 
 Ph.3: Biên giới tiền tệ - Nhân tố bí ẩn trong các cuộc chiến kinh tế. - 2022. - 611 tr. : ảnh   
s524449 

 497. Song Hong Bing. Chiến tranh tiền tệ / Song Hong Bing ; Đặng Hồng Quân dịch. - 
H. : Lao động ; Công ty Sách Bách Việt. - 24 cm. - 185000đ. - 5000b 
 Ph.4: Siêu cường tài chính - Tham vọng về đồng tiền chung châu Á. - 2022. - 607 tr. : 
minh hoạ   s524450 

 498. Tăng trưởng xanh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Nghĩa (ch.b.), Võ Thị Kim Huệ, Lê Văn Tuyên... - H. : Lý luận 
Chính trị, 2022. - 183 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 169-177. - Phụ lục: tr. 178-181   s523472 

 499. Tiềm năng sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk 
: Sách chuyên khảo / Trần Xuân Biên (ch.b.), Trần Xuân Miễn, Phạm Thanh Tâm, Lưu Thuỳ 
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Dương. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2022. - 246 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 
cm. - 99000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Phân hiệu Trường Đại 
học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hoá. - Thư mục: tr. 198-202. - Phụ lục: tr. 
203-242   s523291 

 500. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Kết quả chính thức. - H. : Thống kê, 2022. - 330 
tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - 1279b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s523796 

 501. Trần Quang Huy. Khung năng lực cho phát triển nhân lực khoa học và công nghệ 
tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Quang Huy, Từ Thảo Hương Giang. - H. : Lao động, 
2022. - 294 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 119000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 288-290   s524441 

 502. Trương Văn Cường. Cẩm nang bảo vệ môi trường du lịch Thái Bình / B.s.: Trương 
Văn Cường, Tăng Thị Ngọc Mai. - H. : Thế giới, 2022. - 20 tr. : ảnh ; 20 cm. - 2500b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Bình   s522181 

 503. Tương Lâm. Đừng để tiền ngủ yên trong túi : Thuật đầu tư thông minh của người 
giàu Babylon / Tương Lâm ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 195 
tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 3000b   s523694 

 504. Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách phát triển 
du lịch ở tỉnh Quảng Nam : Sách chuyên khảo / Hồ Việt Hạnh (ch.b.), Nguyễn Kim Anh, Kiều 
Quỳnh Anh... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 323 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 130000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng Trung 
Bộ. - Phụ lục: tr. 237-314. - Thư mục: tr. 315-323   s524139 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 505. Cao Xuân Sáng. Tìm hiểu môn học Triết học Mác-Lênin : Dạng hỏi - đáp / Cao Xuân 
Sáng, Luyện Thị Hồng Hạnh. - H. : Lao động, 2022. - 135 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Khoa Lý luận Chính trị. - Thư 
mục: tr. 130-131   s524407 

 506. Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới và ý nghĩa đối với thế giới đương 
đại : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Hoàn (ch.b.), Trần Ân Phú, Phan Kim Nga... - H. : Lý 
luận Chính trị, 2022. - 287 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 276-282   s523479 

 507. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính 
trị / Bùi Thị Ngọc Lan, Đỗ Thị Thạch (ch.b.), Nguyễn An Ninh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý 
luận Chính trị, 2022. - 300 tr. ; 24 cm. - 82000đ. - 12000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s523488 

 508. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính 
trị / Ngô Tuấn Nghĩa (ch.b.), Phạm Anh, Nguyễn Quốc Dũng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý 
luận Chính trị, 2022. - 300 tr. : bảng ; 24 cm. - 82000đ. - 12000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s523489 

 509. Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / 
Đặng Quang Định (ch.b.), Nguyễn Hùng Hậu, Trần Văn Phòng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý 
luận Chính trị, 2022. - 328 tr. ; 24 cm. - 89000đ. - 12000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s523487 
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 510. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị / 
Trần Minh Trưởng (ch.b.), Phạm Hồng Chương, Phạm Ngọc Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Lý luận Chính trị, 2022. - 244 tr. ; 24 cm. - 71000đ. - 12000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s523481 

 511. Hệ thống câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh : Theo Chương trình các môn 
lý luận chính trị năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dùng cho bậc đại học chuyên và không 
chuyên về lý luận chính trị / Dương Văn Khoa (ch.b.), Phan Thị Lệ Dung, Vũ Thị Mỹ Hạnh... 
- H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 135 tr. ; 24 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 135   s523343 

 512. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2022. - 79 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 400b   s523497 

 513. Hỏi và Đáp môn Kinh tế Chính trị Mác - Lênin : Sách tham khảo : Dùng cho sinh 
viên bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / B.s.: Đoàn Sỹ Tuấn, Trần Trọng Đạo, 
Nguyễn Tử Hoài Sơn (ch.b.)... - Huế : Đại học Huế, 2022. - viii, 176 tr. : bảng ; 21 cm. - 40000đ. 
- 100b 
 Thư mục: tr. 175-176   s524326 

 514. Hồ Chí Minh. Thư gửi thanh niên : Tuyển chọn các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 302 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 105000đ. 
- 2000b   s522342 

 515. Kinh tế chính trị Mác-Lênin trong bối cảnh mới / Nguyễn Minh Quang, Vũ Văn 
Phúc, Hoàng Ngọc Hải... - H. : Lao động. - 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Kinh tế Chính trị học 
 Q.1. - 2022. - 221 tr. : bảng. - Thư mục trong chính văn   s524433 

 516. Nguyễn Bằng Tường. Giới thiệu tác phẩm "Chống Đuyring" của Ph. Ănghen / 
Nguyễn Bằng Tường. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 114 tr. ; 19 cm. - 46000đ. - 920b   
s523999 

 517. Nguyễn Đình Huấn. Phương pháp luận duy vật lịch sử với tiến trình đổi mới nhận 
thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Đình Huấn. 
- H. : Khoa học xã hội, 2022. - 215 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 213-215   s524136 

 518. Nguyễn Thành Trung. Nghệ thuật lãnh đạo chính trị Hồ Chí Minh : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Thành Trung. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 214 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 201-212   s523462 

 519. Nguyễn Văn Thành. Hỏi - Đáp nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 
cho học viên hệ đào tạo Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Điều, 
Phạm Thị Lan Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 311 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 
500b   s523307 

 520. Tài liệu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho sinh viên khối ngành Khoa học 
sức khoẻ / B.s.: Trần Thị Hồng Lê, Lương Thị Hoài Thanh (ch.b.), Đinh Văn Phương... - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 288 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 181000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng 
Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 283-284   s523756 
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 521. Trình Ân Phú. Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác và nghiên cứu ứng dụng : Sách 
tham khảo / Trình Ân Phú ; Dịch: Nguyễn Minh Hoàn, Nguyễn Thị Thu Hường. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2022. - 1127 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 655000đ. - 300b   s523767 

 522. Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh và vận dụng ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn 
Nam Hưng (ch.b.), Trương Vũ Long, Nguyễn Thị Nga, Trương Thị Thuỳ Liên. - Thái Nguyên 
: Đại học Thái Nguyên, 2022. - 138 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 133-136   s522399 

PHÁP LUẬT   

 523. Bình luận pháp luật về cư trú / B.s.: Trần Thế Hùng, Dương Hoàng Long, Nguyễn 
Thu Trang, Nguyễn Xuân Mai. - H. : Lao động, 2022. - 200 tr. ; 21 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp   s524383 

 524. Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/01/2017 / Bùi Dương Minh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2022. - 271 tr. ; 21 cm. - 
60000đ. - 1000b   s524417 

 525. Bộ luật Lao động - Những quy định mới về quản lý lao động, hợp đồng lao động, 
cho thuê lại lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi (theo Nghị định số 145/2020/NĐ-
CP áp dụng từ ngày 01-02-2021). - H. : Hồng Đức, 2022. - 400 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Quốc hội. - Phụ lục trong chính văn   s522687 

 526. Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung 
năm 2021) / Bùi Dương Minh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2022. - 359 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 
1000b   s524418 

 527. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ : 
Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ và Nghị định 
số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. - H. : Giao thông Vận tải, 
2022. - 288 tr. ; 15 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải   s522833 

 528. Cẩm nang pháp luật dành cho ngành Công an nhân dân / Vũ Thu Phương hệ thống. 
- H. : Công an nhân dân, 2022. - 391 tr. ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b   s522547 

 529. Chỉ dẫn áp dụng Luật Bảo vệ môi trường và mức xử phạt vi phạm hành chính, xử lý 
hình sự trong lĩnh vực bảo vệ môi trường / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 404 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 500b   s522684 

 530. Chỉ dẫn áp dụng Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành (theo Nghị định 
số 148/2020/NĐ-CP ngày 18-12-2020) / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 428 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 500b   s522688 

 531. Chỉ dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ án liên quan đến động vật hoang dã / 
B.s.: Hoàng Thị Quỳnh Chi (ch.b.), Nguyễn Xuân Hưởng, Nguyễn Xuân Hà... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 175 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 1522b 
 ĐTTS ghi: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học. - Phụ lục: 
tr. 152-172   s523749 

 532. Cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Hà (ch.b.), Bùi Thị Huyền, Trần Phương Thảo... - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2022. - 251 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 238-247   s523739 
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 533. Đào Đình Hiếu. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong 
Hiến pháp năm 2013 : Sách tham khảo / Đào Đình Hiếu. - Tái bản, có sửa chữa, bổ sung. - H. 
: Công an nhân dân, 2022. - 327 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 324-325   s524573 

 534. Đào Thị Thu Hường. Giải quyết tranh chấp biển Đông : Từ các nguyên tắc cơ bản 
của pháp luật quốc tế / Đào Thị Thu Hường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 282 tr. ; 
24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 98000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 219-264. - Thư mục: tr. 265-282   s522392 

 535. Đinh Văn Quế. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : Bình luận chuyên sâu / Đinh 
Văn Quế. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 300000đ. - 600b 
 Ph.2: Các tội phạm. Chương XVIII - Mục 2: Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, 
ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. - 2022. - 439 tr.   s523296 

 536. Đỗ Xuân Biên. Hỏi - Đáp về quyền của phụ nữ và trẻ em theo công ước quốc tế và 
pháp luật Việt Nam / Đỗ Xuân Biên b.s. - H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 115 tr. ; 20 cm. - 50000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 114   s523495 

 537. Giáo trình Kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong giải quyết vụ án hành 
chính / Lê Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Hương (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến... - Tái 
bản lần thứ 3, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp. - 24 cm. - 143000đ. - 316b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp 
 T.1: Phần cơ bản. - 2022. - 431 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 424-428   s523350 

 538. Giáo trình Kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong giải quyết vụ án hình 
sự / Nguyễn Văn Huyên, Lê Thị Thuý Nga (ch.b.), Nguyễn Lan Anh... - Tái bản lần thứ 4, có 
sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp. - 24 cm. - 232000đ. - 316b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp 
 T.1: Phần cơ bản. - 2022. - 751 tr.. - Thư mục: tr. 742-747   s523351 

 539. Giáo trình Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính / Lê Thu Hằng (ch.b.), 
Đồng Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thuỷ... - Tái bản lần thứ 4, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư 
pháp, 2022. - 415 tr. ; 24 cm. - 73000đ. - 2016b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Phụ lục: tr. 401-408. - Thư mục: tr. 409-411   s523349 

 540. Giáo trình Nghiệp vụ đấu giá tài sản / B.s.: Nguyễn Xuân Thu, Lê Thị Hương Giang 
(ch.b.), Nguyễn Quỳnh Thoa... - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp. - 24 cm. 
- 195000đ. - 316b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp 
 T.1: Phần chung. - 2022. - 619 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 598-614   s523352 

 541. Giáo trình Nghiệp vụ đấu giá tài sản / B.s.: Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Thị Thu 
Hồng (ch.b.), Cao Kim Ngân... - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp. - 24 cm. 
- 204000đ. - 316b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp 
 T.2: Phần kỹ năng. - 2022. - 650 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 604-623   s523353 

 542. 20 mùa Xuân rực rỡ = 20 colorful springs / Đỗ Hồng Quân, Tạ Quang Đông, Phạm 
Thị Kim Oanh... ; Trần Lệ Chiến b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 232 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam   s523069 

 543. Hệ thống hoá các văn bản xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự / Minh Vân 
s.t., tuyển chọn. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 375 tr. ; 27 cm. - 290000đ. - 2000b   s522548 
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 544. Hoàng Thị Thu Thuỷ. Pháp luật về dân chủ trực tiếp / Hoàng Thị Thu Thuỷ. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 187 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 168-184   s523744 

 545. Hỏi và đáp về Luật Giao thông đường bộ : Dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe 
hạng A1. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 91 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 20000đ. - 90000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải   s523977 

 546. Hồ Thị Hương. Hoàn thiện pháp luật về Bộ máy giúp việc của Quốc hội ở Việt Nam 
hiện nay / Hồ Thị Hương. - H. : Lao động, 2022. - 227 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 206-218. - Phụ lục: tr. 219-223   s524408 

 547. Hợp đồng mẫu cho các doanh nghiệp nhỏ: Hướng dẫn pháp lý cho hoạt động kinh 
doanh quốc tế = Model contracts for small firms : Legal guidance for doing international 
business : Sách song ngữ / Jean-Paul Vulliéty, Lalive Avocats, Ian Hewitt... ; Trung tâm WTO 
và Hội nhập - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam dịch ; Nguyễn Thị Thu Trang h.đ. 
- H. : Công Thương, 2022. - xix, 289 tr. ; 30 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm WTO và Hội nhập. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam   s522452 

 548. Hướng dẫn môn học Luật Hình sự / Cao Thị Oanh (ch.b.), Vũ Hải Anh, Lưu  Hoài 
Bảo... - H. : Công an nhân dân. - 21 cm. - 150000đ. - 500b 
 T.1: Phần chung. - 2022. - 479 tr. : bảng   s522756 

 549. Kinh nghiệm các nước trên thế giới về sự độc lập của toà án, một số gợi mở cho Việt 
Nam : Sách chuyên khảo / Trương Thị Thu Trang (ch.b.), Vũ Kiều Oanh, Nguyễn Thị Hồ 
Điệp... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 333 tr. ; 24 cm. - 110000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Thông tin Khoa học xã hội. - 
Thư mục: tr. 294-333   s523064 

 550. Kinh nghiệm thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án vi phạm quy định 
về bảo vệ động vật hoang dã / Phạm Văn Bằng, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Quảng Trường... 
- H. : Lao động, 2022. - 230 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1800b 
 ĐTTS ghi: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tạp chí Kiểm sát   s524526 

 551. Kỷ yếu kết quả hoạt động Dự án "Tăng cường tiếp cận tư pháp và bảo vệ người chưa 
thành niên có liên quan đến pháp luật" giai đoạn 2018 - 2021. - H. : Tư pháp, 2021. - 62 tr. : 
bảng ; 29 cm. - 316b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Dự án "Tăng cường tiếp cận tư pháp và bảo vệ người chưa thành 
niên có liên quan đến pháp luật". - Phụ lục: tr. 43-59   s523806 

 552. Lê Lan Chi. Bảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp 
hình sự từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật : Sách chuyên khảo 
/ Lê Lan Chi. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 320 tr. ; 24 cm. - 205000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 311-316   s523754 

 553. Lê Thị Hương Giang. 100 câu hỏi thường gặp về đấu giá tài sản : Dành cho tổ chức 
đấu giá, đấu giá viên, người có tài sản, người tham gia đấu giá / Lê Thị Hương Giang (ch.b.), 
Đỗ Phương Thảo. - H. : Thanh niên, 2022. - 191 tr. : bảng ; 19 cm. - 80000đ. - 400b 
 Phụ lục: tr. 169-180. - Thư mục: tr. 181   s524102 

 554. Lê Việt Sơn. Cơ sở lý luận và pháp lý về thi hành án hành chính ở Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Lê Việt Sơn. - H. : Lao động, 2022. - 276 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 226-257. - Thư mục: tr. 258-276   s524420 
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 555. Luật Bảo hiểm xã hội - Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm xã hội được áp dụng từ 
năm 2021 / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 2022. - 408 tr. : bảng ; 27 cm. 
- 395000đ. - 1000b   s522686 

 556. Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. 
- 39 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 2000b   s524893 

 557. Luật Đầu tư (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022) / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : 
Lao động, 2022. - 179 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 2000b   s524901 

 558. Luật Đầu tư công (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022) / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - 
H. : Lao động, 2022. - 155 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 2000b   s524898 

 559. Luật Đấu thầu (sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2019, 2020, 2022) / Minh Ngọc 
s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 155 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 2000b   s524897 

 560. Luật Giao thông đường bộ và Nghị định hướng dẫn thi hành : Nghị định số 
100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt... / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. 
- 395 tr., 32 tr. hình vẽ ; 19 cm. - 150000đ. - 2000b   s524905 

 561. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân / Minh Ngọc s.t., giới 
thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 159 tr. ; 19 cm. - 35000đ. - 2000b   s524903 

 562. Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 
2022. - 211 tr. ; 19 cm. - 45000đ. - 2000b   s524902 

 563. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi, bổ sung năm 2020) / Minh Ngọc s.t., giới 
thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 95 tr. ; 19 cm. - 30000đ. - 2000b   s524894 

 564. Luật Nhà ở (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022) / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - 
H. : Lao động, 2022. - 247 tr. ; 19 cm. - 65000đ. - 2000b   s524900 

 565. Luật Phòng, chống ma tuý và văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc giới thiệu. - 
H. : Lao động, 2022. - 291 tr. : bảng ; 21 cm. - 100000đ. - 2000b   s524426 

 566. Luật Phòng, chống tham nhũng / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. 
- 115 tr. ; 19 cm. - 40000đ. - 2000b   s524895 

 567. Luật Quốc phòng / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 50 tr. ; 19 cm. 
- 18000đ. - 30000b   s522834 

 568. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 / Minh Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 
2022. - 145 tr. ; 19 cm. - 45000đ. - 2000b   s524896 

 569. Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2018, 2020, 2022) / Minh Ngọc 
s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 243 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 2000b   s524899 

 570. Luật Thống kê (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành / Phương Linh 
s.t., b.s. - H. : Thanh niên, 2022. - 175 tr. : bảng ; 19 cm. - 66000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 6   s524100 

 571. Luật về thuế : Luật Thuế thu nhập cá nhân. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Luật  
Thuế giá trị gia tăng. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu / Minh 
Ngọc s.t., giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 211 tr. : bảng ; 19 cm. - 65000đ. - 2000b   s524904 

 572. Lương Khải Ân. Pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong quan hệ dân sự, thương 
mại và tín dụng ngân hàng : Sách chuyên khảo / Lương Khải Ân. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 444 tr. ; 21 cm. - 184000đ. - 700b 
 Phụ lục: tr. 310-434. - Thư mục: tr. 435-441   s523743 
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 573. Nguyễn Ngọc Điện. Giáo trình Luật dân sự / Nguyễn Ngọc Điện. - Tái bản lần thứ 
5, có chỉnh sửa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 
130000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật 
 T.2. - 2022. - 391 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 390   s523216 

 574. Nguyễn Văn Điểu. Quyền và nghĩa vụ của phạm nhân theo Luật Thi hành án hình 
sự Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Điểu. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : 
Công an nhân dân, 2022. - 327 tr. ; 21 cm. - 210000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 312-322   s522755 

 575. Niên giám đăng ký Quyền tác giả Việt Nam 2021. - H. : Cục Bản quyền tác giả. - 27 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Bản quyền tác giả 
 Q.1. - 2022. - 495 tr. : hình vẽ   s522443 

 576. Niên giám đăng ký Quyền tác giả Việt Nam 2021. - H. : Cục Bản quyền tác giả. - 27 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Bản quyền tác giả 
 Q.2. - 2022. - 495 tr. : hình vẽ   s522444 

 577. Phạm Thị Ninh. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
của chính quyền địa phương các cấp / Phạm Thị Ninh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 203 tr. 
: bảng ; 21 cm. - 95000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 197-198   s523748 

 578. Phát triển không gian pháp lý thử nghiệm cho công nghệ tài chính và các lĩnh vực 
công nghệ mới tại Việt Nam / Trần Thị Quang Hồng (ch.b.), Đặng Vân Phúc, Lê Xuân Tùng... 
- H. : Tư pháp, 2022. - 343 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 1000b 
 Phụ lục: 304-327. - Thư mục: tr. 328-338   s522381 

 579. Phương Linh. Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất / Phương 
Linh b.s. - H. : Thanh niên, 2022. - 261 tr. : bảng ; 19 cm. - 76000đ. - 2000b   s524103 

 580. Phương Linh. Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư / 
Phương Linh b.s. - H. : Thanh niên, 2022. - 207 tr. ; 19 cm. - 72000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 191   s524101 

 581. Quách Dương. Hỏi - Đáp Luật Phòng, chống tham nhũng / Quách Dương. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 179 tr. ; 19 cm. - 75000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 162-179   s524104 

 582. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 
sắt : Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 và Nghị định số 
123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. 
- 388 tr. ; 15 cm. - 60000đ. - 2000b   s523973 

 583. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 
sắt : Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP 
ngày 28/12/2021 của Chính phủ / Ngân Giang giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 292 tr. ; 19 
cm. - 65000đ. - 3000b   s524906 

 584. Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho người dân tộc thiểu số : Kỳ I - 2022 : 
Tiếng Việt - Tiếng Bahnar - Tiếng Jrai. - Gia Lai : S.n., 2022. - 196 tr. : bảng ; 18 cm. - 1300b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Gia Lai   
s522813 
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 585. Tài liệu học tập Luật Giao thông đường bộ : Dùng cho đào tạo, sát hạch, cấp giấy 
phép lái xe cơ giới đường bộ. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 344 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 
57000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải   s523978 

 586. Tài liệu phòng chống tham nhũng hướng dẫn kiểm soát tài sản, thu nhập của người 
có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị / Tuyển chọn: Tăng Bình, Ái Phương. - 
H. : Hồng Đức, 2022. - 408 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   s522689 

 587. Tài liệu tập huấn chuyên sâu Luật Cư trú / B.s.: Đỗ Khắc Hưởng, Trần Thế Hùng, 
Vũ Hoàng Đạt... - H. : Lao động, 2022. - 280 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp   s524427 

 588. Trần Quang Tiệp. Những vấn đề cơ bản trong Luật Tố tụng hình sự một số nước trên 
thế giới : Sách tham khảo / Trần Quang Tiệp. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 378 tr. ; 24 cm. 
- 228000đ. - 700b   s523755 

 589. Tuấn Đạo Thanh. Bình luận Luật Công chứng năm 2014 / Tuấn Đạo Thanh, Phạm 
Thu Hằng. - H. : Tư pháp, 2022. - 535 tr. ; 24 cm. - 220000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 527-528   s522382 

 590. Tuyển tập các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bảo 
vệ bí mật nhà nước và công tác văn thư, lưu trữ hiện hành. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2022. - 198 tr. : bảng ; 21 cm. - 650b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 150-193   s523292 

 591. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Cán bộ, công chức (hiện hành) (sửa 
đổi, bổ sung năm 2019). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 72 tr. ; 19 cm. - 30000đ. - 1012b   
s523986 

 592. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Cảnh sát cơ động. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 34 tr. ; 19 cm. - 17000đ. - 3900b   s523985 

 593. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Cảnh sát cơ động (Có hiệu lực thi 
hành từ 01/01/2023). - H. : Tư pháp, 2022. - 31 tr. ; 19 cm. - 12000đ. - 1000b   s522796 

 594. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Công chứng (hiện hành) (sửa đổi, 
bổ sung năm 2018). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 79 tr. ; 19 cm. - 33000đ. - 1012b   s523988 

 595. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đấu giá tài sản (hiện hành). - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 95 tr. ; 19 cm. - 34000đ. - 1012b   s523989 

 596. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Điện ảnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 59 tr. ; 19 cm. - 22000đ. - 3688b   s523987 

 597. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Điện ảnh (Được thông qua ngày 
15/6/2022). - H. : Tư pháp, 2022. - 55 tr. ; 19 cm. - 15000đ. - 1000b   s522797 

 598. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 142 tr. ; 19 cm. - 51000đ. 
- 562b   s523991 

 599. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Kinh doanh bảo hiểm (Được thông 
qua ngày 16/6/2022). - H. : Tư pháp, 2022. - 171 tr. ; 19 cm. - 36000đ. - 1000b   s522799 

 600. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Nghĩa vụ quân sự. - H. : Lao động, 
2022. - 59 tr. ; 19 cm. - 16000đ. - 25000b   s524892 
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 601. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Nghĩa vụ quân sự (hiện hành). - H. 
: Công an nhân dân, 2022. - 56 tr. ; 19 cm. - 16000đ. - 2000b   s522795 

 602. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định hướng dẫn thi hành. - H. : Thanh niên, 2022. - 
224 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 1000b   s524094 

 603. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (Sửa đổi, 
bổ sung năm 2009, 2019, 2022). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 275 tr. ; 19 cm. - 78000đ. - 
3800b   s523993 

 604. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Sửa đổi, 
bổ sung năm 2009, 2019 và 2022). - H. : Tư pháp, 2022. - 319 tr. ; 19 cm. - 65000đ. - 1000b   
s522801 

 605. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thi đua, khen thưởng. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2022. - 119 tr. ; 19 cm. - 36000đ. - 3700b   s523990 

 606. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thi đua, khen thưởng (Được thông 
qua ngày 15/6/2022). - H. : Tư pháp, 2022. - 111 tr. ; 19 cm. - 25000đ. - 1000b   s522798 

 607. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019). - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 156 tr. ; 19 
cm. - 54000đ. - 1012b   s523992 

 608. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Xử lý vi phạm hành chính (Sửa đổi, 
bổ sung năm 2020). - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2022. - 247 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 
1000b   s522800 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 609. Công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc 
thiểu số trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay / Phí Hùng Cường (ch.b.), Lê Ngọc Thắng, 
Trần Trung... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 159 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 
140000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 147-156   s523498 

 610. Danh bạ điện thoại = Directory. - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 127 tr. : bảng ; 16 
cm. - 510b 
 ĐTTS ghi: Cục Đăng kiểm Việt Nam   s523979 

 611. DTI 2021: Chuyển đổi số - Từng bước trưởng thành qua việc triển khai công nghệ 
phòng, chống dịch bệnh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 64 tr. : biểu đồ ; 26 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 57-63   s523298 

 612. Đặng Đồng Tiến. Xe tăng trong chiến tranh hiện đại : Sách tham khảo / Đặng Đồng 
Tiến. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 171 tr. : ảnh ; 19 cm. - 48000đ. - 785b 
 Thư mục: tr. 169-170   s522803 

 613. Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết 
số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII 
/ Phạm Hồng Thái, Nguyễn Tất Viễn, Nguyễn Cảnh Hợp... ; B.s.: Huỳnh Văn Thới... - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 522 tr. ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Hành chính Quốc gia. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 514-522   s523810 
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 614. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 : Sách giáo viên / Nguyễn Thiện Minh (tổng 
ch.b.), Lê Hoài Nam (ch.b.), Nguyễn Đức Hạnh... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 103 tr. : bảng 
; 24 cm. - (Cánh Diều). - 32000đ. - 4000b 
 Phụ lục: tr. 87-103   s521866 

 615. Giáo trình Giao đất và thu hồi đất : Giáo trình dùng cho học viên, sinh viên ngành 
Quản lý Đất đai / Phạm Anh Tuấn (ch.b.), Trần Minh Tiến, Trần Thị Oanh... - H. : Giao thông 
Vận tải, 2022. - 200 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 210b 
 Thư mục: tr. 196-200   s523329 

 616. Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh : Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận 
chính trị / Trần Quốc Dương (ch.b.), Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Thanh... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 320 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 12000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s523485 

 617. Hồ Chí Minh. Sửa đổi lối làm việc : Ấn bản kỷ niệm 75 năm ngày tác phẩm ra đời / 
X. Y. Z.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 113 tr. ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 
50000đ. - 1000b   s522316 

 618. Hồ Sơn Đài. Lính chiến - Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Triệu Xuân 
Hoà / Hồ Sơn Đài. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 293 tr., 
28 tr. ảnh ; 24 cm. - 2000b   s522772 

 619. Lê Văn Lợi. Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp 
cơ sở vùng dân tộc và miền núi ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Lê Văn Lợi. - H. : 
Lý luận Chính trị, 2021. - 184 tr. : bảng ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 168-179   s523465 

 620. Niên giám Khoa học năm 2021 / Vũ Văn Hiền, Trịnh Văn Quyết, Trần Quốc Tỏ... ; 
B.s.: Nguyễn Văn Thành... - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 
 T.4: Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. - 2022. - 279 tr.   s523761 

 621. Niên giám Quốc hội và Chính phủ khoá XV, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 / B.s.: Phạm Thị Thanh Trà, Trương Hải Long, Trần Nghị... - H. : Công 
Thương, 2022. - 1612 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 1250000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ   s522453 

 622. Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo : Sách tham khảo 
/ Thái Văn Tài (ch.b.), Thái Nguyên Hoàng Giang, Trần Thị Mai... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2022. - 199 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 198-199   s523258 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 623. Cẩm nang hướng dẫn công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH (Áp dụng đối với 
UBND xã, công an cấp xã). - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 63 tr. : bảng ; 30 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Công an tỉnh Nghệ An. - Phụ lục: tr. 41-63   s523792 

 624. Cẩm nang phòng chống tai nạn giao thông cho học sinh : 10 điều nên biết / Muki 
b.s. ; Minh hoạ: Thảo Trần. - H. : Lao động, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Gia 
đình nhỏ). - 55000đ. - 5000b   s524479 

 625. Cẩm nang phòng, chống tai nạn xe máy : Tính mạng con người là trên hết. - H. : 
Giao thông Vận tải, 2022. - 52 tr. : minh hoạ ; 15 cm. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia   s522832 
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 626. Công tác xã hội trong bệnh viện - Nghiên cứu tại Hà Nội : Sách chuyên khảo / Đoàn 
Kim Thắng (ch.b.), Nguyễn Như Trang, Bùi Quang Dũng... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 269 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Xã hội học. - Thư mục: tr. 
197-202. - Phụ lục: tr. 203-269   s524140 

 627. Diệp Hồng Vũ. Tâm lý học tội phạm - Phác hoạ chân dung kẻ phạm tội / Diệp Hồng 
Vũ ; Đỗ Ái Nhi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 279 tr. ; 24 cm. - 145000đ. - 10000b 

 Tên sách tiếng Trung: 罪犯心理学: 罪犯心理学画像实录   s523696 

 628. Giáo trình An toàn thực phẩm / B.s.: Vương Bảo Thy (ch.b.), Huub Leieveld, 
Nguyễn Thanh Anh Tuấn... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - ix, 160 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 174000đ. - 150b 
 Thư mục: tr. 156-160   s523335 

 629. Hồ Quốc Bằng. Kiểm kê khí thải và khí nhà kính nâng cao : Sách chuyên khảo / Hồ 
Quốc Bằng, Hồ Minh Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 
344 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 215000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Viện Môi trường và Tài nguyên. - Thư 
mục: tr. 320-324. - Phụ lục: tr. 325-342   s523227 

 630. Kỷ yếu Hội thảo khoa học lần thứ hai năm 2022 - Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập 
Bệnh viện (26/7/1977-26/7/2022) / Đỗ Huy Hùng, Trần Cảnh Phong, Đặng Thị Chuyên... - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2022. - 324 tr. ; 30 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ. - Thư mục cuối mỗi bài   s523841 

 631. Lê Thị Thu Hà. Tài liệu An sinh xã hội và những vấn đề xã hội / Lê Thị Thu Hà. - 
Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 144 tr. ; 24 cm. - 80000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 142-143   s523288 

 632. Lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam : Kỷ yếu Hội 
thảo khoa học cấp Quốc gia / Tô Lâm, Nguyễn Tân Cương, Lê Quý Vương... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 1148 tr. ; 27 cm. - 1300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Ban Tuyên giáo Trung ương. - Thư mục cuối mỗi bài   s523812 

 633. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về giải cứu Trái Đất = 100 things to know about saving the 
planet / Rose Hall, Jerome Martin, Alice James... ; Minh hoạ: Parko Polo... ; Thu Trang dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 128 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 119000đ. - 1500b   
s523707 

 634. Phạm Anh Tuấn. Cẩm nang phòng chống đuối nước cho trẻ em / Phạm Anh Tuấn. - 
H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). - 2000b   s524477 

 635. Robbins, John. Dứt bệnh nan y: Ung thư - cao huyết áp - tiểu đường : Phương pháp 
ăn uống để ngăn ngừa & đẩy lùi các bệnh nan y thời đại : Sách tham khảo / John Robbins ; 
Dịch: Bích Loan... - Tái bản. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 231 tr. ; 19 cm. - 95000đ. - 
500b 
 Nguyên bản: Diet for a new America   s522839 

 636. 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/07/2022) / 
Tô Lâm, Lê Quý Vương, Nguyễn Dương... - H. : Công an nhân dân, 2022. - 268 tr. : ảnh ; 24 
cm. - 9342b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an   s522761 
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 637. Sổ truyền thông về an toàn giao thông : Dành cho phụ huynh và học sinh (Khối 
Trung học cơ sở) / Muki b.s. - H. : Lao động, 2022. - 32 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 20000đ. - 
2500b   s524415 

 638. Ứng phó với biến đổi khí hậu của người Hmông và người Thái ở tỉnh Sơn La : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thẩm Thu Hà, Phạm Thị Cẩm Vân (ch.b.), Sa Thị Thanh Nga... - H. : 
Khoa học xã hội, 2022. - 263 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200000đ. - 110b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học. - Thư mục: tr. 
240-252. - Phụ lục ảnh: tr. 253-263   s524138 

 639. Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, 
tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
: Sách chuyên khảo / Tô Lâm (ch.b.), Lê Văn Thắng, Nguyễn Danh Cộng... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 386 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 380-384   s523762 

GIÁO DỤC 

 640. 36 đề ôn luyện Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 112 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
89000đ. - 3000b   s522526 

 641. Bài tập bổ trợ nâng cao Tiếng Anh lớp 3 : Sách tạo dựng nền tảng 4 kỹ năng : Sách 
theo chương trình Tiếng Anh mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Dương Hương. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 179 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 89000đ. - 2000b   s523890 

 642. Bài tập bổ trợ nâng cao Tiếng Anh lớp 4 : Sách tạo dựng nền tảng 4 kĩ năng / Dương 
Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 203 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 89000đ. - 
2000b   s523891 

 643. Bài tập bổ trợ nâng cao Tiếng Anh lớp 5 : Sách tạo dựng 4 nền tảng kĩ năng / Dương 
Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 211 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 89000đ. - 
2000b   s523892 

 644. Bài tập bổ trợ ngữ pháp Tiếng Anh lớp 4 : Nắm trọn lý thuyết trọng điểm, cấu trúc 
cần nhớ... / 1980Edu dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 133 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 129000đ. - 
2000b   s523860 

 645. Bài tập cơ bản và nâng cao Toán 3 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Đức 
Bình... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 83 tr. : minh hoạ   s524171 

 646. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị 
Thơm, Nguyễn Đức Hùng, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 28000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 52 tr. : minh hoạ   s522504 

 647. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị 
Thơm, Nguyễn Đức Hùng, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 28000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 60 tr. : minh hoạ   s522505 

 648. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 1 / Nguyễn Đức Phú, 
Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 
5000b 
 T.1. - 2022. - 48 tr. : minh hoạ   s522506 
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 649. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 2 / Trần Duy Nghĩa 
(ch.b.), Nguyễn Ngọc Thắng, Đặng Thị Phương. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 52 tr. : minh hoạ   s522507 

 650. Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 3 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương 
Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 60000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 132 tr. : minh hoạ   s523833 

 651. Bài tập hằng ngày Toán 3 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 60000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 111 tr. : minh hoạ   s523832 

 652. Bài tập nói và nghe theo tranh lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới... / Trần Đức Hải b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 4000b 
 T.1. - 2022. - 44 tr. : ảnh, tranh vẽ   s522510 

 653. Bài tập nói và nghe theo tranh lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới... / Trần Đức Hải b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 4000b 
 T.2. - 2022. - 40 tr. : ảnh, tranh vẽ   s522511 

 654. Bài tập phát triển năng lực học Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình sách giáo 
khoa mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 78000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 154 tr. : bảng   s522519 

 655. Bài tập phát triển năng lực học Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình sách giáo 
khoa mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 80000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 159 tr. : bảng   s522520 

 656. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 : Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Thị Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 68 tr. : minh hoạ   s523963 

 657. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 : Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (tổng ch.b.), Trần Thuý Nga (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 4000b 
 T.1. - 2022. - 64 tr. : minh hoạ   s523964 

 658. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (tổng ch.b.), Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 64 tr. : minh hoạ   s523852 

 659. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 60 tr. : minh hoạ   s523853 

 660. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 3 / Trần Diên Hiển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s522584 

 661. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 3 / Trần Diên Hiển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s522585 
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 662. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 4 : Theo định hướng Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018. Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 28000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 64 tr. : minh hoạ   s523965 

 663. Bài tập phát triển năng lực Toán 7 / Nguyễn Đức Tấn, Phạm Văn Tường, Nguyễn 
Đức Hoà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 74000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 145 tr. : minh hoạ   s522477 

 664. Bài tập tập đọc theo tranh lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Bổ trợ cho sách giáo khoa Tiếng Việt 2 - Tập một. Sách dùng cho buổi học thứ hai / Trần 
Đức Mạnh b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr. : minh hoạ   s523880 

 665. Bài tập tập đọc theo tranh lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Bổ trợ cho sách giáo khoa Tiếng Việt 2. Sách dùng cho buổi học thứ hai / Trần Đức Mạnh 
b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 40 tr. : ảnh   s523881 

 666. Bài tập tập đọc theo tranh lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới... / Trần Mai Thu Trang b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr. : minh hoạ   s523879 

 667. Bài tập tập đọc theo tranh lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Bổ trợ cho sách giáo khoa Tiếng Việt 3. Sách dùng cho buổi học thứ hai / Trần Đức Mạnh 
b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr. : ảnh   s523884 

 668. Bài tập tập đọc theo tranh lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Bổ trợ cho sách giáo khoa Tiếng Việt 3. Sách dùng cho buổi học thứ hai / Trần Mai Thu 
Trang b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 44 tr. : ảnh   s523882 

 669. Bài tập tập đọc theo tranh lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Bổ trợ cho sách giáo khoa Tiếng Việt 3. Sách dùng cho buổi học thứ hai / Trần Mai Thu 
Trang b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 44 tr. : ảnh   s523883 

 670. Bài tập tập đọc theo tranh lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Bổ trợ cho sách giáo khoa Tiếng Việt 3. Sách dùng cho buổi học thứ hai / Trần Đức Mạnh 
b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 40 tr. : ảnh   s523885 

 671. Bài tập thực hành chính tả lớp 4 : Theo định hướng phát triển năng lực / Trần Thị 
Hiền Lương (ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 23000đ. - 2200b 
 T.1. - 2022. - 60 tr. : minh hoạ   s523311 

 672. Bài tập thực hành chính tả lớp 4 : Theo định hướng phát triển năng lực / Trần Thị 
Hiền Lương (ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 23000đ. - 2100b 
 T.2. - 2022. - 52 tr. : minh hoạ   s523312 

 673. Bài tập thực hành chính tả lớp 5 : Theo định hướng phát triển năng lực / Trần Thị 
Hiền Lương (ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 23000đ. - 2300b 
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 T.1. - 2022. - 60 tr. : minh hoạ   s523313 

 674. Bài tập thực hành chính tả lớp 5 : Theo định hướng phát triển năng lực / Trần Thị 
Hiền Lương (ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 23000đ. - 2300b 
 T.2. - 2022. - 60 tr. : minh hoạ   s523314 

 675. Bài tập Tiếng Anh 2 : Bám sát SGK, i-learn smart start : Có đáp án / Nguyễn Hoàng 
Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai, Hồ Tấn Mẫn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 104 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 48000đ. - 2000b   s522532 

 676. Bài tập Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Lê 
Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Vũ Thị Phượng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- 35000đ. - 5000b 
 T.1: Phát triển năng lực. - 2022. - 72 tr. : minh hoạ   s523878 

 677. Bài tập Toán 3 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn 
Thị Thanh Sơn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 32000đ. - 15000b 
 T.1. - 2022. - 123 tr. : minh hoạ   s523029 

 678. Bài tập Toán 3 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn 
Thị Thanh Sơn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 31000đ. - 15000b 
 T.2. - 2022. - 119 tr. : minh hoạ   s523030 

 679. Bài tập Toán 3 phát triển năng lực : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Ngọc Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 68 tr. : minh hoạ   s522508 

 680. Bài tập Toán 3 phát triển năng lực : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Ngọc Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 76 tr. : minh hoạ   s522509 

 681. Bài tập tuần Tiếng Việt 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 68 tr. : bảng, tranh vẽ   s522595 

 682. Bài tập tuần Tiếng Việt 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 62 tr. : minh hoạ   s522609 

 683. Bài tập tuần Tiếng Việt 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s522610 

 684. Bài tập tuần Tiếng Việt 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 71 tr. : bảng, tranh vẽ   s523825 

 685. Bài tập tuần Tiếng Việt 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 71 tr. : hình vẽ, bảng   s522611 

 686. Bài tập tuần Tiếng Việt 3 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 72 tr. : minh hoạ   s522596 

 687. Bài tập tuần Tiếng Việt 3 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b 
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 T.1. - 2022. - 74 tr. : hình vẽ, bảng   s522612 

 688. Bài tập tuần Tiếng Việt 3 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 64 tr. : minh hoạ   s523826 

 689. Bài tập tuần Tiếng Việt 3 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s523824 

 690. Bài tập tuần Tiếng Việt 4 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 60 tr. : bảng   s522599 

 691. Bài tập tuần Tiếng Việt 4 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 56 tr. : bảng   s522600 

 692. Bài tập tuần Tiếng Việt 5 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 56 tr. : bảng   s522601 

 693. Bài tập tuần Tiếng Việt 5 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 40000đ. - 50000b 
 T.2. - 2022. - 59 tr. : bảng   s523827 

 694. Bài tập tuần Toán  2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 67 tr. : hình vẽ, bảng   s523828 

 695. Bài tập tuần Toán 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 64 tr. : minh hoạ   s522588 

 696. Bài tập tuần Toán 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 64 tr. : bảng, tranh vẽ   s522589 

 697. Bài tập tuần Toán 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s522613 

 698. Bài tập tuần Toán 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 71 tr. : hình vẽ, bảng   s522614 

 699. Bài tập tuần Toán 3 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 76 tr. : minh hoạ   s522590 

 700. Bài tập tuần Toán 3 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 75 tr. : hình vẽ   s522615 

 701. Bài tập tuần Toán 3 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 71 tr. : hình vẽ, bảng   s523831 
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 702. Bài tập tuần Toán 3 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 71 tr. : minh hoạ   s523829 

 703. Bài tập tuần Toán 4 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. 
- 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 59 tr. : hình vẽ, bảng   s522602 

 704. Bài tập tuần Toán 4 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. 
- 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 63 tr. : hình vẽ, bảng   s522603 

 705. Bài tập tuần Toán 5 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. 
- 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 60 tr. : hình vẽ   s522604 

 706. Bain, Ken. Những sinh viên xuất sắc nhất làm gì / Ken Bain ; Dịch: Nguyễn Ngọc 
Anh... ; Nguyễn Chí Hiếu h.đ. - H. : Thế giới, 2022. - 292 tr. ; 21 cm. - 134000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: What the best college students do   s522189 

 707. Bạn cần giúp đỡ - Tôi cũng vậy! : Kỹ năng trợ giúp : Dùng cho lứa tuổi học sinh phổ 
thông / Lam Hồng b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 79 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Kỹ năng vững vàng, sẵn 
sàng để thành công). - 62000đ. - 2000b   s523143 

 708. Bay trên cán chổi : Cấp độ 4 - 8 : Vòng quanh thế giới / Ji Yoon Shin ; Minh hoạ: Ji 
Hui Ha ; CMS Việt Nam biên dịch. - H. : Lao động, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 24x25 cm. - 
117000đ. - 1200b   s524476 

 709. Bé chinh phục toán học : Tư duy, sáng tạo khơi dậy tài năng toán học nhí : Dành cho 
trẻ 4 - 6 tuổi / Mai Hương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 99 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - (Toán học 
tư duy). - 100000đ. - 5000b   s522635 

 710. Bé học chữ cái : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 23x25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s522010 

 711. Bé học chữ cái và tập tô / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 31 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - (Cùng bé bước vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s521892 

 712. Bé học chữ số / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s524150 

 713. Bé học chữ số : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 23x25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s522016 

 714. Bé học chữ số và tập tô / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - (Cùng bé bước vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s521895 

 715. Bé học đọc, học viết : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 17000đ. - 5000b   
s523434 

 716. Bé học phép cộng : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 23x25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s522012 
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 717. Bé học phép trừ : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 23x25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s522014 

 718. Bé học tiếng Anh bằng hình ảnh : Dành cho học sinh tiểu học / Đỗ Thị Thu Thuỳ. - 
H. : Mỹ thuật, 2022. - 47 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 45000đ. - 5000b   s522445 

 719. Bé học Toán / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s524151 

 720. Bé học Toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s523447 

 721. Bé học Toán : Dành cho học sinh mẫu giáo lớn / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In 
lần thứ 10. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 39 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp một). - 15000đ. 
- 20000b   s521884 

 722. Bé học Toán : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 35 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 17000đ. - 5000b   s523435 

 723. Bé học toán 1 : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Thị Minh Phương b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 35 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 10000b   s522089 

 724. Bé khám phá môi trường xung quanh - Đồ dùng gia đình = Housewares / Ngọc Minh 
b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 12 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - 35000đ. - 6000b   
s523971 

 725. Bé khám phá môi trường xung quanh - Động vật sống dưới nước = Aquatic animals 
/ Ngọc Minh b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 15 cm. - 35000đ. 
- 6000b   s523972 

 726. Bé khởi đầu tập viết : Giúp bé tập viết chữ cỡ to theo nhóm : Dành cho trẻ 4 - 6 tuổi 
/ Mai Hương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 96 tr. ; 30 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 
100000đ. - 5000b   s522634 

 727. Bé làm quen chữ cái : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Công ty Cổ phần tập đoàn Thiên 
Long. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 26 cm. - 21000đ. - 30000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr. : hình vẽ   s524160 

 728. Bé làm quen chữ cái : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Công ty Cổ phần tập đoàn Thiên 
Long. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 26 cm. - 21000đ. - 30000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr. : hình vẽ   s524161 

 729. Bé làm quen Toán : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Công ty Cổ phần tập đoàn Thiên Long. 
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 21000đ. - 30000b   s524162 

 730. Bé làm quen Toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Công ty Cổ phần tập đoàn Thiên Long. 
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 32 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 21000đ. - 30000b   
s524163 

 731. Bé làm quen với chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 
Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ 
sách Phát triển trí tuệ rèn luyện kỹ năng). - 9500đ. - 20000b   s522418 

 732. Bé làm quen với chữ số : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 
Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ 
sách Phát triển trí tuệ rèn luyện kỹ năng). - 9500đ. - 20000b   s522416 
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 733. Bé làm quen với số đếm 1-20 : Giúp bé làm quen với kĩ năng cầm bút. Các bài tập 
thiết thực có thể làm đi làm lại nhiều lần : Bộ sách tự xoá thông minh : Cho bé 4 -5 tuổi / Bích 
Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 26 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 89000đ. - 2000b   s522449 

 734. Bé làm quen với Tiếng Việt : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Thị Minh 
Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 42 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 10000b   s522090 

 735. Bé làm quen với Toán : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ sách Phát 
triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 9500đ. - 20000b   s522413 

 736. Bé làm quen với Toán : Biên soạn theo Chương trình Mầm non mới / Huyền Linh. - 
H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b   
s523158 

 737. Bé làm quen với Toán : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 24 - 
36 tháng tuổi / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đinh Thu Hồng, Diệu Linh. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 8000đ. - 5000b   s523441 

 738. Bé làm quen với Toán : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 3 - 4 tuổi / 
Nguyễn Thị Thanh Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 5000b   
s523442 

 739. Bé làm quen với Toán : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 4 - 5 tuổi / 
Nguyễn Thị Thanh Giang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 44 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10500đ. - 5000b   
s523443 

 740. Bé nhận biết chữ số qua tranh : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới 
: Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ 
sách Phát triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 9500đ. - 20000b   s522415 

 741. Bé nhận biết và làm quen với chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm 
non mới : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 
- (Bộ sách Phát triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 9500đ. - 20000b   s522410 

 742. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen chữ cái : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 15 tr.   s522120 

 743. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen chữ cái : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 15 tr. : hình vẽ   s522121 

 744. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen và tập tô chữ số : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / 
Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s522123 

 745. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen với Toán : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ 
Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s522124 

 746. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập so sánh : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s522125 

 747. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập tô chữ mẫu giáo : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ 
Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s522122 

 748. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s522119 
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 749. Bé sẵn sàng vào lớp Một - Bé làm quen với chữ cái : Luyện viết theo chương trình 
mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : hình vẽ 
; 24 cm. - 14000đ. - 10000b   s522108 

 750. Bé sẵn sàng vào lớp Một - Bé làm quen với chữ số : Luyện viết theo Chương trình 
mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : hình vẽ 
; 24 cm. - 14000đ. - 10000b   s522109 

 751. Bé tập làm quen với Toán qua các con số : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
mầm non mới : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - (Bộ sách Phát triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 9500đ. - 20000b   s522412 

 752. Bé tập nhận dạng và so sánh : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới 
: Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ 
sách Phát triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 9500đ. - 20000b   s522414 

 753. Bé tập tô chữ cái / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Cùng bé bước vào lớp 
1). - 12000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2022. - 31 tr. : hình vẽ   s521893 

 754. Bé tập tô chữ cái / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Cùng bé bước vào lớp 
1). - 12000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2022. - 31 tr. : hình vẽ   s521894 

 755. Bé tập tô chữ thường : Dành cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 
/ Thu Quỳnh, Thu Hồng. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Bé chuẩn 
bị vào lớp 1). - 12000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr. : tranh vẽ   s523533 

 756. Bé tập tô chữ thường : Dành cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 
/ Thu Quỳnh, Thu Hồng. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Bé chuẩn 
bị vào lớp 1). - 12000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 31 tr. : hình vẽ   s523534 

 757. Bé tập tô chữ và số / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- (Cùng bé bước vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s521896 

 758. Bé tập tô màu - Chim : Dành cho học sinh mẫu giáo / Hải Nam. - Tái bản lần thứ 7. 
- H. : Mỹ thuật, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s521902 

 759. Bé tập tô màu - Đồ dùng gia đình : Dành cho học sinh mẫu giáo / Hải Nam. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s521903 

 760. Bé tập tô màu - Động vật : Dành cho học sinh mẫu giáo / Hải Nam. - Tái bản lần thứ 
7. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s521901 

 761. Bé tập tô màu - Trái cây : Dành cho học sinh mẫu giáo / Hải Nam. - Tái bản lần thứ 
8. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s521900 

 762. Bé tập tô nét : Cho bé 3 - 5 tuổi / Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 26 tr. : tranh 
màu ; 28 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 89000đ. - 2000b   s522448 

 763. Bé tập tô nét cơ bản / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - (Cùng bé bước vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s521891 

 764. Bé tập tô nét cơ bản : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ sách Phát 
triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 9500đ. - 20000b   s522409 
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 765. Bé tập tô nét cơ bản : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho bé 5 - 6 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ sách Phát 
triển trí tuệ rèn luyện kỹ năng). - 9500đ. - 20000b   s522417 

 766. Bé tập tô và ghép vần : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s523445 

 767. Bé tập viết : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp một / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 39 tr.   s522101 

 768. Bé tập viết : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thu Hiền. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. 
- 26000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 36 tr.   s522406 

 769. Bé tập viết nét và chữ cái : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Thị Minh 
Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 44 tr.   s522091 

 770. Bé tập viết nét và chữ cái : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Thị Minh 
Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 44 tr.   s522092 

 771. Bé tô màu - Động vật hoang dã : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 
6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách 
Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s523431 

 772. Bé tô màu - Phương tiện giao thông : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 
3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. 
- 10000b   s523432 

 773. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Các loại quả : Dành cho trẻ mầm non : Song ngữ 
Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 
10000b   s522022 

 774. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Đồ dùng, đồ chơi của bé : Dành cho trẻ mầm non 
: Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 12000đ. - 10000b   s522017 

 775. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Động vật hoang dã và động vật dưới nước : Dành 
cho trẻ mầm non : Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s522020 

 776. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Động vật nuôi : Dành cho trẻ mầm non : Song 
ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. 
- 10000b   s522018 

 777. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Gia đình và nghề nghiệp : Dành cho trẻ mầm non 
: Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 12000đ. - 10000b   s522021 

 778. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Màu sắc và hình khối : Dành cho trẻ mầm non : 
Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
12000đ. - 10000b   s522019 

 779. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Phương tiện giao thông : Dành cho trẻ mầm non 
: Song ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 12000đ. - 10000b   s522024 
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 780. Bé tô màu - Thế giới xung quanh: Rau, củ và hoa : Dành cho trẻ mầm non : Song 
ngữ Việt - Anh / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. 
- 10000b   s522023 

 781. Bé tô màu chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành cho 
bé 5 - 6 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ sách Phát 
triển trí tuệ rèn luyện kỹ năng). - 9500đ. - 20000b   s522420 

 782. Bé vào lớp 1 : Làm quen với các kĩ năng bằng các bài tập thiết thực giúp bé sẵn sàng 
bước vào lớp 1 : Bộ sách tự xoá thông minh : Cho bé 5 - 6 tuổi / Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2022. - 26 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 89000đ. - 2000b   s522450 

 783. Biết cách thích nghi việc gì cũng thuận lợi : Kỹ năng thích nghi : Dùng cho lứa tuổi 
học sinh phổ thông / Lam Hồng b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 78 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Kỹ năng 
vững vàng, sẵn sàng để thành công). - 62000đ. - 2000b   s523144 

 784. Big hero - Chinh phục Tiếng Anh theo chủ đề lớp 1 / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 91 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 68000đ. - 2000b   s522639 

 785. Big hero - Chinh phục Tiếng Anh theo chủ đề lớp 2 / Hoàng Thị Ngọc Tú. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 123 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 78000đ. - 2000b   s522640 

 786. Bộ đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng kèm SGK : Chân trời sáng tạo / Lê Thị Nương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
136 tr. : bảng ; 24 cm. - 49000đ. - 2000b   s523045 

 787. Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
kèm bộ sách "Chân trời sáng tạo" / Lê Thị Nương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 120 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 2000b   s523315 

 788. Bộ đề luyện thi Violympic Trạng nguyên Tiếng Việt trên internet lớp 5 / Phạm Huy 
Hoàng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 152 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
55000đ. - 700b   s521835 

 789. Bộ đề ôn tập - kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 / Bùi Thị Phương 
Thảo, Cam Thị Hoài Thu, Nguyễn Thảo Linh. - H. : Dân trí, 2022. - 71 tr. : bảng ; 27 cm. - 
40000đ. - 5000b   s523855 

 790. Bộ đề ôn tập - kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán lớp 4 / Nguyễn Thị Mai Quỳnh 
(ch.b.), Ngô Yến. - H. : Dân trí, 2022. - 67 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   
s523856 

 791. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới 
/ Phạm Văn Công. - H. : Dân trí, 2022. - 100 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 78000đ. - 3000b   
s523857 

 792. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 : Theo chuyên đề: Phân số, tỉ số / Nguyễn Đức Tấn 
(ch.b.), Lê Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Trinh. - H. : Dân trí, 2022. - 230 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 70000đ. - 3000b   s523151 

 793. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 : Theo chuyên đề: Số thập phân, các phép tính về số 
thập phân / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Lê Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Trinh. - H. : Dân trí, 
2022. - 237 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 70000đ. - 3000b   s523152 

 794. Bước đầu tập viết / Lê Mai. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- (Hành trang cho bé sẵn sàng vào lớp 1)(Tự tin vào lớp 1). - 40000đ. - 5000b 
 Q.1: Nét cơ bản, chữ số và dấu. - 2022. - 48 tr.   s522514 
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 795. Bước đầu tập viết / Lê Mai. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- (Hành trang cho bé sẵn sàng vào lớp 1)(Tự tin vào lớp 1). - 40000đ. - 5000b 
 Q.2: Chữ cái và chữ ghép: Đủ 29 chữ cái, 19 chữ ghép. - 2022. - 48 tr.   s522515 

 796. Các hoạt động giúp bé phòng tránh xâm hại và bạo hành : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / 
Vũ Huyền Trinh, Phan Thị Thu Hằng, Hoàng Văn Hà, Đặng Thị Kim Dung. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Giáo dục, 2022. - 31 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. - 60000b   s523822 

 797. Cẩm nang kỹ năng - Phòng chống tai nạn đuối nước : Kiến thức và kỹ năng sống 
cho học sinh tiểu học. - H. : Kim Đồng, 2022. - 57 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - (Nhi đồng - Kỹ 
năng sống; T.6). - 35000đ. - 2000b   s524941 

 798. Cẩm nang kỹ năng - Thuyết trình : Kiến thức và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 57 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - (Nhi đồng - Kỹ năng sống; T.8). - 
35000đ. - 2000b   s524943 

 799. Cẩm nang kỹ năng - Tự học : Kiến thức và kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 57 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - (Nhi đồng - Kỹ năng sống; T.6). - 35000đ. 
- 2000b   s524942 

 800. Cẩm nang phòng chống bạo lực học đường cho học sinh / Minh Đặng b.s. ; Trình 
bày: Đức Anh. - H. : Lao động, 2022. - 47 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 24 cm. - (Tủ sách Kỹ năng 
sống). - 89000đ. - 2000b   s524478 

 801. Chu Nam Chiếu. Học cách làm người : Kĩ năng không thể thiếu dành cho học sinh 
thế kỉ 21 : Dành cho lứa tuổi 9+ / Ch.b.: Chu Nam Chiếu, Tôn Vân Hiểu ; Lê Tâm dịch ; Minh 
hoạ: Đoàn Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2022. - 127 tr. : hình vẽ ; 19 cm. 
- (Tôi tin tôi có thể làm được). - 40000đ. - 2000b   s524588 

 802. Chu Nam Chiếu. Học cách ứng xử : Kĩ năng không thể thiếu dành cho học sinh thế 
kỉ 21 : Dành cho lứa tuổi 9+ / Ch.b.: Chu Nam Chiếu, Tôn Vân Hiểu ; Quỳnh Hoa dịch ; Minh 
hoạ: Đoàn Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2022. - 123 tr. : hình vẽ ; 19 cm. 
- (Tôi tin tôi có thể làm được). - 40000đ. - 2000b   s524589 

 803. Chuẩn bị cho bé tới trường - Chữ cái : 4 - 6 tuổi / Ngọc Phương. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 125000đ. - 2000b   s524312 

 804. Chuẩn bị cho bé tới trường - Chữ cái ABC : Dùng được nhiều lần : 3 - 6 tuổi / Lê 
Mai. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 26 cm. - 69000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 10 tr. : tranh màu   s524313 

 805. Chuẩn bị cho bé tới trường - Chữ số : 4 - 6 tuổi / Ngọc Phương. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 125000đ. - 2000b   s524311 

 806. Chuẩn bị cho bé vào lớp Một : Làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / 
Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ   s523433 

 807. Chúng mình không muốn = We don't want that : Song ngữ Việt - Anh cho bé từ 1 
đến 6 tuổi / Kangaroo Mother ; Hoàng Nhi Nho dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 
tr. : tranh màu ; 18x20 cm. - (Bé nhận thức thế giới). - 49000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 婴儿启蒙认知绘本   s523003 

 808. Cottrell, Stella. Kỹ năng học tập thành công ở bậc cao đẳng, đại học / Stella Cottrell 
; Thuý Nga dịch. - H. : Thế giới. - 26 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The study skills handbook 
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 T.1: Quản lý bản thân tối ưu. - 2022. - 191 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 169-170. - 
Thư mục: tr. 173-180   s522228 

 809. Cottrell, Stella. Kỹ năng học tập thành công ở bậc cao đẳng, đại học / Stella Cottrell 
; Thuý Nga dịch. - H. : Thế giới. - 26 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The study skills handbook 
 T.2: Những kỹ năng học thuật. - 2022. - 251 tr. : minh hoạ   s522229 

 810. Cơ hội luôn chỉ đến một lần : Kỹ năng nắm bắt cơ hội. Dùng cho lứa tuổi học sinh 
phổ thông / Lam Hồng b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 77 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Kỹ năng vững vàng, 
sẵn sàng để thành công). - 62000đ. - 2000b   s523146 

 811. Cùng con vào lớp 1 - Luyện viết / Đặng Thị Dung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 43 tr. : bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s522516 

 812. Cùng hoạ sĩ tí hon tô màu: Chủ đề Bé tập làm Toán : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục mầm non mới : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 20000b   s522428 

 813. Cùng hoạ sĩ tí hon tô màu: Chủ đề Đồ dùng gia đình : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục mầm non mới : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522422 

 814. Cùng hoạ sĩ tí hon tô màu: Chủ đề Đồ dùng học sinh : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục mầm non mới : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 20000b   s522427 

 815. Cùng hoạ sĩ tí hon tô màu: Chủ đề Giao thông : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục mầm non mới : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 20000b   s522429 

 816. Cùng hoạ sĩ tí hon tô màu: Chủ đề Kỹ năng sống : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục mầm non mới : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 20000b   s522426 

 817. Cùng hoạ sĩ tí hon tô màu: Chủ đề Nghề nghiệp : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục mầm non mới : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 20000b   s522424 

 818. Cùng hoạ sĩ tí hon tô màu: Chủ đề Trang phục : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục mầm non mới : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 20000b   s522423 

 819. Cùng hoạ sĩ tí hon tô màu: Chủ đề Trò chơi học tập : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục mầm non mới : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 20000b   s522425 

 820. Dàn bài Tập làm văn 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Lê Phương Liên. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 124 tr. : bảng ; 
24 cm. - 45000đ. - 2000b   s522362 

 821. Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt tiểu học / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), 
Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, Lê Phương Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 215 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 214-215   s522374 
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 822. Đánh vần Tiếng Việt : Chuẩn theo Chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 80 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 80000đ. - 10000b   s522583 

 823. Đặng Hồng Phương. Giáo trình Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em 
lứa tuổi mầm non / Đặng Hồng Phương. - In lần thứ 12. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 279 tr. 
; 24 cm. - 85000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 278-279   s522373 

 824. Đề kiểm tra Tiếng Anh 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Có đáp án... 
/ Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 120 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 58000đ. - 2000b   s523886 

 825. Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn 
Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 
10000b   s522606 

 826. Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn 
Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 63 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 40000đ. - 10000b   s522586 

 827. Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn 
Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 
10000b   s522607 

 828. Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn 
Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 
10000b   s522608 

 829. Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn 
Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 64 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 40000đ. - 10000b   s522587 

 830. Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn 
Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 64 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 40000đ. - 10000b   s523823 

 831. Đề kiểm tra Tiếng Việt 4 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 67 tr. ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s522597 

 832. Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 68 tr. : bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s522598 

 833. Đề kiểm tra Toán 1 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 62 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b   s522616 

 834. Đề kiểm tra Toán 1 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 62 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. 
- 10000b   s522593 

 835. Đề kiểm tra Toán 2 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 62 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. 
- 10000b   s522594 

 836. Đề kiểm tra Toán 2 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 62 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b   s522617 
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 837. Đề kiểm tra Toán 2 - Học kì 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 62 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. 
- 10000b   s522591 

 838. Đề kiểm tra Toán 3 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 62 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. 
- 10000b   s522592 

 839. Đề kiểm tra Toán 3 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 62 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 10000b   s522618 

 840. Đề kiểm tra Toán 3 - Học kỳ 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển 
Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 62 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
40000đ. - 10000b   s523830 

 841. Đề kiểm tra Toán 5 - Học kì 1 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 64 tr. : bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s522605 

 842. Đoàn Quang Mạnh. Giáo trình Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh tiểu học thông 
qua hoạt động giải toán / Ch.b.: Đoàn Quang Mạnh, Nguyễn Minh Giang. - Thái Nguyên : Đại 
học Thái Nguyên, 2022. - 124 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 94500đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: UBND thành phố Hải Phòng. Trường Đại học Hải Phòng. - Thư mục: tr. 121-
124   s523284 

 843. Đồ vật / Như Lê b.s. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 9 tr. : ảnh màu ; 17 cm. - (Quả trứng 
đáng yêu của bé). - 25000đ. - 5000b   s522779 

 844. Đố bé ở sau là gì? - Đối lập : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 5 tuổi / Song 
Nghi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 18 tr. : tranh màu ; 13 cm. - (Sách tư duy). - 48000đ. - 
5000b   s524876 

 845. Đố bé ở sau là gì? - Hình dạng : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 5 tuổi / 
Song Nghi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 18 tr. : tranh màu ; 13 cm. - (Sách tư duy). - 48000đ. 
- 5000b   s524871 

 846. Đố bé ở sau là gì? - Màu sắc : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 5 tuổi / 
Song Nghi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 18 tr. : tranh màu ; 13 cm. - (Sách tư duy). - 48000đ. 
- 5000b   s524875 

 847. Đố bé ở sau là gì? - Phương tiện giao thông : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 
0 - 5 tuổi / Song Nghi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 18 tr. : tranh màu ; 13 cm. - (Sách tư 
duy). - 48000đ. - 5000b   s524874 

 848. Đố bé ở sau là gì? - Số đếm : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 5 tuổi / Song 
Nghi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 18 tr. : tranh màu ; 13 cm. - (Sách tư duy). - 48000đ. - 
5000b   s524873 

 849. Đố bé ở sau là gì? - Trang phục : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 5 tuổi / 
Song Nghi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 18 tr. : tranh màu ; 13 cm. - (Sách tư duy). - 48000đ. 
- 5000b   s524872 

 850. Đố vui để học Toán lớp 3 / Nguyễn Đức Tấn, Tạ Hồ Thị Dung. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 82 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 42000đ. - 2000b   s522527 

 851. Đỗ Thị Minh Liên. Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng 
cho trẻ mầm non / Đỗ Thị Minh Liên. - In lần thứ 23. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 239 tr. ; 
24 cm. - 80000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương, tr. 237-239   s522372 
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 852. Đỗ Thị Minh Liên. Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian / Đỗ Thị 
Minh Liên. - In lần thứ 15. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 103 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 35000đ. 
- 500b 
 Phụ lục: tr. 102. - Thư mục: tr. 103   s522741 

 853. Đối lập : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - Tái bản lần 2. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 2000b   
s522982 

 854. Đồng dao tiềm thức cho bé tập nói, tập đọc : Phát triển ngôn ngữ... / Nguyễn Vũ 
Quang b.s., s.t.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 79 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Tiềm thức cho 
bé tập nói, tập đọc). - 69000đ. - 5000b   s522570 

 855. Động vật nuôi / Như Lê b.s. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 9 tr. : ảnh màu ; 17 cm. - (Quả 
trứng đáng yêu của bé). - 25000đ. - 5000b   s522778 

 856. Em học giỏi Tiếng Anh lớp 5 : Dựa trên mô hình trường học mới tại Việt Nam 
(VNEN)... / Đại Lợi ch.b. ; Nguyễn Thị Thu Huế h.đ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 93000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 175 tr. : minh hoạ   s522543 

 857. Em học Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Định 
hướng phát triển năng lực / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Ngô Vũ Thu Hằng, Lê Hữu Tỉnh. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 78000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 166 tr. : minh hoạ   s522517 

 858. Em học Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Định 
hướng phát triển năng lực / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Ngô Vũ Thu Hằng, Lê Hữu Tỉnh. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 78000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 168 tr. : minh hoạ   s522518 

 859. Em học toán : Hành trang giúp bé tự tin vào lớp 1 / Nguyễn Hữu Cao b.s. - Tái bản. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Vì sự nghiệp giáo dục). - 9500đ. - 2000b 
 Q.3. - 2022. - 28 tr. : hình vẽ   s522074 

 860. Em luyện viết chữ đẹp lớp 1 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2022. - 35 tr.   s523540 

 861. Em luyện viết chữ đẹp lớp 1 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2022. - 44 tr.   s523541 

 862. Em luyện viết chữ đẹp lớp 2 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.   s523542 

 863. Em luyện viết chữ đẹp lớp 2 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.   s523543 
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 864. Em luyện viết chữ đẹp lớp 3 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2022. - 36 tr.   s523544 

 865. Em luyện viết chữ đẹp lớp 3 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.   s523545 

 866. Em luyện viết chữ đẹp lớp 4 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.   s523546 

 867. Em luyện viết chữ đẹp lớp 4 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.   s523547 

 868. Em luyện viết chữ đẹp lớp 5 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.   s523548 

 869. Em luyện viết chữ đẹp lớp 5 / Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần 
Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.   s523549 

 870. Em luyện viết đúng, viết đẹp lớp 3 / Vũ Trọng Đông (ch.b.), Nguyễn Khánh Hà. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 39 tr.   s523007 

 871. Em luyện viết đúng, viết đẹp lớp 3 / Vũ Trọng Đông (ch.b.), Nguyễn Hoàng Mỹ 
Anh, Nguyễn Khánh Hà, Nguyễn Thu Phương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 39 tr.   s523008 

 872. English fighting good and great - Em học tốt Tiếng Anh theo chủ đề 1 : Học hiểu 
đúng ngữ pháp, chuẩn từ vựng... / Hà Thị Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 75 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Giúp em học tốt và giỏi tiếng Anh). - 58000đ. - 2000b   
s523887 

 873. English fighting good and great - Em học tốt Tiếng Anh theo chủ đề 2 : Học hiểu 
đúng ngữ pháp, chuẩn từ vựng... / Hà Thị Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 95 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Giúp em học tốt và giỏi tiếng Anh). - 68000đ. - 2000b   
s523888 

 874. English fighting good and great - Em học tốt Tiếng Anh theo chủ đề 3 : Học hiểu 
đúng ngữ pháp, chuẩn từ vựng... / Hà Thị Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 95 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Giúp em học tốt và giỏi tiếng Anh). - 68000đ. - 2000b   
s523889 
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 875. Fukuzawa Yukichi. Khuyến học : Hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường 
của người Nhật Bản / Fukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. 
- 244 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 学問のすすめ   s522240 

 876. Gấu con thông minh - Chủ đề Động vật : Dành cho trẻ mầm non / B.s.: Lê Tuệ Minh, 
Lê Thu Ngọc. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 14 cm. - 19000đ. 
- 5000b   s523970 

 877. Giải bài tập Toán 4 / Lương Minh Trí. - H. : Thanh niên. - 24 cm. - (Sách Hoa hồng 
Học là giỏi). - 48000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 151 tr. : hình vẽ, bảng   s523657 

 878. Giải bài tập Toán 4 / Lương Minh Trí. - H. : Thanh niên. - 24 cm. - (Sách Hoa hồng 
Học là giỏi). - 47000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 167 tr. : hình vẽ, bảng   s523658 

 879. Giải bài tập Toán 5 / Lương Minh Trí. - H. : Thanh niên. - 24 cm. - (Học là giỏi). - 
37000đ. - 1500b 
 T.1. - 2022. - 111 tr. : hình vẽ, bảng   s523659 

 880. Giáo dục phát triển tình cảm kĩ năng xã hội cho trẻ : Theo Chương trình Giáo dục 
Mầm non : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng / Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Trần Thị Thanh, Lê Thị 
Huyên ; Minh hoạ: Trần Minh Tâm, Nguyễn Hồng. - H. : Thanh niên, 2022. - 19 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - 12000đ. - 2500b   s523653 

 881. Giáo dục phát triển tình cảm kĩ năng xã hội cho trẻ : Theo Chương trình Giáo dục 
Mầm non : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Trần Thị Thanh, Lê Thị Huyên 
; Minh hoạ: Trần Minh Tâm, Nguyễn Hồng. - H. : Thanh niên, 2022. - 23 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 15000đ. - 2500b   s523654 

 882. Giáo dục phát triển tình cảm kĩ năng xã hội cho trẻ : Theo Chương trình Giáo dục 
Mầm non : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Trần Thị Thanh, Lê Thị Huyên 
; Minh hoạ: Trần Minh Tâm, Nguyễn Hồng. - H. : Thanh niên, 2022. - 27 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 17000đ. - 2500b   s523655 

 883. Giáo dục phát triển tình cảm kĩ năng xã hội cho trẻ : Theo Chương trình Giáo dục 
Mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Trần Thị Thanh, Lê Thị Huyên 
; Minh hoạ: Trần Minh Tâm, Nguyễn Hồng. - H. : Thanh niên, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - 19000đ. - 2500b   s523656 

 884. Giáo trình Giáo viên thế kỷ 21 = The 21st  Century teacher / Huỳnh Thanh Tiến 
(ch.b.), Lê Trương Ánh Ngọc, Dương Thế Hiền, Trần Ngọc Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 249 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 85000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang. - Thư mục 
cuối mỗi chương   s523223 

 885. Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
mầm non mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Minh Châu, Hồng Lam. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị vào lớp Một). - 15000đ. - 5000b 
 Tác giả ngoài bìa ghi: Thiên Ân 
 Q.2. - 2022. - 31 tr. : hình vẽ   s523525 

 886. Giúp bé tập tạo hình : Dành cho bé 24 - 36 tháng tuổi : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non mới / Nguyễn Thạch Thảo, Nguyễn Tú Phương, Nguyễn Khánh Phương, Nguyễn 
Thanh Lâm. - H. : Dân trí, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 17x24 cm. - 9500đ. - 10000b   s524025 
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 887. Giúp bé tập tạo hình : Dành cho mẫu giáo 3 - 4 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non mới / Nguyễn Thạch Thảo, Nguyễn Tú Phương, Nguyễn Khánh Phương, Nguyễn 
Thanh Lâm. - H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. : hình vẽ, ảnh ; 17x24 cm. - 9500đ. - 10000b   s524026 

 888. Giúp em viết chữ đẹp lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / 
Kim Mai. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 18500đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr.   s523345 

 889. Giúp em viết chữ đẹp lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / 
Kim Mai. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 18500đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 40 tr.   s523346 

 890. Giúp em viết chữ đẹp lớp 4 / Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thu Hương. - H. : Đại học 
Sư phạm. - 24 cm. - 18500đ. - 8000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr.   s521851 

 891. Giúp em viết chữ đẹp lớp 4 / Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thu Hương. - In lần thứ 23. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 18500đ. - 8000b 
 T.2. - 2022. - 40 tr.   s521852 

 892. Giúp em viết chữ đẹp lớp 5 / Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thu Hương. - H. : Đại học 
Sư phạm. - 24 cm. - 18500đ. - 8000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr.   s521853 

 893. Giúp em viết chữ đẹp lớp 5 / Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thu Hương. - In lần thứ 23. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 18500đ. - 8000b 
 T.2. - 2022. - 40 tr.   s521854 

 894. Giúp em viết đúng, viết đẹp lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Phạm Hải Lê (ch.b.), Trương Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Thị Linh Chi. - Huế : Đại học 
Huế. - 24 cm. - 18500đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr. : hình vẽ, ảnh   s524344 

 895. Giúp em viết đúng, viết đẹp lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Phạm Hải Lê (ch.b.), Đỗ Thị Ngọc Luyên, Lê Thị Bình Minh. - Huế : Đại học Huế. - 24 
cm. - 18500đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 40 tr. : hình vẽ, ảnh   s524345 

 896. Hanazono Makoto. Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết - 130 bí mật vui nhất cho tuổi tiểu học 
/ Hanazono Makoto ; Quang Phú dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 159 tr. : ảnh, tranh vẽ 
; 21 cm. - (Ehon minh hoạ dễ hiểu). - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 絵でよくわかる知ってたのしいみちかなぎもん   
s522275 

 897. Hình khối : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - Tái bản lần 2. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 
2000b   s522983 

 898. Hình khối và màu sắc : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 23x25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s522013 

 899. Hoạt động trải nghiệm lớp 4 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương 
(ch.b.), Lê Xuân Quang, Đào Thu Vân... - In lần thứ 16. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 
25000đ. - 1500b 
 T.1. - 2022. - 37 tr. : minh hoạ   s522483 
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 900. Hoạt động trải nghiệm lớp 4 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương 
(ch.b.), Trần Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Thị Hồng Minh... - In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - 25000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 37 tr. : minh hoạ   s522484 

 901. Hoạt động trải nghiệm lớp 5 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương 
(ch.b.), Đào Thu Vân, Trần Thị Thuỳ Dung... - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- 25000đ. - 1500b 
 T.1. - 2022. - 35 tr. : minh hoạ   s522485 

 902. Hoạt động trải nghiệm lớp 5 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn Quốc Vương 
(ch.b.), Lê Xuân Quang, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đức Huy. - In lần thứ 13. - H. : Đại học 
Sư phạm. - 27 cm. - 25000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 35 tr. : bảng, tranh màu   s522486 

 903. Holt, John. Trẻ em học như thế nào : Sách kinh điển về sự phát triển ở trẻ em / John 
Holt ; Dịch: Ngô Gia Thiên An... ; Quách Trọng h.đ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 435 tr. ; 
19 cm. - (Tủ sách Lyceum). - 270000đ. - 500b   s524883 

 904. Hourst, Bruno. Học thế nào bây giờ? : Vận dụng 8 loại hình thông minh để giúp trẻ 
học tập tốt hơn / Bruno Hourst ; Minh hoạ: Jileme ; Nguyễn Khánh Trung dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2022. - 284 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: J'aide mon enfant à mieux apprendre. - Thư mục: tr. 273-275   
s524234 

 905. Hướng dẫn giáo dục môi trường cho trẻ ở trường mầm non / Tạ Thị Kim Nhung 
(ch.b.), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi, Trương Thị Thanh Hoài. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 
103 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 102-103   s524328 

 906. Ikesue Shota. Giải quyết những trở ngại trong học tập : Kinh nghiệm từ nước Nhật : 
Đánh bay những loay hoay muôn thuở trong học tập và cuộc sống : Dành cho học sinh trung 
học cơ sở và trung học phổ thông / Ikesue Shota, Nonaka Shohel ; Trương Thuý Linh dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 185 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   
s524991 

 907. Ito Mika. Montessori - Phương pháp giáo dục toàn diện cho trẻ 0 - 6 tuổi : Bí kíp 
nuôi dưỡng 9 loại hình thông minh của con trong thời kì nhạy cảm / Ito Mika ; Ci dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 239 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: モンテッソーリ 教育 × ハーバード 式 子ども の 才能 の 伸ば

し 方 伊藤 美佳   s523073 

 908. Jello 4 - Môi trường và cuộc sống : Sách cho trẻ 3 - 4 tuổi = Jello 4 - The Environment 
& Life : Student book 3 - 4 years old / Jello Academy. - H. : Thanh niên, 2022. - 66 tr. : minh 
hoạ ; 30 cm. - 1000b   s523931 

 909. Jello 5 - Bé đã khôn lớn : Sách cho trẻ 3 - 4 tuổi = Jello 5 - I am growing up : Student 
book 3 - 4 years old / Jello Academy. - H. : Thanh niên, 2022. - 62 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 
1000b   s523932 

 910. Jello 6 - Khu phố của bé : Sách cho trẻ 3 - 4 tuổi = Jello 6 - My neighborhood : 
Student book 3 - 4 years old / Jello Academy. - H. : Thanh niên, 2022. - 74 tr. : minh hoạ ; 30 
cm. - 1000b   s523933 
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 911. Jello 6 - Khu phố của bé : Sách cho trẻ 4 - 5 tuổi = Jello 6 - My neighborhood : 
Student book 4 - 5 years old / Jello Academy. - H. : Thanh niên, 2022. - 80 tr. : minh hoạ ; 30 
cm. - 1000b   s523935 

 912. Jello 6 - Khu phố của bé : Sách cho trẻ 5 - 6 tuổi = Jello 6 - My neighborhood : 
Student book 5 - 6 years old / Jello Academy. - H. : Thanh niên, 2022. - 68 tr. : minh hoạ ; 30 
cm. - 1000b   s523936 

 913. Jello 8 - Mùa thu và thiên nhiên : Sách cho trẻ 3 - 4 tuổi = Jello 8 - Autumn and 
Nature : Student book 3 - 4 years old / Jello Academy. - H. : Thanh niên, 2022. - 64 tr. : minh 
hoạ ; 30 cm. - 1000b   s523934 

 914. Kannari Miki. Phương pháp giáo dục sớm Montessori cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Kannari 
Miki ; Mai Đỗ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 170 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19 cm. - (Làm cha mẹ). - 
99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: モンテッソーリ流「自分でできる子」の育て方   s524015 

 915. Khám phá khoa học về môi trường xung quanh : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục mầm non : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - 9500đ. - 20000b   s522430 

 916. Khám phá thế giới thực vật & chinh phục văn miêu tả cây cối : Dành cho các em 
học sinh 7 - 12 tuổi / Trần Thị Mai Phương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
21 cm. - (Bộ sách Cùng thầy khủng long phát triển kĩ năng viết & tư duy sáng tạo). - 160000đ. 
- 2000b 
 T.1. - 2022. - 200 tr. : minh hoạ   s522379 

 917. Khám phá thế giới thực vật & chinh phục văn miêu tả cây cối : Dành cho các em 
học sinh 7 - 12 tuổi / Trần Thị Mai Phương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
21 cm. - (Bộ sách Cùng thầy khủng long phát triển kĩ năng viết & tư duy sáng tạo). - 160000đ. 
- 2000b 
 T.2. - 2022. - 237 tr. : minh hoạ   s522380 

 918. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 1 môn Tiếng Việt - Học kì 1 : Biên soạn 
theo Chương trình sách giáo khoa mới / Pham Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 93 tr. : ảnh ; 27 cm. - 45000đ. - 2000b   s522542 

 919. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 3 môn Tiếng Việt học kì 1 : Biên soạn theo 
Chương trình Sách giáo khoa mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
135 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 68000đ. - 2000b   s523896 

 920. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 3 môn Tiếng Việt học kì 2 : Biên soạn theo 
Chương trình Sách giáo khoa mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
136 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 68000đ. - 2000b   s523897 

 921. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 3 môn Toán - Học kì 2 : Biên soạn theo 
Chương trình sách giáo khoa mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
136 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 70000đ. - 2000b   s522529 

 922. Kimura Yasuko. Những điều "Trường học cho mọi người"  dạy tôi : 3290 ngày học 
hỏi lẫn nhau và lớn lên cùng nhau / Kimura Yasuko ; Nguyễn Thị Hạnh Thục chuyển ngữ. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 262 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 1000b   s522786 

 923. Kỷ yếu cựu Sinh viên Dự bị Đại học Đà Nẵng - Khoá I - 1975 : Ban liên lạc Cựu 
sinh viên dự bị Đại học Đà Nẵng / Ngô Văn Hùng, Đỗ Hùng Luân, Huy Phú... ; B.s.: Trần 
Phước Chính... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 151 tr. : ảnh ; 23x25 cm. - 200b 
 Phụ lục: tr. 140-151   s522775 
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 924. Kỷ yếu Hội thảo: Nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại tỉnh 
Thái Nguyên, lần thứ II, năm 2021 / Phạm Thuỳ Dương, Phạm Minh Huyền, Boun 
Soukhaluck... ; B.s.: Trần Thanh Vân (ch.b.)... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 
163 tr. : ảnh, biểu đồ ; 24 cm. - 115b 
 ĐTTS ghi: Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Tỉnh Thái Nguyên; Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Đại học Thái Nguyên   s523289 

 925. Kỹ năng sống dành cho bé : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 
Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ 
sách Phát triển toàn diện rèn luyện kỹ năng). - 9500đ. - 20000b   s522411 

 926. Làm quen chữ cái / Thanh Hoài. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 31 tr. ; 24 cm. - (Chuẩn bị 
cho bé vào lớp 1). - 17000đ. - 3000b   s521887 

 927. Landsberger, Joe. Học tập cũng cần chiến lược = Study guides and strategies / Joe 
Landsberger ; Dịch: Nguyễn Thanh Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2022. - 279 
tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 119000đ. - 1000b   s524518 

 928. Lắng nghe bằng cả trái tim : Kỹ năng lắng nghe tích cực : Dùng cho lứa tuổi học 
sinh phổ thông / Lam Hồng b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 82 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Kỹ năng vững 
vàng, sẵn sàng để thành công). - 62000đ. - 2000b   s523142 

 929. Lê Dinh Dinh. Phát triển năng lực sử dụng tiếng Việt cho học sinh tiểu học : Sách 
tham khảo / Lê Dinh Dinh b.s. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 127 tr. : bảng ; 21 cm. - 
90000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 125-127   s523259 

 930. Lê Ngọc Hùng. Lý thuyết các khoa học giáo dục: Học tập, lãnh đạo, quản lý / Lê 
Ngọc Hùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 435 tr. : bảng ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 401-435   s524482 

 931. Lê Quang. Cách để trở thành học sinh giỏi / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2022. - 78 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Bộ sách Cách để trở thành). - 50000đ. - 1500b   s522692 

 932. Lê Quang. Cách để tự bảo vệ mình / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2022. - 159 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ sách Cách để trở thành). - 62000đ. - 1000b   s522697 

 933. Lê Thị Hà Giang. Quản lý thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non ở các 
Trường Cao đẳng khu vực Tây Bắc : Sách chuyên khảo / Lê Thị Hà Giang. - H. : Khoa học xã 
hội, 2022. - 283 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 168000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 267-283   s524356 

 934. Lê Thị Hoài Lan. Giáo trình Lý luận dạy học và lý luận giáo dục / Lê Thị Hoài Lan. 
- Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 203 tr. ; 24 cm. - 145000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s523286 

 935. Lịch sử địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 4 / B.s., tuyển chọn: Dương Quốc Nam, 
Phạm Thị Tuất, Trịnh Duy Nghĩa, Phạm Văn Tỉnh. - In lần thứ 8. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. 
- 20 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 13000đ. - 7500b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình. - Thư mục: tr. 20   s524148 

 936. Lịch sử và Địa lí địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 5 / B.s., tuyển chọn: Dương Quốc 
Nam, Phạm Thị Tuất, Trịnh Duy Nghĩa, Phạm Văn Tỉnh. - In lần thứ 9. - H. : Đại học Sư phạm, 
2022. - 36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 18000đ. - 8500b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình. - Thư mục: tr. 36   s524149 

 937. Luyện tập phát triển năng lực Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 28900đ. - 1000b 
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 T.1. - 2022. - 52 tr. : hình vẽ, bảng   s523819 

 938. Luyện tập phát triển năng lực Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 27900đ. - 
1000b 
 T.1. - 2022. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s523814 

 939. Luyện tập phát triển năng lực Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 27900đ. - 
10000b 
 Tên sách ngoài bìa ghi: Luyện tập Toán 1 
 T.2. - 2022. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s523815 

 940. Luyện tập phát triển năng lực Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Việt An, Đào Hồng Hạnh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 27900đ. 
- 1000b 
 T.1. - 2022. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s523816 

 941. Luyện tập phát triển năng lực Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 289000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s523817 

 942. Luyện tập phát triển năng lực Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 289000đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s523818 

 943. Luyện tập Tiếng Việt lớp 5 : Các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận và đề kiểm tra. 
Theo chuẩn kiến thức và kĩ năng dạy học 2 buổi/ngày / Hoàng Cao Cương, Trần Minh Phương. 
- In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 25900đ. - 8000b 
 T.2. - 2022. - 64 tr. : bảng   s522363 

 944. Luyện tập Toán 1 : Phát triển năng lực cho học sinh; Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- 27900đ. - 9000b 
 T.1. - 2022. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s522458 

 945. Luyện tập Toán 1 : Phát triển năng lực cho học sinh; Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- 27900đ. - 9000b 
 T.2. - 2022. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s522459 

 946. Luyện tập Toán 2 : Phát triển năng lực cho học sinh; Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- 27900đ. - 9000b 
 T.1. - 2022. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s522460 

 947. Luyện tập Toán 2 : Phát triển năng lực cho học sinh; Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- 27900đ. - 9000b 
 T.2. - 2022. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s522461 

 948. Luyện tập Toán 3 : Phát triển năng lực cho học sinh; Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 28000đ. - 
6000b 
 T.2. - 2022. - 52 tr. : minh hoạ   s522462 
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 949. Luyện viết chữ đẹp / Nguyễn Khánh Linh, Đỗ Hoài Nam. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 
cm. - 12000đ. - 2000b 
 Q.4. - 2022. - 32 tr.   s522728 

 950. Luyện viết chữ đẹp / Thanh Hoài. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Chuẩn bị cho bé vào 
lớp 1). - 17000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 31 tr. : hình vẽ   s521890 

 951. Luyện viết chữ đẹp : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới / Huyền 
Linh. - H. : Dân trí, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 12000đ. 
- 5000b   s523163 

 952. Luyện viết chữ đẹp - Chữ hoa / Thanh Hoài. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 31 tr. : hình vẽ 
; 24 cm. - (Chuẩn bị cho bé vào lớp 1). - 17000đ. - 3000b   s521889 

 953. Luyện viết chữ đẹp - Chữ thường / Thanh Hoài. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 31 tr. : hình 
vẽ ; 24 cm. - (Chuẩn bị cho bé vào lớp 1). - 17000đ. - 3000b   s521888 

 954. Luyện viết chữ đẹp - Kiểu chữ nghiêng : Dành cho bé học lớp 2. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2022. - 32 tr. ; 24 cm. - 24000đ. - 3000b   s522726 

 955. Luyện viết chữ đẹp - Tập chép / Nguyễn Khánh Linh, Đỗ Hoài Nam. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 32 tr. ; 24 cm. - 12000đ. - 2000b   s522727 

 956. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 43 tr.   s522083 

 957. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 39 tr.   s522084 

 958. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Nguyễn Các Tâm. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 10500đ. - 10600b 
 T.1. - 2022. - 39 tr.   s523508 

 959. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Nguyễn Các Tâm. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 10500đ. - 10300b 
 T.2. - 2022. - 39 tr.   s523509 

 960. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.   s523516 

 961. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.   s523517 

 962. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Nguyễn Các Tâm. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 10500đ. - 10300b 
 T.1. - 2022. - 39 tr.   s523510 
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 963. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Nguyễn Các Tâm. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 10500đ. - 10500b 
 T.2. - 2022. - 39 tr.   s523511 

 964. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Dương Thuý Hồng. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 10500đ. - 11400b 
 T.1. - 2022. - 39 tr.   s523512 

 965. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Dương Thuý Hồng. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 10500đ. - 11500b 
 T.2. - 2022. - 39 tr.   s523513 

 966. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 43 tr.   s522085 

 967. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 43 tr.   s522086 

 968. Luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Dương Thuý Hồng. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 10500đ. - 12200b 
 T.1. - 2022. - 39 tr.   s523514 

 969. Luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tiểu học tỉnh Lạng Sơn / Hồ Công 
Liêm (ch.b.), Dương Hồng Minh, Dương Thuý Hồng. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 10500đ. - 12300b 
 T.2. - 2022. - 39 tr.   s523515 

 970. Luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb Hà Nội. - 24 cm. - 
15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 43 tr.   s522087 

 971. Luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb Hà Nội. - 24 cm. - 
15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 43 tr.   s522088 

 972. Luyện viết đúng, viết đẹp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Việt An, Tạ Thị Như Xuân. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 22900đ. - 8000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.   s522454 

 973. Luyện viết đúng, viết đẹp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Việt An, Tạ Thị Như Xuân. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 22900đ. - 8000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.   s522455 

 974. Luyện viết đúng, viết đẹp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Việt An. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 22900đ. - 8000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.   s522456 
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 975. Luyện viết đúng, viết đẹp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Việt An. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 22900đ. - 8000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.   s522457 

 976. Luyện viết lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 / Lê Phương 
Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 39 tr.   s522099 

 977. Luyện viết lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 / Lê Phương 
Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 35 tr.   s522100 

 978. Luyện viết tăng cường : Theo bộ Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị Lan Anh. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Em viết đúng, viết đẹp). - 35000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2022. - 56 tr.   s523416 

 979. Luyện viết tăng cường : Theo bộ Cùng học và phát triển năng lực / Nguyễn Thị Lan 
Anh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Em viết đúng, viết đẹp). - 29000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2022. - 44 tr.   s523414 

 980. Luyện viết tăng cường : Theo bộ Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị Lan 
Anh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Em viết đúng, viết đẹp). - 29000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2022. - 44 tr.   s523415 

 981. Luyện viết tăng cường 1 : Kết nối tri thức với cuộc sống / Vũ Ngọc Hân. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 50000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 80 tr.   s523908 

 982. Luyện viết tăng cường 1 : Kết nối tri thức với cuộc sống / Vũ Ngọc Hân. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 50000đ. - 30000b 
 T.2. - 2022. - 80 tr.   s523909 

 983. Luyện viết theo chương trình mới 1 / Trần Thị Thuý Hằng b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 18000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2022. - 40 tr.   s523417 

 984. Luyện viết Tiếng Việt 1 / Lê Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 12000b 
 T.1. - 2022. - 72 tr.   s523500 

 985. Luyện viết Tiếng Việt 1 / Lê Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 12000b 
 T.2. - 2022. - 52 tr.   s523501 

 986. Luyện viết và học từ vựng Tiếng Anh lớp 4 : Theo Giáo trình Family and Friends 
(special edition) / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 160 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 89000đ. - 3000b   s522434 

 987. Manabu Sato. Xây dựng cộng đồng học tập / Manabu Sato ; Dịch: Trần Hà Lương... 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 278 tr. : ảnh ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 259-276. - Thư mục: tr. 277-278   s522378 

 988. Maria Montessori : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Lee Dongkyu ; Tranh: 
Oh Chunnyun ; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 161 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Maria Montessori. - Phụ lục cuối chính văn   s524992 
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 989. Mĩ thuật 3 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Đông (tổng ch.b.), Phạm Bình Bình (ch.b.), 
Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 127 tr. ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 30000đ. - 5000b   s521864 

 990. Mọi thứ ở đâu? = Where is everything? : Song ngữ Anh - Việt cho bé từ 1 đến 6 tuổi 
/ Kangaroo Mother ; Hoàng Nhi Nho dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 tr. : tranh 
màu ; 18x20 cm. - (Bé nhận thức thế giới). - 49000đ. - 1500b 

 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 启蒙认知统本（全4期）   s523004 

 991. 100 bài làm văn hay lớp 2 : Biên soạn theo nội dung SGK mới của Bộ GD&ĐT... / 
Lê Xuân Soan. - H. : Thanh niên, 2022. - 71 tr. ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s523922 

 992. 168 chuyện kể hay nhất dành cho mầm non : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi 
trở lên / Nguyên Anh b.s. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 2022. - 366 tr. ; 21 cm. - 78000đ. 
- 2000b   s523670 

 993. Ms Grammar - Ôn luyện ngữ pháp & bài tập tiếng Anh lớp 5 : Theo Chương trình 
mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo... / Dương Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 30 cm. - 68000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 107 tr. : hình vẽ, bảng   s523920 

 994. Nâng cao và phát triển Toán 5 / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Tô Thị Yến, Nguyễn Văn 
Sơn. - H. : Dân trí, 2022. - 254 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 70000đ. - 3000b   s523153 

 995. Nemelka, Blake. Bí quyết học giỏi - Phương pháp học tập chủ động để thành công 
= The middle school student's guide to academic success : Dành cho học sinh cấp II - III / Blake 
Nemelka, Bo Nemelka ; Phạm Mây Mây dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 183 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s524368 

 996. Nét bút đầu tiên : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 23x25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s522009 

 997. Newport, Cal. Đại học đừng học đại : Những bí mật đáng ngạc nhiên để thành công 
từ những sinh viên hàng đầu / Cal Newport ; MPaKK dịch. - H. : Lao động, 2022. - 266 tr. ; 21 
cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to win at college   s524373 

 998. Ngôn ngữ cơ thể nói gì về chúng ta? : Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao 
tiếp : Dùng cho lứa tuổi học sinh phổ thông / Lam Hồng b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 79 tr. : hình 
vẽ ; 23 cm. - (Kỹ năng vững vàng, sẵn sàng để thành công). - 62000đ. - 2000b   s523145 

 999. Nguyên Anh. 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học : Dành cho trẻ em từ 6 - 11 tuổi 
/ Nguyên Anh b.s. ; Tranh: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thế giới. - 21 cm. - (Kỹ năng 
sống dành cho học sinh tiểu học)(Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 59 tr. : tranh màu   s522259 

 1000. Nguyên Anh. 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học : Dành cho trẻ em từ 6 -11 
tuổi / Nguyên Anh b.s. ; Tranh: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thế giới. - 21 cm. - (Kỹ 
năng sống dành cho học sinh tiểu học)(Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 59 tr. : tranh màu   s522260 

 1001. Nguyễn Hương Linh. 15 bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang phòng tránh bắt nạt và 
bạo lực học đường : Dành cho lứa tuổi 6 - 13 / Nguyễn Hương Linh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
78 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 3000b 
 Thư mục đầu chính văn   s524979 
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 1002. Nguyễn Lăng Bình. Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học 
/ Nguyễn Lăng Bình (ch.b.), Đỗ Hương Trà. - In lần thứ 9. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 200 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 85000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 165-199. - Thư mục: tr. 200   s522487 

 1003. Nguyễn Phùng Phong. Kích hoạt thiên tài sáng tạo : Vẽ 1000 hình sketchnote theo 
chủ đề / Nguyễn Phùng Phong, Võ Ngọc Quỳnh Vy. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 165 tr. : hình vẽ, bảng ; 21x30 cm. - (5' thuộc bài). 
- 500000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực   s523969 

 1004. Nguyễn Thị Bích Hậu. Du học cho con nhà nghèo / Nguyễn Thị Bích Hậu. - H. : 
Lao động, 2022. - 311 tr. : bảng ; 21 cm. - 175000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 289-308   s524396 

 1005. Nguyễn Thị Thu Hằng. Giáo trình Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 1 : Tài liệu dùng cho 
sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học / Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), Lê Thị Bình, Hoàng Văn 
Ngọc. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 216 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 215-216   s523282 

 1006. Nguyễn Thị Tuyết Nhung. 45 trò chơi dân gian giúp trẻ mầm non phát triển nhận 
thức / Nguyễn Thị Tuyết Nhung (ch.b.), Nguyễn Thị Linh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 70 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 30000đ. - 50b   s523305 

 1007. Nguyễn Thu Hiền. Tiếng Anh 1 - Phonics smart : Teacher's book / Nguyễn Thu 
Hiền (ch.b.), Quản Lê Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 
159 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 180000đ. - 1000b   s523802 

 1008. Nguyễn Thu Hiền. Tiếng Anh 2 - Phonics smart : Teacher's book / Nguyễn Thu 
Hiền (ch.b.), Quản Lê Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 
143 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 180000đ. - 1000b   s523803 

 1009. Những chấm tròn giúp bé luyện viết : Theo Chương trình mới / Trần Thị Thuý 
Hằng b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 27000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2022. - 48 tr. : hình vẽ   s522577 

 1010. Những chấm tròn giúp bé luyện viết : Theo Chương trình mới / Trần Thị Thuý 
Hằng b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 27000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2022. - 48 tr. : hình vẽ   s522578 

 1011. Những chấm tròn giúp bé luyện viết : Theo Chương trình mới / Trần Thị Thuý 
Hằng b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 27000đ. - 10000b 
 Q.3. - 2022. - 48 tr. : hình vẽ   s522579 

 1012. Những hoạt động ở trường mẫu giáo - Giúp con vui vẻ đến lớp : Với gần 50 tương 
tác chuyển động, lật mở, kéo đẩy, xoay tròn : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Dương Hồng, 
Giáp Tập Bình ; Tranh: Hồ Dương... ; Lưu Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh 
màu ; 23x27 cm. - (Bách khoa kỹ năng sống đa tương tác). - 250000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 入园准备互动游戏书   s523413 

 1013. Ninh Văn Bình. Quản lý nguồn nhân lực và sự thay đổi trong giáo dục : Sách tham 
khảo / Ninh Văn Bình. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 
114 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 90000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 104-105. - Phụ lục: tr. 106-114   s524340 
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 1014. Oakley, Barbara. Học cách học = Learning how to learn : Công cụ trí tuệ mạnh mẽ 
chinh phục mọi môn học / Barbara Oakley, Terrence Sejnowski, Alistair McConville ; Minh 
hoạ: Oliver Young ; Liên Hương dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2022. - 279 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 24 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 240-243, 249-255   s522281 

 1015. Ô cửa diệu kì - Hình dạng : Sách đục lỗ / Lam Sơn b.s. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Mỹ thuật, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 13 cm. - 40000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 阳光宝贝洞洞认知书: 形状   s522776 

 1016. Ô cửa diệu kì - Số đếm : Sách đục lỗ / Lam Sơn b.s. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Mỹ 
thuật, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 13 cm. - 40000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 阳光宝贝洞洞认知书：数字   s522777 

 1017. Ôn luyện ngữ pháp & bài tập Tiếng Anh lớp 5 : Theo Chương trình mới của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo / Dương Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 
cm. - 68000đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 107 tr. : hình vẽ, bảng   s522546 

 1018. Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 1 : Toán. Tiếng Việt. Kĩ năng sống / Trần 
Diên Hiển, Mai Bá Đắc, Lê Phương Nga, Lê Thị Chi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 83 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 22000đ. - 2000b   s522117 

 1019. Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 2 : Toán. Tiếng Việt. Kĩ năng sống / Trần 
Diên Hiển, Lê Phương Nga, Lê Thị Chi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 87 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 22000đ. - 3000b   s522118 

 1020. Ôn tập - kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Toán 3 : Biên soạn theo Chương 
trình sách giáo khoa mới / Nguyễn Đức Tấn, Tạ Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Phát. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 136 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 68000đ. - 2000b   s522528 

 1021. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Tiếng Việt lớp 3 - Học kì I : 
Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. 
- 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 28000đ. - 5000b   s523962 

 1022. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 3 - Học kỳ I : Theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 51 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 28000đ. - 5000b   s523847 

 1023. Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Toán lớp 3 - Học kỳ II : Theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 55 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 28000đ. - 5000b   s523848 

 1024. Ở trường có gì vui? = What are good things about school? : Dành cho trẻ em từ 3 
tuổi trở lên / Lời: Alice Bartosinski ; Tranh: Stephen Barker ; Tâm An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 10 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - (Thế giới nhỏ bận rộn)(Sách tương tác Đinh Tị). - 150000đ. 
- 2000b   s522574 

 1025. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen chữ cái : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Chí 
Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 15 tr. : hình vẽ   s522126 

 1026. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen chữ cái : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Chí 
Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 15 tr. : hình vẽ   s522127 



83 
 

 1027. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen toán : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 15 tr. : tranh vẽ   s522134 

 1028. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen toán : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 15 tr. : tranh vẽ   s522135 

 1029. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 15 tr. : tranh vẽ   s522136 

 1030. Phát triển IQ cho bé - Bé làm quen toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 15 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s522137 

 1031. Phát triển IQ cho bé - Bé tập so sánh : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s522138 

 1032. Phát triển IQ cho bé - Bé tập so sánh : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s522139 

 1033. Phát triển IQ cho bé - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí 
Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 
10000b   s522129 

 1034. Phát triển IQ cho bé - Tập tô chữ : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 15 tr. : tranh vẽ   s522130 

 1035. Phát triển IQ cho bé - Tập tô chữ : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s522131 

 1036. Phát triển IQ cho bé - Tập tô nét cơ bản : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s522128 

 1037. Phát triển IQ cho bé - Tập tô số : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 15 tr. : tranh vẽ   s522132 

 1038. Phát triển IQ cho bé - Tập tô số : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 15 tr. : tranh vẽ   s522133 

 1039. Phát triển IQ cho bé - Tìm quy luật : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s522141 

 1040. Phát triển IQ cho bé - Tư duy logic : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s522140 

 1041. Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
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 T.1. - 2022. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s522552 

 1042. Phát triển năng lực Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 60 tr. : minh hoạ   s522553 

 1043. Phát triển năng lực Toán 3 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s522619 

 1044. Phát triển năng lực Toán 3 / Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s522620 

 1045. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt 1 / Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị 
Nguyệt Hà. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 15000b 
 T.2. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s522142 

 1046. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt 2 / Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị 
Nguyệt Hà. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 15000b 
 T.2. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s522143 

 1047. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt 3 / Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị 
Nguyệt Hà. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 15000b 
 T.2. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s522144 

 1048. Phép so sánh : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 23x25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s522011 

 1049. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Lê Phương Nga (ch.b), Lê Thị Mai An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 70 
tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 35000đ. - 2000b   s523912 

 1050. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Lê Phương Nga (ch.b), Lê Thị Mai An, Nguyễn Thị Nga. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 70 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 35000đ. - 2000b   s523913 

 1051. Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hương, Lê Thu Phương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 78 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 35000đ. - 2000b   s523911 

 1052. Phiếu ôn luyện cuối tuần Tiếng Việt 1 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Đặng Kim Nga, 
Nguyễn Thị Tố Ninh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 cm. - (Cánh 
Diều). - 37000đ. - 20000b 
 T.1. - 2022. - 68 tr. : ảnh, tranh vẽ   s523914 

 1053. Phiếu ôn luyện cuối tuần Tiếng Việt 2 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Vũ Trọng Đông, 
Nguyễn Thị Bích Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 cm. - (Cánh 
Diều). - 39000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 76 tr. : minh hoạ   s523915 

 1054. Phiếu ôn luyện cuối tuần Tiếng Việt 3 / Trần Mạnh Hưởng (ch.b.), Chu Thị Thủy 
An, Nguyễn Thị Bích Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 cm. - (Cánh Diều). - 38000đ. 
- 15000b 
 T.2. - 2022. - 76 tr. : minh hoạ   s523916 
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 1055. Phiếu thực hành cuối tuần Công nghệ 3 / Nguyễn Trọng Khanh (ch.b.), Nguyễn Thị 
Mai Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 32 tr. : minh họa ; 30 cm. - (Cánh Diều). - 
25000đ. - 3000b   s523917 

 1056. Phiếu thực hành cuối tuần Toán 3 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Đỗ 
Đức Bình... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 80 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - (Cánh Diều). - 
38000đ. - 15000b   s522621 

 1057. Phiếu thực hành cuối tuần Tự nhiên và Xã hội 3 / Bùi Phương Nga (ch.b.), Ngô Thị 
Bích, Phùng Thanh Huyền, Phạm Thị Vân. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 72 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - (Cánh Diều). - 41000đ. - 3000b   s522465 

 1058. Phương Kiện Hoa. Từ năng lực đến tố chất đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu 
chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trường nghề - Lý luận và thực tiễn 
: Sách tham khảo / Phương Kiện Hoa ; Dịch: Phó Đức Dương... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. 
- 666 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 347000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 从能力本位到素质本位: 中职学生职业核心素养评价及其标准

tĩi体系建构理论与实   s523766 

 1059. Phương tiện giao thông : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - Tái 
bản lần 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 
46000đ. - 2000b   s522986 

 1060. Quyền và bổn phận của chúng em lớp 2 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Tố Oanh. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 32 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 24 cm. - 25900đ. - 2000b   s523420 

 1061. Rau củ / Như Lê b.s. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 9 tr. : ảnh màu ; 17 cm. - (Quả trứng 
đáng yêu của bé). - 25000đ. - 5000b   s522780 

 1062. Rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên / Nguyễn Thị Thế 
Bình, Vũ Thị Mai Hường, Nguyễn Thị Mai Lan, Kiều Phương Thuỳ. - In lần thứ 2. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2022. - 160 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 160   s523348 

 1063. Rèn luyện và thực hành kĩ năng sống lớp 1 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn 
Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 54 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 23000đ. - 5000b   s523535 

 1064. Rèn luyện và thực hành kĩ năng sống lớp 2 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn 
Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 54 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 23000đ. - 5000b   s523536 

 1065. Rèn luyện và thực hành kĩ năng sống lớp 3 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn 
Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 54 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 23000đ. - 5000b   s523537 

 1066. Rèn luyện và thực hành kĩ năng sống lớp 4 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn 
Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 54 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 23000đ. - 5000b   s523538 

 1067. Rèn luyện và thực hành kĩ năng sống lớp 5 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn 
Thị Hương Lan, Vũ Thị Kiều Trang, Trần Trung Tình, Dương Thị Ngữ. - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 54 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 23000đ. - 5000b   s523539 

 1068. Santini, Céline. 100 hoạt động Montessori lí thú tại nhà : Từ 0 - 12 tuổi : Sách 
Montessori bỏ túi / Céline Santini, Vendula Kachel ; Trần Kim Dung dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
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Nam, 2022. - 191 tr. ; 15 cm. - (Nuôi dạy con theo phương pháp Montessori). - 56000đ. - 2000b   
s524877 

 1069. Sẵn sàng để đến trường = Getting ready for big kid school : Truyện tranh / Jennifer 
Moore-Mallinos, Gustavo Mazali ; Khánh Nguyên biên dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 
29 tr. ; 23 cm. - (Sách kỹ năng song ngữ cho tuổi mẫu giáo lớn). - 60000đ. - 2000b   s522294 

 1070. Số đếm : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - Tái bản lần 2. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 2000b   
s522981 

 1071. Sổ tay đề cương / Weup Books b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 113 tr. : bảng, tranh 
vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 5000b   s522149 

 1072. Sổ tay từ ngữ Tiếng Việt 2 : Theo sách giáo khoa Cánh Diều / Tạ Văn Thông, Đinh 
Thái Hương, Tạ Quang Tùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 191 tr. ; 21 cm. - 39000đ. 
- 3000b   s524164 

 1073. Sổ truyền thông về an toàn giao thông : Dành cho phụ huynh và học sinh (Khối 
Tiểu học) / Muki b.s. - H. : Lao động, 2022. - 32 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 20000đ. - 2500b   
s524414 

 1074. Sư phạm Quy Nhơn : Kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1902 - 2022) / Đào Đức 
Chương, Trần Đình Trắc, Đoàn Nhật Tấn... - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 288 tr. : ảnh, bảng 
; 24 cm. - 300b   s524145 

 1075. Tập đánh vần và hướng dẫn viết 29 chữ cái tiếng Việt / Muki b.s. ; Minh hoạ: Thảo 
Trần. - H. : Lao động, 2022. - 58 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). - 109000đ. - 
2000b   s524469 

 1076. Tập tô : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Minh Châu, Chí Thiện. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 23 tr. : tranh vẽ   s524152 

 1077. Tập tô : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp1 / Nguyễn 
Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ   s522112 

 1078. Tập tô : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp1 / Nguyễn 
Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ   s523444 

 1079. Tập tô : Mẫu chữ viết trong trường tiểu học : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Lê Mai. - H. 
: Thanh niên. - 24 cm. - (Tự tin vào lớp 1). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 16 tr. : ảnh màu   s523504 

 1080. Tập tô - Tập viết : Hành trang giúp bé tự tin vào lớp 1 / Nguyễn Hữu Cao b.s. - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Vì sự nghiệp giáo dục). - 9500đ. - 2000b 
 Q.1. - 2022. - 24 tr. : tranh vẽ   s522072 

 1081. Tập tô - Tập viết : Hành trang giúp bé tự tin vào lớp 1 / Nguyễn Hữu Cao b.s. - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Vì sự nghiệp giáo dục). - 9500đ. - 2000b 
 Q.2. - 2022. - 24 tr. : tranh vẽ   s522073 

 1082. Tập tô - tập viết chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới / 
Huyền Linh. - H. : Dân trí. - 24 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2022. - 36 tr. : hình vẽ   s523164 
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 1083. Tập tô - tập viết chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới / 
Huyền Linh. - H. : Dân trí. - 24 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2022. - 36 tr. : hình vẽ   s523165 

 1084. Tập tô - tập viết chữ cái theo nhóm tương đồng : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục mầm non mới / Huyền Linh. - H. : Dân trí, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Hành trang 
cho bé vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s523166 

 1085. Tập tô - tập viết chữ cái và chữ ghép / Huyền Linh. - H. : Dân trí, 2022. - 36 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s523162 

 1086. Tập tô - tập viết chữ mẫu giáo : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non 
mới / Huyền Linh. - H. : Dân trí, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 
1). - 12000đ. - 5000b   s523160 

 1087. Tập tô - tập viết chữ số : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới / 
Huyền Linh. - H. : Dân trí, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 
12000đ. - 5000b   s523161 

 1088. Tập tô - tập viết nét cơ bản : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới 
/ Huyền Linh. - H. : Dân trí, 2022. - 36 tr. ; 24 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 12000đ. - 
5000b   s523159 

 1089. Tập tô & tập ghép vần / Thanh Hoài. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Chuẩn bị cho bé 
vào lớp 1). - 17000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 31 tr. : hình vẽ   s521886 

 1090. Tập tô chữ : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Lê Mai. - H. : Thanh niên. - 24 cm. - (Tự tin 
vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 16 tr. : ảnh màu   s523505 

 1091. Tập tô chữ : Dành cho bé đang học hoặc chuẩn bị vào lớp 1. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2022. - 32 tr. ; 24 cm. - 18000đ. - 3000b   s522725 

 1092. Tập tô chữ : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 10000b   s522114 

 1093. Tập tô chữ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 10000b   s522115 

 1094. Tập tô chữ : Luyện viết theo Chương trình mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thị 
Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Bé sẵn sàng vào lớp 1). - 14000đ. - 10000b 
 Q.1: Chữ cái. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ   s522103 

 1095. Tập tô chữ : Luyện viết theo Chương trình mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thị 
Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Bé sẵn sàng vào lớp 1). - 14000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ   s522104 

 1096. Tập tô chữ : Luyện viết theo Chương trình mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thị 
Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Bé sẵn sàng vào lớp 1). - 14000đ. - 10000b 
 Q.3: Ghép vần. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ   s522105 

 1097. Tập tô chữ : Luyện viết theo mẫu chữ mới / Nguyễn Thị Hương Giang. - Tái bản 
lần thứ 9. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 11000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ   s523058 

 1098. Tập tô chữ 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ   s523446 
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 1099. Tập tô chữ 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - 
In lần thứ 12. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 23 tr. : tranh vẽ   s523344 

 1100. Tập tô chữ cái : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 / Nguyệt Giang. - H. : Thanh niên. - 24 
cm. - (Tự tin vào lớp 1). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 16 tr. : ảnh   s523503 

 1101. Tập tô chữ cái : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Hà Thị Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 16 tr. ; 24 cm. - 9500đ. - 20000b   s523323 

 1102. Tập tô màu nhà trẻ : Chủ đề màu sắc. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 
16 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 10000đ. - 20000b   s521898 

 1103. Tập tô màu nhà trẻ : Chủ đề mùa hè của bé. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Mỹ thuật, 
2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 20000b   s521897 

 1104. Tập tô màu nhà trẻ : Chủ đề thực vật. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 
16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 20000b   s521899 

 1105. Tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s522111 

 1106. Tập tô nét cơ bản : Luyện viết theo Chương trình mới : Dành cho trẻ 4 - 6 tuổi / 
Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bé sẵn sàng vào lớp 
1). - 14000đ. - 10000b   s522102 

 1107. Tập tô số / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 13000đ. - 1000b   s522116 

 1108. Tập tô số : Luyện viết theo Chương trình mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thị 
Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bé sẵn sàng vào lớp 1). - 
14000đ. - 10000b   s522107 

 1109. Tập tô số lớp 1 : Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Lê Mai. - In 
lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 16 tr. : ảnh ; 24 cm. - (Tự tin vào Lớp 1). - 12000đ. - 
10000b   s524317 

 1110. Tập vẽ 3 / Trần Tiểu Lâm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 54 tr. : minh 
hoạ ; 21x30 cm. - (Cánh Diều). - 33000đ. - 3000b   s523057 

 1111. Tập viết : Bí quyết giúp con luyện viết chữ đẹp : 4 - 6 tuổi / Đặng Thị Dung b.s. - 
Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 96 tr. ; 21x30 cm. - (Chắp cánh cùng bé). 
- 69000đ. - 3000b   s523326 

 1112. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 48 tr.   s522502 

 1113. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 19000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr.   s522503 

 1114. Tập viết chữ ghép : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Thị Minh Phương 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 44 tr. ; 24 cm. - 25000đ. - 10000b   s522093 

 1115. Tập viết chữ hoa cỡ nhỏ theo nhóm : Dành cho học sinh tiểu học / Lê Thị Minh 
Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 44 tr. ; 24 cm. - 25000đ. - 10000b   s522094 
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 1116. Tập viết chữ thường, chữ hoa / Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Thị Phượng, Nguyễn 
Thị Hạnh Trâm. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 52 tr. ; 27 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 
49000đ. - 10000b   s522581 

 1117. Thơ tiềm thức cho bé tập nói, tập đọc : Phát triển ngôn ngữ... / Nguyễn Vũ Quang 
b.s., s.t.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 79 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Tiềm thức cho bé tập 
nói, tập đọc). - 69000đ. - 5000b   s522569 

 1118. Thời tiết : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - Tái bản lần 2. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 
2000b   s522984 

 1119. Thu hẹp khoảng cách trong học từ xa : Sổ tay dành cho các nhà giáo dục / The 
HEAD Foundation ; Hoàng Anh Tuấn dịch. - Huế : Đại học Huế, 2022. - xi, 92 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 3000b   s524319 

 1120. Thực hành Âm nhạc 1 / Bùi Anh Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 48 tr. 
: tranh màu ; 24 cm. - 16000đ. - 5000b   s523005 

 1121. Thực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / Nguyễn Dục Quang (tổng 
ch.b.), Hoàng Gia Trang (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân. - Huế : Đại học 
Huế, 2022. - 80 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 17000đ. - 35000b   s524347 

 1122. Thực hành Mĩ thuật 1 : Theo định hướng phát triển năng lực / Phạm Ngọc Tới, 
Nguyễn Thu Hà. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19x27 cm. - 23800đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 20 tr. : ảnh, tranh vẽ   s524048 

 1123. Thực hành Mĩ thuật 1 : Theo định hướng phát triển năng lực / Phạm Ngọc Tới, 
Nguyễn Thu Hà. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19x27 cm. - 23800đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 20 tr. : ảnh, tranh vẽ   s524049 

 1124. Thực hành Mĩ thuật 3 : Phát triển năng lực cho học sinh; theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Phạm Minh Đức, Nguyễn Hồng Hạnh. - H. : Đại học Sư phạm. - 19x27 
cm. - 22000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 20 tr. : hình vẽ, ảnh   s522849 

 1125. Thực hành Mĩ thuật 3 : Phát triển năng lực cho học sinh; theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Phạm Minh Đức, Nguyễn Hồng Hạnh. - H. : Đại học Sư phạm. - 19x27 
cm. - 22000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 20 tr. : ảnh, tranh vẽ   s522850 

 1126. Thực hành Mĩ thuật lớp 1 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Phạm 
Văn Thuận... - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 39 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 26 cm. - 16000đ. - 10000b   
s524157 

 1127. Thực hành Mĩ thuật lớp 2 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Phạm 
Văn Thuận... - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 39 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 26 cm. - 16000đ. - 10000b   
s524158 

 1128. Thực hành Mĩ thuật lớp 3 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Phạm 
Văn Thuận... - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 39 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 16000đ. - 10000b   s524159 

 1129. Thực hành Tiếng Việt 3 / Đặng Kim Nga (ch.b.), Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh 
Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 99 tr. : minh hoạ   s523009 

 1130. Thực hành Tiếng Việt 3 / Đặng Kim Nga (ch.b.), Vũ Trọng Đông, Đỗ Thu Hà. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 27000đ. - 10000b 
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 T.2. - 2022. - 87 tr. : minh hoạ   s523010 

 1131. Thực trạng chất lượng, hiệu quả triển khai đại trà chương trình và sách giáo khoa 
mới (2018) cấp tiểu học và trung học cơ sở trong hai năm học 2020 - 2021; 2021 - 2022 dưới 
góc nhìn tâm lý học và giáo dục học : Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo Quốc gia tổ chức 
ngày 5 - 6 tháng 8 năm 2022 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà / Võ Duy Khanh, Đinh 
Phương Duy, Nguyễn Trí... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 498 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 150000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi bài   s522498 

 1132. Tiếng Anh 1 : I-Learn smart start : Teacher's book / Nguyễn Thị Ngọc Quyên 
(ch.b.), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 92 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 130000đ. - 2500b   s522669 

 1133. Tiếng Anh 1 - Explore our world : Sách bài tập / Nguyễn Quốc Hùng (ch.b.), Đỗ 
Thị Kim Thanh. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 37 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 49000đ. - 7000b   s522749 

 1134. Tiếng Anh 1 - Explore our world : Sách bài tập : Phiên bản mở rộng / Nguyễn Quốc 
Hùng (ch.b.), Đỗ Thị Kim Thanh. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 37 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 74000đ. - 11000b   s522750 

 1135. Tiếng Anh 1 - Family and friends : National edition : Student book / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 63 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - 79000đ. - 100000b   s522488 

 1136. Tiếng Anh 1 - Family and friends : National edition : Workbook / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2022. - 64 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - 71000đ. - 100000b   s522489 

 1137. Tiếng Anh 2 - English discovery : Activity book / Lưu Thị Kim Nhung (ch.b.), Đỗ 
Thị Phi Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 70 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - 58000đ. - 20000b   
s522469 

 1138. Tiếng Anh 2 - English discovery : Pupil's book / Lưu Thị Kim Nhung (ch.b.), Đỗ 
Thị Phi Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 78 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 95000đ. - 20000b   
s522470 

 1139. Tiếng Anh 2 - Explore our world / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Đỗ Thị Kim Thanh. 
- Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 39 tr. : 
minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 49000đ. - 7000b   s522752 

 1140. Tiếng Anh 2 - Explore our world : Sách bài tập : Phiên bản mở rộng / Nguyễn 
Thanh Bình (ch.b.), Đỗ Thị Kim Thanh, Đào Xuân Phương Trang. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 53 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). 
- 74000đ. - 1400b   s522753 

 1141. Tiếng Anh 2 - Explore our world : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 
09/02/2021 : Sách học sinh / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Đỗ Thị Kim Thanh. - Tái bản lần thứ 
1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 49 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 
(Cánh Diều). - 79000đ. - 20000b   s522751 

 1142. Tiếng Anh 2 - Explore our world : Sách học sinh / Nguyễn Quốc Hùng (ch.b.), Đỗ 
Thị Kim Thanh. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 46 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 78000đ. - 1800b   s522748 
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 1143. Tiếng Anh 3 - Family and friends : National edition : Workbook / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - H. : Giáo dục, 2022. - 96 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 86000đ. - 
150000b   s522490 

 1144. Tiếng Anh 3 - Guess what! : Student's book / Cấn Thị Chang Duyên (ch.b.), Nguyễn 
Thị Diệu Hà, Nguyễn Thuý Lan. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 137 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
98000đ. - 20000b   s522463 

 1145. Tiếng Anh 3 - Guess what! : Workbook / Cấn Thị Chang Duyên (ch.b.), Nguyễn 
Thị Diệu Hà, Nguyễn Thuý Lan. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 96 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
85000đ. - 15000b   s522464 

 1146. Tiếng Anh 3 - Wonderful world : Lesson planner / Nguyễn Thu Lệ Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thuỷ... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 185 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 145000đ. - 500b   s523844 

 1147. Tiếng Anh 3 - Wonderful world : Student's book / Nguyễn Thu Lệ Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thuỷ... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 155 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 98000đ. - 59500b   s523845 

 1148. Tiếng Anh 3 - Wonderful world : Workbook / Nguyễn Thu Lệ Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thuỷ... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 103 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 67000đ. - 55000b   s523843 

 1149. Tin học 3 : Sách giáo viên / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ (ch.b.), 
Hồ Cẩm Hà... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 127 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 31000đ. 
- 7000b   s521871 

 1150. Tình huống quản lý trong giáo dục / B.s.: Nguyễn Thành Vinh, Trịnh Văn Cường, 
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 299 tr. : bảng ; 24 cm. - 
250b 
 ĐTTS ghi: Học viện Quản lý giáo dục. Khoa Quản lý. - Thư mục: tr. 295-299   s523366 

 1151. Toán 2 : Em tìm hiểu về bảng nhân 2 và bảng nhân 5 / Huỳnh Thái Lộc, Lê Văn 
Nhương, Hà Hữu Nghị. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 68 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ 
sách phát triển năng lực). - 75000đ. - 3000b   s523502 

 1152. Toán 3 : Sách giáo viên / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn 
Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 271 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 63000đ. - 
23000b   s521873 

 1153. Toán 3 - Bồi dưỡng học sinh năng khiếu : Theo Chương trình GDPT mới - Dùng 
chung cho 3 bộ sách / Lê Quang, Trần Hữu Phước. - H. : Dân trí, 2022. - 132 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 58000đ. - 3000b   s523068 

 1154. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 96 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 69000đ. - 3000b   s522525 

 1155. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 104 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
75000đ. - 3000b   s523895 

 1156. Toán nâng cao lớp 3 : Bồi dưỡng và phát triển năng lực Toán / Nguyễn Đức Tấn, 
Tạ Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Phát. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 195 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 97000đ. - 2000b   s522530 
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 1157. Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 / Nguyễn Bảo Minh, Lê Yến Ngọc. 
- In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 135 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 41000đ. - 3000b   
s522739 

 1158. Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 / Nguyễn Bảo Minh, Lê Yến Ngọc. 
- In lần thứ 11. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 147 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 44000đ. - 3000b   
s522740 

 1159. Toán phát triển tư duy : Bám sát Chương trình sách giáo khoa Toán lớp 1 mới của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 
- 74 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Hành trang vào lớp 1). - 65000đ. - 10000b   s522582 

 1160. Toán tư duy : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 26 tr. : tranh màu ; 23x25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s522015 

 1161. Tô chữ hoa : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s522110 

 1162. Tô chữ hoa : Luyện viết theo Chương trình mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm 
Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bé sẵn sàng vào lớp 1). - 
15000đ. - 10000b   s522106 

 1163. Tô chữ hoa lớp 1 / Lê Mai. - H. : Thanh niên, 2022. - 16 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 
(Tự tin vào lớp 1). - 12000đ. - 10000b   s523506 

 1164. Tô màu làm quen chữ số : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 
5000b   s521915 

 1165. Tô màu làm quen với Toán: Phép trừ (-) : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thiện Lộc, Minh 
Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 12000đ. - 5000b   s521917 

 1166. Tô màu làm quen với Toán: So sánh : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Thiện Lộc, Minh 
Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 23 tr. : hình vẽ, tranh 
vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s521916 

 1167. Trái cây / Như Lê b.s. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 9 tr. : ảnh màu ; 17 cm. - (Quả trứng 
đáng yêu của bé). - 25000đ. - 5000b   s522781 

 1168. Trang phục : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - Tái bản lần 2. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 
2000b   s522985 

 1169. Trần Ngọc Nam. Tôi lái máy bay đến đại học : Làm sao để một học sinh mất gốc 
thi đỗ đại học top đầu / Trần Ngọc Nam. - H. : Thế giới, 2022. - 298 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 
138000đ. - 1000b   s522184 

 1170. Truyện tranh tiềm thức cho bé tập nói, tập đọc : Phát triển ngôn ngữ... / Nguyễn Vũ 
Quang b.s., s.t.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 79 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Tiềm thức cho 
bé tập nói, tập đọc). - 69000đ. - 5000b   s522568 

 1171. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 65 năm xây dựng và phát triển (1957 - 
2022) / Trương Công Huỳnh Kỳ, Đặng Văn Chương, Hoàng Chí Hiếu... - Huế : Đại học Huế, 
2022. - 275 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 221-271   s524341 
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 1172. Tuyển chọn các bài Toán hay và khó lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Đức Phát, Nguyễn Thị Thanh Phụng. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2022. - 96 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 3000b   s523846 

 1173. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 4 / Trần Thị Kim Cương. - In lần thứ 
11. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 38000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 115 tr. : hình vẽ, bảng   s522736 

 1174. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 4 / Trần Thị Kim Cương. - In lần thứ 
10. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 38000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 119 tr. : hình vẽ, bảng   s522737 

 1175. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 5 / Trần Thị Kim Cương. - In lần thứ 
9. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 38000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 115 tr. : hình vẽ, bảng   s522738 

 1176. Tư duy ngôn ngữ : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thu Hiền. - H. : Mỹ thuật, 
2022. - 36 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 26000đ. - 3000b   s522408 

 1177. Tư duy số học : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thu Hiền. - H. : Mỹ thuật, 
2022. - 52 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 36000đ. - 3000b   s522407 

 1178. Tương tác lật mở - Hình dạng = Shapes : Bộ sách giúp bố mẹ và con vừa học vừa 
chơi, gần gũi với nhau hơn : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Nick Denchfield ; Minh hoạ: Ant 
Parker ; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 8 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Sách tương 
tác Đinh Tị). - 69000đ. - 2000b   s522980 

 1179. Tự nhiên và Xã hội 3 : Sách giáo viên / Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Bùi Phương Nga 
(ch.b.), Phùng Thanh Huyền... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 182 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 43000đ. - 15000b   s521870 

 1180. Văn miêu tả lớp 3 : Giúp học sinh tự đọc và học, vươn lên học khá, học giỏi. Tài 
liệu tham khảo của giáo viên Tiểu học và các vị phụ huynh / Tạ Thanh Sơn, Lê Thanh Hải, 
Nguyễn Ngọc Hà... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 86 tr. : bảng ; 24 
cm. - 35000đ. - 1500b   s521834 

 1181. Vận dụng giáo dục STEAM trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học : Sách dùng 
cho giáo viên và sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học / Nguyễn Minh Giang (ch.b.), Nguyễn 
Thanh Nga, Nguyễn Lâm Hữu Phước... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 163 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh). 
- 65000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 159-160. - 
Thư mục: tr.161-163   s522746 

 1182. Vở bài tập cuối tuần Tiếng Việt 3 : Dùng kèm bộ sách "Chân trời sáng tạo" / Lê 
Phương Liên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 120 tr. : bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 2000b   
s523316 

 1183. Vở bài tập Đạo đức 4 / Phạm Hữu Cang, Hải Vang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 54 
tr. : bảng ; 24 cm. - 12000đ. - 2000b   s522729 

 1184. Vở bài tập Đạo đức 5 / Phạm Hữu Cang, Hải Vang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 34 
tr. : bảng ; 24 cm. - 10000đ. - 2000b   s522730 

 1185. Vở Bài tập nâng cao từ và câu lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ 
thông mới / Lê Phương Nga (ch.b.), Nguyễn Thị Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 128 tr. : minh họa ; 24 cm. - 48000đ. - 2000b   s523055 
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 1186. Vở bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới... / Nguyễn Hữu Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 67 tr. : minh hoạ ; 
19x27 cm. - 45000đ. - 2000b   s522851 

 1187. Vở bài tập thực hành Tiếng Việt  4 : Dùng cho dạy học 2 buổi/ngày. Theo định 
hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh / Trần Thị Minh Phương. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 24 cm. - 26500đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 72 tr. : minh hoạ   s521859 

 1188. Vở bài tập thực hành Tiếng Việt  4 : Dùng cho dạy học 2 buổi/ngày. Theo định 
hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh / Trần Thị Hiền Lương. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 24 cm. - 26500đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 72 tr. : minh hoạ   s521860 

 1189. Vở bài tập thực hành Tiếng Việt 5 : Dùng cho dạy học 2 buổi/ngày. Theo định 
hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh / Trần Thị Hiền Lương. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 24 cm. - 27900đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 70 tr. : minh hoạ   s521861 

 1190. Vở bài tập thực hành Tiếng Việt 5 : Dùng cho dạy học 2 buổi/ngày. Theo định 
hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh / Trần Thị Hiền Lương. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 24 cm. - 27900đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 76 tr. : minh hoạ   s521862 

 1191. Vở bài tập thực hành Toán 4 : Dùng cho dạy học 2 buổi/ngày. Theo định hướng 
phát triển năng lực tự học cho học sinh / Trần Thị Kim Cương (ch.b.), Nguyễn Việt An, Vũ 
Duy Hải. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 26500đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s521855 

 1192. Vở bài tập thực hành Toán 4 : Dùng cho dạy học 2 buổi/ngày. Theo định hướng 
phát triển năng lực tự học cho học sinh / Trần Thị Kim Cương (ch.b.), Nguyễn Việt An, Vũ 
Duy Hải. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 26500đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s521856 

 1193. Vở bài tập thực hành Toán 5 : Dùng cho dạy học 2 buổi/ngày. Theo định hướng 
phát triển năng lực tự học cho học sinh / Trần Thị Kim Cương (ch.b.), Nguyễn Việt An, Vũ 
Duy Hải. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 27900đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s521857 

 1194. Vở bài tập thực hành Toán 5 : Dùng cho dạy học 2 buổi/ngày. Theo định hướng 
phát triển năng lực tự học cho học sinh / Trần Thị Kim Cương (ch.b.), Nguyễn Việt An, Vũ 
Duy Hải. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 27900đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 79 tr. : minh hoạ   s521858 

 1195. Vở bài tập Toán nâng cao 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Hỗ trợ 
buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ ngày / Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn 
Thị Loan... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 84 tr. : minh hoạ   s522512 

 1196. Vở bài tập Toán nâng cao 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Hỗ trợ 
buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ ngày / Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị 
Loan... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 88 tr. : minh hoạ   s522513 

 1197. Vở bài tập Toán nâng cao lớp 4 / Trần Thị Kim Cương. - In lần thứ 9. - H. : Đại 
học Sư phạm. - 24 cm. - 34000đ. - 3000b 
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 Q.1. - 2022. - 95 tr. : hình vẽ, bảng   s521849 

 1198. Vở bài tập Toán nâng cao lớp 5 / Trần Thị Kim Cương. - In lần thứ 9. - H. : Đại 
học Sư phạm. - 24 cm. - 34000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2022. - 91 tr. : hình vẽ, bảng   s521850 

 1199. Vở bé làm quen với chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới 
: Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi /   Trần Thị Hải Yến. - H. : Dân trí. - 24 cm. - (Mai em vào lớp 
1). - 12000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 24 tr. : hình vẽ   s523167 

 1200. Vở bé làm quen với chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới 
: Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi /   Trần Thị Hải Yến. - H. : Dân trí. - 24 cm. - (Mai em vào lớp 
1). - 12000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 24 tr. : hình vẽ   s523168 

 1201. Vở bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ Mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc 
Ánh. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 11000đ. - 20000b 
 T.1. - 2022. - 31 tr. : hình vẽ   s521848 

 1202. Vở bé làm quen với chữ số : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc 
Ánh. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 11000đ. 
- 10000b   s521847 

 1203. Vở Chính tả 2 / Lê Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 44 tr.   s523006 

 1204. Vở luyện tập Chính tả 2 / Nguyễn Khánh Hà (ch.b.), Vũ Trọng Đông, Trần Mạnh 
Hường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr.   s523037 

 1205. Vở luyện tập Chính tả 2 / Nguyễn Khánh Hà (ch.b.), Vũ Trọng Đông, Trần Mạnh 
Hường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 40 tr.   s523038 

 1206. Vở luyện tập Chính tả 3 / Nguyễn Khánh Hà (ch.b.), Vũ Trọng Đông, Trần Mạnh 
Hưởng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr. : hình vẽ, ảnh   s523039 

 1207. Vở luyện tập Chính tả 3 / Nguyễn Khánh Hà (ch.b.), Vũ Trọng Đông, Trần Mạnh 
Hưởng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 40 tr. : hình vẽ, ảnh   s523040 

 1208. Vở Luyện từ và câu lớp 4 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Trí 
Dũng. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Hoa Trạng nguyên). - 22000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2022. - 88 tr.   s522097 

 1209. Vở Luyện từ và câu lớp 5 / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Trí 
Dũng. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Hoa Trạng nguyên). - 22000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2022. - 88 tr.   s522098 

 1210. Vở luyện viết đúng viết đẹp lớp 1 / Đinh Văn Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
16000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 44 tr.   s522075 
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 1211. Vở luyện viết đúng viết đẹp lớp 1 / Đinh Văn Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
16000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 44 tr.   s522076 

 1212. Vở luyện viết đúng viết đẹp lớp 2 / Đinh Văn Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
16000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 34 tr.   s522077 

 1213. Vở luyện viết đúng viết đẹp lớp 2 / Đinh Văn Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
16000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.   s522078 

 1214. Vở luyện viết đúng viết đẹp lớp 3 / Đinh Văn Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
16000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.   s523418 

 1215. Vở luyện viết đúng viết đẹp lớp 3 / Đinh Văn Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
16000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.   s523419 

 1216. Vở luyện viết đúng viết đẹp lớp 4 / Đinh Văn Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
16000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.   s522079 

 1217. Vở luyện viết đúng viết đẹp lớp 4 / Đinh Văn Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
16000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.   s522080 

 1218. Vở luyện viết đúng viết đẹp lớp 5 / Đinh Văn Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
16000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.   s522081 

 1219. Vở luyện viết đúng viết đẹp lớp 5 / Đinh Văn Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
16000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.   s522082 

 1220. Vở ô li Bài tập Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình mới / Nguyễn Đức Tấn 
(ch.b.), Nguyễn Đức Phát, Lê Thị Kim Phượng. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 34000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2022. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s523858 

 1221. Vở ô li Bài tập Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình mới / Nguyễn Đức Tấn 
(ch.b.), Nguyễn Đức Phát, Lê Thị Kim Phượng. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 34000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2022. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s523859 

 1222. Vở ô li bài tập Toán lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới. Dùng kèm 
SGK "Chân trời sáng tạo" / Hoàng Minh Diễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
38000đ. - 2000b 
 Q.1. - 2022. - 80 tr. : minh hoạ   s523013 

 1223. Vở ô li bài tập Toán lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới. Dùng kèm 
SGK "Chân trời sáng tạo" / Hoàng Minh Diễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
38000đ. - 2000b 
 Q.2. - 2022. - 72 tr. : minh hoạ   s523014 

 1224. Vở ô li có mẫu chữ lớp 1 / Dương Linh. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Luyện nét chữ. 
Rèn nết người). - 20000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2022. - 48 tr.   s521885 
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 1225. Vở ô li luyện viết tăng cường 1 : Biên soạn theo Chương trình sách giáo khoa mới 
Kết nối tri thức với cuộc sống / Hương Giang, Trung Anh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Bộ 
vở Tinh hoa tiền tiểu học). - 60000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 84 tr. : hình vẽ   s522580 

 1226. Vở ô li theo mẫu chữ lớp 2 : Bám sát SGK: Chân trời sáng tạo / Hoàng Sơn, Nam 
Thuận. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 40 tr.   s523011 

 1227. Vở ô li theo mẫu chữ lớp 2 : Bám sát SGK: Chân trời sáng tạo / Hoàng Sơn, Nam 
Thuận. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 39 tr.   s523012 

 1228. Vở ô li viết chữ mẫu 3 / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. 
- 20000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2022. - 32 tr.   s524169 

 1229. Vở ô li viết chữ mẫu 3 / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. 
- 20000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2022. - 32 tr.   s524170 

 1230. Vở ô ly có mẫu chữ / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. 
- 10000b 
 Q.1. - 2022. - 47 tr.   s522095 

 1231. Vở ô ly có mẫu chữ / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. 
- 10000b 
 Q.2. - 2022. - 47 tr.   s522096 

 1232. Vở ôn tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Lê Phương Liên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 136 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
52000đ. - 2000b   s523054 

 1233. Vở tập tô chữ : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành cho 
trẻ 4 - 5 tuổi / Đặng Thu Quỳnh, Đinh Thị Thu Hồng. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr. : tranh vẽ   s523531 

 1234. Vở tập tô chữ : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành cho 
trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. 
- (Tủ sách Bé chuẩn bị vào lớp Một). - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 31 tr. : hình vẽ   s523524 

 1235. Vở tập tô chữ số : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành cho 
trẻ 4 - 5 tuổi / Đặng Thu Quỳnh, Đinh Thị Thu Hồng. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 11000đ. - 3000b   s523526 

 1236. Vở tập tô chữ số : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành cho 
trẻ 5 - 6 tuổi / Đặng Thu Quỳnh, Đinh Thị Thu Hồng. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 11000đ. - 3000b   s523527 

 1237. Vở tập tô chữ số : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục mầm non mới : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Thiên Ân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị vào lớp Một). - 11000đ. 
- 5000b   s522396 

 1238. Vở tập tô nét cơ bản : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho trẻ 4 - 5 tuổi / Đặng Thu Quỳnh, Đinh Thị Thu Hồng. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc 



98 
 

gia Hà Nội, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12000đ. - 3000b   
s523528 

 1239. Vở tập tô nét cơ bản : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho trẻ 5 - 6 tuổi / Đặng Thu Quỳnh, Đinh Thị Thu Hồng. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12000đ. - 3000b   
s523529 

 1240. Vở tập tô, tập viết : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 17000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2022. - 44 tr. : hình vẽ   s522113 

 1241. Vở tập viết / Nguyễn Thị Hương Giang. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 11000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 36 tr.   s523059 

 1242. Vở tập viết / Nguyễn Thị Hương Giang. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 11000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 36 tr.   s523060 

 1243. Vở tập viết chữ cái viết hoa / Chính An. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 
31 tr. ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12000đ. - 10000b   s523358 

 1244. Vở tập viết chữ cái viết thường / Chính An. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. 
- 31 tr. ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12000đ. - 10000b   s523357 

 1245. Vở tập viết chữ số / Chính An. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 31 tr. ; 24 
cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12000đ. - 10000b   s523356 

 1246. Vở tập viết có mẫu chữ / Lê Mai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Tự 
tin vào lớp 1). - 18000đ. - 10000b 
 Q.2: Chữ cái và chữ ghép. - 2022. - 48 tr.   s524176 

 1247. Vở tập viết nét cơ bản / Chính An. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 31 tr. ; 
24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12000đ. - 10000b   s523355 

 1248. Vở thực hành Tiếng Việt 2 nâng cao / Lê Phương Nga (ch.b.), Lương Thị Hiền. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 87 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b   s523820 

 1249. Vở thực hành Toán nâng cao 2 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Hữu Hải. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 79 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 77   s523821 

 1250. Vương Tịnh Phàm. 30 thói quen học sinh tiểu học cần phải rèn luyện / Vương Tịnh 
Phàm ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 143 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - (Rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh). - 60000đ. - 3000b   s523325 

 1251. Vương Tịnh Phàm. 30 việc học sinh tiểu học cần phải làm / Vương Tịnh Phàm ; 
Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 143 tr. : tranh màu ; 
23 cm. - (Rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh). - 60000đ. - 3000b   s521831 

 1252. Winch, Christopher. Triết lý và chính sách giáo dục = Philosophy and educational 
policy: A critical introduction / Christopher Winch, John Gingell ; Nguyễn Thị Hạ Ni dịch. - 
H. : Dân trí, 2022. - 354 tr. ; 21 cm. - 209000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 343-354   s523108 

 1253. Xác định vị trí : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho bé 4 
- 5 tuổi / Hà Thị Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 20000b   
s522431 
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 1254. Xie Qi Jun. Bí kíp phát huy sở trường và định hướng nghề nghiệp : Học cách tìm 
kiếm ước mơ quan trọng trong đời, hãy bắt đầu rèn luyện ngay hôm nay! : Dành cho lứa tuổi 
11+ / Xie Qi Jun ; Minh hoạ: Lonlon ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 211 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho Teen thế kỉ 21). - 70000đ. - 2000b   
s524990 

 1255. You Jia Hui. Bí kíp ghi chép hiệu quả : Học cách ghi chép bài hiệu quả - Kĩ năng 
quan trọng trong đời, hãy bắt đầu rèn luyện ngay hôm nay : Dành cho lứa tuổi 11+ / You Jia 
Hui ; Minh hoạ:  Zi Hun ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 215 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho Teen thế kỉ 21). - 70000đ. - 2000b   s524987 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT 

 1256. Cancel, David. Inbox marketing : Cách thức mà các công ty phát triển nhanh nhất 
thế giới sử dụng inbox marketing tạo ra số lượng khách hàng tiềm năng khổng lồ liên tục 
24/7/365 (và bạn cũng có thể) / David Cancel, Dave Gerhardt ; Nguyễn Vĩnh Cường dịch. - H. 
: Thế giới, 2022. - 358 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 198000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Conversational marketing   s522206 

 1257. Dương Thị Huyền. Thương điếm châu Âu ở một số nước Đông Bắc Á thế kỷ XVI 
- XVII : Sách chuyên khảo / Dương Thị Huyền. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 
343 tr. : bảng ; 24 cm. - 183000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 315-333. - Phụ lục: tr. 334-343   s523290 

 1258. Đài phát thanh giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ (1962 - 1975) / Đỗ Văn 
Biên (ch.b.), Trần Văn Thuyên, Đỗ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Như Hoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 227 tr. : ảnh ; 24 cm. - 169000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr.146-200. - Thư mục: tr. 201-227   s521909 

 1259. Đoàn tàu đến rồi kìa! = Look! The train is coming! : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở 
lên / Lời: Alice Bartosinski ; Tranh: Stephen Barker ; Tâm An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 
- 10 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - (Thế giới nhỏ bận rộn)(Sách tương tác Đinh Tị). - 150000đ. - 2000b   
s522575 

 1260. Giáo trình Marketing căn bản / B.s.: Trần Minh Đạo (ch.b.), Phạm Thị Huyền, 
Phạm Hồng Hoa... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 619 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 93000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Marketing. - Phụ lục: tr. 556-617. 
Thư mục: tr. 618-619   s524360 

 1261. Hastings, Reed. Netflix: Phá bỏ nguyên tắc để bứt phá = No rules rules : Netflix 
and the culture of reinvention / Reed Hastings, Erin Meyer ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - In 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 405 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 198000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 383-388   s522403 

 1262. QCVN 41 : 2019/BGTVT. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Báo hiệu đường bộ = 
National technical regulation on traffic signs and signals. - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 399 
tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 356000đ. - 700b 
 Phụ lục: tr. 80-399   s523801 

 1263. Sách đa tương tác - Các loại máy bay và sân bay : Hơn 50 miếng lật mở, chuyển 
động, pop-up, kéo đẩy, 3D / Sophie Bordet Petillon ; Minh hoạ: Marc Étienne Peintre ; Diệu 
Hằng dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 19 tr. : tranh vẽ ; 33 cm. - 399000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Aéroport et avions animés   s522576 
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 1264. Sổ tay doanh nghiệp: Những điều cần biết về các FTA của Việt Nam. - H. : Công 
Thương, 2022. - 136 tr. : ảnh, bảng ; 23 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm WTO và Hội nhập. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam. - Phụ lục: tr. 129-136   s522307 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 1265. Alibaba và 40 tên cướp = Alibaba and the forty thieves : Truyện tranh / Nguyễn 
Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới = Word's fairy tales). - 
12000đ. - 10000b   s521973 

 1266. Alice lạc vào xứ sở thần tiên = Alice in wonderland : Truyện tranh : Song ngữ Việt 
- Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. 
- 10000b   s521972 

 1267. Ba người lùn trong rừng = Three dwarfs in the woods: Truyện tranh / Nguyễn Chí 
Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. 
- (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới = Word's fairy tales). - 
12000đ. - 10000b   s521975 

 1268. Bà chúa Trầm Hương : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công 
Hoan ; Tô Chiêm b.s. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524956 

 1269. Bánh chưng bánh giầy : Truyện tranh / Vũ Thị Hồng b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 
- 15 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Đọc truyện cùng bé). - 12000đ. - 10000b   s521968 

 1270. Bộ quần áo mới của Hoàng đế = Emperor's new clothes : Truyện tranh / Nguyễn 
Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới = Word's fairy tales). - 
12000đ. - 10000b   s521974 

 1271. Bộ truyện kể hay nhất về các nàng công chúa / S.t., tổng hợp: Nguyên Đan. - H. : 
Dân trí. - 21 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 73 tr. : tranh màu   s523176 

 1272. Bộ truyện kể hay nhất về các nàng công chúa / S.t., tổng hợp: Nguyên Đan. - H. : 
Dân trí. - 21 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 73 tr. : tranh màu   s523177 

 1273. Bộ truyện kể hay nhất về các nàng công chúa / S.t., tổng hợp: Nguyên Đan. - H. : 
Dân trí. - 21 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.3. - 2022. - 73 tr. : tranh màu   s523178 

 1274. Bộ truyện kể hay nhất về các nàng công chúa / S.t., tổng hợp: Nguyên Đan. - H. : 
Dân trí. - 21 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.4. - 2022. - 69 tr. : tranh màu   s523179 

 1275. Ca dao tục ngữ dành cho học sinh / An Nam tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 454 
tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s523076 

 1276. Câu đố dân gian Việt Nam hay nhất / S.t., tuyển chọn: Mom ; Minh hoạ: Khanh 
Vũ. - H. : Lao động, 2022. - 252 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Nói sao cho giỏi - Nói sao cho hay). - 
90000đ. - 2000b   s524395 
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 1277. Cây bao báp = The Baobab tree : Tranh truyện ngụ ngôn AESOP : Song ngữ Việt 
- Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. 
- 10000b   s521970 

 1278. Cây tre trăm đốt = The one - hundred section bamboo : Truyện tranh : Song ngữ 
Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
(Tranh truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s521988 

 1279. Cây tre trăm đốt : Truyện tranh / Vũ Thị Hồng b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Đọc truyện cùng bé). - 12000đ. - 10000b   s521969 

 1280. Cây tre trăm đốt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Ngô Mạnh Lân ; 
Thảo Hương b.s. - Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524946 

 1281. Cậu bé Tích Chu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Trương Hiếu ; 
Nhiên Hà b.s. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524950 

 1282. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: 
Kim Seung Hyun ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524955 

 1283. Châu chấu và kiến = The grasshopper and the ants : Tranh truyện ngụ ngôn AESOP 
: Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - 12000đ. - 10000b   s521971 

 1284. Chiếc hũ thần : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; 
Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524951 

 1285. Cóc kiện trời = The toad who sued the heaven : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ 
sách song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s523402 

 1286. Cóc kiện trời = Toad sues heaven : Song ngữ Việt - Anh : Truyện tranh / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích 
Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s521983 

 1287. Con ngựa gỗ khổng lồ = Giant wooden horse : Truyện thần thoại Hy Lạp : Song 
ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. 
- 12000đ. - 10000b   s523396 

 1288. Cô bé quàng khăn đỏ = Little red riding hood : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ 
sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới = Word's fairy tales). - 12000đ. - 
10000b   s521977 

 1289. Công chúa tóc mây = Rapunzel : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới = Word's fairy tales). - 12000đ. - 10000b   s521976 

 1290. Của thiên trả địa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tô Chiêm ; Hồng 
Hà b.s. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524944 
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 1291. Cường bạo chống trời : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Trương Hiếu 
; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524952 

 1292. Diệt mãng xà : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phùng Phẩm ; Hồng 
Hà b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524948 

 1293. Dũng sĩ Đam Dông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tạ Huy Long ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524953 

 1294. Đạo lý lớn trong những câu chuyện nhỏ / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 243 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b   s522715 

 1295. Đặng Châu Trưởng Đại vương qua một số di tích và ngọc phả / S.t., giới thiệu: Vũ 
Đình Toàn. - H. : Lao động, 2022. - 167 tr. : ảnh ; 21 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 164-165   s524409 

 1296. Em tập tô màu & đọc truyện: Nỏ thần Kim Quy / Chính Bình b.s. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kho tàng cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 
10000b   s522662 

 1297. Em tập tô màu & đọc truyện: Sọ Dừa / Chính Bình b.s. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kho tàng cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   
s522660 

 1298. Em tập tô màu & đọc truyện: Tấm Cám / Chính Bình b.s. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kho tàng cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   
s522659 

 1299. Em tập tô màu & đọc truyện: Thánh Gióng / Chính Bình b.s. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kho tàng cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   
s522661 

 1300. Em tập tô màu và đọc truyện: Ăn khế trả vàng / Chính Bình b.s. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam). - 
12000đ. - 10000b   s522656 

 1301. Em tập tô màu và đọc truyện: Cây tre trăm đốt / Chính Bình b.s. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam). - 
12000đ. - 10000b   s522658 

 1302. Em tập tô màu và đọc truyện: Con cóc là cậu ông trời / Chính Bình b.s. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kho tàng truyện cổ dân gian Việt 
Nam). - 12000đ. - 10000b   s522653 

 1303. Em tập tô màu và đọc truyện: Sơn Tinh Thuỷ Tinh / Chính Bình b.s. - Thanh Hoá 
: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam). 
- 12000đ. - 10000b   s522655 

 1304. Em tập tô màu và đọc truyện: Sự tích bánh chưng bánh dày / Chính Bình b.s. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kho tàng truyện cổ dân gian 
Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s522652 

 1305. Em tập tô màu và đọc truyện: Sự tích quả dưa hấu / Chính Bình b.s. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam). - 
12000đ. - 10000b   s522651 
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 1306. Em tập tô màu và đọc truyện: Sự tích trầu cau / Chính Bình b.s. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam). - 
12000đ. - 10000b   s522654 

 1307. Em tập tô màu và đọc truyện: Thạch Sanh, Lý Thông / Chính Bình b.s. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Kho tàng truyện cổ dân gian Việt 
Nam). - 12000đ. - 10000b   s522657 

 1308. Grimm, Jacob. Tuyển tập truyện cổ Grimm / Jacob Ludwig Karl Grimm, Wilhelm 
Karl Grimm ; Trần Đương dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 411tr., 8 tr. tranh 
màu ; 24 cm. - 155000đ. - 1500b   s524276 

 1309. Hà Vượng. Câu đố Việt Nam / Hà Vượng. - H. : Thanh niên, 2022. - 199 tr. ; 21 
cm. - 65000đ. - 1000b   s523554 

 1310. Hai ông tiến sĩ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Ngô Mạnh Lân ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524957 

 1311. Hoàng Kim Ngọc. Từ dân gian đến nhân gian : Tiểu luận văn hoá - ngôn ngữ / 
Hoàng Kim Ngọc. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 231 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 224-231   s524355 

 1312. Hoàng tử Ếch = The Frog prince : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s523399 

 1313. Issun Boshi - Dũng sĩ tí hon = Issun Boshi - The little hero : Truyện tranh : Song 
ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 
- (Tranh truyện cổ tích Châu Á). - 12000đ. - 10000b   s521978 

 1314. Julie Đặng. Sensory - Chạm cà phê từ mọi giác quan : Nhận thức về cảm quan. Sự 
diệu kỳ của các giác quan. Hương vị năng lượng. Nâng cao năng lực cảm quan / Julie Đặng. - 
H. : Dân trí, 2022. - 215 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - (Cà insider; No.01). - 285000đ. - 2000b   
s523139 

 1315. Kể chuyện Rằm tháng Bảy : Sự tích lễ Vu Lan và lễ Xá tội vong nhân / Lời: Hiếu 
Minh ; Tranh: Chu Linh Hoàng. - H. : Kim Đồng, 2022. - 37 tr. : tranh vẽ ; 18x26 cm. - 55000đ. 
- 2000b   s524848 

 1316. Kể chuyện Tết Trung thu : Dành cho mọi lứa tuổi / Tranh: Kim Duẩn ; Lời: Phương 
Thuý. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 39 tr. : tranh màu ; 18x26 cm. - 55000đ. - 
2000b   s524847 

 1317. Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam / S.t., tuyển chọn: Nam Thuận, Phương Anh. - 
H. : Dân trí, 2022. - 300 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 75000đ. - 1000b   s523107 

 1318. Lê Văn Lợi. Văn hoá tín ngưỡng trong đời sống tinh thần xã hội Việt Nam hiện nay 
: Sách chuyên khảo / Lê Văn Lợi. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 218 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 209-216   s523463 

 1319. Mai Thị Hạnh. Những người con của Mẫu - Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Kim 
Loan / Mai Thị Hạnh. - H. : Thế giới, 2022. - 147 tr. : ảnh ; 21 cm. - 89000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt Nam   s522182 

 1320. Mair, Carolyn. Tâm lý học nói gì về thời trang? / Carolyn Mair ; Nguyễn Minh 
dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 215 tr. ; 21 cm. - 87000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: The psychology of fashion. - Thư mục: tr. 195-215   s522188 

 1321. 109 truyện cổ tích về lòng hiếu thảo / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. 
- 222 tr. ; 21 cm. - 52000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 220   s522714 

 1322. 108 truyện cổ tích thế giới đặc sắc / Phúc Hải tuyển chọn ; Thuý Toàn dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 239 tr. ; 21 cm. - 52000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 236   s522713 

 1323. Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn = Snow white and the seven dwarfs : Truyện tranh 
/ Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 
10000b   s523400 

 1324. Nàng tiên cá Vác-xa-va : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Agnieszka 
Frączek ; Minh hoạ: Magdalena Jukubowska ; Nguyễn Chí Thuật dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2022. - 20 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Truyền thuyết Ba Lan)(Những truyền thuyết không 
thể biết của Ba Lan). - 34000đ. - 2000b   s524890 

 1325. Nàng tiên cóc = The fairy toad : Song ngữ Việt - Anh : Truyện tranh / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích Việt 
Nam). - 12000đ. - 10000b   s521984 

 1326. Nàng tiên gạo = The rice fairy : Song ngữ Việt - Anh : Truyện tranh / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích Việt 
Nam). - 12000đ. - 10000b   s521982 

 1327. Năm hũ vàng = Five gold jars : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam = Vietnam folk tales). - 12000đ. - 10000b   s521993 

 1328. Năm hũ vàng = Five golden jars : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích 
Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s521989 

 1329. Ngân Hà. Aladdin và cây đèn thần / Ngân Hà s.t., b.s. - H. : Lao động, 2022. - 158 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 60000đ. - 1000b   s524491 

 1330. Ngọc Ánh. 101 truyện mẹ kể con nghe / Ngọc Ánh b.s. - In lần thứ 6. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 207 tr. ; 21 cm. - (Truyện cổ tích chọn lọc). - 52000đ. - 5000b   s523673 

 1331. Ngọc Hà. Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất / Ngọc Hà s.t., b.s. - H. : Dân trí. - 21 
cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 183 tr. : tranh vẽ   s523082 

 1332. Ngô Đức Thịnh. Tín ngưỡng và văn hoá tín ngưỡng ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh 
ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 515 tr. ; 24 cm. - 286000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 510-515   s523394 

 1333. Ngô Đức Thịnh. Tứ bất tử : Bốn vị Thánh bất tử của Việt Nam / Ngô Đức Thịnh, 
Vũ Ngọc Khánh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 270 tr. : ảnh ; 21 cm. - 122000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 171-270   s521922 

 1334. Ngôi đền giữa biển = Temple in the Middle of the sea : Truyện tranh : Song ngữ 
Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
(Tranh truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s521979 
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 1335. Nguyễn Như Quỳnh. Truyện cổ tích Việt Nam cho bé tập đọc / Nguyễn Như Quỳnh 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 99 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 72000đ. - 5000b   s521998 

 1336. Nguyễn Như Quỳnh. Truyện ngụ ngôn cho bé tập đọc / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 99 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 72000đ. - 5000b   s521997 

 1337. Người đẹp và quái vật = Beauty and the beast  : Truyện tranh : Sách chuyển động 
: Dành cho độ tuổi từ 0 - 12 / Minh hoạ: Dan Taylor ; Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Thanh niên, 2022. - 8 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 119000đ. - 2000b   s524118 

 1338. Người vợ hiền : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524945 

 1339. Quả bầu tiên = The magical bottle gourd : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh 
hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách song 
ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s523401 

 1340. Quan Âm Thị Kính : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải ; 
Lời: Thuỵ Anh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524947 

 1341. Siđennikốp, V M. Truyện cổ tích Kazakhstan / V. M. Siđennikốp ch.b. ; Hoạ sĩ: 
Aghimsali Đudenkhanốp ; Châu Hồng Thuỷ dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 500 tr. : tranh vẽ   s524975 

 1342. Sinh con rồi mới sinh cha : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm 
Ngọc Tuấn ; Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524958 

 1343. Sọ Dừa = Coconut boy : Song ngữ Việt - Anh : Truyện tranh / Nguyễn Như Quỳnh 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích Việt Nam). - 
12000đ. - 10000b   s521985 

 1344. Sự tích bánh chưng bánh dày : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tạ 
Thúc Bình ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 20. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524954 

 1345. Sự tích bánh chưng bánh giầy = The legend of square rice cake and round rice cake 
: Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 
- 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam = 
Vietnam folk tales). - 12000đ. - 10000b   s521992 

 1346. Sự tích cây nêu ngày tết = Legend of the Tet pole : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh 
truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s521986 

 1347. Sự tích con Dã Tràng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Phương 
Thuý ; Tranh: Toma Nguyễn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - (Cổ tích Việt Nam cho bé). - 20000đ. - 2000b   s524295 

 1348. Sự tích hồ Ba Bể = The legend of Ba Be lake : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh 
/ Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện 
cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s521987 

 1349. Sự tích ông Công ông Táo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn 
Công Hoan ; Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524949 
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 1350. Sự tích quả dưa hấu = Legend of the watermelon : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ 
sách song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s523404 

 1351. Sự tích quả dưa hấu = Legend of watermelon : Song ngữ Việt - Anh : Truyện tranh 
/ Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện 
cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s521981 

 1352. Tấm Cám = Tam Cam : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn 
Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam = Vietnam folk tales). - 12000đ. - 10000b   s521994 

 1353. Thạch Sanh = Thach Sanh : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn 
Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam = Vietnam folk tales). - 12000đ. - 10000b   s521990 

 1354. Trần Quang Đức. Chuyện trà : Lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt / Trần 
Quang Đức. - H. : Thế giới, 2022. - 341 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 290000đ. - 2000b 
 Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 337-341   s522285 

 1355. Trí khôn của ta đây = Here is my wisdom : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện 
cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s523405 

 1356. Trí khôn của ta đây = Here's my wisdom : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách 
song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s523403 

 1357. Truyện cổ Andersen / S.t., tuyển chọn: Nam Thuận, Phương Anh. - H. : Dân trí, 
2022. - 332 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 1000b   s523106 

 1358. Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc : Dành cho trẻ từ 5 - 15 tuổi / S.t., tuyển chọn: 
Thuỳ Chi, Trần Hanh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 310 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách 
Người kể chuyện). - 78000đ. - 2000b   s523671 

 1359. Truyện dân gian Do Thái : Dành cho thiếu nhi / Nguyễn Ước dịch. - H. : Thế giới, 
2022. - 385 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Đời người). - 189000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 371-385   s522210 

 1360. Từ điển Hồ Chí Minh sử dụng tục ngữ ca dao / Hà Lam Danh tuyển chọn. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 251 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 460b   s523562 

 1361. Vua Heo = The Heo king : Truyện tranh / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn 
Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam = Vietnam folk tales). - 12000đ. - 10000b   s521991 

NGÔN NGỮ 

 1362. Adler, Mortimer Jerome. Phương pháp đọc sách hiệu quả = How to read a book : 
Tác phẩm kinh điển về cách đọc sách thông minh / Mortimer J. Adler, Charles Van Doren ; Hải 
Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2022. - 379 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b   
s522233 

 1363. Anh Lê. TOEIC grammar / Anh Lê. - H. : Thanh niên, 2022. - 303 tr. : bảng ; 26 
cm. - 320000đ. - 1000b   s522388 
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 1364. Bài luận mẫu Tiếng Anh dành cho học sinh thi Trung học phổ thông chuyên 3 miền 
Bắc - Trung - Nam / Mai Thành Sơn, Lê Hương Ly. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
223 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 170000đ. - 5000b   s522531 

 1365. Bài tập bổ trợ ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 : Nắm trọn lý thuyết trọng điểm, cấu trúc 
cần nhớ... / 1980Edu dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 233 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 159000đ. - 
2000b   s523861 

 1366. Bài tập bổ trợ ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 : Nắm trọn lý thuyết trọng điểm, cấu trúc 
cần nhớ... / 1980Edu dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 258 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 179000đ. - 
2000b   s523862 

 1367. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Phan Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Lệ Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 204 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 100000đ. - 2000b   s523893 

 1368. Bài tập Tiếng Anh 6 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 6 Global Success : Có đáp án / 
Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 27 cm. - 48000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 104 tr. : hình vẽ, bảng   s522432 

 1369. Bài tập Tiếng Anh 6 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 6 Global Success : Không đáp 
án / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 27 cm. - 45000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s522433 

 1370. Bài tập Tiếng Anh 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Không đáp án 
/ Lưu Hoằng Trí. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 258 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 118000đ. 
- 1500b   s522534 

 1371. Bài tập Tiếng Anh 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Không đáp 
án / Lưu Hoằng Trí. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 287 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 
130000đ. - 1000b   s522535 

 1372. Bài tập Tiếng Anh lớp 6 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, Dương 
Thị Hồng Điệp. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt 
tiếng Anh). - 74000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 150 tr. : minh hoạ   s523877 

 1373. Bài tập Tiếng Anh lớp 7 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, Nguyễn 
Thị Phương Anh, Dương Thị Hồng Điệp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách 
Học tốt Tiếng Anh). - 72000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 139 tr. : hình vẽ, bảng   s522641 

 1374. Bài tập Tiếng Anh lớp 7 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, Nguyễn 
Thị Phương Anh, Dương Thị Hồng Điệp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách 
Học tốt Tiếng Anh). - 75000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 151 tr. : hình vẽ, bảng   s522642 

 1375. Beatrice, Alice. Chinh phục từ vựng tiếng Anh - Theo sơ đồ tư duy Mind map : 
30+ chủ đề học nhanh nhớ lâu. 2000+ từ vựng tiếng Anh thông dụng : Dành cho trẻ em từ 2 - 
10 tuổi / Alice Beatrice. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 119 tr. : hình vẽ, ảnh ; 25 cm. - (Tư duy 
ngôn ngữ). - 110000đ. - 5000b   s521999 

 1376. Beatrice, Alice. 1001 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng - Theo sơ đồ tư duy 
Mind Map : File đọc tiếng Anh giọng chuẩn bản địa. Quét mã QR từng chủ đề / Alice Beatrice. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 99 tr. : hình vẽ ; 25 cm. - 89000đ. - 5000b   s523410 

 1377. Bích Hằng. Từ điển đồng nghĩa - trái nghĩa Tiếng Việt : Dành cho học sinh / Bích 
Hằng. - H. : Dân trí, 2022. - 386 tr. ; 18 cm. - 70000đ. - 3000b   s524011 
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 1378. Bích Hằng. Từ điển từ láy tiếng Việt : Dành cho học sinh / Bích Hằng. - H. : Dân 
trí, 2022. - 250 tr. ; 18 cm. - 50000đ. - 3000b   s524010 

 1379. Biên dịch tiếng Trung Quốc / Đỗ Tiến Quân (ch.b.), Nguyễn Thành Công, Nguyễn 
Minh Huệ... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 56000đ. - 400b 
 T.1. - 2022. - 92 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 85-86. - Phụ lục: tr. 87-92   s524165 

 1380. Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Lưu Hoằng Trí. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2022. - 200 tr. ; 24 cm. - 75000đ. - 1000b   s522371 

 1381. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 6 : Theo chuyên đề chuyên sâu và luyện đề : 
Biên soạn theo chương trình mới / Đại Lợi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 147 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 79000đ. - 3000b   s522533 

 1382. 4000 từ vựng và mẫu câu tiếng Anh thiết yếu cho trẻ em : Dành cho trẻ em từ 4 - 
12 tuổi / Yến Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 356 tr. : tranh màu ; 27 
cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 250000đ. - 1500b   s523842 

 1383. Các mô hình ngữ điệu tiếng Việt theo mục đích giao tiếp / Vũ Thị Hải Hà (ch.b.), 
Vũ Kim Bảng, Đinh Thị Hằng... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 298 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 110000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học. - Thư mục: tr. 
285-298   s524129 

 1384. Chinh phục ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 7 : Trình bày khoa học, dễ hiểu... / 
Nguyễn Thị Thu Huế. - Tái bản lần 3 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 75000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 159 tr.   s523043 

 1385. Cho, David. Hackers TOEIC Vocabulary : Từ cơ bản đến nâng cao : 30 phút tự học 
TOEIC mỗi ngày / David Cho ; Phan Điệu dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 555 tr. : bảng, tranh vẽ ; 
24 cm. - 279000đ. - 1500b   s523141 

 1386. Công thức viết Tiếng Anh siêu tốc / Thuỳ Dung. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 257 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 650000đ. - 1000b   s522501 

 1387. Củng cố và ôn luyện Tiếng Anh 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Đại Lợi. - H. : Thanh niên, 2022. - 126 tr. : hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 76000đ. - 3000b   
s523938 

 1388. Cuốn sách từ vựng đầu tiên của tôi: Những từ vựng đầu tiên = My first word book: 
My first words : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Felicity Brooks ; Khánh Vân dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 49000đ. 
- 1500b   s523730 

 1389. Cuốn sách từ vựng đầu tiên của tôi: Nông trại = My first word book: Farm : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Caroline Young ; Khánh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 49000đ. - 1500b   s523731 

 1390. Cuốn sách từ vựng đầu tiên của tôi: Phương tiện giao thông = My first word book: 
Vehicles : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Caroline Young ; Khánh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Thanh niên, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 49000đ. - 
1500b   s523734 

 1391. Cuốn sách từ vựng đầu tiên của tôi: Thiên nhiên = My first word book: Nature : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Caroline Young ; Khánh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 49000đ. - 1500b   
s523732 
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 1392. Cuốn sách từ vựng đầu tiên của tôi: Thức ăn = My first word book: Food : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Caroline Young ; Khánh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 49000đ. - 1500b   s523733 

 1393. Cuốn sách từ vựng đầu tiên của tôi: Trường học = My first word book: School : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Caroline Young ; Khánh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 49000đ. - 1500b   
s523735 

 1394. Đỗ Thuỷ Hạnh. Tiếng Trung trẻ em - Sách bài tập / Đỗ Thuỷ Hạnh. - H. : Dân trí. 
- 18x24 cm. - 250000đ. - 500b 
 T.1. - 2022. - 100 tr. : hình vẽ, bảng   s524024 

 1395. Em học giỏi Tiếng Anh lớp 7 : Có đáp án : Biên soạn theo sách giáo khoa tiếng 
Anh... / Đại Lợi ch.b. ; Nguyễn Thị Thu Huế h.đ. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh). - 78000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 127 tr. : hình vẽ, bảng   s523918 

 1396. English Not Boring. Tiếng Anh genZ : Tiếng Anh vui vẻ cho người lười : Dành 
cho độc giả 16+ / English Not Boring ; Nguyễn Hằng Nga h.đ. - In lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 230 tr. ; 12 cm. - 81000đ. - 1000b   s522987 

 1397. Eriko Sato. Tự học viết tiếng Nhật - 200 chữ Kanji căn bản / Eriko Sato ; Ngô Mỹ 
Linh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 72000đ. 
- 1000b 
 Tên sách nguyên bản: The first 100 Japanese Kanji 
 T.1. - 2022. - 131 tr. : bảng   s523805 

 1398. Everything you need to ace English language arts - Quyển vở ai cũng muốn mượn 
: Hướng dẫn học toàn diện cho bậc trung học cơ sở / Brain Quest ; Trần Hồng Lê dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 499 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 339000đ. - 1500b   s523112 

 1399. Giáo trình Tiếng Êđê : Dành cho công chức, viên chức / Buôn Krông Tuyết Nhung 
(ch.b.), Trần Thị Thắm, Nguyễn Thị Kim Phượng... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 388 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 250000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Tây Nguyên. - Thư mục: tr. 387-
388   s524357 

 1400. Giáo trình Tiếng Việt 3 : Giáo trình đào tạo Cử nhân Giáo dục Tiểu học / Lê A 
(ch.b.), Phan Phương Dung, Đặng Kim Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 223 tr. : bảng ; 24 
cm. - 65000đ. - 500b   s522744 

 1401. Giáo trình Tiếng Việt thực hành / Đặng Thị Hảo Tâm (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, 
Đặng Thị Thu Hiền... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 243 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 239-240   s522735 

 1402. Giáo trình Writing 2 - Academic English paragraphs : Trình độ Đại học ngành 
Tiếng Anh : Số tín chỉ 2 (Lý thuyết 30 tiết) / Nguyễn Thị Thu Hiền (ch.b.), Trần Thị Dạ Thảo, 
Trần Thị Bích Thuận... - H. : Công Thương, 2022. - 116 tr. : bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Thư mục trong chính văn   s522308 

 1403. Gleeson, Jim. Tự học viết tiếng Nhật căn bản Katakana / Jim Gleeson ; Ngô Mỹ 
Linh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 87 tr. : 
hình vẽ, biểu đồ ; 24 cm. - 48000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Writing Japanese Katakana   s521918 
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 1404. Hiếu Nguyễn. Mẹo nhớ nhanh chữ Hán / Hiếu Nguyễn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
446 tr. : bảng ; 21 cm. - 230000đ. - 2000b   s522702 

 1405. Học tốt Tiếng Anh 9 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa PEARSON 
mới nhất / Lương Thị Kim Ngân. - H. : Thanh niên, 2022. - 231 tr. : bảng ; 27 cm. - (Sách Hoa 
hồng. Học là giỏi). - 93000đ. - 1500b   s523937 

 1406. Hướng dẫn luyện đề ôn thi đánh giá năng lực - HSA : Tư duy định tính : Ngôn ngữ 
và văn học / Đặng Ngọc Khương (ch.b.), Bùi Thanh Hoa, Trần Thị Lan Anh, Vũ Văn Long. - 
H. : Dân trí, 2022. - 294 tr. : bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 1000b   s523154 

 1407. IELTS trung học = IELTS course for secondary education : Pre-Intermediate / 
Vicky Liu ch.b. ; Nguyễn Thành Yến biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 
29 cm. - 268000đ. - 1000b 
 Book 1. - 2022. - 215 tr. : minh hoạ   s522441 

 1408. IELTS trung học = IELTS course for secondary education : Pre-Intermediate / 
Vicky Liu ch.b. ; Nguyễn Thành Yến biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 
29 cm. - 268000đ. - 1000b 
 Book 2. - 2022. - 231 tr. : minh hoạ   s522442 

 1409. Jang, William. Perfect IELTS vocabulary : Bí kíp chinh phục 4 kỹ năng trong kỳ 
thi IELTS / William Jang ; Lê Thị Cẩm Nhung dịch ; Nguyễn Phương Linh h.đ. - H. : Dân trí, 
2022. - 599 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 259000đ. - 1500b   s523137 

 1410. Juliana Jiyoon Lee. English business conversation : Nói sao cho "ngầu" / Juliana 
Jiyoon Lee ; Đặng Hoàng Hạnh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 313 tr. : ảnh ; 24 cm. - (Sống sót 
nơi công sở). - 179000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 비즈니스 영어 회화를 맹목적으로 따르십시오   s523133 

 1411. Kĩ năng đọc thông minh - Biến thông tin thành sức mạnh / Instant Research 
Institude ; Lê Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 271 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 95000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 不要把时间浪费在无效信息上:职场第一课・信息管理   
s523692 

 1412. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2022: Nghiên cứu và giảng dạy tiếng 
Trung Quốc với xu thế ứng dụng nghề nghiệp tương lai / Nguyễn Văn Khang, Đặng Thị Thuý 
Hà, Nguyễn Xuân Cường... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 335 tr. : bảng ; 27 cm. - 
30b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trường Ngoại ngữ - Du lịch. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s522500 

 1413. Lê Hảo. 600 câu giao tiếp tiếng Anh cùng con : Bí kíp đơn giản giúp con song ngữ. 
Phù hợp với tất cả phụ huynh và giáo viên tiếng Anh / Lê Hảo. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 159 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 159   s522732 

 1414. Lê Thanh Tuấn. Phân biệt từ vựng / Lê Thanh Tuấn. - H. : Dân trí, 2022. - 218 tr. : 
tranh màu ; 18 cm. - 150000đ. - 5000b   s524013 

 1415. Lê Thanh Tuấn. Sổ tay Kaiwa sơ - trung cấp I / Lê Thanh Tuấn. - H. : Dân trí, 2022. 
- 152 tr. : bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 5000b   s523102 
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 1416. Louis Braille : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Kang Minhui ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Cao Thị Hải Bắc dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 179 tr. 
: tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Louis Braille. - Phụ lục cuối chính văn   s524997 

 1417. Luyện giải bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 10 / Dương Hương. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 178 tr. : bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 89000đ. 
- 2000b   s523894 

 1418. Marugoto - Ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản: Nhập môn A1 - Hiểu biết ngôn ngữ = 
まるごと : 日本のことばと文化 : 入門A1 : りかい / The Japan Foundation ; Dịch: Hà Thị 
Thu Hiền, Lê Kim Thanh. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2021. - 198 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 150000đ. - 3000b   s522555 

 1419. 101 từ đầu tiên: Chữ số - Hình dạng - Màu sắc = 101 first words: Numbers - Shapes 
- Colours / Milokids b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 23 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - 
60000đ. - 3000b   s522782 

 1420. Nguyễn Đức Dân. Triết lý tiếng Việt / Nguyễn Đức Dân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 191 tr. ; 20 cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp). - 90000đ. - 1500b   s522318 

 1421. Nguyễn Ngọc Nam. Bí thuật của quy luật trọng âm : Được nghiên cứu & thử 
nghiệm kéo dài 11 năm từ 2009 - 2020. 165 quy luật giúp bạn nói chuẩn hàng trăm nghìn từ 
tiếng Anh không phải xem từ điển, không cần bắt chước / Nguyễn Ngọc Nam. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 520 tr. : bảng ; 24 cm. - 420000đ. - 5000b   s523610 

 1422. Nguyễn Ngọc Nam. Bình dân học vụ / Nguyễn Ngọc Nam, Hoàng Nguyệt biên tập. 
- H. : Thanh niên, 2022. - 79 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Enpro - Giáo dục có trách nhiệm). - 5000b 
 Tài liệu lưu hành nội bộ   s523604 

 1423. Nguyễn Ngọc Nam. Đánh vần tiếng Anh / Nguyễn Ngọc Nam, Hoàng Nguyệt biên 
tập. - H. : Thanh niên, 2022. - 107 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Enpro - Giáo dục có trách 
nhiệm). - 5000b 
 Tài liệu lưu hành nội bộ   s523601 

 1424. Nguyễn Ngọc Nam. Đánh vần tiếng Anh : Học gì thì học trước tiên phải biết đọc 
chữ / Nguyễn Ngọc Nam, Hoàng Nguyệt biên tập. - H. : Thanh niên, 2022. - 87 tr. : bảng ; 24 
cm. - (Enpro - Giáo dục có trách nhiệm). - 1000b   s523602 

 1425. Nguyễn Ngọc Nam. Quy luật đánh vần tiếng Anh : Hệ thống quy luật được nghiên 
cứu kéo dài hơn 13 năm lần đầu tiên có trên thế giới. Phiên bản mới 2022... / Nguyễn Ngọc 
Nam. - H. : Thanh niên, 2022. - 545 tr. : bảng ; 24 cm. - 450000đ. - 1500b   s523609 

 1426. Nguyễn Ngọc Nam. Quy luật nói tiếng Anh / Nguyễn Ngọc Nam ; Hoàng Nguyệt 
biên tập. - H. : Thanh niên, 2022. - 75 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Enpro - Giáo dục có trách nhiệm). 
- 5000b 
 Tài liệu lưu hành nội bộ   s523603 

 1427. Nguyễn Thị Thu Huế. 3500 từ vựng tiếng Anh theo chủ đề = 3500 English 
vocabulary / Nguyễn Thị Thu Huế. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 293 
tr. ; 15 cm. - 49000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 254-289   s524033 

 1428. Nguyễn Thị Thu Huế. 360 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì tiếng Anh / 
Nguyễn Thị Thu Huế. - Tái bản lần 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 133 tr. : bảng ; 
21 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 40000đ. - 2000b   s524175 
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 1429. Ngữ pháp căn bản tiếng Anh : Trình độ A / Nguyễn Thị Quyết (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hồng, Lê Hoàng Phương... - Tái bản lần thứ 5, có sửa chữa bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá. - 24 cm. - 55000đ. - 2520b 
 Q.1. - 2022. - 104 tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 99-102   s524146 

 1430. Sarfraz Yusuf. Unlock the IELTS general with practice exams : Tiếp cận toàn diện 
các dạng bài trọng điểm. Vận dụng và củng cố hiệu quả kỹ năng. Tiết kiệm thời gian và dễ dàng 
bứt phá điểm số / Sarfraz Yusuf. - H. : Dân trí, 2022. - 412 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 209000đ. - 
2000b   s523132 

 1431. 60 ngày từ mất gốc tới thành thạo Ngữ pháp Tiếng Anh THPT : 25 chuyên đề ngữ 
pháp trọng tâm... / Đặng Nguyệt Hà ch.b.. - H. : Thanh niên, 2022. - 227 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 190000đ. - 5000b   s523925 

 1432. 60 ngày từ mất gốc tới thành thạo Từ vựng Tiếng Anh THPT : 2000 từ vựng thông 
dụng nhất... / Đặng Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Vũ Thùy Linh, Nguyễn Nhật Ánh. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 279 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 190000đ. - 5000b   s523924 

 1433. Siwon Lee. Expressions for english speaking : 1 ngày 5 cụm 6 từ. 100+ chủ đề về 
đời sống / Siwon Lee ; Tô Hà Thanh Phương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 287 tr. : hình vẽ ; 21 
cm. - 149000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 시원 스쿨 말하기 영어 표현   s523083 

 1434. Smith, Daniel. My grammar and I - Hay là "Me" đúng không nhỉ? : Mài sắc vốn 
tiếng Anh - Xoá lỗ hổng ngữ pháp : Thực hành / Daniel Smith ; Phương Linh dịch. - H. : Thế 
giới, 2022. - 263 tr. : bảng ; 21 cm. - 139000đ. - 2000b   s522209 

 1435. Sổ tay kiến thức Tiếng Anh trung học cơ sở / Nguyễn Khánh Phương. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 303 tr. : bảng ; 18 cm. - 63000đ. - 3000b   s523532 

 1436. Sổ tay kiến thức tiếng Anh trung học phổ thông / Nguyệt Minh, Nguyễn Khánh 
Phương. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 393 tr. : bảng ; 18 cm. - 65000đ. 
- 3000b   s524527 

 1437. Sổ tay tổng hợp ngữ pháp N5-N1. - H. : Dân trí, 2022. - 97 tr. : bảng ; 21 cm. - 
150000đ. - 5000b   s523101 

 1438. Tiếng Anh 3 - Extra and friends : Activity book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 121 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 65000đ. - 15000b   s522664 

 1439. Tiếng Anh 3 - Extra and friends : Pupil's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 136 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 15000b   s522665 

 1440. Tiếng Anh 6 - Bloggers smart : Connecting you to English around the world : 
Teacher's book / Lê Hoàng Dũng (ch.b.), Quản Lê Duy, Lê Tấn Cường, Lâm Như Bảo Trân. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 191 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
230000đ. - 1000b   s523804 

 1441. Tiếng Anh 6 - English discovery : Students' book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Hoàng 
Thị Minh Lý. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 117 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 90000đ. - 21087b   
s522471 

 1442. Tiếng Anh 6 - English discovery : Workbook / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Hoàng 
Thị Minh Lý. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 95 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 78000đ. - 15068b   
s522472 
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 1443. Tiếng Anh 6 - Friends plus : Student book / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Vũ Vạn 
Xuân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 140 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 89000đ. - 30000b   
s522491 

 1444. Tiếng Anh 6 - Friends plus : Workbook / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Vũ Vạn Xuân. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2022. - 80 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 79000đ. - 30000b   
s522492 

 1445. Tiếng Anh 7 - English discovery : Students' book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), 
Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 107 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 90000đ. - 
20000b   s522473 

 1446. Tiếng Anh 7 - English discovery : Workbook / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Nguyễn 
Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 85 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 78000đ. - 14000b   
s522474 

 1447. Tiếng Anh 7 - Friends plus : Student book / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Vũ Vạn 
Xuân, Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - H. : Giáo dục, 2022. - 136 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
99000đ. - 60000b   s522493 

 1448. Tiếng Anh 7 - Friends plus : Workbook / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Vũ Vạn Xuân, 
Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - H. : Giáo dục, 2022. - 72 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 79000đ. - 
60000b   s522494 

 1449. Tiếng Anh 7 - Right on! : Teacher's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 155 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 168000đ. - 1000b   s522668 

 1450. Tiếng Anh 7 - Right on! : Workbook teacher's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 95 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 128000đ. - 1000b   s522667 

 1451. Tiếng Anh 7 - Think : Workbook / Trương Thị Thanh Hoa (ch.b.), Cao Hồng Phát, 
Đoàn Thanh Phương... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 75000đ. - 
15000b   s522466 

 1452. Tiếng Anh 10 - English discovery : Student's book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng, Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 112 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
90000đ. - 11600b   s522475 

 1453. Tiếng Anh 10 - English discovery : Workbook / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng, Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 93 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
78000đ. - 11600b   s522476 

 1454. Tiếng Anh 10 - Friends global : Student book / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông 
Hải, Nguyễn Thuý Liên... - H. : Giáo dục, 2022. - 142 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 99000đ. - 30000b   
s522495 

 1455. Tiếng Anh 10 - Friends global : Workbook / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông Hải, 
Nguyễn Thuý Liên... - H. : Giáo dục, 2022. - 84 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 79000đ. - 25000b   
s522496 

 1456. Tiếng Anh 10 - Think : Student's book / Trương Thị Thanh Hoa (ch.b.), Cao Hồng 
Phát, Đoàn Thanh Phương... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 106 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
92000đ. - 20000b   s522467 
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 1457. Tiếng Anh 10 - Think : Workbook / Trương Thị Thanh Hoa (ch.b.), Cao Hồng Phát, 
Đoàn Thanh Phương... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 81 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 75000đ. - 
15000b   s522468 

 1458. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 : Bản mới - Sơ cấp 1 - Tổng hợp 
các bài tập chủ điểm / 3A Network. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 64 tr. 
: minh hoạ ; 26 cm. - 45000đ. - 3000b   s522361 

 1459. Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh : Dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm... / Trang 
Anh. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 200000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 323 tr. : bảng   s522672 

 1460. Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh : Dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm... / Trang 
Anh. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 120000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 299 tr. : bảng   s522673 

 1461. Trang Anh. 25 chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh trọng tâm : Dành cho học sinh, sinh 
viên, người đi làm... / Trang Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
110000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 307 tr. : bảng   s522544 

 1462. Trang Anh. Khoá tiền giải đề 2022-2023 / Trang Anh. - H. : Hồng Đức, 2022. - 446 
tr. ; 27 cm. - 10000b   s522679 

 1463. Trang Anh. Tiếng Anh cho người bắt đầu : Đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết... 
/ Trang Anh, Minh Trang. - H. : Hồng Đức, 2022. - 467 tr. : bảng ; 27 cm. - 150000đ. - 5000b   
s522680 

 1464. Trọng tâm ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 : Biên soạn theo sách giáo khoa Global 
Success... / Trần Mạnh Tường. - Tái bản lần 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 90000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 158 tr. : minh hoạ   s523919 

 1465. Võ Đại Phúc. Tiếng Anh 3 - Extra and friends : Teacher's book / Võ Đại Phúc (tổng 
ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 188 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 130000đ. - 1000b   s522666 

 1466. Vũ Hải. A holistic approach to IELTS writing / Vũ Hải. - H. : Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 2022. - 266 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 189000đ. - 2000b   s523365 

 1467. Vũ Hải. IELTS No Vocab - No worries! : Tối đa hoá điểm thi IELTS speaking và 
writing / Vũ Hải. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 
Books, 2022. - 193 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 169000đ. - 2000b   s523364 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 1468. Bài tập phát triển năng lực Khoa học tự nhiên 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Đỗ Hương Trà, Nguyễn Ngọc Hà, Phan Thị Thanh Hội (ch.b.)... - H. : Đại học Sư 
phạm, 2022. - 164 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 2000b   s522369 

 1469. Đỗ Đức. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế giới tự nhiên / Đỗ Đức ; Minh hoạ: 
NDBOOKS. - H. : Thanh niên, 2022. - 135 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   
s523676 

 1470. Đồng Quỳnh Hương. Sổ tay full công thức 5 môn Toán - Lí - Hoá - Sinh - Anh: 
Lớp 11 / Đồng Quỳnh Hương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 204 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
179000đ. - 5000b   s521932 
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 1471. Gakken. Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về khoa học : Dành cho lứa tuổi 
7+ / Gakken b.s. ; Nguyễn Vân Anh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 191 tr. 
: bảng, tranh vẽ ; 18 cm. - 59000đ. - 2000b   s524585 

 1472. Hướng dẫn luyện đề ôn thi đánh giá năng lực - HSA : Khoa học / Nguyễn Thị Tuệ, 
Lê Văn Hoa (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hiền... - H. : Dân trí, 2022. - 246 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 125000đ. - 1000b   s523155 

 1473. Hướng dẫn trả lời câu hỏi Khoa học tự nhiên 7 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Lê Văn Nam, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Nhung. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 160 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 1500b   s523041 

 1474. Khoa học tự nhiên 7 : Sách giáo viên / Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Phan Thị Thanh 
Hội, Nguyễn Văn Khánh... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 279 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 64000đ. - 12000b   s521863 

 1475. Oakley, Barbara. Cách chinh phục toán và khoa học = A mind for number : Ngay 
cả khi bạn vừa trượt môn đại số / Barbara Oakley ; Dịch: Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Kim 
Phụng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2022. - 345 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 169000đ. - 
1000b 
 Phụ lục: tr. 313-331   s522280 

 1476. Quest, Brain. Sổ tay Khoa học = Everything you need to ace science in one big fat 
notebook : Hướng dẫn học tập hoàn thiện cho bậc Trung học cơ sở : Sách tham khảo / Brain 
Quest ; Hạnh Trinh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2022. - 528 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 
- 495000đ. - 5000b   s524539 

 1477. Siêu nhí hỏi nhà khoa học trả lời : 100 bí ẩn mọi đứa trẻ đều muốn hỏi một nhà 
khoa học. - H. : Dân trí, 2022. - 127 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 250000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Ask a scientist   s523871 

 1478. Strevens, Michael. Cỗ máy tri thức : Tính phi lý đã tạo nên khoa học hiện đại như 
thế nào? / Michael Strevens ;  Phương Hạ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 399 tr. : minh hoạ ; 23 
cm. - 185000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Knowledge machine: How Irrationality created modern science. 
- Phụ lục: tr. 350-386. - Thư mục: tr. 387-396   s523125 

 1479. Thiên nhiên huyền diệu : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Ruby, Mai Leo ; Tranh: 
Thuỳ Dung. - H. : Kim Đồng, 2022. - 63 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Hỏi đáp về thế giới). - 64000đ. 
- 2000b   s521905 

 1480. Tóm tắt lý thuyết Khoa học tự nhiên 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Hữu Hiếu (ch.b.), Hoàng Trọng Kỳ Anh, 
Hoàng Trọng Tường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 124 tr. : minh họa ; 27 cm. - 
105000đ. - 1500b   s523903 

 1481. Tuyển tập đề kiểm tra định kì Khoa học tự nhiên lớp 7 : Theo Chương trình GDPT 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Cao Cự Giác (ch.b.), Nguyễn Thị Hoài Ân, Trần 
Ninh Gia Bảo... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 224 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 82000đ. - 
1500b   s523042 

 1482. Vở bài tập Khoa học tự nhiên 7 / Nguyễn Văn Khánh (ch.b.), Phùng Thanh Huyền, 
Đặng Thị Oanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 23000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 75 tr. : hình vẽ, bảng   s523036 

TOÁN HỌC 
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 1483. 3000 bài tập nâng cao luyện thi đại học môn Toán : Hệ thống kiến thức theo 60 chủ 
đề và 150 dạng toán nâng cao... / Lê Văn Tuấn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 471 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 200000đ. - 3000b   s522681 

 1484. Bộ đề ôn luyện thi vào lớp 10 THPT chuyên môn Toán / Phạm Văn Thạo. - H. : 
Dân trí, 2022. - 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 90000đ. - 5000b   s523863 

 1485. Cán đích 9+ THPT Quốc gia môn Toán học / Vũ Phương Thuý (ch.b.), Thành Đức 
Trung, Phạm Anh Tài, Trần Thị Thanh Huyền. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 200000đ. - 1000b 
 Q.1: Đại số & Giải tích. - 2022. - 372 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối chính văn   
s523873 

 1486. Chew, Terry. Đánh thức tài năng toán học = Unleash the maths Olympian in you! 
/ Terry Chew ; Nguyễn Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động. - 24 cm. - 295000đ. 
- 2000b 
 T.5: 11 - 13 tuổi. - 2022. - 495 tr. : hình vẽ   s524490 

 1487. Chuyên đề bồi dưỡng Toán thực tế lớp 9 : Có đề thi và đáp án toán thực tế lớp 9 và 
lớp 10 mới nhất / Nguyễn Ngọc Giang (ch.b.), Trương Quang Duy Thịnh, Dương Hoàng Bích 
Thuận... - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 264 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 120000đ. - 1000b   s523900 

 1488. Đề kiểm tra Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bám 
sát SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" / Trịnh Văn Bằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 152 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 1500b   s523318 

 1489. Định hướng phát triển năng lực Toán 7 : Bám sát SGK Kết nối / Nguyễn Đức Tấn, 
Hà Trọng Thi, Võ Mộng Trình. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 79000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 218 tr. : minh hoạ   s522364 

 1490. Định hướng phát triển năng lực Toán 7 : Bám sát SGK Kết nối / Nguyễn Đức Tấn, 
Hà Trọng Thi, Võ Mộng Trình. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 79000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 197 tr. : minh hoạ   s522365 

 1491. Định hướng và phát triển tư duy giải bài tập Toán khó lớp 7 : Bồi dưỡng học sinh 
giỏi Toán : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 24 cm. - 75000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 200 tr. : hình vẽ, bảng   s524173 

 1492. Định hướng và phát triển tư duy giải bài tập Toán khó lớp 7 : Bồi dưỡng học sinh 
giỏi Toán : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 24 cm. - 75000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 183 tr. : hình vẽ, bảng   s524174 

 1493. Đỗ Văn Đức. Các chuyên đề giải toán hàm số hay, lạ, khó / Đỗ Văn Đức. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 451 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 150000đ. - 1000b   s522497 

 1494. Giải bài tập Toán 8 : Biên soạn cho Chương trình lớp 8 / Lê Nhứt. - H. : Thanh 
niên. - 24 cm. - (Sách Hoa hồng Học là giỏi). - 48000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 175 tr. : hình vẽ, bảng   s523660 

 1495. Giải bài tập Toán 8 : Biên soạn cho Chương trình lớp 8 / Lê Nhứt. - H. : Thanh 
niên. - 24 cm. - (Sách Hoa hồng Học là giỏi). - 54000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 191 tr. : hình vẽ, bảng   s523661 

 1496. Giải bài tập Toán 9 : Biên soạn cho Chương trình lớp 9 / Lê Nhứt. - H. : Thanh 
niên. - 24 cm. - (Sách Hoa hồng Học là giỏi). - 40000đ. - 2000b 
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 T.1. - 2022. - 127 tr. : hình vẽ, bảng   s523662 

 1497. Giải bài tập Toán 9 : Biên soạn cho Chương trình lớp 9 / Lê Nhứt. - H. : Thanh 
niên. - 24 cm. - (Sách Hoa hồng Học là giỏi). - 56000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 207 tr. : hình vẽ, bảng   s523663 

 1498. Giáo trình Đại số tuyến tính / Nguyễn Văn Ngọc (ch.b.), Lê Thị Hương Giang, 
Nguyễn Thị Hiền... - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 164 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - 95000đ. - 
1000b   s523800 

 1499. Giới thiệu các dạng đề kiểm tra Toán 6 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / 
Hà Văn Chương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 152 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
55000đ. - 1500b   s523046 

 1500. Hướng dẫn học tốt Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Bám sát SGK Cánh diều / Trịnh Văn Bằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 60000đ. 
- 1500b 
 T.1. - 2022. - 151 tr. : minh hoạ   s523049 

 1501. Hướng dẫn học tốt Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Bám sát SGK Cánh Diều / Trịnh Văn Bằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 60000đ. 
- 1500b 
 T.2. - 2022. - 176 tr. : minh hoạ   s523050 

 1502. Hướng dẫn học và phương pháp giải Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới. Bám sát SGK "Chân trời sáng tạo" / Trịnh Văn Bằng. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 65000đ. - 1500b 
 T.1. - 2022. - 168 tr. : hình vẽ, bảng   s523047 

 1503. Hướng dẫn học và phương pháp giải Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới. Bám sát SGK "Chân trời sáng tạo" / Trịnh Văn Bằng. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 65000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 184 tr. : hình vẽ, bảng   s523048 

 1504. Hướng dẫn luyện đề ôn thi đánh giá năng lực - HSA : Tư duy định lượng / Lê Văn 
Hoa (ch.b.), Phạm Văn Huy, Nguyễn Ngọc Tú. - H. : Dân trí, 2022. - 275 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 125000đ. - 1000b   s523156 

 1505. Kiến thức và kinh nghiệm làm bài qua các kì thi vào lớp 10 môn Toán : Dành cho 
học sinh lớp 9 / Trần Quốc Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 222 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 79000đ. - 1000b   s523521 

 1506. Lê Ngọc Quỳnh. Giáo trình Nhập môn đa tạp khả vi / Lê Ngọc Quỳnh ch.b.. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 209 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 110000đ. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang   s523219 

 1507. Lê Ngọc Quỳnh. Giáo trình Toán cao cấp (Giải tích hàm nhiều biến) / Lê Ngọc 
Quỳnh (ch.b.), Lê Kiên Thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 282 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 175000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang. - Thư mục: 
tr. 279-280   s523222 

 1508. Lê Thị Như Bích. Lý thuyết Wavelet : Sách tham khảo / Lê Thị Như Bích. - Huế : 
Đại học Huế, 2022. - viii, 108 tr. : hình vẽ ; 25 cm. - 75000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 107-108   s524343 
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 1509. Lind, Douglas A. Thống kê trong kinh tế & kinh doanh = Statistics techniques in 
business & economics / Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen ; Biên dịch: 
Trần Thị Bích (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 18. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - xii, 572 
tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 210000đ. - 3000b   s522387 

 1510. Mai Thị Hiền. Vấn đề tư duy hàm trong giải toán phương trình, bất phương trình / 
Mai Thị Hiền. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022. - 143 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
85000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tân Trào. - Thư mục: tr. 141-143   s523492 

 1511. 1001 bài tập học tốt toàn diện môn Toán lớp 8 : Bám sát Chương trình sách giáo 
khoa / Hocmai. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 231 tr. : hình vẽ ; 
27 cm. - 105000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s522541 

 1512. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 6 : Đánh giá và phát triển năng lực Toán / 
Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đoàn Vũ, Nguyễn Bình Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 205 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 2000b   s523898 

 1513. Nguyễn Hữu Phương. Biến đổi Fourier trong xử lý tín hiệu số / Nguyễn Hữu 
Phương, Trần Thu Hà, Trần Minh Sơn. - H. : Thanh niên, 2022. - 424 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 182000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 2   s523586 

 1514. Nguyễn Văn Linh. Một số chủ đề hình học phẳng dành cho học sinh chuyên toán / 
Nguyễn Văn Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - iv, 497 tr. : hình 
vẽ ; 24 cm. - 280000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 487-494. - Thư mục: tr. 495-497   s523550 

 1515. Những câu đố toán học kiểu Nhật - Hình học : Dành cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi / 
Hiểu Tường dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 111 tr. : hình vẽ ; 25 cm. - (Tủ 
sách Bách khoa tri thức). - 59000đ. - 1500b   s523706 

 1516. Ôn luyện Toán 10 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn 
Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 33000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 119 tr. : hình vẽ, bảng   s523033 

 1517. Ôn luyện Toán 10 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn 
Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 33000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 119 tr. : hình vẽ, bảng   s523034 

 1518. Ôn tập - kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Toán 7 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn 
Võ Lan Thảo, Nguyễn Bình Dương, Tạ Hồ Thị Dung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- 53000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 102 tr. : hình vẽ, bảng   s523899 

 1519. Peterson, Altair. Sổ tay Toán học = Everything you need to ace math in one big fat 
notebook : Hướng dẫn học tập hoàn thiện cho bậc Trung học cơ sở : Sách tham khảo / Altair 
Peterson ; Hạnh Trinh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2022. - 527 tr. ; 21 cm. - 
495000đ. - 5000b   s524537 

 1520. Phạm Hữu Giang. Phương pháp hình giải tích / Phạm Hữu Giang. - H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2021. - 155 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 450000đ. - 1000b   s522557 

 1521. Phạm Hữu Giang. Phương pháp hình không gian / Phạm Hữu Giang. - H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2021. - 191 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 450000đ. - 1000b   s522558 
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 1522. Phương pháp giải các chủ đề căn bản Giải tích 12 : Bồi dưỡng học sinh giỏi / Lê 
Hoành Phò. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 444 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 150000đ. 
- 500b 
 Phụ lục: tr. 425-443   s521843 

 1523. Phương pháp giải toán chuyên đề Đại số lớp 10 : Dành cho học sinh lớp 10 & chuẩn 
bị luyện thi THPT Quốc gia / Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 443 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 145000đ. - 1000b   s523319 

 1524. Phương pháp giải Toán chuyên đề Hình học 12 : Luyện thi THPT Quốc gia / 
Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 343 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 500b   s523063 

 1525. Phương pháp giải toán chuyên đề Hình học lớp 10 : Dành cho học sinh lớp 10 & 
chuẩn bị luyện thi THPT Quốc gia / Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 247 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 89000đ. - 1000b   s523320 

 1526. Phương trình sai phân / Nguyễn Thanh Sơn, Trần Đức Dũng, Nguyễn Thu Hằng, 
Huyễn Thanh Hường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 182 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 
100b 
 Thư mục: tr. 177-179   s524166 

 1527. Sổ tay Bài tập toán : 600 bài tập toán củng cố và nâng cao kiến thức : Dành cho 
học sinh trung học / John Passineau ; Vũ Hương dịch. - H. : Lao động, 2022. - 426 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 459000đ. - 5000b   s524401 

 1528. Sổ tay Hình học = Everything you need to ace geometry in one big fat notebook : 
Hướng dẫn học tập hoàn thiện kiến thức hình học / Christy Needham ; Vũ Hương dịch. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2022. - 615 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 495000đ. - 5000b   
s524538 

 1529. Sổ tay kiến thức Toán trung học cơ sở / Nguyễn Nam Anh. - Tái bản lần thứ 4. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 235 tr. : hình vẽ, bảng ; 18 cm. - 50000đ. - 3000b   s524930 

 1530. Sổ tay kiến thức Toán trung học cơ sở / Nguyễn Nam Anh. - Tái bản lần thứ 5. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 235 tr. : hình vẽ, bảng ; 18 cm. - 50000đ. - 3000b   s524032 

 1531. Sổ tay kiến thức Toán trung học phổ thông / Nguyễn Thị Anh. - Tái bản lần thứ 5. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 246 tr. : hình vẽ, bảng ; 18 cm. - 53000đ. - 3000b   
s524931 

 1532. Toán 7 : Sách giáo viên / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - 
H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 235 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 54000đ. - 5000b   
s521874 

 1533. Toán 7 cơ bản và nâng cao : Biên soạn theo Chương trình mới. Bám sát Sách giáo 
khoa Kết nối tri thức với cuộc sống / Vũ Thế Hựu. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 
cm. - 58000đ. - 1500b 
 T.1. - 2022. - 148 tr. : minh hoạ   s521841 

 1534. Toán 7 cơ bản và nâng cao : Biên soạn theo Chương trình mới. Bám sát Sách giáo 
khoa Kết nối tri thức với cuộc sống / Vũ Thế Hựu. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 
cm. - 58000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 148 tr. : minh hoạ   s521842 

 1535. Toán 10 : Sách giáo viên / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn 
Sơn Hà... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 223 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
56000đ. - 4000b   s521875 



120 
 

 1536. Toán cơ bản và nâng cao 7 : Theo chương trình GDPT mới - Dùng chung cho 3 bộ 
sách / Phan Văn Đức. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 76000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 174 tr. : hình vẽ   s523149 

 1537. Toán cơ bản và nâng cao 7 : Theo chương trình GDPT mới - Dùng chung cho 3 bộ 
sách / Phan Văn Đức. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 79000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 206 tr. : hình vẽ   s523150 

 1538. Toán rời rạc = Discrete mathematics / Đặng Ngọc Hoàng Thành, Nguyễn Ngọc 
Hiền (ch.b.), Phan Hồng Khanh... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 103 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 70000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 103   s523337 

 1539. Tổng hợp các bài toán phổ dụng Đại số 7 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành 
/ Vũ Thế Hựu, Nguyễn Khắc An, Nguyễn Vĩnh Cận, Hoàng Thanh Liêm. - Tái bản lần 3. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 59000đ. - 1500b   s521840 

 1540. Tổng ôn Toán học / Lê Văn Tuấn. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 200000đ. - 5000b 
 T.1: 66 chủ đề ôn thi đại học... - 2022. - 390 tr. : hình vẽ, bảng   s522674 

 1541. Tổng ôn Toán học / Lê Văn Tuấn. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 200000đ. - 5000b 
 T.2: 57 chủ đề ôn thi đại học... - 2022. - 375 tr. : hình vẽ, bảng   s522675 

 1542. Trần Lộc Hùng. Tổng ngẫu nhiên các định lý giới hạn yếu và tốc độ hội tụ : Xác 
suất thống kê / Trần Lộc Hùng. - H. : Dân trí, 2022. - 690 tr. ; 24 cm. - 195000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 681-690   s523136 

 1543. Tự học - Nâng cao kiến thức Toán 8 : Cơ bản - Nâng cao... / Lê Hồng Đức (ch.b.), 
Đỗ Hoàng Hà, Lê Hoàng Nam... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 423 
tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 155000đ. - 2000b   s521844 

 1544. Tự học nâng cao kiến thức Toán 9 : Cơ bản - nâng cao... / Lê Hồng Đức (ch.b.), Đỗ 
Hoàng Hà, Lê Hoàng Nam... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 479 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 165000đ. - 2000b   s521845 

 1545. Vở bài tập Toán 7 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 7000b 
 T.1. - 2022. - 124 tr. : minh họa   s523031 

 1546. Vở bài tập Toán 7 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 32000đ. - 7000b 
 T.2. - 2022. - 148 tr. : minh họa   s523032 

THIÊN VĂN HỌC 

 1547. Arnold, Nick. Sự thật kinh hoàng về thời gian / Lời: Nick Arnold ; Minh hoạ: Tony 
de Saulles ; Trịnh Huy Ninh dịch. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 153 tr. 
: tranh vẽ ; 20 cm. - (Horrible science). - 65000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The terrible truth about time   s522353 

 1548. Clark, Stuart. Những câu hỏi lớn - Vũ trụ / Stuart Clark ; Chu Giang dịch. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2022. - 347 tr. : ảnh, hình vẽ ; 21 cm. - 159000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The big questions: Universe   s523117 

 1549. Công nghệ mới trong phát hành bản đồ / Bùi Ngọc Quý (ch.b.), Dương Anh Quân, 
Vũ Thị Tình... - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 174 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 80000đ. - 1020b 
 Thư mục: tr. 170-174   s523331 
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 1550. Demuth, Patricia Brennan. Galileo là ai? / Patricia Brennan Demuth, John O'Brien 
; Tôn Nữ Thanh Bình dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2022. - 107 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- (Bộ sách Chân dung những người thay đổi thế giới). - 59000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who was Galileo?   s524017 

 1551. Đỗ Đức. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá vũ trụ bao la / Đỗ Đức ; Minh hoạ: 
NDBOOKS. - H. : Thanh niên, 2022. - 135 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   
s523680 

 1552. Fichou, Bertrand. Khám phá đến nơi du hành đến chốn : Hỏi đáp về vũ trụ dành 
cho độc giả từ 9 - 109 tuổi / Bertrand Fichou ; Minh hoạ: Pascal Lemaître ; Nguyễn Minh 
Nguyệt dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 75 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 118000đ. - 2000b   s522451 

VẬT LÝ  

 1553. Bài giảng & lời giải Vật lí 9 / Mai Trọng Ý. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 224 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 68000đ. - 500b   s523061 

 1554. Bài tập Vật lí 10 / Nguyễn Văn Khánh (tổng ch.b.), Lê Đức Ánh, Phạm Khánh 
Hội... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 87 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 22000đ. - 
1800b   s522743 

 1555. Bồi dưỡng Vật lí 9 / Đào Văn Phúc. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 199 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 500b   s521837 

 1556. Cán đích 9+ THPT Quốc gia môn Vật lí / Đỗ Thị Thuỳ Dương (ch.b.), Nguyễn Huy 
Tiến, Nguyễn Thu Trang. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 200000đ. 
- 1000b 
 Q.1: Cơ học và Điện học. - 2022. - 248 tr.   s523876 

 1557. Cán đích 9+ THPT Quốc gia môn Vật lí / Đỗ Thị Thuỳ Dương (ch.b.), Nguyễn Huy 
Tiến, Nguyễn Thu Trang. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 200000đ. 
- 1000b 
 Q.2: Quang học và hạt nhân. - 2022. - 143 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối chính văn   
s522545 

 1558. Chuyên đề học tập Vật lí 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Nguyễn Văn Khánh (tổng ch.b.), Lê Đức Ánh, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá 
Trình. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 17000đ. - 
35000b   s522480 

 1559. Cuốn sách khổng lồ về các màu sắc = Big book of colours : Dành cho trẻ em từ 5 - 
15 tuổi / Felicity Brooks ; Tranh: Sophia Touliatou ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Sách tương tác Đinh Tị). - 168000đ. - 1500b   
s523961 

 1560. Đề kiểm tra, đánh giá Vật lí 7 - Khoa học tự nhiên : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Bám sát SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" / Mai Trọng Ý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 152 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 1500b   s523317 

 1561. Giải bài tập Vật lí 9 / Đoàn Thanh Sơn, Lê Thị Thu Tím. - H. : Thanh niên, 2022. 
- 175 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Sách Hoa hồng Học là giỏi). - 51000đ. - 1500b   s523664 
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 1562. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Vật lí 10 : Theo Chương trình GDPT mới. 
Bám sát SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" / Mai Trọng Ý. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 192 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 72000đ. - 1500b   s521838 

 1563. 10 vạn câu hỏi vì sao? - Vật lý / Đức Anh s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 
193 tr. : minh họa ; 21 cm. - 45000đ. - 3000b   s523084 

 1564. Nguyễn Như Lê. Giáo trình Cơ lý thuyết / Nguyễn Như Lê. - Tái bản lần thứ 1, có 
chỉnh sửa, bổ sung. - Huế : Đại học Huế, 2022. - viii, 189 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 85000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 189   s524333 

 1565. Nguyễn Thanh Bình. Giáo trình Bài tập Quang học / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), 
Giáp Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Minh Thuỷ. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 
159 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 158   s523283 

 1566. Nguyễn Văn Hợp. Giáo trình Cơ học lượng tử / Nguyễn Văn Hợp (ch.b.), Lê Viết 
Hoà. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 387 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 382-383   s523342 

 1567. Perelman, Yakov. Vật lý vui / Yakov Perelman ; Dịch: Lê Nguyên Long, Thế 
Trường. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới. - 21 cm. - (Tủ sách Sputnik; S.037). - 120000đ. - 
1500b 
 Q.2. - 2021. - 371 tr. : hình vẽ   s522267 

 1568. Sổ tay kiến thức trọng tâm Vật lý 12 / Lại Đắc Hợp. - H. : Dân trí, 2022. - 82 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 79000đ. - 5000b   s523113 

 1569. Sổ tay kiến thức Vật lí trung học cơ sở / Nguyễn Phú Đồng, Lê Thị Thu Hằng. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 371 tr. : hình vẽ, bảng ; 18 cm. - 76000đ. - 3000b   s524031 

 1570. Still, Ben. Sơ đồ tư duy vật lý = Mind map physics / Ben Still ; Kim Liên dịch. - H. 
: Lao động, 2022. - 149 tr. : hình vẽ, bảng ; 22 cm. - 329000đ. - 5000b   s524464 

 1571. Tổng ôn Vật lý : 31 chủ đề Dao động và Sóng cơ ôn thi đại học... / Lại Đắc Hợp. - 
H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 200000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 279 tr. : hình vẽ   s522678 

 1572. Trắc nghiệm theo chuyên đề Vật lí 12 / Phạm Đức Cường (ch.b.), Lê Thế Nhiên, 
Bùi Trần Đức Anh Thái, Thân Thanh Sang. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 584 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 198000đ. - 500b   s523322 

 1573. Vật lí 10 : Sách giáo viên / Nguyễn Văn Khánh (tổng ch.b.), Cao Tiến Khoa, Đoàn 
Thị Hải Quỳnh, Trần Bá Trình. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 199 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 56000đ. - 3000b   s521869 

 1574. Vật lí hoá học đâu có khó : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Ruby, Mai Leo ; Tranh: 
Thuỳ Dung. - H. : Kim Đồng, 2022. - 63 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Hỏi đáp về thế giới). - 64000đ. 
- 2000b   s521908 

HOÁ HỌC 

 1575. Arnold, Nick. Hoá học - Một vụ nổ ầm vang / Nick Arnold ; Minh hoạ: Tony de 
Saulles ; Khanh Khanh dịch. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 161 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - (Horrible science). - 52000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Chemical chaos   s522357 
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 1576. Bài tập phát triển năng lực Hoá học 10 / Trần Trung Ninh (ch.b.), Nguyễn Thị Mơ, 
Lê Huy Hoàng, Nguyễn Đức Trường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 154 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 78000đ. - 2000b   s522536 

 1577. 400 bài tập Hoá học 9 : Tuyển chọn và nâng cao các dạng bài tập Hoá học 9 theo 
chương trình mới / Ngô Ngọc An. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
195 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 68000đ. - 500b   s523062 

 1578. Cán đích 9+ THPT Quốc gia môn Hoá học / Đặng Thế Anh (ch.b.), Nguyễn Thị 
Kim Oanh, Phạm Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hiếu. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 200000đ. - 1000b 
 Q.1: Hữu cơ. - 2022. - 237 tr. : bảng   s523874 

 1579. Cán đích 9+ THPT Quốc gia môn Hoá học / Đặng Thế Anh (ch.b.), Nguyễn Thị 
Kim Oanh, Phạm Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hiếu. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 200000đ. - 1000b 
 Q.2: Vô cơ. - 2022. - 253 tr. : hình vẽ, bảng   s523875 

 1580. Củng cố và ôn luyện Hoá học nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi 9 / Trần Lục. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 263 ; 27 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 120000đ. - 
2000b   s523901 

 1581. Hợp chất thiên nhiên - Từ lý thuyết đến thực nghiệm / Tô Đạo Cường, Ngũ Trường 
Nhân (ch.b.), Nguyễn Phi Hùng... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 86 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 85000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 83-86   s523306 

 1582. Kĩ năng giải nhanh bài tập Hoá học : Dành cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 chuyên 
Hoá / Cao Cự Giác. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 213 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 74000đ. - 700b   s523523 

 1583. Kĩ năng giải nhanh bài tập Hoá học lớp 10 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành. Giúp học sinh củng cố vững chắc kiến thức cơ bản / Dương Hoàng Giang. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 247 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b   s523052 

 1584. Kĩ năng giải nhanh bài tập Hoá học lớp 10 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành. Giúp học sinh củng cố vững chắc kiến thức cơ bản / Dương Hoàng Giang. - Tái bản lần 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 247 tr. ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b   s523053 

 1585. Lê Minh Trí. Giáo trình Hoá hữu cơ / Lê Minh Trí, Nguyễn Minh Hiển. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 565 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 370000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Y. Bộ môn Hoá Dược - Hoá Hữu 
cơ. - Thư mục: tr. 563-565   s523225 

 1586. Lê Văn Tán. Hoá học phân tích xanh / Lê Văn Tán (ch.b.), Nguyễn Quốc Thắng, 
Nguyễn Văn Cường. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 386 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 200000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s522556 

 1587. Nguyễn Văn Hoà. Thí nghiệm hoá đại cương / Nguyễn Văn Hoà. - Tái bản lần thứ 
1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - xvi, 197 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 70000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp. HCM. - Phụ 
lục: tr. 177-196. - Thư mục: tr. 197   s523968 
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 1588. Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập Hoá học 10 : Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Quách Văn Long. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 328 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 115000đ. - 1000b   s523522 

 1589. Phương pháp dạy học Hoá học ở trường trung học cơ sở 3 : Phần bài tập : Dành 
cho Ban Đào tạo CĐSP ngành Hoá - Sinh / Nguyễn Thị Thu Dịu, Đỗ Thị Hiền, Trần Thị Mai, 
Nguyễn Thị Hồng Nhị. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 50000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 99   s523297 

 1590. Sổ tay kiến thức Hoá học trung học cơ sở / Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Tín. 
- Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 325 tr. : bảng, sơ đồ ; 18 cm. - 65000đ. 
- 3000b   s524928 

 1591. Sổ tay kiến thức Hoá học trung học phổ thông / Dương Thị Mai Hiên. - Tái bản lần 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 447 tr. : bảng ; 18 cm. - 90000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 445-447   s524929 

 1592. Tổng ôn Hoá học : Gồm 4 chương với 50 dạng câu hỏi theo ma trận đề của Bộ Giáo 
dục / Nguyễn Đăng Thị Quỳnh (ch.b.), Phạm Hùng Vương. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 200000đ. 
- 5000b 
 T.1: Ôn trọn 50 chủ đề Hoá hữu cơ. - 2022. - 406 tr. : hình vẽ, bảng   s522676 

 1593. Trọng tâm kiến thức Hoá học 10 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ Xuân Hưng. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 338 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 1000b   s521839 

 1594. Tự học giỏi Hoá học 10 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Cao Cự Giác. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 298 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 1000b   
s523321 

 1595. Tự học Hoá học : 6 chủ đề bài tập với hơn 80 dạng câu hỏi... / Nguyễn Đăng Thị 
Quỳnh (ch.b.), Phạm Hùng Vương. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 200000đ. - 5000b 
 T.4: Bài tập Hoá vô cơ. - 2022. - 479 tr. : hình vẽ, bảng   s522677 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 1596. Đỗ Đức. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá bí ẩn Trái Đất / Đỗ Đức ; Minh hoạ: 
NDBOOKS. - H. : Thanh niên, 2022. - 135 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   
s523677 

 1597. Magloff, Lisa. Núi lửa = Volcano : Dành cho độ tuổi 6 - 12+ / Lisa Magloff  b.s. ; 
Thu Phong dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 56 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em). - 55000đ. - 1000b   s522731 

 1598. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về các đại dương = 100 things to know about the oceans 
: Dành cho độ tuổi 6 - 15 / Lời: Jerome Martin, Alex Frith, Alice James... ; Minh hoạ: 
Dominique Byron... ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 128 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 119000đ. - 1500b   s523708 

 1599. Nhiệm vụ khoa học kỳ bí - Coi chừng! Quái vật bão đến rồi! = Science wonder 
quest / Tachibana Mikio ; Dịch: Nguyễn Phước Tất Đạt, Thân Trọng Thanh Bình ; Phạm Vũ 
Lộc h.đ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 175 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 129000đ. - 1500b   
s524267 
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 1600. Nhiệm vụ khoa học kỳ bí - Hành trình xuống biển sâu! / Takada Shinichirou ; Trần 
Việt Hà Thư dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 175 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 129000đ. - 1500b   
s524268 

 1601. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế giới đại dương : Sách dành 
cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thanh 
niên. - 21 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 137 tr. : tranh màu   s523686 

 1602. York, Penelope. Trái Đất = Earth : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Penelope 
York b.s. ; Thu Phong dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 56 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em). - 
55000đ. - 2000b   s522177 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

 1603. Cuốn sách khổng lồ về các loài khủng long = Big books of dinosaurs : Với 4 trang 
gấp khổng lồ : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Alex Frith ; Tranh: Fabiano Fiorin ; Thu Phong 
dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Sách tương tác 
Đinh Tị). - 168000đ. - 1500b   s523960 

 1604. Đồng Chi Minh. Bách khoa động vật dành cho trẻ nhỏ - Động vật tiền sử / Đồng 
Chi Minh ; Minh Thuận dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 121 tr. : minh 
hoạ ; 23 cm. - 70000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 走进大自然百科图鉴史前动物   s524306 

 1605. Hỏi - Đáp về thế giới khủng long : Dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên / Lời: Anne-
Sophie Baumann ; Minh hoạ: Jean-Marie Poissenot ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Thanh niên ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bách 
khoa tri thức). - 25000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les dinosaures   s523728 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 1606. Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam - Hội nghị khoa 
học toàn quốc lần thứ 5, Tp. Hồ Chí Minh, 27/8/2022 = Proceeding of the 5th national scientific 
conference on biological reseach and teaching in Vietnam Ho Chi Minh City, August 27, 2022 
/ Trần Thế Bách, Lê Ngọc Hân, Trần Đức Bình... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022. 
- 1249 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Quốc tế. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s523809 

 1607. Đỗ Thị Bích Thuỷ. Một số tính chất có lợi của vi khuẩn lactic : Sách chuyên khảo 
/ Đỗ Thị Bích Thuỷ. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 130 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 102-130   s524338 

 1608. Gakken. Tuyển tập câu hỏi của học sinh tiểu học về sinh vật : Dành cho lứa tuổi 7+ 
/ Gakken b.s. ; Nguyễn Vân Anh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 191 tr. : 
minh hoạ ; 18 cm. - 59000đ. - 2000b   s524584 

 1609. Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập Sinh học : Bồi dưỡng học sinh giỏi. Ôn 
thi THPT Quốc gia / Phan Khắc Nghệ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 295 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 1000b   s521833 
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 1610. Sinh học tế bào : Bài tập chuyên đề / Nguyễn Tấn Thành, Hồ Ánh Sáng, Dương 
Trần Thiên Phúc, Bùi Trần Tiến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 276 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 299000đ. - 800b 
 Thư mục cuối chính văn   s522397 

 1611. Tôn Nguyên Vĩ. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế giới vi sinh vật : Dành cho 
trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thanh niên, 
2022. - 135 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b   s523687 

 1612. Tự học Sinh học : Hệ thống kiến thức theo chủ đề / Phan Khắc Nghệ. - H. : Hồng 
Đức. - 27 cm. - 200000đ. - 5000b 
 T.1: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền. - 2022. - 359 tr. : minh hoạ   s522670 

 1613. Tự học Sinh học : Hệ thống kiến thức theo từng chủ đề... / Phan Khắc Nghệ. - H. : 
Hồng Đức. - 27 cm. - 200000đ. - 5000b 
 T.2: Quy luật di truyền và di truyền quần thể. - 2022. - 485 tr. : minh hoạ   s522671 

THỰC VẬT 

 1614. Bách khoa thư về thế giới thực vật : Cây, lá, hoa và hạt : Dành cho trẻ em từ 8 tuổi 
trở lên / Thùy Dương dịch ; Lời: Sarah Jose. - H. : Thanh niên, 2022. - 192 tr. : minh họa ; 27 
cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 289000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Trees, leaves, flowers & seeds   s523929 

 1615. Đỗ Đức. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế giới thực vật / Đỗ Đức ; Minh hoạ: 
NDBOOKS. - H. : Thanh niên, 2022. - 135 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   
s523684 

 1616. 10 vạn câu hỏi vì sao? - Thực vật / Đức Anh s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 
157 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 36000đ. - 3000b   s523085 

 1617. Nguyễn Trung Thành. Hệ thực vật Việt Nam: Họ Hoàng liên gai = Flora of 
Vietnam: Berberidaceae Juss. / Nguyễn Trung Thành, Ngô Đức Phương. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 268 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 140000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 255-268   s522394 

 1618. Thực vật muôn màu : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Ruby, Mai Leo ; Tranh: Thuỳ 
Dung. - H. : Kim Đồng, 2022. - 63 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Hỏi đáp về thế giới). - 64000đ. - 
2000b   s521906 

ĐỘNG VẬT  

 1619. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
: Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phan Khắc Nghệ (ch.b.), Hồ Văn Thắng. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 172 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 1500b   s523044 

 1620. Cuốn sách khổng lồ về các loài động vật biển = Big book of sea creatures : Với 4 
trang gấp khổng lồ : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Minna Lacey ; Tranh: Fabiano Fiorin ; 
Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thanh niên, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 29 
cm. - (Sách tương tác Đinh Tị). - 168000đ. - 1500b   s523958 

 1621. Cuốn sách khổng lồ về các loài động vật khổng lồ = Big book of big animals : Với 
4 trang gấp khổng lồ : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Hazel Maskell ; Tranh: Fabiano Fiorin ; 
Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Sách tương 
tác Đinh Tị). - 168000đ. - 1500b   s523959 
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 1622. Đỗ Đức. 10 vạn câu hỏi vì sao - Chim và thế giới đại dương / Đỗ Đức ; Minh hoạ: 
NDBOOKS. - H. : Thanh niên, 2022. - 135 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   
s523682 

 1623. Đỗ Đức. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế giới động vật / Đỗ Đức ; Minh hoạ: 
NDBOOKS. - H. : Thanh niên, 2022. - 135 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   
s523678 

 1624. Đồng Chi Minh. Bách khoa động vật dành cho trẻ nhỏ - Côn trùng / Đồng Chi Minh 
; Minh Thuận dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 122 tr. : tranh màu ; 23 cm. 
- 70000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 走进大自然百科图鉴昆虫   s524307 

 1625. Động vật kì thú : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Ruby, Mai Leo ; Tranh: Thuỳ 
Dung. - H. : Kim Đồng, 2022. - 63 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Hỏi đáp về thế giới). - 64000đ. - 
2000b   s521907 

 1626. Jane Goodall : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Lee Sukja ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Cao Thị Hải Bắc dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 149 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Jane Goodall. - Phụ lục cuối chính văn   s524993 

CÔNG NGHỆ   

 1627. Arnold, Nick. Phát minh quái quỷ / Nick Arnold ; Minh hoạ: Tony de Saulles ; 
Trịnh Huy Ninh dịch. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 141 tr. : tranh vẽ ; 
20 cm. - (Horrible science). - 60000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Evil inventions   s522356 

 1628. Công nghệ 10 - Thiết kế và công nghệ : Sách giáo viên / Nguyễn Trọng Khanh 
(tổng ch.b.), Nguyễn Thế Công (ch.b.), Nguyễn Trọng Doanh... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 
195 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 51000đ. - 2000b   s524348 

 1629. Đoàn Vân Hà. Chính sách hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đoàn Vân Hà (ch.b.), 
Trần Ngọc Mai. - H. : Lao động, 2022. - 290 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 246-266. - Phụ lục: tr. 267-290   s524399 

 1630. Đỗ Đức. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá khoa học / Đỗ Đức ; Minh hoạ: 
NDBOOKS. - H. : Thanh niên, 2022. - 135 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   
s523679 

 1631. Lê Văn Tuyên. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Hà Nội: Thực trạng 
và giải pháp : Sách chuyên khảo / Lê Văn Tuyên. - H. : Lao động, 2022. - 265 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 99000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 260-265   s524432 

 1632. Phạm Phương Hoa. Solidworks toàn tập (Phần sơ cấp) : Dùng cho các phiên bản 
Slidworks 2022-2021. Tự học Solidworks với các hướng dẫn từng bước / Phạm Phương Hoa, 
Phạm Quang Huấn. - H. : Thanh niên, 2022. - 399 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 172000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 2   s523591 

 1633. Phạm Quang Huấn. Solidworks toàn tập (Phần trung cấp) : Dùng cho các phiên bản 
Solidworks 2021-2022. Tự học Solidworks với các hướng dẫn từng bước / Phạm Quang Huấn, 
Phạm Phương Hoa. - H. : Thanh niên, 2022. - 431 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 186000đ. - 1000b 
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 Thư mục: tr. 2   s523592 

Y HỌC  

 1634. Aihara, Herman. Axit và kiềm trong thực dưỡng / Herman Aihara ; Hoàng Lan 
dịch. - Tái bản lần 5. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 214 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 
75000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Acid and alkaline. - Thư mục: tr. 207-211   s522838 

 1635. Akira Ikegawa. Mẹ Nhật thai giáo : Cảm ơn con đã chọn bố mẹ / Akira Ikegawa ; 
Lê Giang dịch. - Tái bản lần 9. - H. : Lao động, 2022. - 163 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 79000đ. - 
2000b   s524525 

 1636. Akiyoshi Horie. Phương pháp ăn uống cải thiện lưu thông máu / Akiyoshi Horie ; 
Như Nữ dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Công Thương, 2022. - 209 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   
s522304 

 1637. Angeli, Patricia d'. Liệu pháp tâm hồn : Chữa lành bằng trị liệu biểu tượng nâng 
cao / Patricia d' Angeli ; Nguyễn Vân Anh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Dân trí, 2022. - 360 tr. ; 
24 cm. - 188000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Psychotherapie. - Thư mục cuối chính văn   s523130 

 1638. Bách khoa thư về phát triển kỹ năng - Tuổi dậy thì / Khánh Vân dịch. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 255 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 280000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 246-255   s523615 

 1639. Balfe, Abigail. Một kiểu bình thường khác : Hành trình lớn lên cùng những cảm 
giác khác biệt / Abigail Balfe ; Minh Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 240 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
168000đ. - 2000b   s523134 

 1640. Brennan, Barbara Ann. Bàn tay ánh sáng / Barbara Ann Brennan ; Tùng dịch. - Tái 
bản lần 1. - H. : Thế giới, 2022. - 607 tr. ; 24 cm. - 269000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hands of light   s522278 

 1641. Brundle, Harriet. Giấc ngủ tại sao chúng ta cần ngủ? : 4+ / Harriet Brundle ; Ánh 
Diệp dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Giáo dục STEM. Năng 
lực ngày mới). - 45000đ. - 2000b   s523184 

 1642. Brundle, Harriet. Nhiệt độ cơ thể tại sao chúng ta cần giữ ấm? : 4+ / Harriet Brundle 
; Ánh Diệp dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Giáo dục STEM. 
Năng lực ngày mới). - 45000đ. - 2000b   s523181 

 1643. Brundle, Harriet. Nước tại sao chúng ta cần uống nước? : 4+ / Harriet Brundle ; 
Ánh Diệp dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Giáo dục STEM. 
Năng lực ngày mới). - 45000đ. - 2000b   s523182 

 1644. Brundle, Harriet. Thức ăn tại sao chúng ta cần ăn? : 4+ / Harriet Brundle ; Ánh 
Diệp dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Giáo dục STEM. Năng 
lực ngày mới). - 45000đ. - 2000b   s523183 

 1645. Bùi Hồng Cương. Mẹ hỏi bác sĩ trả lời : Lời khuyên của bác sĩ Nhi khoa trong việc 
chăm sóc và điều trị bệnh cho trẻ / Bùi Hồng Cương ; Hằng Nguyễn dịch. - H. : Dân trí. - 21 
cm. - (Bác sĩ của bé). - 139000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Trung: 在孩子下次生病前 
 T.1. - 2020. - 366 tr. : hình vẽ   s523111 
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 1646. Bush, Ashley Davis. Tôi không thích ồn ào / Ashley Davis Bush ; Jen dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 135 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Tủ sách Chữa lành). - 75000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 132-133   s524061 

 1647. Campion, Lisa. Reiki - Nghệ thuật chữa lành bằng năng lượng : Khai phá và phát 
triển năng lực bí ẩn trong bạn, giúp chữa lành những tổn thương, cân bằng tâm trí và cảm xúc / 
Lisa Campion ; Trương Anh Tuấn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 407 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 
cm. - (Tủ sách Huyền học). - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of psychic Reiki : Developing your Intuitive and empathic 
abilities for energy healing. - Thư mục: tr. 405-406   s523507 

 1648. Cẩm nang chăm sóc sức khoẻ cá nhân và gia đình : Chế độ dinh dưỡng, tập luyện, 
cây thuốc và chuẩn đoán và xử trí các bệnh thường gặp / Tuyển chọn, hệ thống: Tăng Bình, Ái 
Phương. - H. : Hồng Đức, 2022. - 408 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   s522685 

 1649. Cẩm nang hướng dẫn thải độc và chế độ ăn uống lành mạnh / Tổng hợp: Trần Bích 
Hà, Nguyễn Hải. - Tái bản lần 8. - H. : Thế giới, 2022. - 213 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 145000đ. 
- 2000b   s522276 

 1650. Clark, Daniel G. Sữa non - Nguồn dinh dưỡng miễn dịch quý giá : Thực phẩm bổ 
sung giúp tăng cường miễn dịch, chống lão hoá và kiểm soát cân nặng / Daniel G. Clark, Kaye 
Wyatt, David Coory ; Ca Dao dịch ; Nguyễn Thị Ngọc Hương h.đ. - H. : Dân trí, 2022. - 148 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 4520b 
 Tên sách tiếng Anh: Colostrum - Life's first food. - Phụ lục: tr. 133-148   s523114 

 1651. Cơ thể con người thật kì diệu : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Mẹ Ruby, Mai Leo ; 
Tranh: Thuỳ Dung. - H. : Kim Đồng, 2022. - 63 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Hỏi đáp về thế giới). - 
64000đ. - 2000b   s521904 

 1652. Cơ thể người = The human body : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Linh Chi ; 
Minh hoạ: Quỳnh Rùa. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 2022. - 10 tr., 1 tờ đề can : tranh 
màu ; 28 cm. - (Lật mở khám khá)(Sách tương tác Đinh Tị). - 168000đ. - 2000b   s523956 

 1653. Cơ thể siêu rắc rối - Bong bóng mũi đến đây! / Phòng tranh Duẩn Trương ; Bảo 
Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Siêu nhí bí mật - 
Chuyên gia bật mí). - 48000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超级麻烦的身体   s524297 

 1654. Cơ thể siêu rắc rối - Cục ị kì lạ / Phòng tranh Duẩn Trương ; Bảo Ngọc dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Siêu nhí bí mật - Chuyên gia bật mí). - 
48000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超级麻烦的身体   s524298 

 1655. Cơ thể siêu rắc rối - Khi cơ thể "đổ mưa" / Phòng tranh Duẩn Trương ; Bảo Ngọc 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Siêu nhí bí mật - Chuyên gia 
bật mí). - 48000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超级麻烦的身体   s524302 

 1656. Cơ thể siêu rắc rối - Khóc, khóc nữa, khóc mãi / Phòng tranh Duẩn Trương ; Bảo 
Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Siêu nhí bí mật - 
Chuyên gia bật mí). - 48000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超级麻烦的身体   s524303 
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 1657. Cơ thể siêu rắc rối - Nước tiểu thật khó hiểu / Phòng tranh Duẩn Trương ; Bảo 
Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Siêu nhí bí mật - 
Chuyên gia bật mí). - 48000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超级麻烦的身体 作者   s524304 

 1658. Cơ thể siêu rắc rối - Răng lung lay mất rồi! / Phòng tranh Duẩn Trương ; Bảo Ngọc 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Siêu nhí bí mật - Chuyên gia 
bật mí). - 48000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超级麻烦的身体   s524301 

 1659. Cơ thể siêu rắc rối - Rối bời chuyện xì hơi / Phòng tranh Duẩn Trương ; Bảo Ngọc 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Siêu nhí bí mật - Chuyên gia 
bật mí). - 48000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超级麻烦的身体   s524299 

 1660. Cơ thể siêu rắc rối - Tiếng hát không thể át tiếng ợ / Phòng tranh Duẩn Trương ; 
Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Siêu nhí bí mật - 
Chuyên gia bật mí). - 48000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超级麻烦的身体   s524300 

 1661. Đào Duy Văn. Tự chữa bệnh không dùng thuốc : Tổng hợp vỗ, rung, vận động, hơi 
thở, ăn uống, thiền và khí công ứng dụng theo nguyên lý y học / Đào Duy Văn. - H. : Lao động, 
2022. - 359 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 348-352   s524400 

 1662. Đỗ Đức. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khám phá cơ thể con người / Đỗ Đức ; Minh hoạ: 
NDBOOKS. - H. : Thanh niên, 2022. - 135 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   
s523683 

 1663. Đỗ Đức. 10 vạn câu hỏi vì sao - Khoa học ăn uống và sức khoẻ / Đỗ Đức ; Minh 
hoạ: NDBOOKS. - H. : Thanh niên, 2022. - 135 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   
s523685 

 1664. Đỗ Hồng Ngọc. Già sao cho sướng? : Để có một tuổi già hạnh phúc / Đỗ Hồng 
Ngọc. - Tái bản lần 7. - H. : Thế giới, 2022. - 187 tr. ; 17 cm. - 119000đ. - 1500b   s522863 

 1665. Đỗ Việt Dũng. Nhật ký hành trình tuổi teen / B.s.: Đỗ Việt Dũng, Nguyễn Thị An, 
Lại Minh Châu. - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 57 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 7500b   s523327 

 1666. Đồng hành cùng bệnh nhân ung thư: Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư / Biên 
dịch, h.đ.: Phạm Nguyên Quý... - H. : Dân trí, 2022. - 70 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 99000đ. - 
1500b 
 ĐTTS ghi: Tổ chức Y học Cộng đồng   s524001 

 1667. Enders, Giulia. Ruột ơi là ruột : Bí mật của một thế giới bị lãng quên / Giulia Enders 
; Minh hoạ: Jill Enders ; Nguyễn Ngọc Tú dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 349 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Đức: Darm mit charme. - Thư mục: tr. 335-349   s522272 

 1668. Filonov, Sergey. Nhịn khô / Sergey Filonov ; Dịch: Trần Bích Hà, Trần Doãn Hưng. 
- H. : Thế giới, 2022. - 295 tr. ; 24 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 288-289   s522220 

 1669. Fuhrman, Joel. Dinh dưỡng lành mạnh, ngại gì bệnh tim / Joel Fuhrman ; Hoàng 
Lan dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 547 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 23 cm. - 259000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: The end of heart disease. - Thư mục: tr. 494-543   s523128 

 1670. García, Héctor. Ikigai - Đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng / Héctor García, Francesc 
Miralles ; Quốc Đạt dịch. - Tái bản lần 8. - H. : Công Thương, 2022. - 202 tr. : hình vẽ, bảng ; 
20 cm. - 89000đ. - 2000b   s522301 

 1671. Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh : Dành cho sinh viên Y đa khoa, Y học cổ truyền, 
Y học dự phòng / B.s.: Nguyễn Vũ Đằng (ch.b.), Nguyễn Hoàng Ẩn, Nguyễn Thị Xuân Mai... 
- Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 186 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 90000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh. - Thư mục: 
tr. 184   s523791 

 1672. Giáo trình Gây mê hồi sức : Dành cho học viên sau đại học Hệ: Ngoại, Sản, Tai - 
Mũi - Họng, Ung thư, Chấn thương chỉnh hình / B.s.: Vũ Văn Kim Long (ch.b.), Võ Nguyên 
Hồng Phúc, Trần Văn Đăng, Lê Vũ Linh. - Cần Thơ : Nxb. Cần Thơ, 2022. - 148 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 100000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Gây mê hồi sức. - Thư mục: tr. 
148   s523794 

 1673. Giáo trình Giải phẫu bệnh đại cương : Dành cho sinh viên chương trình đổi mới 
ngành y khoa / Lê Phong Thu (ch.b.), Nguyễn Thu Thuỷ, Hoàng Thị Luân... - Tái bản lần thứ 
3. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 78 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 78   
s521980 

 1674. Giáo trình Giải phẫu răng / Lê Thị Thu Hằng (ch.b.), Hoàng Tiến Công, Nguyễn 
Văn Ninh... - Tái bản lần thứ 1. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 104 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 130000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 102   s522436 

 1675. Giáo trình Nhãn khoa cơ bản : Dành cho sinh viên Y đa khoa, Y học dự phòng, 
Răng hàm mặt / B.s.: Lê Minh Lý (ch.b.), Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Ngọc Công, Biện Thị 
Minh Thư. - Cần Thơ : Nxb. Cần Thơ, 2022. - 134 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 120000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Mắt. - Thư mục: tr. 133   s523790 

 1676. Giáo trình Phòng, chống HIV/AIDS / B.s.: Hồ Thị Hiền (ch.b.), Cao Thị Thanh 
Thuỷ, Trương Quang Tiến, Đỗ Thị Nhàn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 218 tr. : bảng 
; 25 cm. - 240000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y tế công cộng. - Phụ lục: tr. 213-218. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s524168 

 1677. Giáo trình Sinh học miễn dịch / B.s.: Đái Thị Xuân Trang (ch.b.), Phạm Khánh 
Nguyên Huân, Võ Thị Tú Anh, Trương Thị Phương Thảo. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. 
- xxi, 234 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 233-234   s523332 

 1678. Hamblin, James. Lắng nghe cơ thể : Những câu hỏi về sức khoẻ bạn chưa hề nghĩ 
đến / James Hamblin ; Nguyễn Khánh Chi dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 408 tr. : hình 
vẽ ; 23 cm. - 189000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: If our bodies could talk. - Thư mục cuối chính văn   s523127 

 1679. Hari, Johann. Mất kết nối : Khám phá các nguyên nhân thực của trầm cảm và các 
giải pháp bất ngờ / Johann Hari ; Bùi Trần Ca Dao dịch ; Hồ Trung Dũng h.đ., giới thiệu. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2022. - 398 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Lost connections: Uncovering the real causes of depression - and the 
unexpected solutions. - Thư mục: tr. 373-398   s522282 
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 1680. Hoá dược / Huỳnh Thị Ngọc Phương, Nguyễn Kim Anh (ch.b.), Khưu Mỹ Lệ... - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 380000đ. - 100b 
 T.1. - 2022. - 721 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 699-714   
s522551 

 1681. Hoạt tính sinh học của các hợp chất từ tự nhiên : Triển vọng ứng dụng trong thực 
phẩm và dược phẩm : Sách chuyên khảo / Trần Văn Cường (ch.b.), Nguyễn Thị Thoa, Phan 
Thanh Bình... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 143 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 126000đ. - 115b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s524179 

 1682. Hollins, Peter. Tư duy nhạy, tiếp thu nhanh / Peter Hollins ; Nguyễn Long Chiến 
dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 2022. - 205 tr. ; 21 cm. - (Khoa học kỹ năng cho thời đại 
mới). - 115000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Build a better brain   s522203 

 1683. J Gillihan, Seth. Vượt qua lo âu, chữa lành tâm trí : Kiểm soát trầm cảm trong 7 
tuần bằng liệu pháp nhận thức hành vi / Seth J. Gillihan ; Thanh Hằng dịch. - H. : Dân trí, 2022. 
- 367 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 189000. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Retrain your brain   s523080 

 1684. Kalanithi, Paul. Khi hơi thở hoá thinh không / Paul Kalanithi ; Trần Thanh Hương 
dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 233 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Y học). - 109000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: When breath becomes air   s523115 

 1685. Kamal, Srinivas S. Yoga for men - Phục hồi tăng sức mạnh nam giới / Srinivas S. 
Kamal ; Dịch: Huyền Bùi, SCC Team. - H. : Thanh niên, 2022. - 170 tr. : ảnh ; 19 cm. - 168000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Metabolic yoga for men   s524112 

 1686. Kamal, Srinivas S. Yoga theo Dosha / Srinivas S. Kamal ; Dịch: Quang Huy, SCC 
Team. - H. : Thanh niên, 2022. - 198 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 285000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Yoga for your body type   s524111 

 1687. LaValle, James B. Đọc hiểu kết quả xét nghiệm máu = Your blood never lies : Để 
sống lâu, khoẻ mạnh / James B. LaValle ; Bách Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 515 tr. : 
bảng ; 23 cm. - 239000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 492-512   s523129 

 1688. Lerma, Edgar V. Bí quyết thận học = Nephrology secrets / Edgar V. Lerma, 
Matthew A. Sparks, Joel M. Topf ; HELVIETMED dịch. - Ấn bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 
2022. - 693 tr. : minh hoạ ; 22 cm. - 400000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s523581 

 1689. Lockert, Olivier. Du hành vào cõi toàn thức : Sách tham khảo / Olivier Lockert, 
Patricia d'Angeli ; Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 373 tr. ; 24 cm. - 229000đ. - 
1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Hypnose humaniste. - Phụ lục: tr. 361-368. - Thư mục: tr. 369-371   
s523131 

 1690. Lưu Dĩnh. Thanh xuân của tôi làm sao đây? : Hướng dẫn dậy thì lành mạnh cho 
các bạn nữ / Lưu Dĩnh ; Ngân Nguyễn dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 279 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 125000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 我的青春怎么了   s522721 
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 1691. Masato Takeuchi. Lần đầu làm mẹ : Tổng hợp những kiến thức mới nhất về mang 
thai và sinh nở / Masato Takeuchi ; La Minh Nhật dịch. - Tái bản lần 9. - H. : Lao động, 2022. 
- 340 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 260000đ. - 2000b   s524566 

 1692. Medina, John. Luật trí não : 12 quy luật để tồn tại và phát triển ở nơi làm việc, ở 
nhà và trường học / John Medina ; Mai Khanh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2022. - 
444 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brain rules   s522239 

 1693. Miễn dịch Đề kháng Ký chủ : Giáo trình dành cho Chương trình đào tạo Bác sĩ Y 
khoa / B.s.: Cao Minh Nga, Trần Thị Huệ Vân (ch.b.), Phan Anh Tuấn... - Ấn bản lần 2. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 381 tr. : hình vẽ, ảnh ; 26 cm. - 
240000đ. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y. Module Miễn dịch Đề 
kháng Ký chủ. - Thư mục cuối mỗi chương   s521919 

 1694. Moritz, Andreas. Cẩm nang hướng dẫn tẩy sỏi gan mật : Phương pháp diệu kỳ cho 
sức khoẻ dài lâu / Andreas Moritz ; Nhóm Viethealthy dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Thế giới, 
2022. - 502 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 199000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The amazing liver and gallbladder flush. - Phụ lục: tr. 481-502   
s522277 

 1695. Một trăm lời khuyên cho sức khoẻ : Sách tham khảo. - H. : Hồng Đức, 2022. - 100 
tr. ; 15 cm. - 1000b   s522806 

 1696. Ngô Đức Hùng. 3 phút sơ cứu : Cách xử lý ban đầu giúp bạn kiểm soát các tai nạn 
thường gặp / Ngô Đức Hùng. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Thế giới, 2022. - 203 tr. : hình vẽ, 
ảnh ; 21 cm. - 140000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 203   s522263 

 1697. Nguyễn Duy Ánh. Viêm nhiễm đường sinh dục nữ - Cơ sở lý thuyết và áp dụng 
lâm sàng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Ánh ch.b.. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 259 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 226000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Y Dược. Bộ môn Sản phụ khoa. - 
Thư mục: tr. 253-259   s522499 

 1698. Nguyễn Thị Kim Luyến. Đối chiếu phương thức biểu hiện nghĩa liên nhân trong 
văn bản hướng dẫn sử dụng thuốc tiếng Anh và tiếng Việt : Theo lý thuyết ngôn ngữ học chức 
năng hệ thống / Nguyễn Thị Kim Luyến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 168 tr. : bảng 
; 24 cm. - 80000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 158-168   s524167 

 1699. Nguyễn Văn Thọ. Liệu pháp âm nhạc: Lý thuyết và thực hành / Nguyễn Văn Thọ. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 315 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. 
- 160000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Văn Lang. - Thư mục: tr. 311-315   s523229 

 1700. Nhi khoa : Chương trình Sau đại học / B.s.: Phùng Nguyễn Thế Nguyên (ch.b.), 
Trần Diệp Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Lan... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh. - 27 cm. - 400000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Nhi 
 T.4. - 2022. - x, 848 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s522550 

 1701. Những bài học về giới tính - Giúp con trưởng thành khoẻ mạnh : Với gần 50 tương 
tác chuyển động, lật mở, kéo đẩy, xoay tròn : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Hồng Nhan ; 
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Tranh: Lý Đình, Hương Tiêu Hầu ; Lưu Vân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh màu 
; 23x27 cm. - (Bách khoa kỹ năng sống đa tương tác). - 250000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 性别常识互动游戏书   s523412 

 1702. Nicolai, Kathryn. Thị trấn chuyện kể : Miền cổ tích dành cho người lớn / Kathryn 
Nicolai ; Yuki dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 189 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Nothing much happens: calming stories to soothe your mind and 
help you sleep   s522194 

 1703. Phạm Nguyên Quý. Đồng hành cùng bệnh nhân ung thư: Cẩm nang cho bệnh nhân 
và người thân / Phạm Nguyên Quý, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. - H. : Dân trí, 2022. - 232 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 19 cm. - 149000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Tổ chức Y học cộng đồng. - Thư mục: tr. 228   s524002 

 1704. Phạm Toàn. Hướng dẫn chẩn đoán tâm lý tâm thần theo DSM-5 / Phạm Toàn. - In 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 734 tr. ; 20 cm. - (Y học + Sức khoẻ). - 
240000đ. - 1000b   s522352 

 1705. Rogers, Sally J. Mô hình can thiệp sớm Denver cho trẻ tự kỷ = Early start denver 
model for young children with autism : Thúc đẩy kỹ năng ngôn ngữ, học tập và tương tác / 
Sally J. Rogers, Geraldine Dawson ; Vũ Thị Mai Anh dịch ; Nguyễn Thanh Liên h.đ. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 591 tr. : bảng ; 20 cm. - (Y học. Sức khỏe). - 210000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 449-564. - Thư mục: tr. 565-585   s522317 

 1706. Sổ tay phục hồi và chăm sóc sức khoẻ sau mắc COVID-19 cho người lao động : 
Tài liệu có sử dụng một số nội dung của WHO và Quyết định số 1242/QĐ-BYT ngày 18/5/2022 
của Bộ Y tế / B.s.: Doãn Ngọc Hải, Nguyễn Anh Thơ, Trịnh Hồng Lân... - H. : Lao động, 2022. 
- 39 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 20500đ. - 3000b   s524492 

 1707. Tate, Christie. Group - Liệu pháp chữa lành tâm lý : Một ông bác sĩ và những người 
lạ đã giải cứu đời tôi / Christie Tate ; Dương Mạnh Hùng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 437 tr. ; 
21 cm. - 229000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Group: how one therapist and a circle of strangers saved my life   
s522207 

 1708. Trạch Quế Vinh. Thai giáo theo chuyên gia 280 ngày : Mỗi ngày đọc 1 trang / Trạch 
Quế Vinh ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần 11. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 255 tr. : minh họa 
; 23 cm. - 115000đ. - 4000b 

 Tên sách tiếng Trung: 成功胎教一天一页. - Phụ lục: tr. 248-255   s524269 

 1709. Trần Thị Hạnh. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ / Ch.b.: 
Trần Thị Hạnh, Vương Bảo Thy. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - vii, 172 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 177000đ. - 150b 
 Phụ lục: tr. 162-171. - Thư mục: tr. 171-172   s523336 

 1710. Trương Thanh Tùng. Giáo trình Liên quan cấu trúc - tác dụng sinh học của thuốc / 
Trương Thanh Tùng (ch.b.), Lương Xuân Huy. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 283 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 160000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Phenikaa. - Thư mục: tr. 274. - Phụ lục: tr. 275-283   s523308 

 1711. Từ Ninh. Cẩm nang tuổi dậy thì dành cho bạn trai / Từ Ninh ; Tuệ Văn dịch. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 243 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 90000đ. - 2000b   
s524220 
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 1712. Vanderbeck, Paige. Green Witchcraft - Năng lượng từ thảo mộc : Hướng dẫn thực 
hành khám phá sự kỳ diệu của thực vật và tinh thể / Paige Vanderbeck ; Vũ Thuỳ Dung dịch. - 
H. : Thanh niên, 2022. - 267 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Tủ sách Huyền học). - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Green Witchcraft: A practical guide to discovering the magic of 
plants, herbs, crystals, and beyond   s524096 

 1713. Võ Văn Đức. Siêu âm hình thái học thai nhi / B.s.: Võ Văn Đức (ch.b.), Nguyễn 
Trần Thảo Nguyên, Nguyễn Hoàng Long. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 221 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 200000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 219-221   s524351 

KỸ THUẬT 

 1714. Anh em nhà Wright : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Han Nana ; Tranh: 
Team kids ; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2022. - 161 tr. : 
ảnh, tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b   s525001 

 1715. Công trường thú vị quá! = What an interesting building site! : Dành cho trẻ em từ 
3 tuổi trở lên / Lời: Alice Bartosinski ; Tranh: Stephen Barker ; Tâm An dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 10 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - (Thế giới nhỏ bận rộn)(Sách tương tác Đinh Tị). - 
150000đ. - 2000b   s522573 

 1716. Cuốn sách khổng lồ về tên lửa và các thiết bị vũ trụ = Big book of rockets and 
spacecraft : Với 4 trang gấp khổng lồ : Dành cho trẻ từ 5 - 15 tuổi / Louie Stowell ; Tranh: 
Gabriele Antonini ; Thu Phong dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 12 tr. : tranh 
màu ; 29 cm. - (Sách tương tác Đinh Tị). - 168000đ. - 1500b   s523957 

 1717. Đoàn Thị Minh Nguyệt. Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường / Đoàn Thị 
Minh Nguyệt (ch.b.), Nguyễn Trần Nhẫn Tánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 188 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 130000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học An Giang. Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên. - 
Thư mục: tr. 177-187   s523224 

 1718. Giáo trình Chế biến than / Trần Trung Tới, Nguyễn Ngọc Phú, Phạm Thị Nhung, 
Vũ Thị Chinh. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 134 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 50000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s523798 

 1719. Giáo trình Thiết kế hệ thống điện / B.s.: Phan Trọng Tuấn (ch.b.), Tô Ái Nhân, 
Trần Hoài Tâm... - Cần Thơ : Nxb. Cần Thơ, 2022. - 192 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 75000đ. - 
100b 
 Thư mục cuối chính văn   s523795 

 1720. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia thường niên về điện tử công suất và ứng dụng (SWPEA 
2022) / Lâm Quang Thái, Trương Việt Anh, Quách Thanh Hải... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - xviii, 234 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s522554 

 1721. Nguyễn Đăng Hoè. Giáo trình Cơ sở tự động hoá cơ khí / Nguyễn Đăng Hoè (ch.b.), 
Lê Thị Thu Thuỷ, Vũ Đức Vương. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 270 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 97000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 270   s522437 

 1722. Nguyễn Hữu Phương. DSP - Xử lý tín hiệu số = Digital signal processing / Nguyễn 
Hữu Phương, Trần Thị Huỳnh Vân. - H. : Thanh niên, 2022. - 392 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
168000đ. - 1000b 



136 
 

 Thư mục: tr. 2   s523585 

 1723. Nguyễn Hữu Phương. Xử lý tín hiệu số = Digital signal processing / Nguyễn Hữu 
Phương, Trần Thị Huỳnh Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên. - 24 cm. - 164000đ. - 
1000b 
 T.1. - 2022. - 384 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 2   s523584 

 1724. Nguyễn Phong Lưu. Sửa chữa hệ thống điện - điện tử trên ô tô (Phần nâng cao) / 
Nguyễn Phong Lưu, Ngô Quang Thanh Thanh. - H. : Thanh niên, 2022. - 415 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 180000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 2   s523594 

 1725. Nguyễn Tử Đức. Giáo trình Điện tử SCR-Triac và ứng dụng / Nguyễn Tử Đức, 
Phùng Sơn Thanh. - H. : Thanh niên, 2022. - 383 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 165000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 2   s523587 

 1726. Sổ ghi nhận huấn luyện cho thực tập sỹ quan máy = Training record book for engine 
cadets : Phê duyệt theo Quyết định số 1350/2001/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 5 năm 2001 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 158 tr. : bảng ; 30 cm. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải. Cục Hàng hải Việt Nam   s522440 

 1727. Thái Hoàng Linh. Sửa chữa hệ thống điện - điện tử trên ô tô (Phần cơ bản) / Thái 
Hoàng Linh. - H. : Thanh niên, 2022. - 423 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 182000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 2   s523593 

 1728. Trần Nhựt Thanh. Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển với Scilab / B.s.: Trần 
Nhựt Thanh (ch.b.), Nguyễn Chánh Nghiệm, Nguyễn Hoàng Dũng. - Cần Thơ : Đại học Cần 
Thơ, 2022. - 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 59000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 84. - Phụ lục: tr. 85-99   s523339 

 1729. Turnbull, Stephanie. Tàu hoả = Trains / Stephanie Turnbull ; Phan Trần Hồng Hạnh 
dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2022. - 47 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (Bách khoa tri 
thức về khám phá thế giới cho trẻ em). - 45000đ. - 1500b   s522289 

 1730. Vương Trọng Minh. Giáo trình Kỹ thuật lái xe ô tô : Dùng cho các lớp đào tạo lái 
xe ô tô / B.s.: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ch.b.), Vương Trọng Minh ; H.đ.: Nguyễn Thắng 
Quân... - H. : Giao thông Vận tải, 2021. - 158 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 96000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. - Thư mục: tr. 155   s523330 

NÔNG NGHIỆP 

 1731. Bệnh do Streptococcus iniae gây ra trên cá chẽm (Lates calcarifer) và sử dụng vi 
khuẩn Lactic phòng bệnh : Sách chuyên khảo / Trương Thị Hoa (ch.b.), Đặng Thị Hoàng Oanh, 
Nguyễn Ngọc Phước... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 141 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 125000đ. - 
50b 
 Thư mục: tr. 123-141   s524327 

 1732. Cây ngô nếp - Nghiên cứu và sản xuất tại Điện Bàn, Quảng Nam / Nguyễn Văn 
Đức, Trần Phương Đông (ch.b.), Nguyễn Đình Thi... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 98 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 59000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 96-98   s524330 

 1733. Cẩm nang kỹ thuật nuôi cá dĩa. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 40 tr. : ảnh, bảng ; 21 
cm. - 1000b 



137 
 

 ĐTTS ghi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm 
Khuyến nông. - Phụ lục: tr. 33-40. - Thư mục: tr. 40   s524177 

 1734. Cẩm nang trồng rau ăn lá theo phương pháp thuỷ canh. - H. : Nông nghiệp, 2022. 
- 52 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm 
Khuyến nông. - Phụ lục: tr. 42-50. - Thư mục: tr. 51   s524178 

 1735. Công nghệ 7 : Sách giáo viên / Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Dương Văn Nhiệm 
(ch.b.), Phạm Thị Lam Hồng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 147 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 33000đ. - 6000b   s522747 

 1736. Giáo trình Chăn nuôi trâu, bò : Dùng cho sinh viên đại học ngành chăn nuôi, thú y 
/ Nguyễn Văn Lưu, Mai Văn Sánh, Đặng Hồng Quyên (ch.b.)... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 299 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 690000đ. - 55b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc 
Giang. - Thư mục: tr. 292-298   s522439 

 1737. Hướng dẫn kỹ thuật nuôi chim cút / B.s.: Nguyễn Thị Kim Khang (ch.b.), Ngô Thị 
Minh Sương, Nguyễn Thảo Nguyên... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 45 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 50000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Cần Thơ. Dự án VN14-P6. - Thư mục: tr. 45   s523338 

 1738. Kỹ thuật nuôi tôm chân trắng sử dụng hệ nano đa chức năng : Sách tham khảo / 
Mạc Như Bình (ch.b.), Hà Phương Thư, Đặng Đình Kim... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 72 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 75000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 61-70   s524329 

 1739. Lê Thị Hồng Phương. Phương pháp và kỹ năng truyền thông trong công tác khuyến 
nông : Sách tham khảo / Lê Thị Hồng Phương (ch.b.), Lê Chí Hùng Cường. - Huế : Đại học 
Huế, 2022. - 129 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 50000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 129   s524336 

 1740. Lê Thị Kim Loan. Khảo sát mười giống lúa đặc sản (Oryza sativa L.) dùng làm 
nguyên liệu chế biến bánh mì không gluten : Sách chuyên khảo / B.s.: Lê Thị Kim Loan (ch.b.), 
Nguyễn Minh Thuỷ. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 320 tr. : minh họa ; 21 cm. - 98000đ. - 
100b 
 Thư mục: tr. 301-316   s524575 

 1741. Lê Văn Phước. Viêm tử cung, viêm vú và hội chứng rối loạn tiết sữa ở lợn nái sau 
khi sinh : Sách chuyên khảo / Lê Văn Phước (ch.b.), Lê Đức Thạo, Lê Trần Hoàn. - Huế : Đại 
học Huế, 2022. - 125 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 92-123   s524337 

 1742. Nguyễn Đức Hiền. Bệnh truyền nhiễm trên heo = Infectious diseases of swine / 
Nguyễn Đức Hiền (ch.b.), Bùi Xuân Mến, Nguyễn Ngọc Phú Vinh. - Cần Thơ : Đại học Cần 
Thơ, 2022. - 496 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 443-496   s524156 

 1743. Nguyễn Hùng Nguyệt. Kỹ thuật nuôi bò và biện pháp phòng trị bệnh / Nguyễn 
Hùng Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 155 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Nông nghiệp xanh, 
sạch). - 70000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 152   s523375 
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 1744. Nguyễn Thị Kiều. Đặc tính thực vật, nông học và đông lạnh trái của dòng nhãn mới 
phát hiện trên giống nhãn Bạc Liêu : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Kiều. - H. : Thanh niên, 
2022. - 154 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 116000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 141-154   s523605 

 1745. Nguyễn Thị Mai. Kỹ thuật trồng và chế biến rong biển : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Thị Mai (ch.b.), Đỗ Anh Duy, Lê Hoàng Vũ. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 96 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 80000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 96   s523265 

 1746. Sán dây và ấu trùng sán dây Taenia trên vật nuôi ở Tây Nguyên : Sách chuyên khảo 
/ Nguyễn Ngọc Đỉnh (ch.b.), Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Thái... - Huế : Đại học Huế, 
2022. - 145 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 175000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 133-145   s524339 

 1747. Sự đa dạng các thực hành nông lâm kết hợp tại Việt Nam. - H. : Thế giới, 2022. - 
136 tr. : minh hoạ ; 19x25 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (ICRAF)   s522853 

 1748. Tiền Hải Lý. Đặc điểm sinh học và kỹ thuật sinh sản cá Dày (Channa lucius Cuvier, 
1831) : Sách chuyên khảo / Tiền Hải Lý. - H. : Thanh niên, 2022. - 159 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 116000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 144-159   s523606 

 1749. Vở bài tập Công nghệ 7 / Nguyễn Tất Thắng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 87 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 23000đ. - 3000b   s523016 

 1750. Vũ Trung. Hướng dẫn nuôi cá, ếch, lươn / Vũ Trung s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 54 tr. ; 21 cm. - (Nông nghiệp hữu cơ). - 28000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 53   s523373 

 1751. Vũ Trung. Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho năng suất cao mãng cầu, nhãn, xoài / Vũ 
Trung s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 63 tr. ; 21 cm. - (Nông nghiệp hữu cơ). - 32000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 62   s523372 

 1752. Vũ Trung. Thoái hoá và cải tạo đất nông nghiệp bền vững / Vũ Trung s.t., b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2022. - 95 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - (Nông nghiệp hữu cơ). - 44000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 94   s523374 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 1753. Ai cùng một gia đình? = Who are in the same family? : Song ngữ Việt - Anh cho 
bé từ 1 đến 6 tuổi / Kangaroo Mother ; Hoàng Nhi Nho dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 tr. 
: tranh màu ; 18 cm. - (Bé nhận thức thế giới). - 49000đ. - 1500b 

 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 婴儿启蒙认知绘本   s524091 

 1754. An Nhĩ Tử. Được nuôi bởi mẹ, được dạy bởi cha / An Nhĩ Tử. - H. : Thanh niên, 
2022. - 190 tr. ; 20 cm. - 98000đ. - 1500b   s523559 

 1755. Babić, Violeta. Cẩm nang con gái = A book for every girl : Dành cho độc giả từ 9 
đến 18 tuổi / Violeta Babić ; Minh hoạ: Ana Grigorjev ; Thanh Giang dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 151 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 68000đ. - 5000b   
s522769 
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 1756. Babić, Violeta. Cẩm nang con trai = A book for every boy : Dành cho độc giả từ 9 
tuổi đến 18 tuổi / Violeta Babić ; Minh hoạ: Ana Grigorjev ; Ánh Tuyết dịch. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 135 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b   
s522768 

 1757. Bé gái đi toilet : Cuốn sách đáng yêu này rèn bé gái 1 - 5 tuổi cách tự đi vệ sinh 
sạch sẽ và an toàn / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 17 tr. : tranh màu ; 
14 cm. - (Ehon kỹ năng sống). - 59000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: おんなのこトイレ - おむつはずしのえほん   s524850 

 1758. Bé trai đi toilet : Cuốn sách vui nhộn này rèn bé trai 1 - 5 tuổi cách tự đi vệ sinh 
nhanh nhẹn và sạch sẽ / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 17 tr. : tranh 
màu ; 14 cm. - (Ehon kỹ năng sống). - 59000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: おとこのこトイレおむつはずしのえほん   s524851 

 1759. Bình tĩnh chuyện giới tính : Giúp trẻ biết phân biệt giới tính, nhận biết cơ thể và 
bảo vệ mình : Dành cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên / Lời: Bảo Ngọc ; Tranh: Hoàng Đậu Xanh. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2022. - 13 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Lật mở cùng con). - 
89000đ. - 2000b   s523711 

 1760. Bố mẹ ơi, con từ đâu tới? : Cho trẻ 3 - 8 tuổi / Tam Tam, Đinh Bằng ; Khánh 
Nguyên dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 24x25 cm. - (Giáo dục 
giới tính nhi đồng). - 52000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Trung: 东方儿童生理启蒙绘本   s522178 

 1761. Cái gì có thể, cái gì không? = May you ? or may you not ? : Song ngữ Việt - Anh 
cho bé từ 1 đến 6 tuổi / Kangaroo Mother ; Hoàng Nhi Nho dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 
47 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Bé nhận thức thế giới). - 49000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 婴儿启蒙认知绘本   s524090 

 1762. Cẩm nang PediaSure - Để con yêu tăng trưởng khoẻ mạnh mỗi ngày / First News 
b.s. ; Đào Thị Phi Yến h.đ. - H. : Dân trí, 2022. - 15 tr. : minh họa ; 21 cm. - 60015b   s523066 

 1763. Cẩn thận khi gặp người lạ = Be aware of strangers ! : Song ngữ Anh - Việt : Dành 
cho bé từ 2 - 6 tuổi / Đức Thành, Ruby Lê. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 17 tr. : tranh màu ; 
14 cm. - (Rèn luyện thói quen tốt). - 30000đ. - 2000b   s524865 

 1764. Chào hỏi lịch sự : 25 câu chào hỏi và cảm ơn, xin lỗi dạy tác phong lịch sự cho bé 
2 - 5 tuổi / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Lao động, 2022. - 17 tr. : tranh màu ; 14 cm. - (Ehon 
kỹ năng sống). - 59000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: はじめてのせいかつえはんにつこリごあぃさつ>   
s524919 

 1765. Con từ đâu tới? : Giúp trẻ nhận biết quá trình hình thành và ra đời của một em bé : 
Dành cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên / Lời: Bảo Ngọc ; Tranh: Thu Nấm. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Lật mở cùng con). - 89000đ. - 2000b   s523710 

 1766. Davies, Simone. Em bé sơ sinh Montessori : Cẩm nang giúp cha mẹ nuôi dưỡng 
em bé của mình với tình yêu thương, sự tôn trọng và thấu hiểu / Simone Davies, Junnifa Uzodike 
; Dịch: Trần Tú Giang, Phan Anh Tú. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 325 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - (Nuôi dạy con theo phương pháp Montessori). - 220000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Montessori baby : A parent's guide to nurturing your baby with 
love, respect, and understanding   s524237 
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 1767. Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm - Làm gì khi xảy ra động đất, sóng thần? : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 10 tuổi / Lời: Kunizaki Nobue ; Tranh: Masayuki Sebe ; Song Tâm 
Quyên dịch ; Trung tâm Nghiên cứu phát triển tư duy trẻ em WILL h.đ. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Thanh niên, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Nhật: じしん・つなみどうするの?   s523727 

 1768. Dạy trẻ hành vi tốt - Con biết giữ gìn vệ sinh : Dành cho độ tuổi 3 - 8 / Tranh: Dã 
Nhân ; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 
2022. - 32 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿好行为最书: 我要注意健康卫生   s524122 

 1769. Dạy trẻ hành vi tốt - Con biết tuân thủ quy tắc giao thông : Dành cho trẻ em từ 3 - 
8 / Tranh: Dã Nhân ; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿好行为最书: 我要遵守交通规则   s524120 

 1770. Dạy trẻ hành vi tốt - Con có lòng cảm thông : Dành cho độ tuổi 3 - 8 / Tranh: Dã 
Nhân ; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 
2022. - 32 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿好行为最书: 我要有同理心   s524125 

 1771. Dạy trẻ hành vi tốt - Con là em bé ngoan : Dành cho độ tuổi 3 - 8 / Tranh: Dã Nhân 
; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 
32 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿好行为最书: 我要做个好孩子   s524124 

 1772. Dạy trẻ hành vi tốt - Con là học sinh gương mẫu : Dành cho độ tuổi 3 - 8 / Tranh: 
Dã Nhân ; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 
2022. - 32 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 幼兒好行為叢書: 我要做個好學生   s524123 

 1773. Dạy trẻ hành vi tốt - Con là người lịch sự : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 / Tranh: Dã 
Nhân ; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 
2022. - 32 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿好行为最书: 我要有礼貌   s524121 

 1774. Dạy trẻ hành vi tốt - Con sẽ chú ý an toàn : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 / Tranh: Dã 
Nhân ; Lời: Phòng Biên tập Tân Nhã ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 
2022. - 32 tr. : tranh màu ; 17x19 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 29000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿好行为最书: 我要注意安全   s524119 

 1775. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Chú ý nghe giảng, hiểu bài dễ dàng 
: Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 57 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- (Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 上课集中记忆力   s524065 

 1776. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Độc lập suy nghĩ, tăng trí thông minh 
: Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 65 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- (Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 1500b 
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 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 独立思考更聪明   s524067 

 1777. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Học điều con thích, không áp lực 
thành tích : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân 
dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 57 tr. : tranh 
màu ; 19 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 为社么要上学   s524068 

 1778. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Kiểm soát hành vi, kiên trì đến cùng 
: Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 57 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- (Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 管好自己的行为   s524062 

 1779. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Làm bài tập không cẩu thả, qua loa 
: Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 65 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- (Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 写作业不写虎   s524063 

 1780. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Làm bài tập không lề mề, ỷ lại : Dành 
cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 57 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng 
con trưởng thành). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 写作业不 拖拉   s524066 

 1781. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Làm bài tập tự lập, tự giác : Dành 
cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 65 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Cùng 
con trưởng thành). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 写作业不靠爸妈   s524069 

 1782. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Sắp xếp thời gian, hoàn thành nhiệm 
vụ : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 65 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- (Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我能管好自己. 什么时间做什么事   s524064 

 1783. Đánh răng súc miêng : Dạy bé 2 - 5 tuổi tự súc miệng, đánh răng sạch sẽ và siêng 
năng / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 17 tr. : tranh màu ; 14 cm. - (Ehon 
kỹ năng sống). - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: はじめてのせいかつえはんしやかしやはみがき   s524852 

 1784. Faber, Adele. Nói sao cho trẻ chịu nghe & nghe sao cho trẻ chịu nói / Adele Faber, 
Elaine Mazlish ; Trần Thị Hương Lan dịch. - Tái bản lần 17. - H. : Thế giới, 2022. - 428 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 189000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to talk so kids will listen and listen so kids will talk   s522236 

 1785. Forkish, Ken. Bột nước muối men = Flour water salt yeast : Nền tảng của bánh mỳ 
và pizza thủ công / Ken Forkish ; Thảo Trịnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 409 tr. : ảnh 
màu ; 24 cm. - 360000đ. - 1500b   s524272 
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 1786. Giữ lời hứa = Let's keep promise ! : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé từ 2 - 6 
tuổi / Đức Thành, Ruby Lê. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 17 tr. : tranh màu ; 14 cm. - (Rèn 
luyện thói quen tốt). - 30000đ. - 2000b   s524864 

 1787. Giữ trật tự nơi công cộng = Learn to keep quiet ! : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho 
bé từ 2 - 6 tuổi / Đức Thành, Ruby Lê. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 17 tr. : tranh vẽ ; 12 cm. 
- (Rèn luyện thói quen tốt). - 30000đ. - 2000b   s524869 

 1788. Giữ vệ sinh nơi công cộng = Let's keep hygiene! : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho 
bé từ 2 - 6 tuổi / Đức Thành, Ruby Lê. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 17 tr. : tranh màu ; 12 
cm. - (Rèn luyện thói quen tốt). - 30000đ. - 2000b   s524868 

 1789. Hachun Lyonnet. Kỷ luật bàn ăn - Dinh dưỡng cân bằng : Để ăn rong chỉ còn là dĩ 
vãng / Hachun Lyonnet. - In lần 3. - H. : Lao động, 2022. - 294 tr. : ảnh ; 20 cm. - 219000đ. - 
1500b 
 Bút danh tác giả: Hà Chũn   s524558 

 1790. Hachun Lyonnet. Nuôi con không phải là cuộc chiến 2 / Hachun Lyonnet, Hương 
Đỗ ; Minh hoạ: Nguyễn Duy Lộc, Lê Thanh Tú Minh. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Lao động. - 
24 cm. - 119000đ. - 4000b 
 Bút danh các tác giả: Hà Chũn, Mẹ Ong Bông 
 Q.1: Chào con - Em bé sơ sinh. - 2022. - 198 tr. : minh hoạ   s524549 

 1791. Han Chang Wook. Mẹ không phải người giúp việc : Bí kíp rèn thói quen tốt / Han 
Chang Wook, Choo Duck Young ; Hà Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Dân trí, 2022. - 137 
tr. : hình vẽ ; 23 cm. - (Bộ Bí kíp rèn luyện kĩ năng mềm. Độ tuổi 7 - 15). - 84000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The power of good habits for children   s523122 

 1792. Hành trình tự lập : Những câu chuyện mang thế giới quan của con và tâm tư của 
cha mẹ xích lại gần nhau / Đinh Ngọc Nam Phương, Lê Linh Chi, Hà Gia Hưng... - H. : Thế 
giới, 2022. - 353 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 250000đ. - 1000b   s522216 

 1793. Helen Lê Hạ Huyền. Món chay bếp nhà : Các món chay Việt đậm đà hương vị ba 
miền / Helen Lê Hạ Huyền. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 211 tr. : ảnh ; 21 cm. - 150000đ. 
- 1500b   s522264 

 1794. Hiểu Linh Đinh Đang. Để trưởng thành mạnh mẽ - Chia sẻ là hạnh phúc / Hiểu 
Linh Đinh Đang ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 180 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng quản lý bản thân). - 60000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 非常成长书-分享让我变快乐   s524216 

 1795. Hiểu Linh Đinh Đang. Để trưởng thành mạnh mẽ - Học cách quản lý thời gian / 
Hiểu Linh Đinh Đang ; Nguyễn Thị Vinh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 215 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng quản lý bản thân). - 65000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 非常成长书一我对拖拉说再见   s524219 

 1796. Hiểu Linh Đinh Đang. Để trưởng thành mạnh mẽ - Thất bại không đáng sợ / Hiểu 
Linh Đinh Đang ; Lệ Quyên dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 175 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng quản lý bản thân). - 60000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 非常成长书-挫折其实不可怕   s524218 

 1797. Hiểu Linh Đinh Đang. Để trưởng thành mạnh mẽ - Tớ là người lạc quan / Hiểu 
Linh Đinh Đang ; Lệ Quyên dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 211 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng quản lý bản thân). - 65000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 非常成长书-我是一个乐天派   s524217 

 1798. Học cách chia sẻ = Learn to share : Truyện tranh : Dành cho bé từ 2 - 6 tuổi / Đức 
Thành, Ruby Lê. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 17 tr. : tranh màu ; 12 cm. - (Rèn luyện thói 
quen tốt). - 30000đ. - 2000b   s524870 

 1799. Hồng Nga. Tớ biết tự giác : Bí quyết giúp bé làm việc nhà : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / Lời: Hồng Nga ; Tranh: Mai Ngọc Ánh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 68 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - 65000đ. - 3000b   s524294 

 1800. Karp, Harvey. Khủng hoảng tuổi chập chững : Dành cho cha mẹ có con từ 1 - 4 
tuổi / Harvey Karp, Paula Spencer ; Thanh Minh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2022. - 
407 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The happiest toddler on the block. - Phụ lục: tr. 402-407   s524437 

 1801. Khi thấy khó chịu, kiên quyết nói không! : Cho trẻ 3 - 8 tuổi / Tam Tam, Đinh Bằng 
; Khánh Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 24x25 cm. - (Giáo dục 
giới tính nhi đồng). - 52000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Trung: 东方儿童生理启蒙绘本   s522179 

 1802. Kimura Kyuichi. Thiên tài & sự giáo dục từ sớm = 早教育と天才 / Kimura Kyuichi 
; Hồ Phương dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 231 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 1000b   s523491 

 1803. Koso Tokiko. Phương pháp nuôi dưỡng kỷ luật tự giác ở trẻ : Học cách mẹ Nhật 
dạy con vâng lời và tự lập từ khi còn nhỏ / Koso Tokiko ; Trần Thanh Phương dịch. - H. : Công 
Thương, 2022. - 199 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: イラストでよくわかる 感情的にならない子育て   s524940 

 1804. Lê Quang. Cách để trở thành cha mẹ tốt / Lê Quang. - H. : Hồng Đức, 2022. - 127 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Bộ sách Cách để trở thành). - 56000đ. - 1000b   s522691 

 1805. Lê Thanh Ngân. Con lạnh lắm, mẹ có thể ôm con không? / Lê Thanh Ngân. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 363 tr. ; 21 cm. - 127000đ. - 2500b   s524205 

 1806. Lớp học nhỏ thông thái. Giáo dục giới tính cho trẻ thật ra rất đơn giản : Cẩm nang 
dành cho các bậc cha mẹ / Lớp học nhỏ thông thái ; Phạm Hồng Yến dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 231 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 100000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 给爸爸妈妈的儿童性教育指导书   s524243 

 1807. Lớp học tự tin : Dành cho trẻ độ tuổi 6+ / Lời: Lee Jung Ho ; Minh hoạ: Bang In 
Young ; Nguyễn Thị Thu Hà dịch. - H. : Lao động, 2022. - 135 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 
125000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Self-esteem lesson for children   s524435 

 1808. Makoto Shichida. Giáo dục não phải - Tương lai cho con bạn / Makoto Shichida ; 
Nguyễn Hương Mai dịch ; Viện Giáo dục Shichida Việt Nam h.đ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế 
giới, 2022. - 182 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Children can change through right brain education. - Thư mục: tr. 
180-182   s522237 

 1809. Mintzer, Rich. Food - Khởi sự kinh doanh dịch vụ ăn uống / Rich Mintzer, The 
Staff of Entrepreneur Media ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Dân trí. - 25 cm. - (Hashtag 
Startup). - 165500đ. - 2000b 
 T.1: Từ ý tưởng đến kế hoạch kinh doanh thực tế. - 2022. - 253 tr. : hình vẽ, bảng   s523194 
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 1810. Mintzer, Rich. Food - Khởi sự kinh doanh dịch vụ ăn uống / Rich Mintzer, The 
Staff of Entrepreneur Media ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Dân trí. - 25 cm. - (Hashtag 
Startup). - 165500đ. - 2000b 
 T.2: Để chủ động vận hành và tối ưu hoạt động kinh doanh. - 2022. - 189 tr. : minh hoạ   
s523195 

 1811. Mitsuko Tateishi. Mẹ biết đủ, con tự chủ / Mitsuko Tateishi ; Dạ Hương dịch. - H. 
: Lao động, 2022. - 191 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 129000đ. - 2000b   s524909 

 1812. Miu Miu tự lập - Có em = Self-reliant Miu Miu - Having a little sister : Dành cho 
độ tuổi 1 - 6 / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách 
Gia đình nhỏ)(Ehon kĩ năng sống). - 39000đ. - 2000b   s524456 

 1813. Miu miu tự lập - Dọn nhà = Self-reliant Miu Miu - Cleaning the house : Dành cho 
độ tuổi 1 - 6 / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách 
Gia đình nhỏ)(Ehon kĩ năng sống). - 39000đ. - 2000b   s524451 

 1814. Miu Miu tự lập - Đi học = Self-reliant Miu Miu - Going to school : Dành cho độ 
tuổi 1 - 6 / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách 
Gia đình nhỏ)(Ehon kĩ năng sống). - 39000đ. - 2000b   s524458 

 1815. Miu Miu tự lập - Đi siêu thị = Self-reliant Miu Miu - Going to the supermarket : 
Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon kĩ năng sống). - 39000đ. - 2000b   s524455 

 1816. Miu Miu tự lập - Học làm bếp = Self-reliant Miu Miu - Learning how to cook : 
Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon kĩ năng sống). - 39000đ. - 2000b   s524453 

 1817. Miu Miu tự lập - Rửa tay = Self-reliant Miu Miu - Hand washing : Dành cho độ 
tuổi 1 - 6 / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách 
Gia đình nhỏ)(Ehon kĩ năng sống). - 39000đ. - 2000b   s524454 

 1818. Miu Miu tự lập - Tập xe đạp = Self-reliant Miu Miu - Riding a bike : Dành cho độ 
tuổi 1 - 6 / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách 
Gia đình nhỏ)(Ehon kĩ năng sống). - 39000đ. - 2000b   s524452 

 1819. Miu Miu tự lập - Trông em = Self-reliant Miu Miu - Looking after a baby : Dành 
cho độ tuổi 1 - 6 / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ 
sách Gia đình nhỏ)(Ehon kĩ năng sống). - 39000đ. - 2000b   s524457 

 1820. Nam Nguyễn. Làm mẹ rất chill / Nam Nguyễn (Thịt Kho). - H. : Dân trí, 2022. - 
63 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 45000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Phương Nam   s523174 

 1821. Ngỏ lời khi cần giúp = Everybody needs a little help once in a while : Sách kỹ năng 
- song ngữ cho tuổi mẫu giáo lớn và đầu tiểu học : Truyện tranh / Jennifer Moore-Mallinos, 
Gustavo Mazali ; Khánh Nguyên dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 29 tr. : tranh màu ; 23 
cm. - 60000đ. - 2000b   s522293 

 1822. Ngô Duy Cường. Không gì dễ bằng yêu / Ngô Duy Cường. - H. : Lao động, 2022. 
- 159 tr. : ảnh ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b   s524372 

 1823. Nguyễn Thị Thu. Kỹ năng tự học cho trẻ tiểu học / Nguyễn Thị Thu. - H. : Lao 
động, 2022. - 435 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Parents). - 199000đ. - 3000b   s524405 

 1824. Nobuyoshi Hirai. Đứa trẻ ngoan có phải luôn nghe lời cha mẹ? / Nobuyoshi Hirai 
; Trang Anh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 293 tr. ; 23 cm. - 129000đ. - 2000b   s524436 
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 1825. Phạm Hiền. Mặt trái của yêu thương : Cha mẹ Việt dạy con - Sai lầm và giác ngộ / 
Phạm Hiền. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 298 tr. ; 23 cm. - 97000đ. - 1000b   
s524230 

 1826. Pickhardt, Carl. Vị thành niên - Viên ngọc quý : Cùng con đi qua bốn giai đoạn của 
tuổi vị thành niên / Carl Pickhardt ; Hana Quỳnh dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 
2022. - 406 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who stole my child? Parenting through the four stages of 
adolescence   s524443 

 1827. Ponsonby, Julia. Chánh niệm từng phút giây: Nấu yêu thương nuôi dưỡng nhiệm 
màu / Julia Ponsonby ; Nhã Chi dịch. - H. : Lao động, 2022. - 159 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mindful thoughts for cooks   s524912 

 1828. Rapley, Gill. Phương pháp ăn dặm bé chỉ huy = Baby-led weaning / Gill Rapley, 
Tracey Murkett ; Nguyễn Thị Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 25. - H. : Lao động, 2022. - 230 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 223-230   s524548 

 1829. Reiko Ueda. Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật / Reiko Ueda ch.b. ; Kim Ngân dịch. - H. 
: Dân trí, 2022. - 191 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: この1冊であんしん はじめての離乳食事典   s522421 

 1830. Sara Imas. Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương / Sara Imas ; Phạm Thị Thanh 
Vân dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Dân trí. - 23 cm. - 175000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A mother's rigorous love 
 T.1: Phương pháp dạy con của người Do Thái & bài học về tình yêu thương được đặt 
đúng chỗ. - 2022. - 403 tr. : ảnh   s523123 

 1831. Tập thể dục mỗi ngày = Let's exercise ! : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé từ 2 
- 6 tuổi / Đức Thành, Ruby Lê. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 17 tr. : tranh màu ; 12 cm. - 
(Rèn luyện thói quen tốt). - 30000đ. - 2000b   s524867 

 1832. Thanh Anh. 50 phương pháp tự cứu cần dạy trẻ / Thanh Anh ; Nguyễn Lệ Quyên 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 83 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bộ sách gối đầu giường của 
các bậc cha mẹ - Giúp con yêu trưởng thành lành mạnh). - 68000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 要孝攵给孩子的50个自救方法   s524305 

 1833. Tiểu Dã. Tối giản thông thái / Tiểu Dã ; Phùng Thuỷ Tiên dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 213 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Kỹ năng). - 96000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 极简力   s524098 

 1834. Trẻ "biết tuốt" vững tin vào lớp 1 - Các hoạt động thú vị : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 
tuổi / Jessica Greenwell ; Minh hoạ: Genine Delahaye... ; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 48 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 69000đ. - 2000b   s522571 

 1835. Trẻ "biết tuốt" vững tin vào lớp 1 - Thế giới quanh em : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 
tuổi / Lời: Libby Walden ; Minh hoạ: Ekaterina Trukhan ; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 59 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 69000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Wise before five: Amazing things to know before you start school   
s523411 
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 1836. Trung thực = Let's be honest ! : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé từ 2 - 6 tuổi / 
Đức Thành, Ruby Lê. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 17 tr. : tranh màu ; 12 cm. - (Rèn luyện 
thói quen tốt). - 30000đ. - 2000b   s524863 

 1837. Tuệ Minh. Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Tôi biết ơn những gì 
mình đang có / Tuệ Minh b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 119 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 68000đ. - 2000b   
s522419 

 1838. Uyên Bùi. Để con được ốm / Uyên Bùi, Nguyễn Trí Đoàn ; Minh họa: Tô Hồng 
Thuỷ. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Thế giới, 2022. - 310 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 
5000b   s522271 

 1839. Watiek Ideo. Giáo dục nhân cách cho trẻ - Học cách biết ơn : Dành cho độ tuổi từ 
3 - 9 / Watiek Ideo ; Veronica Wibata minh hoạ ; Munquie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 15 
tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 16000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Good Characters: Learn to be grateful   s524105 

 1840. Watiek Ideo. Giáo dục nhân cách cho trẻ - Học cách đồng cảm : Dành cho độ tuổi 
từ 3 - 9 / Watiek Ideo ; Veronica Wibata minh hoạ ; Munquie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
15 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 16000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Good Characters: Learn to empathize   s524107 

 1841. Watiek Ideo. Giáo dục nhân cách cho trẻ - Học cách tha thứ : Dành cho độ tuổi từ 
3 - 9 / Watiek Ideo ; Veronica Wibata minh hoạ ; Munquie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 15 
tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 16000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Good Characters: Learn to forgive   s524109 

 1842. Watiek Ideo. Giáo dục nhân cách cho trẻ - Học cách thành thật : Dành cho độ tuổi 
từ 3 - 9 / Watiek Ideo ; Veronica Wibata minh hoạ ; Munquie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
15 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 16000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Good Characters: Learn to be honest   s524108 

 1843. Watiek Ideo. Giáo dục nhân cách cho trẻ - Học cách tôn trọng người khác : Dành 
cho độ tuổi từ 3 - 9 / Watiek Ideo ; Veronica Wibata minh hoạ ; Munquie dịch. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 16000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Good Characters: Respect others   s524106 

 1844. Watiek Ideo. Giáo dục nhân cách cho trẻ - Học cách yêu thương bạn bè : Dành cho 
độ tuổi từ 3 - 9 / Watiek Ideo ; Veronica Wibata minh hoạ ; Munquie dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 16000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Good Characters: Love friends   s524110 

 1845. Xếp hàng chờ đến lượt = Let's line up ! : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho bé từ 2 - 
6 tuổi / Đức Thành, Ruby Lê. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 17 tr. : tranh màu ; 12 cm. - (Rèn 
luyện thói quen tốt). - 30000đ. - 2000b   s524866 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 1846. Alan Phan. 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc / Alan Phan. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2022. - 241 tr. : ảnh ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s522246 

 1847. Anh Tuan Le. Tìm việc: Đừng để bị loại từ "vòng gửi xe" : Hướng dẫn viết  CV, 
Cover Letter, Portfolio khiến nhà tuyển dụng gật đầu / Anh Tuan Le. - H. : Dân trí, 2022. - 214 
tr. : bảng ; 21 cm. - 115000đ. - 1200b 
 Phụ lục: tr. 197-212   s523086 
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 1848. Bài tập Nguyên lý kế toán / Vũ Thị Nam (ch.b.), Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị 
Thanh Thuỷ... - H. : Tài chính, 2022. - 86 tr. : bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ Lợi. Khoa Kinh tế và Quản lý. Bộ môn Kế toán   
s523212 

 1849. Berman, Karen. Trí tuệ tài chính = Financial intelligence : Dành cho những nhà 
quản lý không chuyên về tài chính / Karen Berman, Joe Knight, John Case ; Dịch: Thiên Huy... 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Công Thương, 2022. - 333 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 
3000b 
 Phụ lục: tr. 322-324   s522309 

 1850. Burg, Bob. Người dám cho đi = The go-giver : Câu chuyện nhỏ về một ý tưởng 
kinh doanh thành công / Bob Burg, John David Mann ; Dịch: Dương Hoàng Thanh Giang, 
Nguyễn Thị Trúc Quỳnh. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 148 tr. ; 21 cm. 
- 65000đ. - 3000b   s522313 

 1851. Burg, Bob. Nhà lãnh đạo dám cho đi : Một câu chuyện nhỏ về điều quan trọng nhất 
trong kinh doanh = The go-giver leader: A little story about what matters most in business / 
Bob Burg, John David Mann ; Thiên Khôi dịch. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 227 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 1500b   s522339 

 1852. Các nhà quản lý mới / Linda A. Hill, Michael D. Watkins, Carol A. Walker... ; 
Nguyễn Đức Thuỵ dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 159 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Tủ sách Doanh nghiệp). - 269000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: HBR's 10 must reads for new managers   s522563 

 1853. Câu hỏi ôn tập và bài tập Quản trị nhân lực : Tài liệu cho hệ Đại học / Đỗ Thị Tuyết, 
Trần Thị Hoài Thu, Ngô Quang Trường, Trần Thị Bảo Khanh ; Ch.b.: Lê Mạnh Hùng, Phùng 
Thế Hùng. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 56000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công đoàn. - Lưu hành nội bộ 
 T.1. - 2022. - bảng. - Thư mục: tr. 273   s523091 

 1854. Champion, Justin. Xây dựng chiến lược nội dung theo phương thức inbound / Justin 
Champion ; Nguyễn Việt Hùng dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 335 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 148000đ. - 1000b 
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Phụ lục: tr. 530-540. - Thư mục: tr. 541-542   s522386 

 1910. Nguyễn Thị Liên Diệp. Quản trị học = Management / B.s.: Nguyễn Thị Liên Diệp, 
Trần Anh Minh. - H. : Tài chính, 2022. - 302 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 139000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s523493 

 1911. Nguyễn Thị Thu Yên. Làm gì để thắng trong kinh doanh online / Nguyễn Thị Thu 
Yên. - H. : Lao động, 2022. - 390 tr. ; 21 cm. - 349000đ. - 1000b   s524406 

 1912. Nguyễn Xuân Tuấn. Làm giàu muôn đời / Nguyễn Xuân Tuấn. - H. : Dân trí. - 21 
cm. - 221000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 611 tr. : hình vẽ   s523205 

 1913. Papasan, Jay. The one thing: Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời / 
Jay Papasan, Gary Keller ; Tuấn Trương dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2022. - 259tr. 
: hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 119000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The one thing: The surprisingly simple truth behind extraordinary 
results   s524480 

 1914. Phạm Thuý Hương. Giáo trình Hành vi tổ chức / B.s.: Phạm Thuý Hương, Phạm 
Thị Bích Ngọc (ch.b), Lê Thị Mỹ Linh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 
2022. - 386 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 82000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực. 
Bộ môn Quản trị nhân lực. - Thư mục cuối mỗi chương   s524359 

 1915. Phil Le. Giấc mơ xứ người / Phil Le. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 167 tr. ; 21 
cm. - 108000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Lê Hùng Phi   s524208 

 1916. Phipps, Mike. Mưu hèn kế bẩn nơi công sở : Nghệ thuật nhận biết và phòng tránh 
"tiểu nhân" trong công việc / Mike Phipps, Colin Gautrey ; Alpha Books dịch. - Tái bản lần thứ 
5. - H. : Thế giới, 2022. - 302 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: 21 dirty tricks at work   s522241 

 1917. Quản lý rủi ro = On managing risk / Robert S. Kaplan, Anette Mikes, Karan 
Girotra... ; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 151 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Doanh nghiệp). - 269000đ. - 3000b   s522567 
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 1918. Quản lý trong bối cảnh suy thoái / David Rhodes, Daniel Stelter, Walter Frick... ; 
Diệu Minh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 126 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách 
Doanh nghiệp). - 269000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: HBR's 10 must reads on managing in a downturn (updated)   s522562 

 1919. Ryuichiro Nakao. KPI: Công cụ quản lý nhân sự hiệu quả : Phương pháp quản lý 
doanh nghiệp hiệu quả của người Nhật / Ryuichiro Nakao ; Nguyễn Cường dịch. - H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2022. - 311 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 149000đ. - 2000b   s523361 

 1920. Sáng tạo dưới áp lực / Tom Kelly, David Kelly, Teresa M. Amabile... ; Nguyễn 
Hương Giang dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 164 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
269000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: HBR's 10 must reads on creativity   s522566 

 1921. Seth, Goldin. Thế mới là marketing! = This is marketing : Sẽ chẳng ai biết đến bạn 
trừ khi bạn học được cách tự toả sáng / Goldin Seth ; Phan Thu dịch ; Bùi Quang Tinh Tú h.đ. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2022. - 366 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b   s522245 

 1922. Sinek, Simon. Bắt đầu với câu hỏi tại sao : Nghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh 
doanh / Simon Sinek ; Hoàng Việt dịch. - Tái bản lần 15. - H. : Công Thương, 2022. - 346 tr. ; 
21 cm. - 109000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Start with why   s522305 

 1923. Sức bật sau khủng hoảng / Diane L. Coutu, Gary Hamel, Liisa Valikangas... ; Nhóm 
Alpha Books dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 166 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ 
sách Doanh nghiệp). - 269000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: HBR's 10 must reads on organizational resilience   s522564 

 1924. Sức bật trong sự nghiệp / Herminia Ibarra, Laura Morgan Roberts, Gretchen 
Spreitzer... ; Nhóm VNHR dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 130 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 269000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: HBR's 10 must reads on career resilience   s522560 

 1925. Tái sáng tạo về nhân sự : Những phát kiến mới nhất về quản trị con người / Ram 
Charan, Dominic Barton, Dennis Carey... ; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 2022. - 163 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Doanh nghiệp). - 269000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: HBR's 10 must reads on reinventing HR   s522559 

 1926. Tamaseb, Ali. Những nhà sáng lập siêu đẳng : Dữ liệu tiết lộ điều gì về các công 
ty khởi nghiệp tỉ đô / Ali Tamaseb ; Anh Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 363 tr. : biểu đồ ; 23 
cm. - 165000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Super founders: What data reveals about billion - dollar startups   
s523126 

 1927. Thompson, Gregg. Con đường trở thành nhà khai vấn tài ba = The master coach / 
Gregg Thompson ; Phương Hạ dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2022. - 238 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 237-238   s522252 

 1928. Tracy, Brian. Thuật bán hàng / Brian Tracy ; Anh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - 
H. : Thế giới, 2022. - 210 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Sales success   s522231 

 1929. Tracy, Brian. Thuật đàm phán / Brian Tracy ; Dịch: Nguyễn Huyền, Nguyễn Chánh. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2022. - 177 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Negotiation   s522230 
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 1930. Tracy, Brian. Thuật thúc đẩy nhân viên / Brian Tracy ; Anh Tuấn dịch. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2022. - 155 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Motivation   s522232 

 1931. Trần Văn Phát. CEO ký sự - Từ ý tưởng, quan sát đến thực tiễn, hành động / Trần 
Văn Phát. - H. : Thanh niên, 2022. - 375 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 299000đ. - 500b   s523598 

 1932. Trump, Donald J. Nghĩ lớn để thành công = Think big and kick ass in business and 
life / Donald J. Trump, Bill Zanker ; Dịch: Hồng Vân... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 349 tr. ; 21 cm. - 142000đ. - 1000b   s524186 

 1933. Trump, Donald J. Tôi đã làm giàu như thế = How to get rich : Kinh nghiệm của 
một tỷ phú / Donald J. Trump, Meredith Mclver ; Nguyễn Huỳnh Điệp biên dịch. - In lần thứ 
17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 277 tr. ; 20 cm. - 92000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 263-277   s522319 

 1934. Vitale, Joe. Karmic marketing : Vận dụng quy luật hấp dẫn thu hút khách hàng và 
tạo dựng lợi nhuận bền vững / Joe Vitale ; Từ Uyển Linh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 
2022. - 223 tr. ; 19 cm. - 139000đ. - 2000b   s522844 

 1935. Werner, Lucy. Doanh nghiệp nhỏ, danh tiếng lớn = Hype yourself / Lucy Werner ; 
Linh Nguyễn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 289 tr. ; 20 cm. - 128000đ. - 2000b   s524202 

 1936. Whitman, Drew Eric. Cashvertising : Sáng tạo nội dung bán bất cứ thứ gì cho bất 
kỳ ai / Drew Eric Whitman ; Nguyễn Hữu Nam dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 327 tr. : hình vẽ ; 
21 cm. - 235000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 300-305   s523118 

 1937. Xây dựng tổ chức học tập / Erika Andersen, John H. Zenger, Joseph R. Folkman... 
; Thiên Hương dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 158 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
269000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: HBR's 10 must reads on lifelong learning   s522565 

 1938. Xie Qi Jun. Bí kíp quản lí thời gian : Học cách quản lí thời gian - Kĩ năng quan 
trọng trong đời, hãy bắt đầu rèn luyện ngay hôm nay! : Dành cho lứa tuổi 11+ / Xie Qi Jun ; 
Minh hoạ: Yinyin ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 191 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho Teen thế kỉ 21). - 70000đ. - 2000b   s524989 

 1939. X-Mentoring handbook / Hoàng Kim Toản (ch.b.), Trần Trí Dũng, Trương Thanh 
Hùng... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 58 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế...   s524352 

 1940. Yoshiki Nakazuka. Lập kế hoạch công việc theo chu trình PDCA : Bí quyết phát 
triển thần kỳ của các doanh nghiệp Nhật Bản = 小さな会社の売上を倍増させる最速PDCA
日報 / Yoshiki Nakazuka ; Mai Đỗ dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 300 tr. : minh hoạ ; 19 
cm. - 149000đ. - 2000b   s524939 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 1941. Các giải pháp chế biến nhằm đa dạng hoá sản phẩm từ củ gừng Huế : Sách chuyên 
khảo / B.s.: Võ Văn Quốc Bảo (ch.b.), Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hiền Trang, Nguyễn 
Thỵ Đan Huyền. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 140 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 85000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 138-140   s524335 
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 1942. Màng tách chất và ứng dụng / Trần Thị Dung (ch.b.), Trịnh Xuân Đại, Ngô Hồng 
Ánh Thu... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 380 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 156000đ. - 
300b 
 Thư mục cuối chính văn   s523309 

 1943. Ngô Quốc Luân. Giáo trình Hoá công nghệ và hoá nông nghiệp / B.s.: Ngô Quốc 
Luân (ch.b.), Nguyễn Thị Tuyết Nhung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - vi, 200 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 84000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 197   s523334 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 1944. Bé tập làm hoạ sỹ - Bé tô màu các bạn nhỏ đáng yêu / Ngọc Nguyên b.s. - H. : Dân 
trí, 2022. - 31 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 25000đ. - 2000b   s523190 

 1945. Bé tập làm hoạ sỹ - Bé tô màu các loại bánh, kẹo / Ngọc Nguyên b.s. - H. : Dân trí, 
2022. - 31 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 25000đ. - 2000b   s523186 

 1946. Bé tập làm hoạ sỹ - Bé tô màu con vật đáng yêu / Ngọc Nguyên b.s. - H. : Dân trí, 
2022. - 31 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 25000đ. - 2000b   s523189 

 1947. Bé tập làm hoạ sỹ - Bé tô màu đồ chơi / Ngọc Nguyên b.s. - H. : Dân trí, 2022. - 31 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 25000đ. - 2000b   s523187 

 1948. Bé tập làm hoạ sỹ - Bé tô màu đồ vật, đồ dùng / Ngọc Nguyên b.s. - H. : Dân trí, 
2022. - 31 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 25000đ. - 2000b   s523188 

 1949. Bé tập làm hoạ sỹ - Bé tô màu rau, củ, quả / Ngọc Nguyên b.s. - H. : Dân trí, 2022. 
- 31 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 25000đ. - 2000b   s523191 

 1950. Bé tập làm hoạ sỹ - Bé tô màu trang phục / Ngọc Nguyên b.s. - H. : Dân trí, 2022. 
- 31 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 25000đ. - 2000b   s523185 

 1951. Bé tô màu - Bản thân : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / 
Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bút 
chì). - 12000đ. - 10000b   s522033 

 1952. Bé tô màu - Các loài cá : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / 
Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s522035 

 1953. Bé tô màu - Các loài chim : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi 
/ Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s522034 

 1954. Bé tô màu - Các loài hoa : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi 
/ Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s523430 

 1955. Bé tô màu - Các loại gia cầm : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 6 
tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút 
chì). - 12000đ. - 10000b   s522038 

 1956. Bé tô màu - Các loại quả : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi 
/ Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s522032 
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 1957. Bé tô màu - Cầu thủ bóng đá. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 10000b   s522649 

 1958. Bé tô màu - Cô bé Masha và chú Gấu xiếc. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 10000b   s522650 

 1959. Bé tô màu - Công chúa Disney / ABBooks. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27 
cm. - 12000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s523782 

 1960. Bé tô màu - Công chúa Disney / ABBooks. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27 
cm. - 12000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s523783 

 1961. Bé tô màu - Công chúa Disney / ABBooks. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27 
cm. - 12000đ. - 10000b 
 Q.3. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s523784 

 1962. Bé tô màu - Công chúa Disney / ABBooks. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27 
cm. - 12000đ. - 10000b 
 Q.4. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s523785 

 1963. Bé tô màu - Đồ dùng gia đình : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 6 
tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút 
chì). - 12000đ. - 10000b   s523425 

 1964. Bé tô màu - Đồ dùng, đồ chơi của bé : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho 
trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ 
sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s522039 

 1965. Bé tô màu - Động vật dưới nước : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 
- 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách 
Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s523426 

 1966. Bé tô màu - Động vật dưới nước : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 4 
- 5 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách 
Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s522040 

 1967. Bé tô màu - Gia cầm, gia súc : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 4 - 5 
tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút 
chì). - 12000đ. - 10000b   s522045 

 1968. Bé tô màu - Hello Kitty. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 
10000b 
 Q.1. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s522643 

 1969. Bé tô màu - Hello Kitty. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 
10000b 
 Q.2. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s522644 

 1970. Bé tô màu - Hoa, quả : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / 
Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s522043 

 1971. Bé tô màu - Mùa hè của bé : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 6 
tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút 
chì). - 12000đ. - 10000b   s523428 
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 1972. Bé tô màu - Nàng tiên cá. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 
10000b 
 Q.1. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s522645 

 1973. Bé tô màu - Nàng tiên cá. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 
10000b 
 Q.2. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s522646 

 1974. Bé tô màu - Nghề nghiệp : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi 
/ Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s522037 

 1975. Bé tô màu - Nghề nghiệp : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi 
/ Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s522042 

 1976. Bé tô màu - Paw Patrol. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s522647 

 1977. Bé tô màu - Paw Patrol. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s522648 

 1978. Bé tô màu - Rau củ quả : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : 4 - 6 tuổi / Nguyệt Giang. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - (Bé tập làm hoạ sĩ). - 12000đ. - 10000b 
 T.5. - 2022. - 16 tr. : tranh màu   s524316 

 1979. Bé tô màu - Rau, củ, quả : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi 
/ Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s523429 

 1980. Bé tô màu - Rau, củ, quả : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi 
/ Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s522041 

 1981. Bé tô màu - Thế giới côn trùng : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 
6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách 
Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s522036 

 1982. Bé tô màu - Thế giới côn trùng : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 4 - 
5 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách 
Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s522047 

 1983. Bé tô màu - Trang phục của bé : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 4 - 
5 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách 
Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s522046 

 1984. Bé tô màu - Trường mầm non : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 3 - 6 
tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút 
chì). - 12000đ. - 10000b   s523427 

 1985. Bé tô màu - Trường mầm non : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ 4 - 5 
tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút 
chì). - 12000đ. - 10000b   s522044 

 1986. Bộ sưu tập 1000 đề can lấp lánh : 2 - 8 tuổi / Đức Thành b.s. - H. : Dân trí. - 25 cm. 
- (Kids playing). - 68000đ. - 2000b 
 Q.3: Rèn luyện tư duy. - 2022. - 32 tr., 6 tr. đề can : tranh màu   s523203 
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 1987. Bộ sưu tập 1000 đề can lấp lánh : 2 - 8 tuổi / Đức Thành b.s. - H. : Dân trí. - 25 cm. 
- (Kids playing). - 68000đ. - 2000b 
 Q.4: Thoả sức sáng tạo. - 2022. - 32 tr., 6 tr. đề can : tranh màu   s523204 

 1988. Bradley, Jess. Vẽ theo phong cách Kawaii với 5 bước đơn giản = Draw Kawaii in 
5 simple steps : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Jess Bradley ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 79 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 69000đ. 
- 1500b   s523448 

 1989. Các lời ca trong Thánh lễ : Có phụ trương / Nhóm Phiên dịch Các giờ kinh Phụng 
vụ. - H. : Tôn giáo, 2022. - 504 tr. ; 16 cm. - 28000đ. - 2000b   s522819 

 1990. Coco Chanel : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Oh Youngseok ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 149 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s524999 

 1991. Cuốn sách tô màu đầu tiên của tớ: Côn trùng : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Kristeen Robson ; Minh hoạ: Jenny Brown ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 2000b   s523703 

 1992. Cuốn sách tô màu đầu tiên của tớ: Đại dương : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Kristeen Robson ; Minh hoạ: Jenny Brown ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H., H. : 
Thanh niên, 2022, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 2000b   s523697 

 1993. Cuốn sách tô màu đầu tiên của tớ: Động vật : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Kristeen Robson ; Minh hoạ: Jenny Brown ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 2000b   s523702 

 1994. Cuốn sách tô màu đầu tiên của tớ: Giáng sinh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Kristeen Robson ; Minh hoạ: Jenny Brown ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 2000b   s523700 

 1995. Cuốn sách tô màu đầu tiên của tớ: Halloween : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Kristeen Robson ; Minh hoạ: Jenny Brown ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 2000b   s523704 

 1996. Cuốn sách tô màu đầu tiên của tớ: Khu vườn xinh đẹp : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 
tuổi / Lời: Kristeen Robson ; Minh hoạ: Jenny Brown ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Thanh niên, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 2000b   s523698 

 1997. Cuốn sách tô màu đầu tiên của tớ: Khủng long : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Kristeen Robson ; Minh hoạ: Jenny Brown ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 2000b   s523699 

 1998. Cuốn sách tô màu đầu tiên của tớ: Phương tiện giao thông : Dành cho trẻ em từ 3 - 
9 tuổi / Lời: Kristeen Robson ; Minh hoạ: Jenny Brown ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Thanh niên, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 2000b   s523701 

 1999. Dán hình ô tô thú vị : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Đồng Nhã ch.b. ; Thu Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên. - 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 49000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 汽车趣味贴贴画 
 T.1: Siêu xe siêu đỉnh. - 2022. - 18 tr., 4 tờ đề can : tranh màu   s523953 

 2000. Dán hình ô tô thú vị : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Đồng Nhã ch.b. ; Thu Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên. - 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 49000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 汽车趣味贴贴画 
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 T.2: Siêu xe siêu ngầu. - 2022. - 18 tr., 4 tờ đề can : tranh màu   s523954 

 2001. Dán hình ô tô thú vị : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Đồng Nhã ch.b. ; Thu Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên. - 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 49000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 汽车趣味贴贴画 
 T.3: Siêu xe siêu đẹp. - 2022. - 18 tr., 4 tờ đề can : tranh màu   s523955 

 2002. Dán hình sáng tạo - Trang phục công chúa : Buổi dạ hội xinh đẹp / Minh Phương 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 
42000đ. - 5000b   s523835 

 2003. Dán hình sáng tạo - Trang phục công chúa : Lễ hội hoá trang / Minh Phương b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 42000đ. 
- 5000b   s523836 

 2004. Dán hình sáng tạo - Trang phục công chúa : Mùa đông ấm áp / Minh Phương b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 42000đ. 
- 5000b   s523840 

 2005. Dán hình sáng tạo - Trang phục công chúa : Thể thao năng động / Minh Phương 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 
42000đ. - 5000b   s523837 

 2006. Dán hình sáng tạo - Trang phục công chúa : Trang phục biển / Minh Phương b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 42000đ. 
- 5000b   s523838 

 2007. Dán hình sáng tạo - Trang phục công chúa : Xứ sở thần tiên / Minh Phương b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 42000đ. 
- 5000b   s523839 

 2008. Dán hình siêu đáng yêu - Các em bé động vật : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / 
Hemma ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 12 tr., 6 tờ đề can : tranh màu ; 28 cm. - 
(Tủ sách Sáng tạo). - 52000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mes gommettes super chouettes - Les bébés animaux   s523943 

 2009. Dán hình siêu đáng yêu - Các loài côn trùng : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Hemma 
; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 12 tr., 6 tờ đề can : tranh màu ; 28 cm. - (Tủ sách 
Sáng tạo). - 52000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mes gommettes super chouettes - Les minis   s523941 

 2010. Dán hình siêu đáng yêu - Đại dương : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Hemma ; 
Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 12 tr., 6 tờ đề can : tranh màu ; 
28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 52000đ. - 2000b   s523951 

 2011. Dán hình siêu đáng yêu - Khu chợ : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Hemma ; Phạm 
Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 12 tr., 6 tờ đề can : tranh màu ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo). - 52000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mes gommettes super chouettes - Au marché   s523940 

 2012. Dán hình siêu đáng yêu - Khu rừng : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Hemma ; Phạm 
Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 12 tr., 6 tờ đề can : tranh màu ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo). - 52000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mes gommettes super chouettes - La jungle   s523939 
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 2013. Dán hình siêu đáng yêu - Trường học : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Hemma ; 
Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 12 tr., 6 tờ đề can : tranh màu ; 28 cm. - (Tủ sách 
Sáng tạo). - 52000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mes gommettes super chouettes - A l'école   s523942 

 2014. Em tập tô màu - Chủ đề Công chúa / Chính Bình. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. 
- 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s523778 

 2015. Em tập tô màu - Chủ đề Công chúa / Chính Bình. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. 
- 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s523779 

 2016. Em tập tô màu - Chủ đề Công chúa / Chính Bình. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. 
- 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.3. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s523780 

 2017. Em tập tô màu - Chủ đề Công chúa / Chính Bình. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. 
- 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.4. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s523781 

 2018. Em tập tô màu - Chủ đề Công chúa diễm lệ / Chính Bình. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 10000b   s523777 

 2019. Em tập tô màu - Chủ đề Công chúa lộng lẫy / Chính Bình. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 10000b   s523775 

 2020. Em tập tô màu - Chủ đề Công chúa thần tiên / Chính Bình. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 10000b   s523776 

 2021. Em tập tô màu - Chủ đề Siêu nhân = Supper hero / Chính Bình. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s523786 

 2022. Em tập tô màu - Chủ đề Siêu nhân = Supper hero / Chính Bình. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s523787 

 2023. Em tập tô màu - Chủ đề Siêu nhân = Supper hero / Chính Bình. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.3. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s523788 

 2024. Em tập tô màu - Chủ đề Siêu nhân = Supper hero, = Super hero / Chính Bình. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 27 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.4. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s523789 

 2025. Em tập tô màu - Công chúa xinh đẹp / Chính Bình. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 12000đ. - 10000b   s523774 

 2026. 200 miếng bóc dán thông minh : Phát triển chỉ số thông minh sáng tạo - CQ : Dành 
cho trẻ em từ 2 - 10 tuổi / Cung Huân ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên. - 
29 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 55000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 全脑超能Q貼 CQ 
 T.2. - 2022. - 32 tr., 6 tờ đề can : tranh màu   s523952 

 2027. 200 miếng bóc dán thông minh : Từ điển bằng hình cho trẻ em - Phương tiện giao 
thông : Dành cho trẻ em từ 2 - 6 tuổi / Phùng Vi Diệm, Vương Vĩnh Tuệ ; Tuệ Văn dịch. - Tái 
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bản lần thứ 8. - H. : Thanh niên, 2022. - 25 tr. : hình vẽ, ảnh ; 25x26 cm. - (Tủ sách Sáng tạo. 
Bóc dán hình thông minh). - 55000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿益智神奇贴纸   s523736 

 2028. 299 stickers - Bóc dán thông minh phát triển khả năng sáng tạo CQ : Dành cho trẻ 
2+ / Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Vừa học vừa chơi). - 35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 16 tr. : hình vẽ   s522631 

 2029. 299 stickers - Bóc dán thông minh phát triển khả năng sáng tạo CQ : Dành cho trẻ 
2+ / Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Vừa học vừa chơi). - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 16 tr. : hình vẽ   s522632 

 2030. 299 stickers - Bóc dán thông minh phát triển khả năng tư duy logic : Dành cho trẻ 
2+ / Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Vừa học vừa chơi). - 
35000đ. - 5000b   s522633 

 2031. 299 stickers - Bóc dán thông minh phát triển trí thông minh IQ : Dành cho trẻ 2+ / 
Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Vừa học vừa chơi). - 35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 16 tr. : hình vẽ   s522628 

 2032. 299 stickers - Bóc dán thông minh phát triển trí thông minh IQ : Dành cho trẻ 2+ / 
Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Vừa học vừa chơi). - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 16 tr. : hình vẽ   s522629 

 2033. 299 stickers - Bóc dán thông minh phát triển trí tuệ cảm xúc EQ : Dành cho trẻ 2+ 
/ Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Vừa học vừa chơi). - 
35000đ. - 5000b   s522630 

 2034. Haikyu!! Chàng khổng lồ tí hon - Haicolor!! Phòng triển lãm tranh màu : Truyện 
tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 191 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 88000đ. - 10000b   s524682 

 2035. Hình dán ngộ nghĩnh phát triển khả năng quan sát: Các em bé động vật : Dành cho 
độ tuổi 3 - 9 / Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 19 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách 
Sáng tạo). - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mon P'tit Hemma - Gommettes pour les petits - Les bébés animaux   
s523646 

 2036. Hình dán ngộ nghĩnh phát triển khả năng quan sát: Công trường xây dựng : Dành 
cho độ tuổi 3 - 9 / Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ 
sách Sáng tạo). - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mon P'tit Hemma - Gommettes pour les petits - Sur le chantier   
s523648 

 2037. Hình dán ngộ nghĩnh phát triển khả năng quan sát: Động vật hoang dã : Dành cho 
độ tuổi 3 - 9 / Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách 
Sáng tạo). - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mon P'tit Hemma - Gommettes pour les petits - Les animaux 
sauvages   s523649 

 2038. Hình dán ngộ nghĩnh phát triển khả năng quan sát: Động vật ở trang trại : Dành cho 
độ tuổi 3 - 9 / Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách 
Sáng tạo). - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mon P'tit Hemma - Gommettes pour les petits - Les animaux de la 
ferme   s523650 
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 2039. Hình dán ngộ nghĩnh phát triển khả năng quan sát: Hình dạng và màu sắc : Dành 
cho độ tuổi 3 - 9 / Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ 
sách Sáng tạo). - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mon P'tit Hemma - Gommettes pour les petits - Les formes et les 
couleurs   s523647 

 2040. Hình dán ngộ nghĩnh phát triển khả năng quan sát: Khủng long : Dành cho độ tuổi 
3 - 9 / Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo). - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mon P'tit Hemma - Gommettes pour les petits - Les dinosaures   
s523651 

 2041. Houston, Cissy. Thương nhớ Whitney : Câu chuyện về tình yêu, nỗi mất mát và 
đêm định mệnh khi âm nhạc ngưng đọng mãi mãi / Cissy Houston, Lisa Dickey ; Ray Đoàn 
Huy dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 311 tr., 32 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 179000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Remembering Whitney   s523110 

 2042. Kulzsc. Yêu những ngày nắng chẳng ghét những ngày mưa / Kulzsc. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2022. - 150 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 132000đ. - 8000b   s524226 

 2043. Leonardo da Vinci : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ahn Hyungmo ; 
Tranh: Choe Byeongkuk ; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 157 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Leonardo da Vinci   s524995 

 2044. Mảnh vườn cho tâm trí / Hoạ sỹ: Trần Thanh Hà. - H. : Dân trí, 2022. - 49 tr. : tranh 
vẽ ; 23 cm. - 85000đ. - 1000b   s523196 

 2045. Mĩ thuật 7 / Phạm Văn Tuyến (tổng ch.b.), Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê... - 
H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 131 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 30000đ. - 5000b   
s521865 

 2046. Michael Jackson : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Han Nana ; Tranh: 
Toonjaengi ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 181 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b   s525005 

 2047. Nguyễn Gia Bảy. Mĩ thuật thường ngày / Nguyễn Gia Bảy. - Thái Nguyên : Đại 
học Thái Nguyên, 2021. - 244 tr. : hình vẽ, ảnh ; 19 cm. - 196400đ. - 150b 
 Phụ lục: tr. 221-240. - Thư mục: tr. 241-244   s522841 

 2048. Nguyễn Tâm Giao. Phương pháp tự luyện đàn ghi-ta / Nguyễn Tâm Giao. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 127 tr. : hình vẽ ; 28 cm. - 125000đ. - 500b 
 Tên sách ngoài bìa ghi: Phương pháp tự luyện đàn guitar. - Phụ lục: tr. 114-125   s522435 

 2049. Nguyễn Thị Hồng Thắm. Giáo trình Lí luận và phương pháp dạy học Mĩ thuật / 
Nguyễn Thị Hồng Thắm (ch.b.), Phạm Văn Tuyến, Phạm Thị Nụ. - In lần thứ 2. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2022. - 244 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 80000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 241-242   s522734 

 2050. Nối số & tô màu = Dot to dot coloring book : Các loài chim : Song ngữ Anh - Việt 
/ Huyền Linh. - H. : Dân trí, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9000đ. - 5000b   s523157 

 2051. Passman, Donald S. Giải mã ngành công nghiệp âm nhạc = All you need to know 
about the music business : Những chiến lược cân não & quy tắc ngầm để sống sót / Donald S. 
Passman ; Lê Thu Thuỷ dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2022. - 490 tr. : sơ đồ ; 24 
cm. - 299000đ. - 3000b   s524448 
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 2052. Rasmus Hoài Nam. Beethoven - Nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới / Rasmus 
Hoài Nam b.s. - H. : Thanh niên, 2022. - 165 tr. ; 21 cm. - (Kể chuyện cuộc đời các thiên tài). - 
60000đ. - 1000b   s523688 

 2053. Sticker dán hình các nàng công chúa vương quốc hoa - Công chúa hoa Khiên Ngưu 
/ Mật Đào studio ; Phạm Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 31 tr., 8 tr. đề can : tranh màu ; 29 
cm. - (Thiết kế trang phục công chúa vương quốc hoa). - 79000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 花国公主炫美换装贴纸-俊美牵牛花   s523870 

 2054. Sticker dán hình các nàng công chúa vương quốc hoa - Công chúa hoa Lan Hồ Điệp 
/ Mật Đào studio ; Phạm Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 31 tr., 8 tr. đề can : tranh màu ; 29 
cm. - (Thiết kế trang phục công chúa vương quốc hoa). - 79000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 花国公主炫美换装贴纸-双面蝴蝶兰   s523868 

 2055. Sticker dán hình các nàng công chúa vương quốc hoa - Công chúa hoa Tuy Líp / 
Mật Đào studio ; Phạm Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 23 tr., 8 tr. đề can : tranh màu ; 29 cm. 
- (Thiết kế trang phục công chúa vương quốc hoa). - 79000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 花国公主炫美换装贴纸-华美郁金香   s523867 

 2056. Sticker dán hình các nàng công chúa vương quốc hoa - Công chúa hoa Tường Vi / 
Mật Đào studio ; Phạm Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 31 tr., 8 tr. đề can : tranh màu ; 29 cm. 
- (Thiết kế trang phục công chúa vương quốc hoa). - 79000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 花国公主炫美换装贴纸-热情蔷薇   s523869 

 2057. Tập tô màu : Chủ đề: Giao thông : Dành cho trẻ từ 3 - 4 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522048 

 2058. Tập tô màu - Bé làm quen và tập tô chữ số : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522063 

 2059. Tập tô màu - Bé tập so sánh : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522067 

 2060. Tập tô màu - Bé tập tô chữ hoa : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522069 

 2061. Tập tô màu - Bé tập tô chữ mẫu giáo : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522068 

 2062. Tập tô màu - Bé tập tô chữ số : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522062 

 2063. Tập tô màu - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522056 

 2064. Tập tô màu - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522057 

 2065. Tập tô màu - Chủ đề: Đồ dùng học tập : Dành cho trẻ từ 3 - 4 tuổi / Minh Đức b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522050 

 2066. Tập tô màu - Chủ đề: Động vật : Dành cho trẻ từ 3 - 4 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522049 

 2067. Tập tô màu - Chủ đề: Hoa : Dành cho trẻ từ 3 - 4 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522051 



164 
 

 2068. Tập tô màu - Chủ đề: Kỹ năng sống : Dành cho trẻ từ 3 - 4 tuổi / Minh Đức b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522053 

 2069. Tập tô màu - Chủ đề: Nghề nghiệp : Dành cho trẻ từ 3 - 4 tuổi / Minh Đức b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522055 

 2070. Tập tô màu - Chủ đề: Quả : Dành cho trẻ từ 3 - 4 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522054 

 2071. Tập tô màu - Chủ đề: Thời trang : Dành cho trẻ từ 3 - 4 tuổi / Minh Đức b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522052 

 2072. Tập tô màu - Đồ chơi / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s524155 

 2073. Tập tô màu - Động vật dưới nước / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s524153 

 2074. Tập tô màu - Giúp bé làm quen với chữ cái : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 15 tr. : hình vẽ   s522060 

 2075. Tập tô màu - Giúp bé làm quen với chữ cái : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 15 tr. : hình vẽ   s522058 

 2076. Tập tô màu - Giúp bé làm quen với chữ cái : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 15 tr. : hình vẽ   s522059 

 2077. Tập tô màu - Giúp bé làm quen với chữ cái : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 15 tr. : hình vẽ   s522061 

 2078. Tập tô màu - Giúp bé làm quen với Toán : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522064 

 2079. Tập tô màu - Giúp bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ từ 5 - 6 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522065 

 2080. Tập tô màu - Giúp bé tập đếm và so sánh : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522066 

 2081. Tập tô màu - Giúp bé xác định vị trí : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522071 

 2082. Tập tô màu - Trái cây / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s524154 

 2083. Tập tô màu giúp - Giúp bé phát triển IQ : Dành cho bé từ 4 - 5 tuổi / Minh Đức b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s522070 

 2084. Tập tô màu: Gia súc gia cầm / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s521914 

 2085. Tập tô nét cơ bản : Dành cho bé chuẩn bị vào lớp 1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2022. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 18000đ. - 30000b   s522724 
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 2086. Tô màu bóc dán - Các loài động vật : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Minh hoạ: 
Cecilia Johansson... ; Jean Pierre dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 18000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: First colouring book - Animals   s522175 

 2087. Tô màu bóc dán - Dưới biển sâu : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Minh hoạ: Maria 
Pearson, Stephanie Jones ; Jean Pierre dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 18000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: First colouring book - Under the sea   s522173 

 2088. Tô màu bóc dán - Khủng long : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Minh hoạ: Maria 
Pearson, Stephanie Jones ; Jean Pierre dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 18000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: First colouring book - Dinosaurs   s522174 

 2089. Tô màu bóc dán - Vườn bách thú : Dành cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi / Lời: Jessica 
Greenwell ; Minh hoạ: Candice Whatmore ; Jean Pierre dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 18000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: First colouring book - Zoo   s522176 

 2090. Tô màu bóc dán 100+ stickers : Cá và chim = Fish and birds : Bé thoả sức sáng tạo, 
phát triển IQ, EQ, CQ : 2 - 10 tuổi / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 28000đ. - 10000b   s522626 

 2091. Tô màu bóc dán 100+ stickers : Đồ dùng của bé = Baby's stuff : Bé thoả sức sáng 
tạo, phát triển IQ, EQ, CQ : 2 - 10 tuổi / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : 
tranh màu ; 27 cm. - 28000đ. - 10000b   s522624 

 2092. Tô màu bóc dán 100+ stickers : Động vật = Animals : Bé thoả sức sáng tạo, phát 
triển IQ, EQ, CQ : 2 - 10 tuổi / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu 
; 27cm. - 28000đ. - 10000b   s522622 

 2093. Tô màu bóc dán 100+ stickers : Phương tiện giao thông = Transportations : Bé thoả 
sức sáng tạo, phát triển IQ, EQ, CQ : 2 - 10 tuổi / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 
- 16 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 28000đ. - 10000b   s522625 

 2094. Tô màu bóc dán 100+ stickers : Trái cây = Fruits : Bé thoả sức sáng tạo, phát triển 
IQ, EQ, CQ : 2 - 10 tuổi / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - 28000đ. - 10000b   s522623 

 2095. Tô màu bóc dán:  Rau - củ - quả và hoa : 100+ stickers : 2 - 10 tuổi / Minh Phương. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 28000đ. - 10000b 
 Tên sách tiếng Anh: Vegetables and flowers   s522627 

 2096. Tô màu công chúa - Alice lạc vào xứ sở diệu kỳ : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / 
Tiền Lê, Cố Yến Hoa ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 18 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 16000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女填色(狂欢版)爱丽丝公主漫游记   s523949 

 2097. Tô màu công chúa - Cô bé Lọ Lem : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Cố Yến Hoa 
; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 18 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ 
sách Sáng tạo). - 16000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女填色(狂欢版) 灰姑娘的公主PARTY   s523950 
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 2098. Tô màu công chúa - Cô bé lọ lem : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s522027 

 2099. Tô màu công chúa - Công chúa Bạch Tuyết : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn 
Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. 
- 10000b   s523421 

 2100. Tô màu công chúa - Công chúa cổ tích : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Từ Vân ; 
Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ 
sách Sáng tạo). - 16000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女填色 (狂欢版)美人鱼畅游海底宫殿   s523947 

 2101. Tô màu công chúa - Công chúa Elsa : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 
10000b   s522026 

 2102. Tô màu công chúa - Công chúa ngủ trong rừng : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn 
Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. 
- 10000b   s522025 

 2103. Tô màu công chúa - Công chúa phép thuật : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Từ 
Vân ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Tủ sách Sáng tạo). - 16000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女填色 (主题版)魔法公主篇   s523946 

 2104. Tô màu công chúa - Công chúa tóc mây : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí 
Phúc b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 
10000b   s522028 

 2105. Tô màu công chúa - Công chúa và Bạch mã hoàng tử : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 
tuổi / Tôn Gia Dụ ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên. - 27 cm. - (Tủ sách 
Sáng tạo). - 16000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女填色(主题版)白马王子篇 
 T.1. - 2022. - 15 tr. : tranh vẽ   s523944 

 2106. Tô màu công chúa - Công chúa và Bạch mã hoàng tử : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 
tuổi / Cố Yến Hoa ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên. - 27 cm. - (Tủ sách 
Sáng tạo). - 16000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女填色 (主题版)公主婚纱篇 
 T.2. - 2022. - 15 tr. : tranh vẽ   s523945 

 2107. Tô màu công chúa - Nàng tiên cá / Tiền Lê, Cố Yến Hoa ; Ngọc Linh dịch. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 18 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 16000đ. 
- 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 美少女填色 (狂欢版)美人鱼畅游海底宫殿   s523948 

 2108. Tô màu công chúa - Nàng tiên cá : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s523422 

 2109. Tô màu công chúa sáng tạo - Những nàng công chúa đại dương : Dành cho trẻ em 
từ 5 - 15 tuổi / Ngô Cảnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 
cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 20000đ. - 1500b 
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 Tên sách tiếng Trung: 超级公主填色-甜品公主   s522638 

 2110. Tô màu công chúa sáng tạo - Những nàng công chúa hoa : Dành cho trẻ em từ 5 - 
15 tuổi / Ngô Cảnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Tủ sách Sáng tạo). - 20000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 超级公主填色-花朵仙女   s522637 

 2111. Tô màu công chúa sáng tạo - Những nàng công chúa tinh nghịch : Dành cho trẻ em 
từ 5 - 15 tuổi / Cao San. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 20000đ. - 1500b   
s522636 

 2112. Tô màu Hello Kitty : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc s.t., b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 15 tr. : hình vẽ   s523423 

 2113. Tô màu Hello Kitty : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc s.t., b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 15 tr. : hình vẽ   s523424 

 2114. Tô màu khám phá thế giới - Các em bé động vật : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / 
Alice Le Hénand ; Minh hoạ: Emma Martínez ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 32 
tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 19000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les bébés animaux - Mes docs à colorier   s523641 

 2115. Tô màu khám phá thế giới - Các nàng công chúa : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / 
Stéphanie Ledu ; Minh hoạ: Ninie ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ 
; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 19000đ. - 2000b   s523643 

 2116. Tô màu khám phá thế giới - Công trường xây dựng : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi 
/ Alice Le Hénand ; Minh hoạ: Solenne, Thomas ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
32 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 19000đ. - 2000b   s523644 

 2117. Tô màu khám phá thế giới - Khủng long : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Stéphanie 
Ledu ; Minh hoạ: Florence Langlois ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 32 tr. : tranh 
vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 19000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les dinosaures - Mes docs à colorier   s523639 

 2118. Tô màu khám phá thế giới - Những chú mèo : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Alice 
Le Hénand ; Minh hoạ: Chiakia Miyamoto ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 32 tr. 
; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 19000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les chats - Mes docs à colorier   s523638 

 2119. Tô màu khám phá thế giới - Những người lính cứu hoả : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 
tuổi / Stéphanie Ledu ; Minh hoạ: Tiago Americo ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
32 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 19000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Les pompiers - Mes docs à colorier   s523642 

 2120. Tô màu khám phá thế giới - Ở trang trại : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Stéphanie 
Ledu ; Minh hoạ: Charlotte Ameling ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 32 tr. : tranh 
vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 19000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La ferme - Mes docs à colorier   s523640 

 2121. Tô màu khám phá thế giới - Trên bờ biển : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Stéphanie 
Ledu ; Minh hoạ: Florence Langlois ; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 32 tr. : tranh 
vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 19000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La plage - Mes docs à colorier   s523645 
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 2122. Tô màu siêu nhân : Dành cho bé từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 15 tr. : tranh vẽ   s522029 

 2123. Tô màu siêu nhân : Dành cho bé từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.3. - 2022. - 15 tr. : tranh vẽ   s522030 

 2124. Tô màu siêu nhân : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Chí Phúc b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.4. - 2022. - 15 tr. : tranh vẽ   s522031 

 2125. Trần Anh Dũng. Đồ gốm sứ thời Lý, Trần ở tỉnh Tuyên Quang / B.s.: Trần Anh 
Dũng, Nguyễn Thị Thanh Hải (ch.b.), Lý Mạnh Thắng. - H. : Thế giới, 2022. - 177 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 97-98. - Phụ lục: tr. 100-176   s522215 

 2126. Trường Sa trong tim tôi : Kỷ yếu Đoàn Công tác số 8 thăm Trường Sa, Nhà giàn 
DK1 năm 2022 / Ngô Hướng Nam, Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Minh Ngọc... ; B.s.: Phạm Huy 
Thăng... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 199 tr. : ảnh màu ; 20x30 cm. - 350b   s523295 

 2127. Vivre card - Thẻ dữ liệu nhân vật One piece : Booster pack - Chiến binh Shandora 
Vs. Quân đoàn của Thần !! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 25000đ. - 5000b   s524580 

 2128. Vivre card - Thẻ dữ liệu nhân vật One piece : Booster pack - Mối uy hiếp ở Punk 
Hazard : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 32 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 25000đ. - 5000b   s524581 

 2129. Who? K-pop Twice : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Yoon Sangseok ; 
Tranh: Seo Younghee ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 171 tr. 
: tranh màu ; 21 cm. - 55000đ. - 3000b   s525006 

 2130. Wölfflin, Heinrich. Những nguyên lý của lịch sử nghệ thuật : Vấn đề sự phát triển 
phong cách ở tân nghệ thuật / Heinrich Wölfflin ; Phạm Minh Quân dịch. - H. : Thế giới, 2022. 
- 367 tr. : ảnh ; 24 cm. - (Tủ sách Hội hoạ). - 315000đ. - 500b   s522224 

 2131. Zauner, Michelle. Bật khóc ở H Mart = Crying in H Mart / Michelle Zauner ; Lê 
Hồng Phương Hạ dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 402 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 2000b   
s524203 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 2132. Ai đang trốn ấy nhỉ? / Satoru Onishi ; Bồ Câu dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. 
- 34 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon thông minh cho trẻ mẫu giáo). - 52000đ. - 1500b   s522290 

 2133. Biện pháp tổ chức hoạt động thể dục, thể thao ngoại khoá nâng cao thể lực cho sinh 
viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định / Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Văn Sáng, Hà Thị Hồng 
Nhung... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 131 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 55000đ. - 
100b 
 Phụ lục: tr. 112-125. - Phụ lục: tr. 127-131   s523299 

 2134. Ford, Adam. Chánh niệm từng phút giây: Bước chậm lại giữ hiện tại trong ta / 
Adam Ford ; Diệu Linh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 159 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 109000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mindful thoughts for walkers   s524029 
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 2135. Giáo dục thể chất 7 : Sách giáo viên / Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.), Bùi Ngọc 
(ch.b.), Nguyễn Ngọc Tuấn... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 176 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 40000đ. - 6000b   s521867 

 2136. Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông / Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.), Đinh Quang Ngọc 
(ch.b.), Nguyễn Văn Đức... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 14000đ. - 50000b   s523850 

 2137. Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông : Sách giáo viên / Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.), 
Đinh Quang Ngọc (ch.b.), Nguyễn Văn Đức... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 75 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 7000b   s521868 

 2138. Hương Hương. Hỏi đáp nhanh trí - Nâng cấp IQ / Hương Hương b.s. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2022. - 123 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Intellectual development series). - 60000đ. - 
1000b   s524215 

 2139. Keen, Teddy. Quyển sách thám hiểm thất truyền = The lost book of adventure : Từ 
ghi chép của một Nhà Thám hiểm vô danh / Teddy Keen ; Dương An dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 192 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 285000đ. - 2000b   s523930 

 2140. Mông ai đây? : Sách lật tương tác song ngữ 0 - 3 tuổi / Yusuke Yonezu ; Nguyễn 
Xuân Nhật dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 86000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bottoms up!   s524080 

 2141. Nguyễn Hữu Huấn. Cờ vua học đường / Nguyễn Hữu Huấn ch.b.. - H. : Thanh niên. 
- 27 cm. - 30000đ. - 20000b 
 T.1. - 2022. - 47 tr.   s523921 

 2142. Nguyễn Mai Long. Giải đố cùng con / Nguyễn Mai Long, Phạm Quang Thọ. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 107 tr. : tranh màu ; 16x23 cm. - (Món quà tặng con). - 
98000đ. - 5000b   s522848 

 2143. Oprah Winfrey : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ahn Hyeongmo ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 188 
tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Oprah Winfrey. - Phụ lục cuối chính văn   s524996 

 2144. Pele : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Park Sanguk ; Tranh: Cho 
Myeongwon ; Lê Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 181 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b   s525004 

 2145. Quả trứng diệu kỳ của bé - Phương tiện giao thông : Song ngữ Việt - Anh : 3 - 6 
tuổi / Nguyệt Giang. - H. : Thanh niên, 2022. - 8 tr. : ảnh ; 17 cm. - 25000đ. - 3000b   s524114 

 2146. Quả trứng diệu kỳ của bé - Rau củ : Song ngữ Việt - Anh : 3 - 6 tuổi / Nguyệt 
Giang. - H. : Thanh niên, 2022. - 8 tr. : ảnh ; 17 cm. - 25000đ. - 3000b   s524113 

 2147. Suy nghĩ - Suy nghĩ : Sách hoạt động : Cấp độ 2 - 8 : Vòng quanh thế giới / Ji Yoon 
Shin ; Minh hoạ: Ji Hui Ha ; CMS Việt Nam biên dịch. - H. : Lao động, 2022. - 24 tr. : tranh 
màu ; 24x25 cm. - 117000đ. - 650b   s524470 

 2148. Suy nghĩ - Suy nghĩ : Sách hoạt động : Cấp độ 3 - 10+ : Nhà sáng chế / Ji Yoon 
Shin ; Minh hoạ: Ji Hui Ha ; CMS Việt Nam biên dịch. - H. : Lao động, 2022. - 24 tr. : tranh 
màu ; 24x25 cm. - 117000đ. - 800b   s524474 

 2149. Suy nghĩ - Suy nghĩ : Sách hoạt động : Cấp độ 3 - 8 : Vòng quanh thế giới / Ji Yoon 
Shin ; Minh hoạ: Ji Hui Ha ; CMS Việt Nam biên dịch. - H. : Lao động, 2022. - 24 tr. : tranh 
màu ; 24x25 cm. - 117000đ. - 650b   s524473 
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 2150. Suy nghĩ suy nghĩ : Sách hoạt động : Cấp độ 4 - 8 : Vòng quanh thế giới / Ji Yoon 
Shin ; Minh hoạ: Ji Hui Ha ; CMS Việt Nam biên dịch. - H. : Lao động, 2022. - 24 tr. : tranh 
màu ; 24x25 cm. - 117000đ. - 1200b   s524475 

 2151. Tài liệu giảng dạy huấn luyện viên bóng đá cộng đồng : Dành cho trẻ em 6 -12 tuổi 
/ B.s.: Phạm Ngọc Viễn (ch.b.), Ngô Lê Bằng, Đoàn Minh Xương... - H. : Thể thao và Du lịch, 
2022. - 235 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. - Thư mục: tr. 234-235   s522438 

 2152. Thuỳ Dương. Hỏi đáp nhanh trí - Câu đố xoắn não / Thuỳ Dương b.s. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2022. - 123 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Intellectual development series). - 60000đ. - 
1000b   s524214 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 2153. Ahn Sang Hyun. Mong bạn đừng khóc một mình / Ahn Sang Hyun ; Minh Thuỳ 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 191 tr. ; 19 cm. - 88000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 네가 혼자서 울지 않았으면 좋겠다   s524019 

 2154. Ai ở sau lưng bạn thế? : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio 
Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. 
- 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon Nhật Bản). - 39000đ. - 2500b   s524253 

 2155. Ai ở sau lưng bạn thế? - Những người bạn dưới biển : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon Nhật Bản). - 39000đ. - 2500b   
s524257 

 2156. Ai ở sau lưng bạn thế? - Những người bạn ở hòn đảo phía nam Nhật Bản : Truyện 
tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc 
dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon Nhật Bản). 
- 39000đ. - 2500b   s524256 

 2157. Ai ở sau lưng bạn thế? - Những người bạn trên bờ hồ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon Nhật Bản). - 39000đ. - 2500b   
s524254 

 2158. Ai ở sau lưng bạn thế? - Những người bạn trên cánh đồng : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái 
bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon Nhật Bản). - 39000đ. - 
2500b   s524258 

 2159. Ai ở sau lưng bạn thế? - Những người bạn trên hoang mạc : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái 
bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon Nhật Bản). - 39000đ. - 
2500b   s524255 

 2160. Aitmatov, Chinghiz. Con tàu trắng / Chinghiz Aitmatov ; Phạm Mạnh Hùng dịch. 
- H. : Hồng Đức, 2022. - 381 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 250000đ. - 500b   s522699 

 2161. Aladdin và cây đèn thần : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Indrani 
Vohra ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 16 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Aladdin and the magic lamp   s523726 
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 2162. Alcott, Louisa May. Những người vợ tốt : Dành cho lứa tuổi 13+ / Louisa May 
Alcott ; Thanh Tú dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 431 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 1500b   s523092 

 2163. Alibaba và bốn mươi tên cướp : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / 
Indrani Vohra ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 16 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Alibaba and forty thieves   s523725 

 2164. Angelado. Gọi anh là cần, vì anh cần em : Truyện tranh : 16+ / Angelado. - H. : 
Dân trí, 2022. - 174 tr. : tranh màu ; 15 cm. - 125000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Đỗ Thanh Tùng   s524022 

 2165. Anh chàng mèo mướp : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang 
Lân. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập 
kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522869 

 2166. Anh em nhà Motohashi = Motohashi brothers : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
16+ / Rena ; Châu Tuyết Sa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 68000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s524039 

 2167. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.30. - 2022. - 199 tr. : tranh vẽ   s522884 

 2168. An. Mộng phượng hoàng : Tiểu thuyết / An. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 
150000đ. - 1000b 
 Q. Thượng. - 2022. - 384 tr.. - Phụ lục cuối chính văn   s523248 

 2169. Âm thanh phố phường - Tu tu xình xịch = The sound of streets - Rumbling rumbling 
: Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 24 tr. : 
tranh màu ; 20 cm. - (Ehon)(Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé). - 39000đ. - 5000b   s523408 

 2170. Ba chú chim kêu cúc cu = Birdies screech coocoo : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 
0 - 6 tuổi / Lời: Sirilug Puthakote ; Minh họa: Aurapin Chiraseepanya ; Nguyễn Mai dịch. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn 
cho bé). - 55000đ. - 1500b   s524569 

 2171. Ba chú lợn con : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hà Giang dịch. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2022. - 23 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể 
chuyện)(Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s523714 

 2172. Ba cô tiên : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Thuỷ Tiên. - In lần thứ 7. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một 
câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522875 

 2173. Ba người bạn : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang Lân. - In 
lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522868 

 2174. Bá tước tiểu thư : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Chieko Hosokawa, 
Fumin ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.1. - 2022. - 212 tr. : tranh vẽ   s524673 

 2175. Bá tước tiểu thư : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Chieko Hosokawa, 
Fumin ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.2. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s524674 
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 2176. Bá tước tiểu thư : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Chieko Hosokawa, 
Fumin ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.3. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s524675 

 2177. Bác Gấu Đen và hai chú thỏ : Tranh truyện thiếu nhi = Uncle black bear and two 
rabbits : Children's comics / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   
s521963 

 2178. Bài tập đọc hiểu Ngữ văn 7 / Phạm Thị Thu Hiền (ch.b.), Đỗ Thu Hà, Lã Phương 
Thuý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 34000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 107 tr. : ảnh, bảng   s523024 

 2179. Bài tập đọc hiểu Ngữ văn 7 / Phạm Thị Thu Hiền (ch.b.), Bùi Minh Đức, Đỗ Thu 
Hà, Lã Phương Thuý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2022. - 87 tr. : bảng   s523025 

 2180. Bài tập đọc hiểu Ngữ văn 10 / Bùi Minh Đức (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền, Phạm 
Thị Thu Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 91 tr. : ảnh, bảng   s523026 

 2181. Bài tập đọc hiểu Ngữ văn 10 / Bùi Minh Đức (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn 
Thị Tuyết Minh, Lã Phương Thuý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 
29000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 91 tr. : bảng   s523027 

 2182. Bài tập Ngữ văn 10 / Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Vũ Thanh 
(ch.b.)... - Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 3500b 
 T.1. - 2022. - 119 tr. : minh hoạ   s524349 

 2183. Bài tập Ngữ văn 10 / Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Vũ Thanh 
(ch.b.)... - Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - 22000đ. - 3500b 
 T.2. - 2022. - 103 tr. : bảng   s524350 

 2184. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 7 - CT / Đoàn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị 
Phước Mỹ, Nguyễn Thị Hoài Dung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 102000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2022. - 208 tr. : bảng   s522522 

 2185. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 7 - KN / Đoàn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị 
Phước Mỹ, Trần Thị Lệ Dung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 90000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 182 tr. : bảng   s522523 

 2186. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Bò Muley / Arthur Scott Bailey ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 124 tr. : tranh màu ; 18 
cm. - 110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of Muley Cow. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s524503 

 2187. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Cổ đỏ Jolly / Arthur Scott Bailey ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 114 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - 110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of Jolly Robin. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s524509 
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 2188. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Cú Solomon / Arthur Scott Bailey ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 109 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - 110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of Solomon Owl. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s524510 

 2189. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Cừu Bóng tuyết / Arthur Scott Bailey ; 
Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 125 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of Snowball Lamb. - Bút danh dịch giả: Roger 
Vu   s524508 

 2190. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Đốm già / Arthur Scott Bailey ; Vũ Danh 
Tuấn dịch. - Tái bản lần 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 118 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 
110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of Old Dog Spot. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s524504 

 2191. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Gà mái Henrietta / Arthur Scott Bailey ; 
Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 114 tr. : tranh màu ; 
18 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of Henrietta Hen. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s524506 

 2192. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Miu / Arthur Scott Bailey ; Vũ Danh 
Tuấn dịch. - Tái bản lần 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 104 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of miss Kitty Cat. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s524507 

 2193. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Quạ già / Arthur Scott Bailey ; Vũ Danh 
Tuấn dịch. - Tái bản lần 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 106 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 
110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of Old Mr. Cow. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s524505 

 2194. Bạn đường hầm Neru - Xe gì thế nhỉ? : Truyện tranh / Shozo Yamamoto ; Tranh: 
Jun Ichihara ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 21 
tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 45000đ. - 3000b   s524821 

 2195. Bạn mới đến trường - Con học cách kết bạn : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 2 - 
8 / Lời: Marie Tibi ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Thanh niên, 2022. - 35 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể bốn 
mùa). - 39000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - Le nouvel élève   s523720 

 2196. Baum, L Frank. Phù thuỷ xứ Oz : Tiểu thuyết / L. Frank Baum ; Nguỵ Thanh Tuyên 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2022. - 383 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 119000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The wonderful wizard of Oz   s524535 

 2197. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2: Ngàn cân treo sợi tóc. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s524608 

 2198. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
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 T.3: Đại hội võ thuật khởi tranh. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s524609 

 2199. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.5: Nỗi kinh hoàng tháp Muscle. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s524927 

 2200. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.11: Trận đấu đỉnh cao. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s524610 

 2201. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.13: Son Goku trả thù. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s524611 

 2202. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.15: Anh hùng hảo hán. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s524612 

 2203. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.17: Mối đe doạ ngoài không gian. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s524613 

 2204. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.22: Người Namek phản kháng. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s524614 

 2205. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.23: Đội đặc nhiệm Ginyu. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s524615 

 2206. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.27: Siêu Saiya, chiến binh huyền thoại. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s524616 

 2207. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.28: Cậu thiếu niên đến từ tương lai. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s524617 

 2208. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.29: Goku đại thất bại. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s524618 

 2209. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.30: Linh cảm xấu. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s524619 

 2210. Bắc Nam. Lâu rồi không gặp : 18+ / Bắc Nam ; Trần Thuỷ Tiên dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 319000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 别来无恙 
 T.1. - 2022. - 464 tr.   s522154 

 2211. Bắc Nam. Lâu rồi không gặp : 18+ / Bắc Nam ; Trần Thuỷ Tiên dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 319000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 别来无恙 
 T.2. - 2022. - 422 tr.   s522155 
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 2212. Bất Vấn Tam Cửu. Hình xăm : Tiểu thuyết / Bất Vấn Tam Cửu ; Muối dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 429 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 刺青   s522147 

 2213. Bé đi xe nào? = Which transport do you ride? :  Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 18 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kích thích 
thị giác dành cho bé 0 - 3 tuổi). - 42000đ. - 5000b   s522002 

 2214. Bé thích ăn quả gì? = Which fruit do you like? :  Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 18 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kích thích 
thị giác dành cho bé 0 - 3 tuổi). - 42000đ. - 5000b   s522003 

 2215. Bến đò xưa : Thơ / Phạm Tuyên, Bùi Ngọc Uyển, Ninh Thu Bồn... ; B.s.: Phạm 
Thanh Giảng... - H. : Lao động. - 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Cựu Giáo chức thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình 
 T.2. - 20. - 251 tr. : ảnh chân dung   s524410 

 2216. Bí mật của hòn đá đen : Truyện tranh / Joe Todd Stanton. - H. : Dân trí, 2022. - 30 
tr. : tranh màu ; 25 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The secret of black rock   s523201 

 2217. Bí mật của trái tim : Truyện tranh / Sei Yumikura ; Minh hoạ: Noriko Kimura ; 
Nguyễn Thu Hằng dịch. - Tái bản lần 8. - H. : Lao động, 2022. - 33 tr. : tranh màu ; 18x26 cm. 
- (Sự kì diệu của cơ thể). - 49000đ. - 1500b   s524926 

 2218. Biết lập kế hoạch - Bạch tuộc lên sân khấu : Truyện tranh / Min Jin Le ; Hoạ sĩ: 
Hong Yeol Kim ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 35 tr. : tranh vẽ ; 
26 cm. - (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí). - 28000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Anh: The dancing octopus ; Tên sách tiếng Hàn: 춤추는 문어   s522329 

 2219. Birdmen : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Yellow Tanabe ; Hitokiri dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.3. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s524664 

 2220. Birdmen : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Yellow Tanabe ; Hitokiri dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.4. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s524665 

 2221. Birdmen : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Yellow Tanabe ; Hitokiri dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.6. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s524666 

 2222. Birdmen : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Yellow Tanabe ; Hitokiri dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.7. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s524667 

 2223. Bitter Cigar : Truyện tranh / Panda ; Ngọc Trâm dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 
180 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 85000đ. - 2000b   s524042 

 2224. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 135000đ. - 5000b 
 T.12. - 2022. - 218 tr. : tranh vẽ   s522334 

 2225. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.12. - 2022. - 218 tr. : tranh vẽ   s522901 
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 2226. Bleach : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Tite Kubo ; Trịnh Thành dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 6000b 
 T.71. - 2022. - 182 tr. : tranh vẽ   s524668 

 2227. Bleach : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Tite Kubo ; Trịnh Thành dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 6000b 
 T.72. - 2022. - 200 tr. : tranh vẽ   s524669 

 2228. Bleach : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Tite Kubo ; Trịnh Thành dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 6000b 
 T.74. - 2022. - 225 tr. : tranh vẽ   s524670 

 2229. Blog writing - Sống với nghề viết blog / Ch.b.: Linh Phan, Quỳnh Đỗ, Ngưn... - H. 
: Dân trí, 2022. - 252 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 250000đ. - 2000b   s523120 

 2230. Blue Flag : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Kaito ; Ukatomai dịch. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 8000b 
 T.1. - 2022. - 219 tr. : tranh vẽ   s524801 

 2231. Blue Flag : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Kaito ; Ukatomai dịch. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 8000b 
 T.2. - 2022. - 219 tr. : tranh vẽ   s524802 

 2232. Blue Period : Truyện tranh : 16+ / Yamaguchi Tsubasa ; Ukato Mai dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 15000b 
 T.2. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s522902 

 2233. Bò So Đo cứ cau có : Truyện kể trước giờ đi ngủ : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / 
Tranh, lời: Ren. - H. : Kim Đồng, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vun đắp tâm hồn)(Những 
kẻ khó ưa). - 17000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Mai   s524823 

 2234. Bông hoa cúc trắng : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần thứ 
5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi 
tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522867 

 2235. Bồi dưỡng Ngữ văn 10 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới : Dùng kèm SGK 
Chân trời / Nguyễn Thị Lâm, Trịnh Thị Hương Giang, Đoàn Thị Minh Huyền... - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 143 tr. : bảng ; 24 cm. - 58000đ. - 1500b   s523520 

 2236. Brown, Dan. Hoả ngục / Dan Brown ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 
7. - H. : Lao động, 2022. - 687 tr. ; 24 cm. - 219000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Inferno   s524556 

 2237. Bubu bực mình : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.49). - 15000đ. - 3000b   s522955 

 2238. Bubu chơi với lửa : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.9). - 15000đ. - 3000b   s522950 

 2239. Bubu dũng cảm : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.47). - 15000đ. - 3000b   s522954 

 2240. Bubu đi lạc : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 
- 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.12). - 15000đ. - 3000b   s522951 

 2241. Bubu làm hoạ sĩ : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.6). - 15000đ. - 3000b   s522949 
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 2242. Bubu nhận lỗi : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.3). - 15000đ. - 3000b   s522947 

 2243. Bubu nói dối : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.44). - 15000đ. - 3000b   s522953 

 2244. Bubu nói dối : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.43). - 15000đ. - 3000b   s522952 

 2245. Bubu trung thực : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 30. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.1). - 15000đ. - 3000b   s522946 

 2246. Bubu xả rác : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.4). - 15000đ. - 3000b   s522948 

 2247. Burgess, Thornton W. Chuyện phiêu lưu của Cáo Đỏ : Hãy đọc từ tôi! Cáo Đỏ / 
Thornton W. Burgess ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi. - H. : Lao động, 
2022. - 124 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Hơi thở đồng xanh; T.1). - 120000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Reddy Fox. - Bút danh dịch giả: Roger 
Vu   s524494 

 2248. Burgess, Thornton W. Chuyện phiêu lưu của chim nhại / Thornton W. Burgess ; 
Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2022. - 106 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Hơi thở đồng xanh; T.5). - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Mr. Mocker. - Bút danh dịch giả: Roger 
Vu   s524498 

 2249. Burgess, Thornton W. Chuyện phiêu lưu của chồn Possum / Thornton W. Burgess 
; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2022. - 104 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Hơi thở đồng xanh; T.4). - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Unc' Billy Possum. - Bút danh dịch giả: 
Roger Vu   s524497 

 2250. Burgess, Thornton W. Chuyện phiêu lưu của Chuột chũi Johnny / Thornton W. 
Burgess ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2022. - 125 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Hơi thở đồng xanh; T.2). - 120000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Johnny Chuck. - Bút danh dịch giả: 
Roger Vu   s524495 

 2251. Burgess, Thornton W. Chuyện phiêu lưu của chuột đồng Danny / Thornton W. 
Burgess ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2022. - 107 tr. : 
tranh màu ; 18 cm. - (Hơi thở đồng xanh; T.7). - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Danny meadow mouse. - Bút danh dịch 
giả: Roger Vu   s524500 

 2252. Burgess, Thornton W. Chuyện phiêu lưu của chuột xạ Jerry / Thornton W. Burgess 
; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2022. - 108 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Hơi thở đồng xanh; T.6). - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of grandfather frog. - Bút danh dịch giả: 
Roger Vu   s524499 

 2253. Burgess, Thornton W. Chuyện phiêu lưu của già ếch / Thornton W. Burgess ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2022. - 112 tr. : tranh màu ; 
18 cm. - (Hơi thở đồng xanh; T.8). - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of grandfather frog. - Bút danh dịch giả: 
Roger Vu   s524501 
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 2254. Burgess, Thornton W. Chuyện phiêu lưu của sóc lạch tạch / Thornton W. Burgess 
; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2022. - 103 tr. : tranh 
màu ; 18 cm. - (Hơi thở đồng xanh; T.9). - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of chatterer red squirrel. - Bút danh dịch 
giả: Roger Vu   s524502 

 2255. Burgess, Thornton W. Chuyện phiêu lưu của Thỏ Peter / Thornton W. Burgess ; 
Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3, có sửa đổi. - H. : Lao động, 2022. - 121 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Hơi thở đồng xanh; T.3). - 120000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Peter Cottontail. - Bút danh dịch giả: 
Roger Vu   s524496 

 2256. Bức thư đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Sophie Schoenwald 
; Minh hoạ: Anita Schmidt ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 27 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. 
- (Những câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Đức: Post für dich!   s523630 

 2257. Ca Văn Thỉnh. Ca Văn Thỉnh / S.t., tuyển soạn: Lê Sỹ Đồng, Nguyễn Long Trảo. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 500b 
 T.3: Di sản văn hoá Nam Bộ nhìn từ văn học Nam Bộ. - 2022. - 223 tr.   s524363 

 2258. Cá con bơi đi : Truyện tranh vui học dành cho trẻ 4 - 8 tuổi / Viết: Mình Là Hũ ; 
Vẽ: Trúc Nhi Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hít hà mùi đất 
nước). - 40000đ. - 1500b   s522170 

 2259. Cách nào dễ hơn = Which way is easier : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện kể 
mầm non). - 12000đ. - 10000b   s521956 

 2260. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 69000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 269 tr. : tranh vẽ   s524803 

 2261. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 69000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 258 tr. : tranh vẽ   s524804 

 2262. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 69000đ. - 2000b 
 T.3. - 2022. - 247 tr. : tranh vẽ   s524805 

 2263. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 69000đ. - 2000b 
 T.4. - 2022. - 246 tr. : tranh vẽ   s524806 

 2264. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 69000đ. - 2000b 
 T.5. - 2022. - 268 tr. : tranh vẽ   s524807 
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 2265. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 69000đ. - 2000b 
 T.6. - 2022. - 258 tr. : tranh vẽ   s524808 

 2266. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 69000đ. - 2000b 
 T.7. - 2022. - 260 tr. : tranh vẽ   s524809 

 2267. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 69000đ. - 2000b 
 T.8. - 2022. - 274 tr. : tranh vẽ   s524810 

 2268. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 69000đ. - 2000b 
 T.9. - 2022. - 269 tr. : tranh vẽ   s524811 

 2269. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 69000đ. - 2000b 
 T.10. - 2022. - 246 tr. : tranh vẽ   s524812 

 2270. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 69000đ. - 2000b 
 T.11. - 2022. - 272 tr. : tranh vẽ   s524813 

 2271. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 69000đ. - 6000b 
 T.16. - 2022. - 266 tr. : tranh vẽ   s524814 

 2272. Cao Thị Đào. Tâm sự với dòng sông : Tập truyện và kí / Cao Thị Đào, Hoàng Thị 
Nguyệt. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 178 tr. ; 21 cm. - 48000đ. - 2000b   
s522383 

 2273. Cao Xuân Quỳnh. Tình quê : Thơ / Cao Xuân Quỳnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2021. - 176 tr. ; 21 cm. - 300b   s523252 

 2274. Cáo Ken và đồ vật - Lộp bộp, lộp bộp : Truyện tranh: 0 - 6 tuổi / Fuku Mitsu. - H. 
: Thanh niên, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 20x20cm. - (Ehon Nhật Bản. Nuôi dưỡng tâm hồn cho 
bé). - 39000đ. - 7000b   s523620 

 2275. Cáo, thỏ, gà trống : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần thứ 
10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi 
tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522881 

 2276. Capi. Ba mươi lần thư gởi cùng bình minh / Capi. - H. : Lao động, 2022. - 61 tr. ; 
19 cm. - 222000đ. - 300b   s524916 

 2277. Capi. Thìn / Capi. - H. : Lao động, 2022. - 186 tr. ; 19 cm. - 335000đ. - 300b   
s524917 
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 2278. Câu chuyện về những chú khủng long : Những câu chuyện thú vị cùng các bài học 
quý giá / Lời: Melanie Joyce ; Tranh: Ruth Galloway ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 
48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 79000đ. - 2000b   s522405 

 2279. Câu chuyện về những nàng công chúa : Những câu chuyện đầy mê hoặc cùng các 
bài học quý giá / Lời: Jenny Woods ; Tranh: Daniela Massironi, Isabelle Nicolle ; Bích Lộc 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 
79000đ. - 2000b   s522404 

 2280. Câu chuyện về những nhà thám hiểm : Những câu chuyện đầy lí thú cùng các bài 
học quý giá : Truyện tranh / Lời: Melanie Joyce ; Tranh: Gabriele Tafuni ; Bích Lộc dịch. - H. 
: Mỹ thuật, 2022. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 79000đ. - 
2000b   s521883 

 2281. Cây táo thần = The magical apple tree : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện kể 
mầm non). - 12000đ. - 10000b   s521955 

 2282. Cây táo thần : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần thứ 8. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần 
một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522880 

 2283. Cẩn thận, bé con! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 - 6 tuổi / Lời: Jane Riordan ; 
Minh hoạ: Richard Watson ; Ngân Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 36000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Watch out, little narwhal   s524293 

 2284. Cậu bé chăn cừu : Tranh truyện thiếu nhi = The shepherd boy : Children's comics / 
Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s521966 

 2285. Cậu bé khối gỗ : Truyện tranh : Dành cho trẻ tử 0 - 5 tuổi / Ishikawa Koji ; Phạm 
Mai Trang dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon 
Nhật Bản). - 59000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Nhật: つみきくん   s524309 

 2286. Chào như thế này! = Say hello like this! : Truyện tranh : Ehon song ngữ Anh - Việt 
: Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Mary Murphy ; Quế Chi dịch. - H. : Lao động, 2022. - 32 tr. : tranh 
màu ; 25 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Nuôi dưỡng tâm hồn). - 59000đ. - 2000b   s524468 

 2287. Chấm tròn ơi! Đi đâu thế? : Truyện tranh: 0 - 6 tuổi / Suzuki Mio. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon Nhật Bản. Nuôi dưỡng tâm hồn cho bé). - 
39000đ. - 7000b   s523621 

 2288. Cherry Magic! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Yuu Toyota ; Takara dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 109000đ. - 20000b 
 T.1. - 2022. - 127 tr. : tranh vẽ   s521944 

 2289. Cherry Magic! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Yuu Toyota ; Takara dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 109000đ. - 20000b 
 T.2. - 2022. - 127 tr. : tranh vẽ   s523388 

 2290. Chết của Khôi. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 120 tr. ; 18 cm. - 136000đ. 
- 1000b   s524880 

 2291. Chỉ sợ một chút thôi - Giúp con biết ứng phó khi gặp nguy hiểm : Truyện tranh : 
Dành cho độ tuổi 2 - 8 / Lời: Marie Tibi ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. 
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- Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 35 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cùng con trưởng 
thành)(Truyện kể bốn mùa). - 39000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - La petite frayeur   s523724 

 2292. Chia sẻ thật vui vẻ = Sharing is fun : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lời: 
Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s522165 

 2293. Chiếc giày bị bỏ rơi = The abandoned shoe : Truyện nhân cách / Kim Jin Suk ; 
Minh hoạ: Lee Jin Seon. - H. : Thanh niên, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 20x22 cm. - 1000b   
s523622 

 2294. Chiếc khăn quàng của hươu nhỏ : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Tiểu Vi 
Thanh, Mỹ Lan. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522874 

 2295. Chiếc mũ làm nên ngày - đêm : Dành cho độ tuổi 1 - 3 / Kể lại: Cao Phượng Diễm 
; Minh hoạ: Phạm Lại Phương Uyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Có một truyện cổ mới). - 69000đ. - 1500b   s524279 

 2296. 999 lá thư gửi cho chính mình / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - Tái bản lần 1. 
- H. : Thanh niên. - 18 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 
 T.2: Mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất. - 2022. - 193 tr.   s524116 

 2297. Chòm sao linh thú : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Matsuri Akino ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.7. - 2022. - 326 tr. : tranh vẽ   s524662 

 2298. Chòm sao linh thú : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Matsuri Akino ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.8. - 2022. - 294 tr. : tranh vẽ   s524663 

 2299. Chơi trốn tìm nào! : Truyện tranh / Tranh, lời: Yu Qing ; Lục Bích dịch. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2022. - 25 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon bé ngoan). - 46000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hide and seek   s524281 

 2300. Christie, Agatha. Cô gái thứ ba = Third girl / Agatha Christie ; Hoàng Vân dịch. - 
In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 317 tr. ; 20 cm. - 100000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s522348 

 2301. Chú dê đen : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Quốc Việt, Trí Đức. - In lần 
thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522878 

 2302. Chú gà trống kiêu căng : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần 
thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522873 

 2303. Chú già nuôi mèo ú : Truyện tranh / Umi Sakurai ; Danna dịch. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 1500b 
 T.1. - 2022. - 145 tr. : tranh vẽ   s525008 

 2304. Chú già nuôi mèo ú : Truyện tranh / Umi Sakurai ; Danna dịch. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 145 tr. : tranh vẽ   s525009 
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 2305. Chú thỏ tinh khôn : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần thứ 
9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi 
tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522876 

 2306. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 30000b 
 T.5: Giao lưu trường kết nghĩa  Kyoto. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s524676 

 2307. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 30000b 
 T.6: Hắc Thiểm. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s524677 

 2308. Chúc ngủ ngon : Truyện tranh : Sách lật tương tác song ngữ 0 - 3 tuổi / Giuliano 
Ferri ; Nguyễn Xuân Nhật dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 80000đ. 
- 3000b 
 Tên sách nguyên bản: Night, night, sleep tight!   s524862 

 2309. Chukovsky, Kornei. Bác sĩ Aibolit / Kornei Chukovsky ; Lê Hải Đoàn dịch ; Minh 
hoạ: Vladimir Suteyev. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 30 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 190000đ. - 
1000b   s523813 

 2310. Chukovsky, Korney. Bác sĩ Aibôlít : Dựa theo cốt truyện của Hugh Lofting : Dành 
cho lứa tuổi 6+ / Korney Chukovsky ; Dịch: Bùi Hùng Hải, Đình Viện. - Tái bản lần thứ 11. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 149 tr. ; 19 cm. - (Văn học Nga. Tác phẩm chọn lọc). - 30000đ. - 2000b   
s524587 

 2311. Chuột nhắt lười học : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Thiên Nhã. - In lần 
thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522871 

 2312. Chuyến du ngoạn kỳ thú - Đoàn kết là sức mạnh : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 
2 - 8 / Lời: Marie Tibi ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Thanh niên, 2022. - 35 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể 
bốn mùa). - 39000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - La super excursion   s523721 

 2313. Chuyến đi dạo của cô gà mái Rosie = Rosie's walk : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 
0 đến 6 tuổi / Pat Hutchins ; Phan Điệu dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 29 tr. : 
tranh vẽ ; 20x25 cm. - 49000đ. - 2000b   s524318 

 2314. Chuyện của Duy = Duy's story : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện kể mầm non). - 
12000đ. - 10000b   s521957 

 2315. Chuyện lộn xộn ở chuồng gà : Truyện tranh / Christian Jolibois ; Minh hoạ: 
Christian Heinrich ; Ong Ong Ong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 
Nhã Nam, 2022. - 46 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Chuyện xóm gà). - 58000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Charivari chez les p'tites poules   s524071 

 2316. Clery, Laura. Kẻ ngốc phi thường = Idiot / Laura Clery ; Yui dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2022. - 361 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b   s524204 

 2317. Có gì trong quả trứng? : Truyện tranh: 0 - 6 tuổi / Misaki Kirimaru ; Tranh: Michko 
Kaito. - H. : Thanh niên, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 20x20 cm. - (Ehon Nhật Bản. Nuôi dưỡng 
tâm hồn cho bé). - 39000đ. - 7000b   s523618 
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 2318. Có phải hình tròn đẹp nhất? : Truyện tranh: 0 - 6 tuổi / Suzuki Mio. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 20x20 cm. - (Ehon Nhật Bản. Nuôi dưỡng tâm hồn cho bé). - 
39000đ. - 7000b   s523619 

 2319. Cọ má, cọ má nào : Truyện tranh : 2+ / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu dịch. - 
Tái bản lần 15. - H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú 
bé quả đào)(Ehon. Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s524561 

 2320. Cóc kiện trời : Dành cho độ tuổi 1 - 3 / Kể lại: Trần Diệu Linh ; Minh hoạ: Trúc 
Nhi Hoàng. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 43 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình 
nhỏ)(Có một truyện cổ mới). - 69000đ. - 1500b   s524277 

 2321. Coetzee, John Maxwell. Đợi bọn mọi / John Maxwell Coetzee ; Dịch: Crimson 
Mai, Phương Văn. - H. : Lao động, 2022. - 314 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Waiting for the Barbarians   s524376 

 2322. Coetzee, John Maxwell. Ô nhục / John Maxwell Coetzee ; Nguyễn Quang Huy 
dịch. - H. : Lao động, 2022. - 370 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Disgrace   s524382 

 2323. Con ngỗng đẻ trứng vàng : Tranh truyện thiếu nhi = The goose that laid golden 
eggs : Children's comics / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   
s523398 

 2324. Cô bạn tôi thầm thích lại quên mang kính rồi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
14+ / Koume Fujichika ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 124 tr. : tranh vẽ   s524799 

 2325. Cô bạn tôi thầm thích lại quên mang kính rồi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
14+ / Koume Fujichika ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 10000b 
 T.3. - 2022. - 126 tr. : tranh vẽ   s524800 

 2326. Cô bé Lọ Lem : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hà Giang dịch. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2022. - 23 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể 
chuyện)(Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s523718 

 2327. Cô bé quàng khăn đỏ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hà Giang dịch. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2022. - 22 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể 
chuyện)(Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s523713 

 2328. Cô gà mái bé nhỏ : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 3 - 10 / Kể: Kawachan ; Minh 
hoạ: Hà Trang. - H. : Lao động, 2022. - 36 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Có 
một truyện cổ mới). - 69000đ. - 1500b   s524463 

 2329. Cô gà mái muốn ngắm biển : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian Heinrich 
; Dịch: Minh Phúc, Quốc Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Chuyện 
xóm gà). - 58000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La petite poule qui voulait voir la mer   s524076 

 2330. Công chúa Chuột = Little Mouse who was a princess : Truyện tranh : Song ngữ 
Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
(Truyện kể mầm non). - 12000đ. - 10000b   s521960 

 2331. Công Tử Hoan Hỉ. Quỷ giá / Công Tử Hoan Hỉ ; Can dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 414 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 鬼嫁   s521940 
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 2332. Công viên giải trí toàn cầu Rex : Cấp độ 3 - 8 : Vòng quanh thế giới : Truyện tranh 
/ Ji Yoon Shin ; Minh hoạ: Ji Hui Ha ; CMS Việt Nam biên dịch. - H. : Lao động, 2022. - 24 tr. 
: tranh màu ; 24x25 cm. - 117000đ. - 650b   s524472 

 2333. Cơn nóng giận chóng qua - Giúp con kiểm soát cảm xúc : Truyện tranh : Dành cho 
độ tuổi 2 - 8 / Lời: Marie Tibi ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 35 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cùng con trưởng 
thành)(Truyện kể bốn mùa). - 39000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - La grosse colère   s523719 

 2334. Củ cải trắng : Tranh truyện thiếu nhi = The white radish : Children's comics / 
Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s521965 

 2335. Cún con và một vòng quanh khu phố : Truyện tranh / Baek Yoo Mi ; Minh hoạ: 
Kim Youn Gyeong. - H. : Thanh niên, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 20x22 cm. - (Truyện ngôn 
ngữ). - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Me and my dog   s523627 

 2336. Cùng chơi xích đu! : Truyện tranh : 2+ / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu dịch. 
- Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú 
bé quả đào)(Ehon. Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s524565 

 2337. Cùng lái máy bay nào! : Truyện tranh : 2+ / Lời, tranh: Kazuhiko Toyota ; Nguyễn 
Thị Thu dịch. - Tái bản lần 10. - H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chơi cùng 
Momo - Chú bé quả đào)(Ehon. Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s524559 

 2338. Cùng nhau đi dã ngoại : Truyện tranh / Lời, tranh: Naokata Mase ; Nguyễn Thị Thu 
dịch. - Tái bản lần 8. - H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon - Thực phẩm 
tâm hồn cho bé). - 55000đ. - 1500b   s524570 

 2339. Cuộc phiêu lưu của mèo trắng : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 3 - 10 / Kể: Trần 
Diệu Linh ; Minh hoạ: Phạm Lại Phương Uyên. - H. : Lao động, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Có một truyện cổ mới). - 69000đ. - 1500b   s524462 

 2340. Curwood, James Oliver. Chú chó Kazan : Tiểu thuyết / James Oliver Curwood ; 
Phùng Nga dịch. - H. : Lao động ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 262 tr. ; 21 cm. - 99000đ. 
- 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Kazan   s524431 

 2341. Dam, Eva Van. Cuộc đời diệu kỳ của đại thành tựu giả Milarepa / Eva Van Dam ; 
Thích Diệu Nhàn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 91 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 100000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Milarepa: the magic life of Tibet's great yogi   s523872 

 2342. Dắt bò đi dạo : Truyện tranh : 2+ / Lời, tranh: Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu 
dịch. - Tái bản lần 10. - H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo 
- Chú bé quả đào)(Ehon. Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s524560 

 2343. Deaver, Jeffery. Cây thập tự ven đường = Roadside Crosses / Jeffery Deaver ; Lê 
Đình Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2022. - 601 tr. ; 24 cm. - 165000đ. - 3000b   
s524555 

 2344. Dê con nhanh trí : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần thứ 9. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần 
một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522879 
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 2345. Diệt slime suốt 300 năm, tôi level MAX lúc nào chẳng hay : Truyện tranh / Nguyên 
tác: Kisetsu Morita ; Truyện: Yusuke Shiba ; Nguyễn Thị Thảo Ngọc dịch. - H. : Thế giới. - 18 
cm. - 52000đ. - 2000b 
 T.3. - 2022. - 174 tr. : tranh vẽ   s522859 

 2346. Diệt slime suốt 300 năm, tôi level MAX lúc nào chẳng hay : Truyện tranh / Nguyên 
tác: Kisetsu Morita ; Truyện: Yusuke Shiba ; Phương Phạm dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 
52000đ. - 2000b 
 T.4. - 2022. - 176 tr. : tranh vẽ   s522860 

 2347. Diệt slime suốt 300 năm, tôi level MAX lúc nào chẳng hay : Truyện tranh / Nguyên 
tác: Kisetsu Morita ; Truyện: Yusuke Shiba ; Azusabu dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 52000đ. 
- 3000b 
 T.8. - 2022. - 172 tr. : tranh vẽ   s522861 

 2348. Diệt slime suốt 300 năm, tôi level MAX lúc nào chẳng hay : Truyện tranh / Nguyên 
tác: Kisetsu Morita ; Truyện: Yusuke Shiba ; Azusabu dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 52000đ. 
- 3000b 
 T.9. - 2022. - 172 tr. : tranh vẽ   s522862 

 2349. Dojyomaru. Công cuộc tái thiết vương quốc của anh hùng chủ nghĩa hiện thực / 
Dojyomaru ; Minh hoạ: Fuyuyuki ; Thuỳ Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 18 cm. - 135000đ. 
- 2500b 

 Tên sách tiếng Nhật: 现実儀勇者の王国再建記 III 
 T.3. - 2022. - 406 tr. : tranh vẽ   s524886 

 2350. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.18. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s524601 

 2351. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.19. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s524602 

 2352. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.35. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s524603 

 2353. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.37. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s524604 

 2354. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.45. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s524605 

 2355. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.4: Thiên nhiên kì thú. - 2022. - 283 tr. : tranh vẽ   s524577 
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 2356. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.7: Điểm 0 & Bỏ nhà đi. - 2022. - 279 tr. : tranh vẽ   s524578 

 2357. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.8: Tình người ấm áp. - 2022. - 283 tr. : tranh vẽ   s524579 

 2358. Doraemon bóng chày : Truyền kì về bóng chày siêu cấp : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; Nguyễn Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 3000b 
 T.12. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s524594 

 2359. Doraemon bóng chày : Truyền kì về bóng chày siêu cấp : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; Nguyễn Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 3000b 
 T.13. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s524595 

 2360. Doraemon bóng chày : Truyền kì về bóng chày siêu cấp : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; Nguyễn Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 3000b 
 T.14. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s524596 

 2361. Doraemon plus : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s524597 

 2362. Doraemon plus : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.3. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s524598 

 2363. Doraemon plus : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.4. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s524599 

 2364. Doraemon plus : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 10000b 
 T.5. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s524600 

 2365. Dr. Stone : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Riichiro Inagaki 
; Minh hoạ: Boichi ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 8000b 
 T.20: Cơ chế của Medusa. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s524683 

 2366. Dragon ball full color - Truy lùng Cell Bọ Hung : Truyện tranh : Sách dành cho lứa 
tuổi 13+ / Akira Toriyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 77000đ. - 3000b 
 Ph.5, T.3. - 2022. - 221 tr. : tranh màu   s524620 

 2367. Dragon quest - Dấu ấn Roto = Dragon quest Saga - Emblem of Roto : Truyện tranh 
: Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Kamui Fujiwara, Chiaki Kawamata, Junji Koyanagi ; Ningning 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 75000đ. - 5000b 
 T.8. - 2022. - 230 tr. : tranh vẽ   s524815 

 2368. Dragon quest - Dấu ấn Roto = Dragon quest Saga - Emblem of Roto : Truyện tranh 
: Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Kamui Fujiwara, Chiaki Kawamata, Junji Koyanagi ; Ningning 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 75000đ. - 5000b 
 T.9. - 2022. - 232 tr. : tranh vẽ   s524816 
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 2369. Dumas, Alexandre. Ba người ngự lâm pháo thủ / Alexandre Dumas ; Nguyễn Văn 
Vĩnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 13 cm. - 575000đ. - 115b 
 T.1. - 2022. - 463 tr. : tranh vẽ   s524034 

 2370. Dumas, Alexandre. Ba người ngự lâm pháo thủ / Alexandre Dumas ; Nguyễn Văn 
Vĩnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 13 cm. - 455000đ. - 115b 
 T.2. - 2022. - 414 tr. : tranh vẽ   s524035 

 2371. Dumas, Alexandre. Ba người ngự lâm pháo thủ / Alexandre Dumas ; Nguyễn Văn 
Vĩnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 13 cm. - 465000đ. - 115b 
 T.3. - 2022. - 439 tr.   s524036 

 2372. Dumas, Alexandre. Ba người ngự lâm pháo thủ / Alexandre Dumas ; Nguyễn Văn 
Vĩnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 13 cm. - 465000đ. - 115b 
 T.4. - 2022. - 444 tr.   s524037 

 2373. Dương Hồng Châu. Hoa gạo ven sông : Tuyển tập văn / Dương Hồng Châu. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 136 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 150000đ. - 500b   
s524934 

 2374. Dương Tâm. Bốn mùa : Thơ / Dương Tâm. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 103 
tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 150b 
 Tên thật tác giả: Dương Trí Tâm   s523256 

 2375. Dương Thu An. Đứa con đất mẹ / Dương Thu An ; Bình An dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2022. - 179 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La fille de ma terre   s524206 

 2376. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
47000đ. - 12000b 
 T.5. - 2022. - 171 tr. : tranh vẽ   s524797 

 2377. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
47000đ. - 12000b 
 T.6. - 2022. - 177 tr. : tranh vẽ   s524798 

 2378. Dưới hiên nhà bà già đọc Boys Love : Truyện tranh : 16+ / Tsurutani Kaori ; Miro 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 58000đ. - 4000b 
 T.3. - 2022. - 142 tr. : tranh vẽ   s523389 

 2379. Đại Tông. Nguyện vì người đi trên hành trình không biết trước tương lai / Đại Tông 
; Song Hạo dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 318 tr. ; 18 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 愿为你赴一场前路不明的旅途   s522856 

 2380. Đặng Sỹ Ngọc. Trái tim người lính : Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 
- 27/7/2022 / Đặng Sỹ Ngọc. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 255 tr. ; 24 cm. - 350b 
 Phụ lục: tr. 221-253   s523262 

 2381. Đất nước với những chiếc miệng rộng = The wide mouth nation : Truyện nhân cách 
/ Kim Jin Suk ; Minh hoạ: Shim Young Hwa. - H. : Thanh niên, 2022. - 11 tr. : tranh màu ; 
20x22 cm. - 1000b   s523626 

 2382. Đầy ắp lòng tự tin / Mẹ Chuột Túi ; Bầu dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 
- 27 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Từ điển cảm xúc đầu đời. Phát triển EQ cho trẻ mẫu giáo). - 
25000đ. - 1500b 



188 
 

 Tên sách tiếng Trung: 熊猫老史系列, 宝宝情緒书   s524083 

 2383. Đinh Ngọc Đẩu. Chắt lọc tinh hoa Truyện Kiều và Nguyễn Du / Đinh Ngọc Đẩu, 
Vũ Quang Thao, Lã Đăng Bật. - H. : Thế giới, 2022. - 305 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 150000đ. - 
500b 
 Phụ lục: tr. 259-282   s522217 

 2384. Đinh Thanh Huyền. Kế hoạch dạy học Ngữ văn 10 : Bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Đinh Thanh Huyền (ch.b.), Phan Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Huế. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 180000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 347 tr. : hình vẽ, bảng   s522524 

 2385. Đinh Thị Như Thuý. Nơi ngày đông gió thổi : Trường ca / Đinh Thị Như Thuý. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 141 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b   s523240 

 2386. Đoàn Thị Thanh Huyền. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh Trung 
học phổ thông trong dạy học Ngữ văn : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đoàn 
Thị Thanh Huyền, Lê Thị Minh Nguyệt, Phan Thị Hồng Xuân. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2022. - 140 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 140   s524147 

 2387. Đoàn Trọng Huy. Những ngôi sao Phương Nam toả sáng / Đoàn Trọng Huy. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 307 tr. ; 24 cm. - 2000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s522764 

 2388. Đôi bạn khối gỗ : Truyện tranh : Dành cho trẻ tử 0 - 5 tuổi / Ishikawa Koji ; Phạm 
Mai Trang dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon 
Nhật Bản). - 59000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Nhật: つみきくんとつみきちゃん   s524310 

 2389. Đỗ Phấn. Lan man nghìn năm phố : Tản văn / Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 252 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 1500b   s522310 

 2390. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.6. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s524607 

 2391. Đồng Khải Chương. Mệnh tử / Đồng Khải Chương ; Nguyễn Phúc An dịch. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 308 tr. ; 24 cm. - 125000đ. - 2000b   s523596 

 2392. Đường Tửu Khanh. Thương tiến tửu : Tiểu thuyết / Đường Tửu Khanh ; Hy Mã 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 6000b 

 Tên sách tiếng Trung: 将进酒 
 T.1. - 2022. - 453 tr.   s521935 

 2393. Đường Tửu Khanh. Thương tiến tửu : Tiểu thuyết : Dành cho 18+ / Đường Tửu 
Khanh ; Hy Mã dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 6000b 

 Tên sách tiếng Trung: 将进酒 
 T.2. - 2022. - 437 tr.   s523383 

 2394. Đức Dụ. Hoa rừng Trường Sơn : Thơ / Đức Dụ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 236 tr. : ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Dụ   s522763 
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 2395. Ếch ngồi đáy giếng : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 3 - 10 / Kể: Trần Diệu Linh 
; Minh hoạ: Minh Anh. - H. : Lao động, 2022. - 36 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình 
nhỏ)(Có một truyện cổ mới). - 69000đ. - 1500b   s524461 

 2396. Fly me to the moon - Tóm lại là em dễ thương, được chưa? / Kenjiro Hata ; Trần 
Anh Ly dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s522957 

 2397. Fly me to the moon - Tóm lại là em dễ thương, được chưa? / Kenjiro Hata ; Trần 
Anh Ly dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 4000b 
 T.2. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s522961 

 2398. Fujino Omori. Liệu có sai lầm khi tìm kiếm cuộc gặp gỡ định mệnh trong Dungeon? 
: Dành cho lứa tuổi 18+ / Fujino Omori ; Minh hoạ: Suzuhito Yasuda ; Dekoboko dịch. - H. : 
Kim Đồng. - 19 cm. - 105000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Nhật: ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているのだろうか9 
 T.9. - 2022. - 422 tr. : tranh vẽ   s524818 

 2399. Gà con bé bỏng, quái thú và chàng hiệp sĩ : Truyện tranh / Christian Jolibois, 
Christian Heinrich ; Ong Ong Ong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- (Chuyện xóm gà). - 58000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les p'tites poules, la bête et le chevalier   s524075 

 2400. Gà tơ đi học = Young chiken go to school : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện kể 
mầm non). - 12000đ. - 10000b   s521958 

 2401. Gà tơ đi học : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Thiên Nhã. - In lần thứ 9. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần 
một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522866 

 2402. Gaitskill, Mary. Đây là lạc thú / Mary Gaitskill ; Lam Giang dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2022. - 95 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: This is pleasure   s524222 

 2403. Gannett, Ruth Stiles. Chú rồng của cha tôi / Ruth Stiles Gannett ; Minh hoạ: Ruth 
Chrisman Gannett, Lá ; Đông Phong biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 99 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - (Tủ sách Văn học). - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My father's dragon   s523407 

 2404. Gannett, Ruth Stiles. Elmer và chú rồng / Ruth Stiles Gannett ; Minh hoạ: Ruth 
Chrisman Gannett, Lá ; Đông Phong biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 100 tr. : tranh vẽ ; 
20 cm. - (Tủ sách Văn học). - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My father's dragon   s523406 

 2405. Gerda - Câu chuyện cá voi / Peter Kavecký, Adrián Macho ; Thiên Ái dịch. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 28 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Gerda - Story of the whale   s523633 

 2406. Gerda - Câu chuyện về lòng dũng cảm / Adrián Macho ; Thiên Ái dịch. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Gerda - Story of courage at sea   s523634 

 2407. Gia đình Dzăn hoá - Nơi tình yêu bắt đầu bất ổn : Dành cho lứa tuổi 16+ / BT 
Studio ; Minh hoạ: Luận Jul... - H. : Dân trí, 2022. - 159 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 119000đ. - 
2000b   s524023 



190 
 

 2408. Giải cứu gà con : Truyện tranh / Christian Jolibois ; Minh hoạ: Christian Heinrich 
; Dịch: Minh Phúc, Quốc Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã 
Nam, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Chuyện xóm gà). - 58000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Sauve qui poule!   s524070 

 2409. Giáo trình thể loại và tác gia tiêu biểu văn học phương Đông / Nguyễn Thị Mai 
Chanh, Nguyễn Thị Mai Liên (ch.b.), Trần Lê Bảo... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 443 tr. ; 
24 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 437-441   s521846 

 2410. Giấc mơ kỳ lạ của Luy-xiêng : Truyện tranh / Jean-Marc Mathis ; Dịch: Đặng Minh 
Quân, Lê Trúc An. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 58000đ. 
- 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'étrange rêve de Lucien   s522999 

 2411. Giống cái gì nhỉ? : Truyện tranh / Tranh, lời: Si Fan ; Lục Bích dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2022. - 14 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon bé ngoan). - 46000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who?   s524280 

 2412. Giống nhau quá, giống nhau quá! : Truyện tranh : 2+ / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn 
Thị Thu dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chơi cùng 
Momo - Chú bé quả đào)(Ehon. Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s524564 

 2413. Goldratt, Eliyahu M. Mục tiêu: Quá trình liên tục hoàn thiện : Giới thiệu lý thuyết 
các điểm hạn chế đã làm thay đổi tư duy của những nhà kinh doanh Hoa Kỳ / Eliyahu M. 
Goldratt, Jeff Cox ; Ngô Văn Tuyển dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2022. - 519 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 229000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The goal: A process of ongoing improvement   s522279 

 2414. Greenwell, Garth. Điều thuộc về em = What belongs to you / Garth Greenwell ; 
Jack Frogg dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 349 tr. ; 19 cm. - 138000đ. - 2000b   s524882 

 2415. Gummy tới lễ hội : Cấp độ 2 - 8 : Vòng quanh thế giới : Truyện tranh / Ji Yoon 
Shin ; Minh hoạ: Ji Hui Ha ; CMS Việt Nam biên dịch. - H. : Lao động, 2022. - 24 tr. : tranh 
màu ; 24x25 cm. - 117000đ. - 650b   s524471 

 2416. Haig, Matt. Evie và chuyến phiêu lưu ở rừng nhiệt đới / Matt Haig ; Minh hoạ: 
Emily Gravett ; Nguyễn Khanh Thịnh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 102 tr. ; 19 cm. - 89000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Evie in the Jungle   s524915 

 2417. Haikyu!! Chàng khổng lồ tí hon : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / 
Haruichi Furudate ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.45: Những kẻ thách đấu. - 2022. - 215 tr. : tranh vẽ   s524678 

 2418. Hạnh phúc ở quanh mình / Mẹ Chuột Túi ; Bầu dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 27 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Từ điển cảm xúc đầu đời. Phát triển EQ cho trẻ mẫu giáo). 
- 25000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 熊猫老史系列, 宝宝情緒书   s524085 

 2419. Hans Christian Andersen : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Kwon 
Yongchan ; Tranh: Vita com ; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 159 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b   
s525000 

 2420. Hello Kômang : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Park In Seo, Choi Sang. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
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 T.6. - 2022. - 171 tr. : tranh vẽ   s524681 

 2421. Hendricks, Greer. Vợ mới của chồng tôi / Greer Hendricks, Sarah Pekkanen ; Hồng 
Liên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 424 tr. ; 24 cm. - 215000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The wife between us   s523392 

 2422. Here U Are : Truyện tranh : 18+ / DJun ; Hala dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 
119000đ. - 2000b 
 T.3. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s523382 

 2423. Hesse, Hermann. Huệ tím : Dành cho lứa tuổi 13+ / Hermann Hesse ; Thái Kim 
Lan dịch, tuyển chọn, giới thiệu ; Minh hoạ: Nguyễn Mai Hoa. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 166 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Văn học Đức. Tác phẩm chọn lọc). - 45000đ. - 2000b   
s524586 

 2424. Higashino Keigo. Dữ liệu bạch kim : Tiểu thuyết trinh thám / Higashino Keigo ; 
Phương Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 459 tr. ; 21 cm. - (Văn học trinh 
thám). - 159000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Platina data   s523695 

 2425. Higashino Keigo. Hoa mộng ảo / Higashino Keigo ; H.M dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 398 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 夢幻花   s523439 

 2426. Higashino Keigo. Hung khí hoàn mỹ / Higashino Keigo ; Vũ Bích Lệ Thuỷ dịch. - 
Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 336 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 美しき凶器   s522148 

 2427. Higashino Keigo. Vụ án mạng ở lữ quán Kairotei / Higashino Keigo ; Dã Tràng 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 288 tr. ; 21 cm. - 123000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 回廊亭殺人事件   s523440 

 2428. Higashino Keigo. Vụ án mạng ở nhà khách núi Hakuba / Higashino Keigo ; Kuroi 
Neko dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 333 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: 白馬山莊殺人事件   s522145 

 2429. Hình khối đáng yêu = Cute shapes :  Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Suzuki 
Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 18 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kích thích thị giác dành 
cho bé 0 - 3 tuổi). - 42000đ. - 5000b   s522004 

 2430. Hiromu. Chitose trong chai Ramune : Dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu ; Minh hoạ: 
Raemz ; Suigyo dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 105000đ. - 12000b 
 Vol.1. - 2022. - 430 tr. : tranh vẽ   s524819 

 2431. Hoàng Minh Luyện. Giấc mơ yên bình : Thơ / Hoàng Minh Luyện. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2022. - 95 tr. ; 19 cm. - 95000đ. - 300b   s523982 

 2432. Hoàng Quốc Hải. Tám triều vua Lý : Tiểu thuyết lịch sử / Hoàng Quốc Hải. - In 
lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 23 cm. - 155000đ. - 1000b 
 T.1: Thiền sư dựng nước. - 2022. - 507 tr.   s524238 

 2433. Hoàng Quốc Hải. Tám triều vua Lý : Tiểu thuyết lịch sử / Hoàng Quốc Hải. - In 
lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 23 cm. - 200000đ. - 1000b 
 T.2: Con ngựa nhà Phật. - 2022. - 666 tr.   s524239 

 2434. Hoàng Quốc Hải. Tám triều vua Lý : Tiểu thuyết lịch sử / Hoàng Quốc Hải. - In 
lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 23 cm. - 200000đ. - 1000b 
 T.3: Bình Bắc dẹp Nam. - 2022. - 678 tr.   s524240 
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 2435. Hoàng Quốc Hải. Tám triều vua Lý : Tiểu thuyết lịch sử / Hoàng Quốc Hải. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 23 cm. - 230000đ. - 1000b 
 T.4: Con đường định mệnh. - 2022. - 764 tr.   s524241 

 2436. Hoàng tử ếch : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hà Giang dịch. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2022. - 23 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể 
chuyện)(Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s523715 

 2437. Hoàng Vũ Thuật. Người câu gió : Thơ / Hoàng Vũ Thuật. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 217 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b   s523243 

 2438. Hoàng Xuân Thảo. Vu lan mùa hiếu hạnh : Thơ / B.s: Hoàng Xuân Thảo, Phan 
Đình Ngân, Nguyễn Văn Doà. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 217 tr. ; 19 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: CLB Thơ Hương Xuân phường Đông Ba - Huế   s522843 

 2439. Học cách chọn lựa - Mang gì khi đi câu cá? : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 9 
tuổi / Lời: Tạ Như ; Minh hoạ: Nấm ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 27 tr. : tranh vẽ 
; 26 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Kỹ năng sống cho trẻ). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 小奇去钓鱼   s523632 

 2440. Học tốt Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Theo SGK Cánh 
Diều / Thái Quang Vinh, Nguyễn Phước Lợi, Nguyễn Đức Toàn... - H. : Dân trí. - 24 cm. - 
56000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 137 tr. : bảng   s523148 

 2441. Học tốt Ngữ văn 8 : Biên soạn cho Chương trình lớp 8 / Trần Văn Sáu, Trần Công 
Tùng. - H. : Thanh niên. - 24 cm. - (Sách Hoa hồng Học là giỏi). - 41000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 135 tr. : bảng   s523665 

 2442. Học tốt Ngữ văn 8 : Biên soạn cho Chương trình lớp 8 / Trần Văn Sáu, Trần Công 
Tùng. - H. : Thanh niên. - 24 cm. - (Sách Hoa hồng Học là giỏi). - 48000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 151 tr. : bảng, sơ đồ   s523666 

 2443. Học tốt Ngữ văn 9 : Biên soạn cho Chương trình lớp 9 / Trần Văn Sáu, Trần Tước 
Nguyên. - H. : Thanh niên. - 24 cm. - (Sách Hoa hồng Học là giỏi). - 47000đ. - 3500b 
 T.1. - 2022. - 175 tr. : bảng, sơ đồ   s523667 

 2444. Học tốt Ngữ văn 9 : Biên soạn cho Chương trình lớp 9 / Trần Văn Sáu, Trần Tước 
Nguyên. - H. : Thanh niên. - 24 cm. - (Sách Hoa hồng Học là giỏi). - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 127 tr. : bảng   s523668 

 2445. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
15+ / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 15000b 
 T.30: Điệu nhảy của Dabi. - 2022. - 197 tr. : tranh vẽ   s524680 

 2446. Học yêu thương mỗi ngày / Mẹ Chuột Túi ; Bầu dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 27 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Từ điển cảm xúc đầu đời. Phát triển EQ cho trẻ mẫu giáo). 
- 25000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 熊猫老史系列, 宝宝情緒书   s524084 

 2447. Hoffmann, E T A. Kẹp hạt dẻ và vua chuột : Tiểu thuyết / E. T. A. Hoffmann ; Hàn 
Băng Vũ dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 183 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The nutcracker and the mouse king   s523691 

 2448. Hồ Xuân Hương. Thơ Hồ Xuân Hương. - H. : Kim Đồng, 2022. - 100 tr. ; 19 cm. - 
(Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 28000đ. - 1500b   s524590 
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 2449. Hồ Yên Thục. Nhật ký cô giáo - Học kỳ Thu / Hồ Yên Thục. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 152 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 1500b   s524932 

 2450. Hổ Đô Đô khoái hung hăng : Truyện kể trước giờ đi ngủ : Dành cho lứa tuổi mẫu 
giáo / Tranh, lời: Ren. - H. : Kim Đồng, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vun đắp tâm 
hồn)(Những kẻ khó ưa). - 17000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Mai   s524822 

 2451. Hướng dẫn làm các dạng bài văn lớp 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới... / Lê Nga, Đặng Thị Thuý, Nguyễn Lý Tưởng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
203 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 129000đ. - 2000b   s522521 

 2452. Hữu Vi. Những giấc mơ rừng : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hữu Vi ; Minh hoạ: Lê Rin. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 85 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 46000đ. - 2000b   
s524985 

 2453. Ích kỉ có vui đâu = Being selfish not fun : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s522162 

 2454. Ikigami : Tuyển tập những câu chuyện lay động lòng người : Truyện tranh : 18+ / 
Motoro Mase ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 8000b 
 T.5. - 2022. - 232 tr. : tranh vẽ   s522896 

 2455. Ikigami : Tuyển tập những câu chuyện lay động lòng người : Truyện tranh : 18+ / 
Motoro Mase ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 8000b 
 T.6. - 2022. - 232 tr. : tranh vẽ   s522897 

 2456. Imamura Natsuko. Cô gái mặc váy tím / Imamura Natsuko ; Vương Hải Yến dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 158 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 3000b   s521931 

 2457. Iori Miyazawa. Dã ngoại nơi mặt sau của thế giới / Iori Miyazawa ; Minh hoạ: 
Shirakaba ; Nguyễn Dương Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 135000đ. - 2000b 
 T.1: Hồ sơ thám hiểm kỳ quái của chúng tôi. - 2022. - 361 tr.   s522968 

 2458. J Soori. Semantic error - Lỗi Logic : 18+ / J. Soori ; Minh hoạ: Angy ; Dịch: Bụi. - 
Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 259000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 시맨틱 에러 
 T.1. - 2022. - 565 tr. : tranh vẽ   s522156 

 2459. J Soori. Semantic error - Lỗi Logic : Tiểu thuyết / J. Soori ; Minh hoạ: Angy ; Bụi 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 259000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 시맨틱 에러 
 T.2. - 2022. - 533 tr.   s521996 

 2460. Jason : Truyện tranh / Tác giả, minh hoạ: Camilla Mick Witz. - H. : Thanh niên, 
2022. - 27 tr. : tranh màu ; 20x22 cm. - (Truyện ngôn ngữ). - 1000b   s523629 

 2461. Jean say ngủ và Jean chăm đọc : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian 
Heinrich ; Ong Ong Ong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Chuyện 
xóm gà). - 58000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Jean qui dort et Jean qui lit   s524077 

 2462. Jougi Shiraishi. Hành trình của Elaina = The journey of Elaina / Jougi Shiraishi ; 
Minh hoạ: Azure ; Hương Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 98000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 370 tr. : tranh vẽ   s522973 
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 2463. Jougi Shiraishi. Hành trình của Elaina = The journey of Elaina / Jougi Shiraishi ; 
Minh hoạ: Azure ; Thor Koyuki dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 98000đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 375 tr. : tranh vẽ   s522974 

 2464. Jougi Shiraishi. Hành trình của Elaina = The journey of Elaina / Jougi Shiraishi ; 
Minh hoạ: Azure ; Wata dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 98000đ. - 1000b 
 T.3. - 2022. - 406 tr. : tranh vẽ   s522975 

 2465. Jougi Shiraishi. Hành trình của Elaina = The journey of Elaina / Jougi Shiraishi ; 
Minh hoạ: Azure ; Roku dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 98000đ. - 1000b 
 T.5. - 2022. - 382 tr. : tranh vẽ   s522976 

 2466. Jougi Shiraishi. Hành trình của Elaina = The journey of Elaina / Jougi Shiraishi ; 
Minh hoạ: Azure ; Ji dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 118000đ. - 3000b 
 T.11. - 2022. - 319 tr. : tranh vẽ   s522977 

 2467. Keyes, Daniel. Hoa trên mộ Algernon / Daniel Keyes ; Lê Khánh Toàn dịch. - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 386 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Flowers for Algernon   s521933 

 2468. Kết bạn là một nghệ thuật! = Making friends is an art! : Truyện tranh : Picture book 
song ngữ : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Lời: Julia Cook ; Minh hoạ: Bridget A. Barnes ; Nguyễn 
Trà dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 60 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 69000đ. - 2000b   
s524296 

 2469. Khác biệt có sao đâu = Being different is okay : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   
s522166 

 2470. Khét. Chín nhánh da vàng : Thơ / Khét. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 101 tr. ; 
22 cm. - 135000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Trần Đức Tín   s523249 

 2471. Khi tớ lớn lên : Truyện tranh / Ella Bailey ; Vi Hạ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. 
: tranh màu ; 25 cm. - 45000đ. - 2000b   s523199 

 2472. Khỉ Ha Ha thích châm chọc : Truyện kể trước giờ đi ngủ : Dành cho lứa tuổi mẫu 
giáo / Tranh, lời: Ren. - H. : Kim Đồng, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vun đắp tâm 
hồn)(Những kẻ khó ưa). - 17000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Mai   s524824 

 2473. Khỉ và cá sấu : Tranh truyện thiếu nhi  = The monkey and the crocodile : Children's 
comics / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 
tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 2400b   s521961 

 2474. Không có nhiều củi khô đến thế đâu : Truyện tranh vui học dành cho trẻ 4 - 8 tuổi 
/ Viết: Mình Là Hũ ; Vẽ: Trúc Nhi Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Hít hà mùi đất nước). - 40000đ. - 1500b   s522167 

 2475. Khốn Ỷ Nguy Lâu. Chiết chi : Tiểu thuyết / Khốn Ỷ Nguy Lâu ; Can dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 575 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 折枝   s521939 

 2476. Khổng Minh Dụ. Nỗi niềm hậu chiến : Ký sự an ninh / Khổng Minh Dụ. - H. : Công 
an nhân dân, 2022. - 175 tr. ; 21 cm. - 48000đ. - 515b   s522754 
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 2477. Khu rừng của Niini : Truyện tranh / Shoowa ; Tsubaky dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 215 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 99000đ. - 3000b   s524861 

 2478. Khủng hoảng rôbốt : Truyện tranh / Lời: Kazuto Sanjo ; Minh hoạ: Yuki Imada ; 
Nguyễn Kim Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 194 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Truyện tranh 
Tri thức khoa học). - 129000đ. - 2000b   s521949 

 2479. Khủng hoảng rừng : Truyện tranh / Lời: Yasunari Eshi ; Minh hoạ: Yasunori Okada 
; Tống Hương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 193 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Truyện tranh Tri 
thức khoa học). - 129000đ. - 2000b   s521947 

 2480. Khủng hoảng về đại dương và môi trường toàn cầu : Truyện tranh / Yasukazu Koya 
; Minh hoạ: Yasunori Okada ; Tống Hương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 192 tr. : tranh màu 
; 22 cm. - (Truyện tranh Tri thức khoa học). - 129000đ. - 2000b   s521950 

 2481. Khủng hoảng về điện : Truyện tranh / Lời: Yasunari Eshi ; Minh hoạ: Noriaki Nagai 
; Dương Thuỳ Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 193 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Truyện 
tranh Tri thức khoa học). - 129000đ. - 2000b   s521948 

 2482. Khủng hoảng về động vật : Truyện tranh / Lời: Yasunari Eshi ; Minh hoạ: 
Tatsuyoshi Kobayashi ; Thuỳ Vương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 193 tr. : tranh màu ; 22 
cm. - (Truyện tranh Tri thức khoa học). - 129000đ. - 2000b   s521953 

 2483. Khủng hoảng về khủng long : Truyện tranh / Lời: Kazuto Sanjo ; Minh hoạ: Kenji 
Sugawara ; Dương Thuỳ Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 194 tr. : tranh màu ; 22 cm. 
- (Truyện tranh Tri thức khoa học). - 129000đ. - 2000b   s521951 

 2484. Khủng hoảng về lốc xoáy : Truyện tranh / Lời: Kazuto Sanjo ; Minh hoạ: Shinji 
Hikino ; Phan Mai Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 193 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 
(Truyện tranh Tri thức khoa học). - 129000đ. - 2000b   s521954 

 2485. Khủng hoảng vũ trụ : Truyện tranh / Lời: Kazuto Sanjo ; Minh hoạ: Atsushi 
Kamikawa ; Nguyễn Thảo dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 193 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 
(Truyện tranh tri thức khoa học). - 129000đ. - 2000b   s521952 

 2486. Khương Chi Ngư. Eo thon nhỏ : Tiểu thuyết / Khương Chi Ngư ; Lưu Vân dịch. - 
H. : Thanh niên, 2022. - 607 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Văn học Amun). - 239000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 青梅七粉田   s523613 

 2487. Kịch múa rối của chú Charles = Mr. Charles' puppet show : Truyện tranh / Kim Jin 
Suk ; Minh hoạ: Lee Dong Jun. - H. : Thanh niên, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 20x22 cm. - 
(Truyện nhân cách). - 1000b   s523628 

 2488. Kim Ae Ran. Xuân qua hạ đến / Kim Ae Ran ; Hương Anh dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 255 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn Quốc: 바깥은여름   s523561 

 2489. Kim Loan. Đạo và đời : Thơ / Kim Loan. - H. : Thế giới, 2022. - 195 tr. ; 21 cm. - 
110000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan   s522183 

 2490. Kim Loan. Hoa đỗ quyên : Thơ / Kim Loan. - H. : Thế giới, 2022. - 183 tr. ; 21 cm. 
- 110000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan   s522190 

 2491. King, Stephen. Nghĩa địa thú cưng = Pet sematary / Stephen King ; Đỗ Phan Thu 
Hà dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 590 tr. ; 24 cm. - 299000đ. - 2000b   s523611 
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 2492. King, Stephen. Vụ ám sát cuối cùng = Billy summers / Stephen King ; Huyền Thanh 
dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 706 tr. ; 24 cm. - 299000đ. - 2000b   s523612 

 2493. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Phúc Trần dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.30. - 2022. - 209 tr. : tranh vẽ   s522893 

 2494. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Phúc Trần dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.31. - 2022. - 209 tr. : tranh vẽ   s522894 

 2495. Kinugasa Syougo. Chào mừng đến lớp học đề cao thực lực / Kinugasa Syougo ; 
Minh hoạ: Tomoseshunsaku ; Hoàng Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 120000đ. - 
5000b 
 T.1. - 2022. - 380 tr. : tranh vẽ   s522965 

 2496. Kinugasa Syougo. Chào mừng đến lớp học đề cao thực lực / Kinugasa Syougo ; 
Minh hoạ: Tomoseshunsaku ; Thu Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 120000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2022. - 358 tr. : tranh vẽ   s522966 

 2497. Kinugasa Syougo. Chào mừng đến lớp học đề cao thực lực / Kinugasa Syougo ; 
Minh hoạ: Tomoseshunsaku ; Cẩm Tú dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 120000đ. - 5000b 
 T.3. - 2022. - 366 tr. : tranh vẽ   s524860 

 2498. Kipling, Rudyard. Những thuyền trưởng can đảm : Tiểu thuyết / Rudyard Kipling 
; Việt Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 255 tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 1000b   
s523675 

 2499. Kjelgaard, Jim. Con chó đèo St. Bernard / Jim Kjelgaard ; Vũ Danh Tuấn dịch. - 
H. : Lao động, 2022. - 129 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Nhịp đập hoang dã). - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rescue dog of the high pass ; Bút danh của dịch giả: Roger Vu   
s524390 

 2500. Kjelgaard, Jim. Con hươu đen / Jim Kjelgaard ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao 
động, 2022. - 192 tr. ; 21 cm. - (Nhịp đập hoang dã). - 145000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The black fawn ; Bút danh của dịch giả: Roger Vu   s524391 

 2501. Kjelgaard, Jim. Cỗ xe lạc lối / Jim Kjelgaard ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động. 
- 21 cm. - (Nhịp đập hoang dã). - 145000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The loss wagon ; Bút danh của dịch giả: Roger Vu 
 T.1. - 2022. - 205 tr.   s524386 

 2502. Kjelgaard, Jim. Cỗ xe lạc lối / Jim Kjelgaard ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động. 
- 21 cm. - (Nhịp đập hoang dã). - 145000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The loss wagon ; Bút danh của dịch giả: Roger Vu 
 T.2. - 2022. - 193 tr.   s524387 

 2503. Kjelgaard, Jim. Hi Jolly! / Jim Kjelgaard ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động. - 
21 cm. - (Nhịp đập hoang dã). - 130000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: Hi Jolly! ; Bút danh của dịch giả: Roger Vu 
 T.1. - 2022. - 116 tr.   s524388 

 2504. Kjelgaard, Jim. Hi Jolly! / Jim Kjelgaard ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động. - 
21 cm. - (Nhịp đập hoang dã). - 130000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: Hi Jolly! ; Bút danh của dịch giả: Roger Vu 
 T.2. - 2022. - 93 tr.   s524389 
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 2505. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito 
Oda ; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.12. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s524679 

 2506. Kondo Fumie. Một nửa chiếc va li / Kondo Fumie ; Phương Dung dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 313 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: スーツケースの半分は   s523378 

 2507. Kousuke Sawamura. Tiệm cắt tóc lúc nửa đêm / Kousuke Sawamura ; Minh hoạ: 
Gemi ; Annie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 294 tr. ; 21 cm. - 116000đ. - 2000b   s523569 

 2508. Kulzsc. Phải lòng với cô đơn / Kulzsc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 255 tr. : 
tranh vẽ ; 17 cm. - 86000đ. - 1000b   s524879 

 2509. Kỳ nghỉ hè đáng nhớ - Niềm vui quanh ta : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 2 - 8 / 
Lời: Marie Tibi ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Thanh niên, 2022. - 35 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện kể bốn 
mùa). - 39000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - Les grandes vacances   s523723 

 2510. Làm sao đây Danny? - Kỳ nghỉ của siêu anh hùng tập sự : 9 phiên bản của một câu 
chuyện : Truyện tranh nhập vai tương tác / Ganit, Adir Levy ; Minh hoạ: Mat Sadler ; Nga Vũ 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 85 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Quyền năng lựa chọn siêu cấp). - 
109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What should Danny do? On vacation   s523865 

 2511. Làm sao đây Danny? - Một ngày của siêu anh hùng tập sự : 9 phiên bản của một 
câu chuyện : Truyện tranh nhập vai tương tác / Ganit, Adir Levy ; Minh hoạ: Mat Sadler ; Nga 
Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 69 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Quyền năng lựa chọn siêu cấp). - 
109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What should Danny do?   s523866 

 2512. Làm sao đây Danny? - Siêu anh hùng tập sự đến trường : 8 phiên bản của một câu 
chuyện : Truyện tranh nhập vai tương tác / Ganit, Adir Levy ; Minh hoạ: Mat Sadler ; Nga Vũ 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 73 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Quyền năng lựa chọn siêu cấp). - 
109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What should Danny do? School day   s523864 

 2513. Làm sao đây Darla? - Truyện kể ngoài không gian của phi hành gia tập sự : 8 phiên 
bản của một câu chuyện : Truyện tranh nhập vai tương tác / Ganit, Adir Levy ; Minh hoạ: Doro 
Kaiser ; Nga Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 75 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Quyền năng lựa chọn 
toả sáng). - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What should Darla do?   s523202 

 2514. Làm việc tốt vui ghê = Doing good deeds is fun : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   
s522158 

 2515. Lan Rùa. Đi hết một đời anh vẫn là của em / Lan Rùa ; Minh hoạ: Hilazy. - Tái bản 
lần 2. - H. : Dân trí, 2022. - 452 tr. ; 21 cm. - 127000đ. - 1500b   s523119 

 2516. Làn. Lê la từ nhà ra ngõ / Làn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 211 tr. : tranh vẽ ; 
20 cm. - 89000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Dương Thuỳ Dung   s524201 
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 2517. Lê Duy Nghĩa. Mặt nạ : Tiểu thuyết / Lê Duy Nghĩa. - H. : Công an nhân dân, 2022. 
- 431 tr. ; 24 cm. - 2020b   s522758 

 2518. Lê Hoàng Phương. Bí mật lồng ấp / Lê Hoàng Phương. - H. : Thanh niên, 2022. - 
245 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 218000đ. - 1000b   s523597 

 2519. Lê Ngọc. Tan / Lê Ngọc. - H. : Dân trí, 2022. - 166 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 84000đ. 
- 2000b   s524012 

 2520. Lê Nhi. Mật mã 88 / Lê Nhi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 84 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 88000đ. - 1000b   s523233 

 2521. Lê Thái Bình. Túc Uy & chiếc ghế xích đu màu trắng / Lê Thái Bình, Nguyễn 
Trọng Minh Khanh. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 454 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 
- 395000đ. - 500b   s522400 

 2522. Lê Văn Nghĩa. Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài, và tụi con nít xóm nhỏ 
Sài Gòn năm ấy : Truyện dài / Lê Văn Nghĩa. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 320 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 1000b   s522321 

 2523. Lê Viết Tường. Đưa em về nhận mặt quê hương & những bài thơ tìm lại / Lê Viết 
Tường. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 188 tr. : ảnh ; 20 cm. - 100000đ. - 500b   s522376 

 2524. Lên rừng khám phá = Exploring the forest :  Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh 
/ Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 18 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kích thích thị giác 
dành cho bé 0 - 3 tuổi). - 42000đ. - 5000b   s522005 

 2525. Lí luận văn học / Trần Đình Sử (ch.b.), La Khắc Hoà, Phùng Ngọc Kiếm, Nguyễn 
Xuân Nam. - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 21 cm. - 85000đ. - 1000b 
 T.2: Tác phẩm và thể loại văn học. - 2022. - 439 tr.. - Thư mục cuối mỗi chương   s522742 

 2526. Lớp học của Bubu : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.56). - 15000đ. - 3000b   s522956 

 2527. Luy-xiêng chú chim cánh cụt ở xứ sở mặt trời : Truyện tranh / Jean-Marc Mathis ; 
Dịch: Đặng Minh Quân, Lê Trúc An. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 
19 cm. - 58000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Lucien le pingouin au pays du soleil   s523002 

 2528. Luy-xiêng và chú người tuyết cô độc : Truyện tranh / Jean-Marc Mathis ; Dịch: 
Đặng Minh Quân, Lê Trúc An. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- 58000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Lucien et le bonhomme de neige sauvage   s523001 

 2529. Luy-xiêng, cậu sẽ bị ăn thịt mất : Truyện tranh / Jean-Marc Mathis ; Dịch: Đặng 
Minh Quân, Lê Trúc An. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 46 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
58000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Lucien, tu vas te faire manger!   s523000 

 2530. Lư Tư Hạo. Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ / Lư Tư Hạo ; Minh Phương dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 325 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 愿有人陪你颠沛流离   s524221 

 2531. Lưu Tuấn. Cuộc phiêu lưu kỳ diệu : Truyện / Lưu Tuấn. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 
2022. - 156 tr. ; 20 cm. - 90000đ. - 300b   s524144 

 2532. Lý Khôi. Từ vũ trụ đến trái tim - Những thông điệp yêu thương / Lý Khôi ; Tử 
Khâm dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 173 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 89000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 谢谢你出现, 这一生我很喜欢   s524093 

 2533. Ma vương bảo mẫu = The devil is not so black as he is painted : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Kousuke Iijima ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. 
- 4000b 
 T.7. - 2022. - 156 tr. : tranh vẽ   s524671 

 2534. Ma vương bảo mẫu = The devil is not so black as he is painted : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Kousuke Iijima ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. 
- 4000b 
 T.8. - 2022. - 158 tr. : tranh vẽ   s524672 

 2535. Machan tóc dài : Truyện tranh / Hoko Takadono ; Dịch, h.đ.: Lê Hiền, Tazaki 
Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 27 tr. : tranh vẽ ; 19x26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). 
- 40000đ. - 5000b   s524849 

 2536. Magic Kaito : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Gosho Aoyama ; Thảo 
Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 32000đ. - 4000b 
 T.1. - 2022. - 196 tr. : tranh vẽ   s524761 

 2537. Magic Kaito : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Gosho Aoyama ; Thảo 
Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 32000đ. - 4000b 
 T.2. - 2022. - 198 tr. : tranh vẽ   s524762 

 2538. Magic Kaito : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Gosho Aoyama ; Thảo 
Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 32000đ. - 4000b 
 T.3. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s524763 

 2539. Magic Kaito : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Gosho Aoyama ; Thảo 
Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 32000đ. - 4000b 
 T.4. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s524764 

 2540. Magic Kaito : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Gosho Aoyama ; Thảo 
Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 32000đ. - 4000b 
 T.5. - 2022. - 182 tr. : tranh vẽ   s524765 

 2541. Mai Thị Việt Thắng. Chúng ta hoà ba nhé! / Lời: Mai Thị Việt Thắng ; Minh hoạ: 
KUI Phạm. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Chuyện mẹ con)(Cùng 
bé phát triển chỉ số EQ). - 30000đ. - 2000b   s524260 

 2542. Mai Thị Việt Thắng. Con khóc cũng được ba nhỉ! / Lời: Mai Thị Việt Thắng ; Minh 
hoạ: KUI Phạm. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Chuyện mẹ 
con)(Cùng bé phát triển chỉ số EQ). - 30000đ. - 2000b   s524259 

 2543. Mai Thị Việt Thắng. Đi ngủ thôi! / Lời: Mai Thị Việt Thắng ; Minh hoạ: KUI Phạm. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 15 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Chuyện mẹ con)(Cùng bé phát 
triển chỉ số EQ). - 30000đ. - 2000b   s524266 

 2544. Mai Thị Việt Thắng. Gọi mẹ / Lời: Mai Thị Việt Thắng ; Minh hoạ: Phạm Hoài 
Thương. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 15 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Chuyện mẹ con)(Cùng 
bé phát triển chỉ số EQ). - 30000đ. - 2000b   s524265 

 2545. Mai Thị Việt Thắng. Mẹ yêu ai nhất / Lời: Mai Thị Việt Thắng ; Minh hoạ: KUI 
Phạm. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 15 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Chuyện mẹ con)(Cùng bé 
phát triển chỉ số EQ). - 30000đ. - 2000b   s524262 
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 2546. Mai Thị Việt Thắng. Mùi của mẹ / Lời: Mai Thị Việt Thắng ; Minh hoạ: KUI Phạm. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 15 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Chuyện mẹ con)(Cùng bé phát 
triển chỉ số EQ). - 30000đ. - 2000b   s524263 

 2547. Mai Thị Việt Thắng. Ướm giày / Lời: Mai Thị Việt Thắng ; Minh hoạ: KUI Phạm. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Chuyện mẹ con)(Cùng bé phát 
triển chỉ số EQ). - 30000đ. - 2000b   s524261 

 2548. Mai Thị Việt Thắng. Về với con / Lời: Mai Thị Việt Thắng ; Minh hoạ: Phạm Hoài 
Thương. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 14 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Chuyện mẹ con)(Cùng 
bé phát triển chỉ số EQ). - 30000đ. - 2000b   s524264 

 2549. Mai Văn Phô. Hà Khê thi tập : Thơ Đường luật / Mai Văn Phô. - Huế : Đại học 
Huế. - 21 cm. - 100b 
 Bút danh tác giả: Việt Bình 
 T.10. - 2022. - 144 tr. : tranh vẽ   s524322 

 2550. Maugham, W Somerset. Tấm mạng hoa / W. Somerset Maugham ; Dịch: 1980 
Novel, Hoài Anh. - H. : Thanh niên, 2022. - 415 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b   s523558 

 2551. Maupassant, Guy de. Sáng trăng / Guy de Maupassant ; Lê Hồng Sâm dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 185 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Clair de lune   s524207 

 2552. Mặc Hương Đồng Khứu. Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện : Tiểu thuyết / 
Mặc Hương Đông Khứu ; Thạch Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. 
- 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 人渣反派自救系统 
 T.2. - 2022. - 391 tr.   s521927 

 2553. Mặc Hương Đồng Khứu. Thiên quan tứ phúc : Tiểu thuyết / Mặc Hương Đồng 
Khứu ; Thanh Du dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 天官赐福 
 T.1. - 2022. - 455 tr.   s521928 

 2554. Mặc Hương Đồng Khứu. Thiên quan tứ phúc : Tiểu thuyết / Mặc Hương Đồng 
Khứu ; Mạc Phong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 10000b 

 Tên sách tiếng Trung: 天官赐福 
 T.6. - 2022. - 366 tr.   s523379 

 2555. McCourt, Frank. Tro tàn của Angela / Frank McCourt ; Dịch: Nguyễn Bích Lan, 
Hoàng Nguyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 522 tr. ; 24 cm. - 220000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Angela's ashes   s524235 

 2556. Mẹ có phải là mẹ của con? = Are you my mother? : Truyện tranh :  Picture book 
song ngữ : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / P. D. Eastman ; Ngân Huyền dịch. - Tái bản. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2022. - 63 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 69000đ. - 1000b   s524252 

 2557. Mẹ đâu rồi? : Sách lật tương tác song ngữ 0 - 3 tuổi / Giuliano Ferri ; Nguyễn Xuân 
Nhật dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 80000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mummy, Mummy, Where are you?   s524081 

 2558. Mẹ yêu con hơn cả... : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 - 6 tuổi / Lời: Marcy Kelman 
; Minh hoạ: Gareth Llewhellin ; Ngân Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 24 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 36000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: I love you more than   s524291 
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 2559. Mèo Mốc. Mèo Mốc và thế giới diệu kì màu xám : Truyện tranh / Truyện, tranh: 
Mèo Mốc ; Tô màu: Nguyễn Tiến Hoàng. - H. : Dân trí, 2022. - 199 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
128000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Đặng Quang Dũng   s524014 

 2560. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. 
- H. : Thanh niên. - 18 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách nguyên bản: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 
 T.1: Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. - 2022. - 227 tr.   s524115 

 2561. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 T.5: Đào tẩu. - 2022. - 193 tr. : tranh vẽ   s522988 

 2562. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 T.6: B06-32. - 2022. - 193 tr. : tranh vẽ   s522989 

 2563. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 T.7: Quyết định. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s522990 

 2564. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 T.13: Vị vua nơi thiên đường. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s522991 

 2565. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 T.15: Chào mừng đến "lối vào". - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s522992 

 2566. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 T.16: Lost boy. - 2022. - 201 tr. : tranh vẽ   s522993 

 2567. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 T.18: Never be alone. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s522994 

 2568. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. 
- 1000b 
 T.20: Vượt lên số phận. - 2022. - 232 tr. : tranh vẽ   s522995 

 2569. Miền nhau : Thơ / Trình Minh Lạc, Nguyễn Đình Phương, Nguyên Thương... - H. 
: Thanh niên, 2022. - 110 tr. ; 21 cm. - 1000b   s523563 

 2570. Migi & Dali : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Nami Sano ; Dịch: Barbie 
Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 172 tr. : tranh vẽ   s524785 
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 2571. Minato Kanae. Thiếu nữ / Minato Kanae ; Mai Khanh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 320 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Nhật: 少女   s523384 

 2572. Miya Kazuki. Cuộc nổi dậy của cô nàng mọt sách : Tôi sẽ làm mọi cách để trở 
thành thủ thư! / Miya Kazuki ; Minh hoạ: Yuu Shiina ; Trung Vũ dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. 
- 18 cm. - 165000đ. - 2000b 
 Ph.1: Con gái của người lính II. - 2022. - 533 tr. : tranh vẽ   s524885 

 2573. Miyabe Miyuki. Nguỵ chứng của Solomon / Miyabe Miyuki ; Trần An An dịch. - 
H. : Dân trí. - 24 cm. - 330000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Nhật: ソロモンの偽証 
 T.1: Vụ án. - 2022. - 645 tr.   s523135 

 2574. Món quà của cô giáo : Tranh truyện thiếu nhi = A teacher's gift : Children's comics 
/ Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s521962 

 2575. Món quà của thiên sứ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Higuchi 
Michiko ; Trâm Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 24 tr. : tranh vẽ ; 19x24 cm. - (Tranh truyện 
Ehon Nhật Bản). - 40000đ. - 3000b   s524846 

 2576. Monster #8 : Truyện tranh : 16+ / Naoya Matsumoto ; Trần Yang dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 18 cm. - 68000đ. - 6000b 
 T.4. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s522807 

 2577. Mộc Qua Hoàng. Vừa tỉnh dậy thì nghe nói tôi kết hôn rồi / Mộc Qua Hoàng ; 
Vương Bạch Thạch dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 269000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 一觉醒来听说我结婚了 
 T.1. - 2022. - 397 tr.   s523099 

 2578. Mộc Qua Hoàng. Vừa tỉnh dậy thì nghe nói tôi kết hôn rồi / Mộc Qua Hoàng ; 
Vương Bạch Thạch dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 269000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 一觉醒来听说我结婚了 
 T.2. - 2022. - 389 tr.   s523100 

 2579. Một gà vì mọi gà, mọi gà vì một gà! : Truyện tranh / Christian Jolibois ; Christian 
Heinrich ; Dịch: Minh Phúc, Quốc Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- (Chuyện xóm gà). - 58000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Un poule tous, tous poule un!   s524078 

 2580. Một ngày của bạch tuộc : Truyện tranh: 0 - 6 tuổi / Misaki Kirimaru ; Tranh: 
Michiko KaiTo. - H. : Thanh niên, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 20x20 cm. - (Ehon Nhật Bản. 
Nuôi dưỡng tâm hồn cho bé). - 39000đ. - 7000b   s523617 

 2581. Một nơi của riêng tớ : Truyện tranh / Pippa Goodhart, Rebecca Crane ; Vi Hạ dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My very own space   s523197 

 2582. Một thoáng Ban Mê : Tuyển thơ 1 / Trần Minh Hân, Bùi Đăng Sinh, Vũ Thịnh... ; 
Lâm Bình cb.b.. - H. : Lao động, 2022. - 223 tr. : ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Đắc Lắc   s524385 

 2583. 100 bài làm văn hay lớp 6 : Biên soạn theo nội dung SGK mới của Bộ GD&ĐT... 
/ Lê Xuân Soan. - H. : Thanh niên, 2022. - 99 tr. ; 27 cm. - 50000đ. - 3000b   s523923 
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 2584. 199 bài và đoạn văn hay lớp 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Lê 
Anh Xuân, Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lê Lam Tiên. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 184 tr. ; 27 cm. - 92000đ. - 2000b   s523910 

 2585. 123 thổi nến mừng sinh nhật : Bảng chữ cái đầu đời của bé / Jian ; Hoạ sĩ: Thanh 
Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 65 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 169000đ. - 2000b   s522008 

 2586. 125 đoạn văn nghị luận xã hội chọn lọc : Dành cho học sinh THCS và THPT / Lê 
Mai Phương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 346 tr. : bảng ; 24 cm. - 
196000đ. - 500b   s523324 

 2587. Mơ đẹp nhé, mẹ yêu con / Lời: Marcy Kelman ; Minh hoạ: Gavin Scott ; Ngân 
Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 36000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Sweet dream, I love you   s524289 

 2588. Mục đồng : Tuyển tập thơ văn / Trần Tuy Hoà, Thu Đình, Phạm Văn Hoanh... ; 
Trăng Thập Tự ch.b.. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 28000đ. - 4000b 
 T.9: Tết đoàn viên. - 2019. - 112 tr. : ảnh, tranh vẽ   s523773 

 2589. Mỹ vị hầm ngục : Truyện tranh : 16+ / Kui Ryoko ; Quế Đan dịch. - H. : Hồng Đức. 
- 18 cm. - 70000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s522808 

 2590. Nam đình cốc vi : Truyện tranh dành cho lứa tuổi 15+ / Mặc Phi ; Yoko dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 119000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 谷围南亭 
 T.7. - 2022. - 214 tr. : tranh vẽ   s523380 

 2591. Nam Kha. Linh hồn : Thơ / Nam Kha. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 178 
tr. ; 20 cm. - 80000đ. - 1000b   s522720 

 2592. Nàng tiên cá : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hà Giang dịch. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2022. - 23 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể 
chuyện)(Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s523712 

 2593. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 Q.28: Naruto về làng!!. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s524630 

 2594. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 Q.30: Bà Chiyo & Sakura. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s524631 

 2595. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 Q.48: Ngôi làng chào đón!!. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s524632 

 2596. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 Q.49: Hội đàm Ngũ Kage, bắt đầu...!!. - 2022. - 182 tr. : tranh vẽ   s524633 

 2597. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 Q.50: Thuỷ lao tử chiến!!. - 2022. - 178 tr. : tranh vẽ   s524634 

 2598. Natsu Hyuuga. Dược sư tự sự : Dành cho lứa tuổi 18+ / Natsu Hyuuga ; Minh hoạ: 
Touko Shino ; Hoàng Ly dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 110000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 426 tr. : tranh vẽ   s524820 
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 2599. Natsukawa Sosuke. Chuyện con mèo lập kèo cứu sách / Natsukawa Sosuke ; Quỳnh 
Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 252 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 本を守ろうとする猫の話   s523377 

 2600. Ngày ấy, tình yêu chúng ta trọn vẹn : Truyện tranh / Kuzuto ; Takara dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 203 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 99000đ. - 2000b   s524038 

 2601. Ngày em trai tớ chào đời : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; 
Ong Ong Ong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Chuyện xóm gà). 
- 58000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le jour où mon frère viendra   s524072 

 2602. Ngọc Diện Tướng Công. Linh hồn khách trạm / Ngọc Diện Tướng Công. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 315000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 593 tr.   s521943 

 2603. Ngọc Khánh. Những câu chuyện phát triển chỉ số IQ - EQ cho trẻ : Những câu 
chuyện hay - Những bài học quý : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Ngọc Khánh b.s. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Thanh niên. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 65000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 140 tr. : tranh màu   s523672 

 2604. Ngọc Vân. Tình yêu & cuộc sống : Thơ / Ngọc Vân. - H. : Lao động, 2022. - 143 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 90000đ. - 300b   s524384 

 2605. Ngô Duy Cường. Tôi đi tìm ai / Ngô Duy Cường. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 291 
tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 1000b   s521930 

 2606. Ngô Đức Hùng. Để yên cho bác sĩ "hiền" / Ngô Đức Hùng. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2022. - 242 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 90000đ. - 2000b   s522261 

 2607. Ngô Khắc Tài. Đồng xanh : Tập truyện ngắn / Ngô Khắc Tài. - H. : Thanh niên, 
2022. - 218 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 615b   s523564 

 2608. Ngô Thị Thanh Quý. Dạy học phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh 
phổ thông là người dân tộc thiểu số : Sách chuyên khảo / Ngô Thị Thanh Quý (ch.b.), Trần Thị 
Ngọc. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. - 238 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 86000đ. - 
50b 
 Thư mục: tr. 235-238   s522401 

 2609. Ngô Văn Hiểu. Đọc và viết : Tiểu luận / Ngô Văn Hiểu. - H. : Lao động, 2022. - 
308 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 293-304   s524403 

 2610. Ngôi sao vườn nữ sinh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Yama Wayama ; 
Takanashi Sayuri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 12000b 
 T.1. - 2022. - 169 tr. : tranh màu   s524784 

 2611. Ngủ ngon như thế này! = Good night like this! : Truyện tranh : Ehon song ngữ Anh 
- Việt : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Mary Murphy ; Quế Chi dịch. - H. : Lao động, 2022. - 32 tr. : 
tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Nuôi dưỡng tâm hồn). - 59000đ. - 2000b   s524465 

 2612. Nguyen Thi Tuyet Mai. Các báo cáo trường hợp lâm sàng tiếng Anh và tiếng Việt: 
Phân tích dựa vào thể loại = Medical case reports in English and Vietnamese: A genre-based 
analysis / Nguyen Thi Tuyet Mai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 251 tr. : bảng ; 24 
cm. - 95000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 188-201. - Phụ lục: tr. 202-251   s522393 
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 2613. Nguyên Ngọc. Dọc đường / Nguyên Ngọc. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 401 tr. 
; 21 cm. - 210000đ. - 500b   s524315 

 2614. Nguyệt Hạ Tang. Chờ hoa nguyên soái nở : Tiểu thuyết / Nguyệt Hạ Tang ; Nguyên 
dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 260 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 含苞待放的元帅阁下   s521929 

 2615. Nguyệt Hạ Tang. Không có kiếp sau : Tiểu thuyết / Nguyệt Hạ Tang ; Viễn Đồ 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Trung: 没有来生 
 T.2. - 2022. - 564 tr.   s521936 

 2616. Nguyệt Hạ Tang. Không có kiếp sau : Tiểu thuyết / Nguyệt Hạ Tang ; Viễn Đồ 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Trung: 没有来生 
 T.3. - 2022. - 564 tr.   s521937 

 2617. Nguyễn Anh Trí. Mẹ và những miền quê mẹ : Thơ / Nguyễn Anh Trí. - Tái bản có 
bổ sung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 179 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b   s523247 

 2618. Nguyễn Chí Hòa. Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 10 : Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống 
/ Nguyễn Chí Hòa, Hoàng Thị Hiền Lương, Nguyễn Kim Toại. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 205000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 374 tr. : minh họa. - Thư mục: tr. 375   s523902 

 2619. Nguyễn Đức Bá. Ru trong miền nhớ : Thơ / Nguyễn Đức Bá. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2022. - 111 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 300b   s523250 

 2620. Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo - Bên lề con chữ / Nguyễn Tuấn Bình s.t., 
giới thiệu. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 656 tr. : ảnh ; 24 
cm. - 1000b   s522774 

 2621. Nguyễn Hiến Lê - Tác phẩm đăng báo - Theo dòng thời cuộc / Nguyễn Tuấn Bình 
s.t., giới thiệu. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 592 tr. : ảnh 
; 24 cm. - 1000b   s522773 

 2622. Nguyễn Hồng Nhị. Nhớ về bầu trời năm ấy : Tự truyện / Nguyễn Hồng Nhị. - H. : 
Lao động, 2022. - 278 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 1000b   s524404 

 2623. Nguyễn Hữu Kinh Bắc. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh : Thơ / Nguyễn Hữu Kinh 
Bắc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 156 tr. : ảnh ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s523246 

 2624. Nguyễn Ngọc Thạch. Đô thị linh dị : Truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Thạch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 287 tr. ; 20 cm. - 145000đ. - 10000b   s523232 

 2625. Nguyễn Ngọc Thuần. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ : Truyện dài / Nguyễn Ngọc 
Thuần. - In lần thứ 33. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 191 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 75000đ. 
- 3000b   s522345 

 2626. Nguyễn Ngọc Tư. Ngọn đèn không tắt : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 72 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 65000đ. - 2000b   s522346 

 2627. Nguyễn Ngô Đình Thắng. Câu chuyện về người bạn trung thực / Nguyễn Ngô Đình 
Thắng. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 80 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 38000đ. - 5000b   s521877 

 2628. Nguyễn Ngô Đình Thắng. Những thói quen tốt nên học / Nguyễn Ngô Đình Thắng. 
- H. : Mỹ thuật, 2022. - 78 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 38000đ. - 5000b   s521878 
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 2629. Nguyễn Ngô Đình Thắng. Truyện ngắn người bao dung / Nguyễn Ngô Đình Thắng. 
- H. : Mỹ thuật, 2022. - 79 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 38000đ. - 5000b   s521879 

 2630. Nguyễn Nhật Ánh. Bàn có năm chỗ ngồi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 57. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 187 tr. ; 15 cm. - 38000đ. - 2000b   s522926 

 2631. Nguyễn Nhật Ánh. Bảy bước tới mùa hè : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 267 tr. ; 15 cm. - 52000đ. - 5000b   s522903 

 2632. Nguyễn Nhật Ánh. Bong bóng lên trời : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 51. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 182 tr. ; 15 cm. - 38000đ. - 2000b   s522925 

 2633. Nguyễn Nhật Ánh. Bồ câu không đưa thư : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 182 tr. ; 15 cm. - 38000đ. - 2000b   s522914 

 2634. Nguyễn Nhật Ánh. Buổi chiều Windows : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 236 tr. ; 15 cm. - 43000đ. - 2000b   s522907 

 2635. Nguyễn Nhật Ánh. Chú bé rắc rối : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 52. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 188 tr. ; 15 cm. - 38000đ. - 2000b   s522908 

 2636. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện cổ tích dành cho người lớn : Truyện dài / Nguyễn Nhật 
Ánh. - In lần thứ 53. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 155 tr. ; 15 cm. - 35000đ. - 2000b   
s522924 

 2637. Nguyễn Nhật Ánh. Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh. 
- In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 251 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 95000đ. - 
3000b   s522337 

 2638. Nguyễn Nhật Ánh. Cô gái đến từ hôm qua : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 
lần thứ 57. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 177 tr. ; 15 cm. - 35000đ. - 2000b   s522919 

 2639. Nguyễn Nhật Ánh. Đi qua hoa cúc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
42. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 236 tr. ; 15 cm. - 40000đ. - 2000b   s522905 

 2640. Nguyễn Nhật Ánh. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 53. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 181 tr. ; 15 cm. - 38000đ. - 2000b   s522906 

 2641. Nguyễn Nhật Ánh. Hoa hồng xứ khác : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
45. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 292 tr. ; 15 cm. - 50000đ. - 2000b   s522904 

 2642. Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 51. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 244 tr. ; 15 cm. - 43000đ. - 2000b   s522913 

 2643. Nguyễn Nhật Ánh. Ngôi trường mọi khi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 43. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 244 tr. ; 15 cm. - 43000đ. - 2000b   s522910 

 2644. Nguyễn Nhật Ánh. Ngồi khóc trên cây : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh 
hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 30. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 341 tr. : tranh vẽ 
; 20 cm. - 130000đ. - 3000b   s522338 

 2645. Nguyễn Nhật Ánh. Những chàng trai xấu tính : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 165 tr. ; 15 cm. - 35000đ. - 2000b   s522909 

 2646. Nguyễn Nhật Ánh. Những cô em gái : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
41. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 203 tr. ; 15 cm. - 40000đ. - 2000b   s522912 

 2647. Nguyễn Nhật Ánh. Nữ sinh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 46. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 168 tr. ; 15 cm. - 35000đ. - 2000b   s522922 
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 2648. Nguyễn Nhật Ánh. Phòng trọ ba người : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 48. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 250 tr. ; 15 cm. - 43000đ. - 2000b   s522923 

 2649. Nguyễn Nhật Ánh. Quán Gò đi lên : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
39. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 267 tr. ; 15 cm. - 50000đ. - 2000b   s522917 

 2650. Nguyễn Nhật Ánh. Thằng quỷ nhỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
51. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 233 tr. ; 15 cm. - 43000đ. - 2000b   s522918 

 2651. Nguyễn Nhật Ánh. Thiên thần nhỏ của tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 
lần thứ 50. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 140 tr. ; 15 cm. - 35000đ. - 2000b   s522915 

 2652. Nguyễn Nhật Ánh. Trại hoa vàng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 47. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 292 tr. ; 15 cm. - 50000đ. - 2000b   s522911 

 2653. Nguyễn Nhật Ánh. Trước vòng chung kết : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 39. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 267 tr. ; 15 cm. - 50000đ. - 2000b   s522921 

 2654. Nguyễn Nhật Ánh. Út Quyên và tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
45. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 127 tr. ; 15 cm. - 35000đ. - 2000b   s522916 

 2655. Nguyễn Nhật Huy. Sân bay / Nguyễn Nhật Huy. - Thái Nguyên : Đại học Thái 
Nguyên, 2021. - 99 tr. ; 23 cm. - 78000đ. - 500b   s522398 

 2656. Nguyễn Phương Thảo. Tiếp nhận tiểu thuyết Thuỷ hử ở Trung Quốc thời hiện đại 
: Chuyên luận / Nguyễn Phương Thảo. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 223 tr. ; 21 cm. 
- 96000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 203-223   s522377 

 2657. Nguyễn Siêu Việt. Chuyện của Bông và Bon : Tập thơ / Nguyễn Siêu Việt. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2022. - 136 tr. ; 21 cm. - 300b   s523494 

 2658. Nguyễn Tất Hà. Lục bát chờ hưu / Nguyễn Tất Hà. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2022. - 87 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 200b   s524027 

 2659. Nguyễn Thị Minh Tân. Ký ức thời gian : Thơ / Nguyễn Thị Minh Tân. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2022. - 89 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 1000b   s523235 

 2660. Nguyễn Thị Ngọc Mai. Ấm áp tình quê / Nguyễn Thị Ngọc Mai. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 171 tr. ; 19 cm. - 91000đ. - 1000b   s524000 

 2661. Nguyễn Thị Thu Mát. Mùa hoa Trường Sơn : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Thu 
Mát. - H. : Thanh niên, 2022. - 206 tr. ; 21 cm. - 84000đ. - 815b   s523574 

 2662. Nguyễn Thuỳ. 101 bài thơ tình / Nguyễn Thuỳ. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. 
- 179 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 200b   s523253 

 2663. Nguyễn Thuỵ Kha. Hương : Tiểu thuyết / Nguyễn Thuỵ Kha. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2022. - 352 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 2500b   s523745 

 2664. Nguyễn Tiến Hùng. Người lính, nghiệp thầy / Nguyễn Tiến Hùng. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 221 tr. : ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 211-221   s522762 

 2665. Nguyễn Trọng Luân. Chuyện làng 2 : Truyện ngắn / Nguyễn Trọng Luân. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 190 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s523242 

 2666. Nguyễn Văn Song. Đi từ phía cổng làng : Thơ / Nguyễn Văn Song. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2022. - 132 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b   s523241 
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 2667. Nguyễn Văn Song. Mẹ và sen : Thơ / Nguyễn Văn Song. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 84 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s523237 

 2668. Nguyễn Văn Tông. Thức cùng thời gian : Thơ / Nguyễn Văn Tông. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2022. - 154 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 300b   s523231 

 2669. Nguyễn Văn Trình. Bóng chiều rơi : Thơ / Nguyễn Văn Trình. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2022. - 316 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b   s523244 

 2670. Nguyễn Xuân Bối. Có một tình yêu : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân Bối. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 230 tr. ; 19 cm. - 77000đ. - 1000b   s522811 

 2671. Người bà tài giỏi vùng Saga : Truyện tranh / Nguyên tác: Yoshichi Shimada ; Kịch 
bản, minh hoạ: Saburo Ishikawa ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 18 cm. - 
52000đ. - 4000b 
 T.1. - 2022. - 213 tr. : tranh vẽ   s524887 

 2672. Người bà tài giỏi vùng Saga : Truyện tranh / Nguyên tác: Yoshichi Shimada ; Kịch 
bản, minh hoạ: Saburo Ishikawa ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 18 cm. - 
52000đ. - 4000b 
 T.3. - 2022. - 211 tr. : tranh vẽ   s524888 

 2673. Người đẹp ngủ trong rừng : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hà Giang 
dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2022. - 23 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Người 
kể chuyện)(Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s523717 

 2674. Người lạ bên bờ biển = L'étranger de la plage : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
18+ / Kii Kanna ; Vương Hạ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 182 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 
85000đ. - 2000b   s522996 

 2675. Người làm vườn tí hon = The little gardener : Truyện tranh : Song ngữ Anh - Việt 
/ Emily Hughes ; Vi Hạ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 45000đ. - 2000b   
s523198 

 2676. Ngựa Đỏ và Lạc Đà : Tranh truyện thiếu nhi = The Red Horse and the Camel : 
Children's comics / Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s523397 

 2677. Nhạc sĩ dế mèn : Truyện tranh / Kể: Thanh Tâm ; Vẽ: Nguyên Thảo. - In lần thứ 3. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần 
một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522872 

 2678. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phương Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 155 tr. : tranh vẽ   s524766 

 2679. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 151 tr. : tranh vẽ   s524767 

 2680. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.3. - 2022. - 153 tr. : tranh vẽ   s524768 

 2681. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.4. - 2022. - 153 tr. : tranh vẽ   s524769 
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 2682. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.5. - 2022. - 151 tr. : tranh vẽ   s524770 

 2683. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.6. - 2022. - 152 tr. : tranh vẽ   s524771 

 2684. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.7. - 2022. - 152 tr. : tranh vẽ   s524772 

 2685. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.8. - 2022. - 136 tr. : tranh vẽ   s524773 

 2686. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.9. - 2022. - 154 tr. : tranh vẽ   s524774 

 2687. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.9. - 2022. - 152 tr. : tranh vẽ   s524775 

 2688. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.10. - 2022. - 156 tr. : tranh vẽ   s524776 

 2689. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.11. - 2022. - 150 tr. : tranh vẽ   s524777 

 2690. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.12. - 2022. - 152 tr. : tranh vẽ   s524778 

 2691. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.13. - 2022. - 153 tr. : tranh vẽ   s524779 

 2692. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.14. - 2022. - 153 tr. : tranh vẽ   s524780 

 2693. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.15. - 2022. - 153 tr. : tranh vẽ   s524781 

 2694. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.28. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s522933 

 2695. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.29. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s522934 

 2696. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Ono Eriko ; Hải 
Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
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 T.1. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s522927 

 2697. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Ono Eriko ; Hải 
Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s522928 

 2698. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Ono Eriko ; Hải 
Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.20. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s522929 

 2699. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Ono Eriko ; Hải 
Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.23. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s522931 

 2700. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.22. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s522930 

 2701. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.27. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s522932 

 2702. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In lần 
thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.31. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s522935 

 2703. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.35. - 2022. - 168 tr. : tranh vẽ   s522936 

 2704. Nhổ củ cải : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang Lân. - In lần 
thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522870 

 2705. Những bài văn nghị luận đặc sắc 9 / Tạ Thanh Sơn, Nguyễn Mai Lan, Ngô Thu 
Yến... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 240 tr. ; 24 cm. - 84000đ. - 
700b   s521836 

 2706. Những câu chuyện đẹp : Những câu chuyện đầy ngọt ngào để trân trọng : Truyện 
tranh / Lời: Gemma Barder ; Tranh: Louise Angelicas ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 
48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 79000đ. - 2000b   s521882 

 2707. Những câu chuyện hay từ trong ký ức : Tuyển chọn 40 bài vào chung khảo 2 cuộc 
thi viết "Từ trong ký ức" năm 2020 - 2021 và 2021 - 2022 / Võ Sáu, Nguyễn Văn Hậu, Lương 
Hoà... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 326 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b   s524182 

 2708. Những câu chuyện thú vị dành cho bé gái : 7 câu chuyện mơ mộng để các bé cùng 
sẻ chia : Truyện tranh / Lời: Xanna Chown ; Tranh: Bella Bee ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2022. - 48 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 79000đ. - 2000b   
s521881 

 2709. Những câu chuyện thú vị dành cho bé trai : 7 câu chuyện mơ mộng để các bé cùng 
sẻ chia : Truyện tranh / Tranh, lời: Xanna Chown ; Bích Lộc dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 48 
tr. : tranh màu ; 23 cm. - (5 phút đọc truyện cùng con yêu). - 79000đ. - 2000b   s521880 

 2710. Những câu chuyện tưởng tượng của chú Fred = Mr. Fred fairy tales : Truyện ngôn 
ngữ / Lily Chartland ; Minh hoạ: Gabriel Crimud. - H. : Thanh niên, 2022. - 34 tr. : tranh màu 
; 20x22 cm. - 1000b   s523624 
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 2711. Những chàng trai ở Lộc Phong Quán : Truyện tranh / Shimizu Yu ; Tử Yên dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 48000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 173 tr. : tranh vẽ   s524056 

 2712. Những chàng trai ở Lộc Phong Quán : Truyện tranh / Shimizu Yu ; Tử Yên dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 48000đ. - 1000b 
 T.3. - 2022. - 175 tr. : tranh vẽ   s522963 

 2713. Những chàng trai ở Lộc Phong Quán : Truyện tranh / Shimizu Yu ; Tử Yên dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 48000đ. - 1000b 
 T.5. - 2022. - 175 tr. : tranh vẽ   s524057 

 2714. Những chàng trai ở Lộc Phong Quán : Truyện tranh / Shimizu Yu ; Tử Yên dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 48000đ. - 1000b 
 T.7. - 2022. - 167 tr. : tranh vẽ   s524058 

 2715. Những chàng trai ở Lộc Phong Quán : Truyện tranh / Shimizu Yu ; Tử Yên dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 48000đ. - 1000b 
 T.8. - 2022. - 169 tr. : tranh vẽ   s524059 

 2716. Những chàng trai ở Lộc Phong Quán : Truyện tranh / Shimizu Yu ; Hạt Đậu dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 48000đ. - 5000b 
 T.9. - 2022. - 174 tr. : tranh vẽ   s524060 

 2717. Những chàng trai ở Lộc Phong Quán : Truyện tranh / Shimizu Yu ; Hạt Đậu dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 48000đ. - 2500b 
 T.10. - 2022. - 172 tr. : tranh vẽ   s522964 

 2718. Niêu cơm kỳ diệu : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 3 - 10 / Lời: Cao Phượng Diễm 
; Minh hoạ: Chây. - H. : Lao động, 2022. - 44 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình 
nhỏ)(Có một truyện cổ mới). - 69000đ. - 1500b   s524459 

 2719. Nigozyu. Thám tử đã chết = La detective está muerta / Nigozyu ; Minh hoạ: 
Umibouzu ; Dương Dương dịch ; Nguyên Phạm h.đ. - Tái bản lần 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 
cm. - 109000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 350 tr. : tranh vẽ   s522971 

 2720. Nigozyu. Thám tử đã chết = La detective está muerta / Nigozyu ; Minh hoạ: 
Umibouzu ; Nguyễn Dương Quỳnh dịch ; Nguyên Phạm h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 
109000đ. - 2000b 
 T.4. - 2022. - 373 tr. : tranh vẽ   s522972 

 2721. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako ; 
Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.57. - 2022. - 236 tr. : tranh vẽ   s524787 

 2722. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako ; 
Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.58. - 2022. - 238 tr. : tranh vẽ   s524788 

 2723. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako ; 
Nguyễn Vân Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.60. - 2022. - 238 tr. : tranh vẽ   s524789 

 2724. Nói cảm ơn thật dễ = Saying thank you is easy : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   
s522160 
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 2725. Nỗi sợ hãy đi đi! / Mẹ Chuột Túi ; Bầu dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 
27 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Từ điển cảm xúc đầu đời. Phát triển EQ cho trẻ mẫu giáo). - 
25000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 熊猫老史系列, 宝宝情緒书   s524087 

 2726. Nozaki &Truyện tranh thiếu nữ : Truyện tranh / Tsubaki Izumi ; Hoàng Anh dịch. 
- H. : Hồng Đức ; Công ty Xuất bản và Truyền thông IPM. - 18 cm. - 48000đ. - 5000b 
 T.13. - 2022. - 175 tr. : tranh vẽ   s522809 

 2727. Oliver Twist : Ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên 
tác: Charles Dickens ; Tranh, lời: Neung In Publishing Company ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - 
Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 2022. - 207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Danh tác thế giới). - 
40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: World classic - Oliver Twist   s524981 

 2728. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.5: Chuông nguyện vì ai. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s524684 

 2729. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.6: Lời thề. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s524685 

 2730. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.10: Ok, let's stand up!. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s524686 

 2731. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.11: Đại ác tặc phía Đông. - 2022. - 181 tr. : tranh vẽ   s524687 

 2732. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.12: Truyền thuyết bắt đầu. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s524688 

 2733. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.13: Không sao!!!. - 2022. - 182 tr. : tranh vẽ   s524689 

 2734. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.14: Bản năng. - 2022. - 183 tr. : tranh vẽ   s524690 

 2735. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.15: Thẳng tiến!!!. - 2022. - 207 tr. : tranh vẽ   s524691 

 2736. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.16: Ý chí được kế thừa. - 2022. - 183 tr. : tranh vẽ   s524692 

 2737. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.17: Hoa anh đào của Hiluluk. - 2022. - 202 tr. : tranh vẽ   s524693 

 2738. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
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 T.18: Ace xuất hiện. - 2022. - 220 tr. : tranh vẽ   s524694 

 2739. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.19: Phản loạn. - 2022. - 202 tr. : tranh vẽ   s524695 

 2740. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.20: Quyết chiến ở Alubarna. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s524696 

 2741. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.21: Quê hương lí tưởng. - 2022. - 180 tr. : tranh vẽ   s524697 

 2742. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.22: Hope. - 2022. - 202 tr. : tranh vẽ   s524698 

 2743. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.23: Cuộc phiêu lưu của Vivi. - 2022. - 225 tr. : tranh vẽ   s524699 

 2744. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.24: Giấc mơ của con người. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s524700 

 2745. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.25: Người đàn ông trị giá 100 triệu. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s524701 

 2746. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.26: Phiêu lưu trên đảo của thần. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s524702 

 2747. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.27: Overture. - 2022. - 179 tr. : tranh vẽ   s524703 

 2748. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.28: Chiến quỷ Wiper. - 2022. - 181 tr. : tranh vẽ   s524704 

 2749. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.29: Oratorio. - 2022. - 229 tr. : tranh vẽ   s524705 

 2750. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.30: Capriccio. - 2022. - 213 tr. : tranh vẽ   s524706 

 2751. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.31: Chúng tôi luôn ở đây. - 2022. - 211 tr. : tranh vẽ   s524707 

 2752. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.32: Tiếng hát của đảo. - 2022. - 205 tr. : tranh vẽ   s524708 
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 2753. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.33: Davy back fight!. - 2022. - 229 tr. : tranh vẽ   s524709 

 2754. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.37: Thầy Tom. - 2022. - 229 tr. : tranh vẽ   s524710 

 2755. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.41: Lời tuyên chiến. - 2022. - 229 tr. : tranh vẽ   s524711 

 2756. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.42: Hải tặc với CP9. - 2022. - 209 tr. : tranh vẽ   s524712 

 2757. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.43: Truyền thuyết anh hùng. - 2022. - 221 tr. : tranh vẽ   s524713 

 2758. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.44: Về thôi. - 2022. - 229 tr. : tranh vẽ   s524714 

 2759. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.45: Thấu hiểu tâm can. - 2022. - 213 tr. : tranh vẽ   s524715 

 2760. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.46: Phiêu lưu trên đảo ma. - 2022. - 195 tr. : tranh vẽ   s524716 

 2761. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.47: Thỉnh thoảng có xương. - 2022. - 219 tr. : tranh vẽ   s524717 

 2762. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.48: Cuộc phiêu lưu của Oars. - 2022. - 229 tr. : tranh vẽ   s524718 

 2763. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.49: Nightmare Luffy. - 2022. - 229 tr. : tranh vẽ   s524719 

 2764. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.50: Lại tới. - 2022. - 213 tr. : tranh vẽ   s524720 

 2765. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 5000b 
 T.51: 11 siêu tân tinh. - 2022. - 229 tr. : tranh vẽ   s524721 

 2766. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.52: Roger và Rayleigh. - 2022. - 213 tr. : tranh vẽ   s524722 

 2767. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
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 T.54: Không thể ngăn cản. - 2022. - 213 tr. : tranh vẽ   s524723 

 2768. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.55: Okama nơi địa ngục. - 2022. - 197 tr. : tranh vẽ   s524724 

 2769. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.56: Cảm ơn. - 2022. - 211 tr. : tranh vẽ   s524725 

 2770. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.58: Thời đại này mang tên Râu Trắng. - 2022. - 211 tr. : tranh vẽ   s524726 

 2771. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.59: Vĩnh biệt Portgas D. Ace. - 2022. - 209 tr. : tranh vẽ   s524727 

 2772. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.60: Em trai. - 2022. - 213 tr. : tranh vẽ   s524728 

 2773. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.63: Otohime và Tiger. - 2022. - 229 tr. : tranh vẽ   s524729 

 2774. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.66: Đường tới mặt trời. - 2022. - 208 tr. : tranh vẽ   s524730 

 2775. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.67: Cool fight. - 2022. - 225 tr. : tranh vẽ   s524731 

 2776. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.69: Sad. - 2022. - 245 tr. : tranh vẽ   s524732 

 2777. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.71: Đấu trường của những kẻ bất lương. - 2022. - 213 tr. : tranh vẽ   s524733 

 2778. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.74: Ta sẽ luôn ở bên con. - 2022. - 227 tr. : tranh vẽ   s524734 

 2779. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.75: Trả ơn. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s524735 

 2780. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.79: Lucy. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s524736 

 2781. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.87: Không ngọt ngào đâu. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s524737 
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 2782. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.93: Nhân vật tiếng tăm của làng Ebisu. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s524738 

 2783. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.94: Giấc mơ của những chiến binh. - 2022. - 213 tr. : tranh vẽ   s524739 

 2784. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.95: Chuyến chu du của Oden. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s524740 

 2785. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.96: Oden sinh ra là để nấu sôi. - 2022. - 195 tr. : tranh vẽ   s524741 

 2786. One piece film: Strong world : Anime comics : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 77000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 252 tr. : tranh màu   s524743 

 2787. One piece film: Strong world : Anime comics : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 77000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 252 tr. : tranh màu   s524744 

 2788. One piece party : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Ei Andoh ; Nguyên tác: 
Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.6. - 2022. - 177 tr. : tranh vẽ   s524742 

 2789. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.13: Tế bào quái nhân. - 2022. - 207 tr. : tranh vẽ   s524621 

 2790. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.14: Bên bờ tuyệt vọng. - 2022. - 207 tr. : tranh vẽ   s524622 

 2791. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.17: Vì tui là sư cọ quấn mền?. - 2022. - 205 tr. : tranh vẽ   s524623 

 2792. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.18: Giới hạn. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s524624 

 2793. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.19: Tận diệt cải thảo. - 2022. - 223 tr. : tranh vẽ   s524625 

 2794. Otono Yomoji. Nhắn gửi một tôi, người đã yêu em / Otono Yomoji ; Minh hoạ: 
Shimano ; Vinky dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 236 tr. ; 18 cm. - 128000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 君を愛したひとりの僕へ   s524050 



217 
 

 2795. Otono Yomoji. Nhắn gửi tất cả các em, những người tôi đã yêu / Otono Yomoji ; 
Minh hoạ: Shimano ; Vinky dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 233 tr. ; 18 cm. - 
128000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 僕が愛したすべての君へ   s524051 

 2796. Overlord : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Maruyama Kugane ; Thiết kế nhân vật: 
So Bin ; Minh hoạ: Miyama Hugin ; Kịch bản: Oshio Satoshi ; Supa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 48000đ. - 5000b 
 T.13. - 2022. - 200 tr. : tranh vẽ   s524044 

 2797. Overlord : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Maruyama Kugane ; Thiết kế nhân vật: 
So Bin ; Minh hoạ: Miyama Hugin ; Kịch bản: Oshio Satoshi ; Supa dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 48000đ. - 5000b 
 T.14. - 2022. - 166 tr. : tranh vẽ   s524856 

 2798. Ông chở bé đi... : Truyện tranh : Dòng sách Đọc to : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều 
Xuân ; Hoạ sĩ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Chúng mình 
cùng nhau). - 39000đ. - 2000b   s522006 

 2799. Ốm chỉ là chuyện nhỏ = Being sick is no big deal : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   
s522163 

 2800. Ơ!!! Tắc kè là nhà ảo thuật : Truyện tranh: 0 - 6 tuổi / Suzuki Mio. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 20x20 cm. - (Ehon Nhật Bản. Nuôi dưỡng tâm hồn cho bé). - 
39000đ. - 7000b   s523616 

 2801. Parsons, Tony. Khi đàn ông trưởng thành : Phần cuối của Cha và con / Tony Parsons 
; Phan Quế Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 436 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 2000b   s521926 

 2802. Phạm Đào. Mơ cùng tháng chạp : Thơ / Phạm Đào. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. 
- 135 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b   s523238 

 2803. Phạm Đức Hùng. Sắp đặt của số phận : Tiểu thuyết / Phạm Đức Hùng. - H. : Lao 
động, 2022. - 267 tr. ; 19 cm. - 85000đ. - 1000b   s524913 

 2804. Phạm Hồng Loan. Trở về : Tập ký / Phạm Hồng Loan. - H. : Thanh niên, 2022. - 
218 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 695b   s523573 

 2805. Phạm Quang Long. Chuyện nhà Hóng / Phạm Quang Long. - H. : Hồng Đức, 2022. 
- 262 tr. ; 19 cm. - 85000đ. - 1000b   s522812 

 2806. Phạm Quân. Công an phố cổ : Ký / Phạm Quân. - Tái bản lần 2 có sửa chữa, bổ 
sung. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 295 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 1015b 
 Tên thật tác giả: Phạm Cánh Quân   s522757 

 2807. Phạm Văn Luân. Truyện thơ Nôm Lục Vân Tiên tác giả Nguyễn Đình Chiểu : Song 
ngữ Việt - Hàn / Phạm Văn Luân (ch.b.) ; Dịch: Jeon Hye Kyung, Lý Xuân Chung. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 366 tr. : ảnh ; 24 cm. - 200000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Di sản văn hoá tỉnh Bến Tre, Việt Nam. - Thư mục: tr. 328. - Phụ lục: tr. 
343-365   s521911 

 2808. Phạm Vũ Anh Thư. Chính vì ngược gió nên diều bay cao / Phạm Vũ Anh Thư. - H. 
: Dân trí, 2022. - 163 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s523077 

 2809. Phan Đức Lộc. Tôi sẽ bay : Dành cho lứa tuổi 11+ / Phan Đức Lộc. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 185 tr. ; 19 cm. - (Văn học tuổi hoa). - 40000đ. - 2000b   s524591 
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 2810. Phan Ngọc. Thơ tình / Phan Ngọc. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 119 tr. ; 21 
cm. - 99000đ. - 100b   s523264 

 2811. Pháp Nhật. Thơ thiền cho bé / Thơ: Pháp Nhật ; Minh hoạ: Thái Hiền. - H. : Lao 
động, 2022. - 95 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 149000đ. - 1000b   s524918 

 2812. Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản văn chương qua hệ thống phiếu học tập lớp 
12 / Phạm Thị Thu Hương (ch.b.), Trịnh Thị Màu, Trịnh Thị Lan, Trịnh Thị Bích Thuỷ. - H. : 
Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 50000đ. - 500b 
 T.2. - 2022. - 103 tr. : hình vẽ, ảnh   s523966 

 2813. Phép mầu của nụ cười : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Sophie 
Schoenwald ; Minh hoạ: Anita Schmidt ; Linh Chi dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 27 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - (Những câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn). - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Đức: Lächeln gefunden   s523631 

 2814. Phong Lưu Thư Ngốc. Cao thủ "đổi đen thay trắng" : Tiểu thuyết : Dành cho 18+ / 
Phong Lưu Thư Ngốc ; Quỷ Súc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 快穿之打脸狂魔 
 T.6. - 2022. - 437 tr.   s521934 

 2815. Phùng Thanh Vân. Món quà bị từ chối hay Cuộc phiêu lưu của hai cuốn sách / 
Phùng Thanh Vân. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 112 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 99000đ. - 500b   
s524092 

 2816. Poco ở thế giới Udon : Truyện tranh / Nodoka Shinomaru ; Lyn Lê dịch. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam. - 18 cm. - 52000đ. - 3000b 
 T.5. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s524889 

 2817. Quán rượu dị giới Nobu : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Natsuya Semikawa ; 
Minh hoạ: Virginia Nitouhei ; Thiết kế nhân vật: Kururi ; Cát Tường dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 40000đ. - 8000b 
 T.8. - 2022. - 149 tr. : tranh vẽ   s522898 

 2818. Quán rượu dị giới Nobu : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Natsuya Semikawa ; 
Minh hoạ: Virginia Nitouhei ; Thiết kế nhân vật: Kururi ; Cát Tường dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 40000đ. - 8000b 
 T.9. - 2022. - 161 tr. : tranh vẽ   s522899 

 2819. Ranma 1/2 : Truyện tranh : 18+ / Rumiko Takahashi ; Quỳnh Hương dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 70000đ. - 5000b 
 T.20. - 2022. - 328 tr. : tranh vẽ   s522895 

 2820. Rasmus Hoài Nam. Victor Hugo - Cây đại thụ của nền văn học lãng mạn Pháp / 
Rasmus Hoài Nam b.s. - H. : Thanh niên, 2022. - 115 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Kể chuyện cuộc đời 
các thiên tài). - 40000đ. - 1000b   s523689 

 2821. Re: Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác : Truyện tranh : 16+ / Makoto Fugetsu ; 
Nguyên tác: Tappei Nagatsuki ; Tạo hình: Shinichirou Otsuka ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Ph.2, T.1. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s524052 

 2822. Re: Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác : Truyện tranh : 16+ / Makoto Fugetsu ; 
Nguyên tác: Tappei Nagatsuki ; Tạo hình: Shinichirou Otsuka ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Ph.2, T.2: Một tuần ở dinh thự. - 2022. - 180 tr. : tranh vẽ   s524053 



219 
 

 2823. Re: Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác : Truyện tranh : 16+ / Makoto Fugetsu ; 
Nguyên tác: Tappei Nagatsuki ; Tạo hình: Shinichirou Otsuka ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 Ph.2, T.4: Một tuần ở dinh thự. - 2022. - 204 tr. : tranh vẽ   s524054 

 2824. Re: Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác : Truyện tranh : 16+ / Makoto Fugetsu ; 
Nguyên tác: Tappei Nagatsuki ; Tạo hình: Shinichirou Otsuka ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 Ph.2, T.5: Một tuần ở dinh thự. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s524055 

 2825. Rei. Giá mà nỗi buồn có thể cầm nắm trên tay / Rei. - H. : Thanh niên, 2022. - 174 
tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Vương Khánh Trang   s523556 

 2826. Reki Kawahara. Sword art online : Progressive / Reki Kawahara ; Minh hoạ: Abec 
; Mỹ Trinh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 125000đ. - 5000b 
 T.7. - 2022. - 368 tr. : tranh vẽ   s522969 

 2827. Rin Murakami. Cô nàng Otaku nhà tôi : Dành cho lứa tuổi 16+ / Rin Murakami ; 
Minh hoạ: Mako Tatekawa ; KPS dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 126000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 383 tr. : tranh vẽ   s522967 

 2828. Riordan, Rick. Con thuyền của cái chết / Rick Riordan ; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2022. - 459 tr. ; 21 cm. - (Magnus chase và các vị thần của 
Asgard; Ph.3). - 230000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The ship of the dead   s524533 

 2829. Riordan, Rick. Kẻ cắp tia chớp = The lightning thief / Rick Riordan ; Vũ Kim Dung 
dịch. - Tái bản lần 9. - H. : Lao động, 2022. - 511 tr. ; 21 cm. - (Percy Jackson và các vị thần 
trên đỉnh Olympus; Ph.1). - 250000đ. - 1000b   s524532 

 2830. Riordan, Rick. Vị thần cuối cùng / Rick Riordan ; Vũ Kim Dung dịch. - Tái bản. - 
H. : Lao động, 2022. - 463 tr. ; 21 cm. - (Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus; Ph.5). 
- 230000đ. - 1000b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: The last Olympian   s524534 

 2831. Romantica clock : Truyện tranh : 12+ / Yoko Maki ; Thanh Nguyên dịch. - In lần 
thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 179 tr. : tranh vẽ   s522885 

 2832. Romantica clock : Truyện tranh : 12+ / Yoko Maki ; Thanh Nguyên dịch. - In lần 
thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 195 tr. : tranh vẽ   s522886 

 2833. Romantica clock : Truyện tranh : 12+ / Yoko Maki ; Thanh Nguyên dịch. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.3. - 2022. - 181 tr. : tranh vẽ   s522887 

 2834. Romantica clock : Truyện tranh : 12+ / Yoko Maki ; Thanh Nguyên dịch. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.4. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s522888 

 2835. Romantica clock : Truyện tranh : 12+ / Yoko Maki ; Thanh Nguyên dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.9. - 2022. - 173 tr. : tranh vẽ   s522889 

 2836. Romantica clock : Truyện tranh : 12+ / Yoko Maki ; Thanh Nguyên dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
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 T.10. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s522890 

 2837. Roscoe đói rồi : Truyện tranh / David J. Plant ; Vi Hạ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
32 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hungry Roscoe   s523200 

 2838. Rowling, J K. Những chuyện kể của Beedle người hát rong = The tales of Beedle 
the bard / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
122 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 150000đ. - 1500b   s522359 

 2839. Rowling, J K. Những sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng = Fantastic beasts and 
where to find them / J. K. Rowling, Newt Scamander ; Mẫn Nhi dịch. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 78 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 125000đ. - 2000b   s522358 

 2840. Rowling, J K. Quidditch qua các thời đại = Quidditch through the ages / J. K. 
Rowling, Kennilworthy Whisp ; Mẫn Nhi dịch. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 75 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 110000đ. - 1500b   s522360 

 2841. Sa vào ánh hào quang của người : Truyện tranh : 16+ / Uất Trì Kim Trạch ; Minh 
Thu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 138000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 沉溺于你的光芒 
 T.2. - 2022. - 207 tr. : tranh màu   s523381 

 2842. Sách âm thanh - Âm thanh của các loài vật : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: 
Khánh Vân ; Minh hoạ: Moi Moi. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thanh niên, 2022. - 10 tr. : tranh 
màu ; 16x19 cm. - (Sách tương tác Đinh Tị). - 219000đ. - 2000b   s524126 

 2843. Sáng tạo trong giải quyết vấn đề - Cậu bé tù trưởng : Truyện tranh / Ji Yoo Kim ; 
Hoạ sĩ: Yo Seob Hwang ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 31 tr. : 
tranh vẽ ; 26 cm. - (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí). - 28000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Anh: Woo-soo-ri the kid chief ; Tên sách tiếng Hàn: 꼬마 추장 우수리   
s522332 

 2844. Sasaki và Miyano : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Shou Harusono ; Nhi 
An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 80000đ. - 3000b 
 T.4. - 2022. - 159 tr. : tranh vẽ   s522960 

 2845. Sắc cam trong nắng : Truyện tranh / Yu Chitose ; Nhi An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 190 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 95000đ. - 2000b   s524041 

 2846. Se Sang. Color rush : Tiểu thuyết / Se Sang ; Yu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. 
- 132500đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 컬러 러쉬 
 T.1. - 2022. - 399 tr.   s523385 

 2847. Se Sang. Color rush : Tiểu thuyết / Se Sang ; Yu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. 
- 132500đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 컬러 러쉬 
 T.2. - 2022. - 431 tr.   s523386 

 2848. Shaman king : Truyện tranh : 16+ / Hiroyuki Takei ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.13. - 2022. - 197 tr. : tranh vẽ   s522882 

 2849. Shaman king : Truyện tranh : 16+ / Hiroyuki Takei ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
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 T.14. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s522883 

 2850. Sharma, Robin. 3 người thầy vĩ đại : Câu chuyện đặc biệt về cách sống theo những 
gì mình mong muốn / Robin Sharma ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - Tái bản lần 21. - H. : Lao 
động, 2022. - 330 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The saint, the surfer, and the CEO   s524531 

 2851. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.24: Nene bấn loạn!. - 2022. - 191 tr. : tranh màu   s524792 

 2852. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.31: Vũ công Shinnosuke. - 2022. - 194 tr. : tranh màu   s524793 

 2853. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.52: Chú Tứ Lang và mùa thi sinh tử. - 2022. - 187 tr. : tranh màu   s524794 

 2854. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện dài : Dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: Yoshito 
Usui ; Tranh: Mirei Takata : Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.8: Shin và công chúa vũ trụ. - 2022. - 164 tr. : tranh vẽ   s524795 

 2855. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện dài : Dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: Yoshito 
Usui ; Tranh: Mirei Takata : Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.12: Chuyến thám hiểm vương quốc thần tiên. - 2022. - 159 tr. : tranh vẽ   s524796 

 2856. Shogo Sato. Trăng khi tròn khi khuyết / Shogo Sato ; Như Nữ dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2022. - 453 tr. ; 19 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 451   s524884 

 2857. Shuka Matsuda. Thanh gươm diệt quỷ : Câu chuyện về tình anh em và đội diệt quỷ 
: Tiểu thuyết chuyển thể : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Shuka Matsuda ; Nguyên tác, 
minh hoạ: Koyoharu Gotouge ; Blahira dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 230 tr. : tranh vẽ ; 19 
cm. - 55000đ. - 10000b   s524790 

 2858. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 217 tr. : tranh vẽ   s524635 

 2859. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 215 tr. : tranh vẽ   s524636 

 2860. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.3. - 2022. - 212 tr. : tranh vẽ   s524637 

 2861. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.4. - 2022. - 205 tr. : tranh vẽ   s524638 

 2862. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.6. - 2022. - 208 tr. : tranh vẽ   s524639 
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 2863. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.7. - 2022. - 198 tr. : tranh vẽ   s524640 

 2864. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.8. - 2022. - 214 tr. : tranh vẽ   s524641 

 2865. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.9. - 2022. - 217 tr. : tranh vẽ   s524642 

 2866. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.10. - 2022. - 214 tr. : tranh vẽ   s524643 

 2867. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.11. - 2022. - 215 tr. : tranh vẽ   s524644 

 2868. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.12. - 2022. - 216 tr. : tranh vẽ   s524645 

 2869. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.13. - 2022. - 212 tr. : tranh vẽ   s524646 

 2870. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.17. - 2022. - 180 tr. : tranh vẽ   s524647 

 2871. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.18. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s524648 

 2872. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.19. - 2022. - 211 tr. : tranh vẽ   s524649 

 2873. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.20. - 2022. - 198 tr. : tranh vẽ   s524650 

 2874. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.21. - 2022. - 200 tr. : tranh vẽ   s524651 

 2875. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.22. - 2022. - 210 tr. : tranh vẽ   s524652 

 2876. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.23. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s524653 

 2877. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
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 T.24. - 2022. - 204 tr. : tranh vẽ   s524654 

 2878. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.25. - 2022. - 211 tr. : tranh vẽ   s524655 

 2879. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.26. - 2022. - 200 tr. : tranh vẽ   s524656 

 2880. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.27. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s524657 

 2881. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.28. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s524658 

 2882. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.29. - 2022. - 192 tr. : tranh vẽ   s524659 

 2883. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.30. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s524660 

 2884. Siêu quậy Teppei : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Tetsuya Chiba ; Thu 
Kane dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.31. - 2022. - 164 tr. : tranh vẽ   s524661 

 2885. Sinh nhật của lợn con - Lung linh lung linh = The little pig's birthday - Shimmer 
shimmer : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 
24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon)(Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé). - 39000đ. - 5000b   
s523409 

 2886. Sinh nhật đặc biệt - Con học cách chọn quà ý nghĩa : Truyện tranh : Dành cho độ 
tuổi 2 - 8 / Lời: Marie Tibi ; Minh hoạ: Fabien Öckto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Thanh niên, 2022. - 35 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(Truyện 
kể bốn mùa). - 39000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dans le bois de Coin joli - L'extraordinaire anniversaire   s523722 

 2887. Slam Dunk - Deluxe edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Takehiko 
Inoue ; Dịch: Danna, Leo. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 8000b 
 T.10. - 2022. - 224 tr. : tranh vẽ   s524791 

 2888. Son Bo Mi. Dear Ralph Lauren / Son Bo Mi ; Nguyễn Thị Thu Hà dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 407 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 디어 랄프 로렌   s523390 

 2889. Sơn Nam. Hương rừng Cà Mau và các truyện khác : Tập truyện / Sơn Nam. - In lần 
thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 517 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 138000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)   s522349 

 2890. Sơn Tùng. Bông sen vàng / Sơn Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 415 tr. ; 
21 cm. - 160000đ. - 3000b   s523738 

 2891. Sơn, Goal! : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Baba Tamio ; Đỗ Hồng Thái 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 20000b 
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 T.1. - 2022. - 158 tr. : tranh vẽ   s524817 

 2892. Still sick : Truyện tranh / Akashi ; Sumeragi Ui dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. 
- 89000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s524045 

 2893. Still sick : Truyện tranh / Akashi ; Sumeragi Ui dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. 
- 85000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 176 tr. : tranh vẽ   s522958 

 2894. Still sick : Truyện tranh / Akashi ; Sumeragi Ui dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. 
- 129000đ. - 2000b 
 T.3. - 2022. - 254 tr. : tranh vẽ   s524046 

 2895. Stuart, Keith. Tần số của chúng ta : Tiểu thuyết / Keith Stuart ; Quỳnh Phương dịch. 
- H. : Thanh niên, 2022. - 527 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The frequency of us   s523578 

 2896. Suy nghĩ cẩn trọng - Túi chuyện của bà : Truyện tranh / Da Yoon Oh ; Hoạ sĩ: 
Young Soo Kang ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 31 tr. : tranh vẽ 
; 26 cm. - (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí). - 28000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Anh: Grandmother's bundle of talk ; Tên sách tiếng Hàn: 할머니의 

이야기 보따리   s522333 

 2897. Suỵt - Khẽ thôi nào các bạn ơi! : Truyện tranh : 2+ / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn 
Thị Thu dịch. - Tái bản lần 15. - H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chơi cùng 
Momo - Chú bé quả đào)(Ehon. Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s524563 

 2898. Sự tích bánh chưng bánh giầy : Truyện tranh / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nguyễn 
Hoàng, Quốc Việt. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s522877 

 2899. Takemachi. Spy room - Lớp học điệp viên / Takemachi ; Minh hoạ: Tomari ; Ngọc 
Đỗ dịch ; Nguyên Phạm h.đ. - Tái bản lần 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 109000đ. - 1500b 
 T.2: "Manamusume" Grete. - 2022. - 351 tr. : tranh vẽ   s522978 

 2900. Takemachi. Spy room - Lớp học điệp viên / Takemachi ; Minh hoạ: Tomari ; Ngọc 
Đỗ dịch ; Nguyên Phạm h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 109000đ. - 2000b 
 T.4: "Yumegatari" Tia. - 2022. - 391 tr. : tranh vẽ   s522979 

 2901. Tạm biệt chim diệc : Truyện tranh / Ymz ; Tsubaky dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 
- 205 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 99000đ. - 2000b   s524858 

 2902. Tanaka lúc nào cũng vật vờ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Nozomi Uda 
; YukiNeko dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 12000b 
 T.1. - 2022. - 157 tr. : tranh vẽ   s524786 

 2903. Táo ơi, táo rơi đất lành : Truyện tranh vui học dành cho trẻ 4 - 8 tuổi / Viết: Mình 
Là Hũ ; Vẽ: Trúc Nhi Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hít hà 
mùi đất nước). - 40000đ. - 1500b   s522171 

 2904. Tạo ra thay đổi - Chung cư động vật hạnh phúc : Truyện tranh / Da Yoon Oh ; Hoạ 
sĩ: So Young Kim ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 37 tr. : tranh vẽ 
; 26 cm. - (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí). - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Anh: The happy animal's apartment ; Tên sách tiếng Hàn: 행복한 동물 

아파트   s522331 



225 
 

 2905. Tatsuya Endo. Spy x family: Bức chân dung gia đình : Tiểu thuyết : Sách dành cho 
lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo, Aya Yajima ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 207 tr. : tranh 
vẽ ; 19 cm. - 45000đ. - 30000b   s524606 

 2906. Tâm Tiến. Dòng đời vạn biến : Harvard qua đôi mắt thiền / Tâm Tiến. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 180 tr. ; 20 cm. - 84000đ. - 3000b   s521920 

 2907. Tây du hí : Truyện tranh / Truyện, tranh: Mèo Mốc. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 75000đ. 
- 1000b 
 T.2. - 2022. - 113 tr. : tranh vẽ   s523104 

 2908. Tây du hí : Truyện tranh / Truyện, tranh: Mèo Mốc. - Tái bản. - H. : Dân trí. - 21 
cm. - 69000đ. - 1000b 
 T.5. - 2022. - 111 tr. : tranh vẽ   s523105 

 2909. Tập làm sumo : Truyện tranh : 2+ / Lời, tranh: Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu 
dịch. - Tái bản lần 7. - H. : Lao động, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - 
Chú bé quả đào)(Ehon. Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s524562 

 2910. Thái Vĩnh Linh. Hương Sơn 3 : Thơ / Thái Vĩnh Linh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 79 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 200b   s523981 

 2911. Tham lam thật là xấu = Being greedy is bad : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh 
/ Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 
20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s522157 

 2912. Tham quan trang trại = Visiting the farm :  Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 18 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kích thích thị giác 
dành cho bé 0 - 3 tuổi). - 42000đ. - 5000b   s522001 

 2913. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.5. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s524745 

 2914. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.12. - 2022. - 178 tr. : tranh vẽ   s524746 

 2915. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.20. - 2022. - 181 tr. : tranh vẽ   s524747 

 2916. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.23. - 2022. - 178 tr. : tranh vẽ   s524748 

 2917. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.26. - 2022. - 176 tr. : tranh vẽ   s524749 

 2918. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.27. - 2022. - 176 tr. : tranh vẽ   s524750 

 2919. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.28. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s524751 
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 2920. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.38. - 2022. - 175 tr. : tranh vẽ   s524752 

 2921. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.64. - 2022. - 177 tr. : tranh vẽ   s524753 

 2922. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 10000b 
 T.70. - 2022. - 178 tr. : tranh vẽ   s524754 

 2923. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. 
- 10000b 
 T.72. - 2022. - 179 tr. : tranh vẽ   s524755 

 2924. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 
10000b 
 T.84. - 2022. - 180 tr. : tranh vẽ   s524756 

 2925. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 
10000b 
 T.88. - 2022. - 178 tr. : tranh vẽ   s524757 

 2926. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng. - 18cm. - 20000đ. - 
10000b 
 T.93. - 2022. - 177 tr. : tranh vẽ   s524758 

 2927. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 
10000b 
 T.94. - 2022. - 180 tr. : tranh vẽ   s524759 

 2928. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / 
Gosho Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 
10000b 
 T.98. - 2022. - 180 tr. : tranh vẽ   s524760 

 2929. Thanh Khâu. Quỷ thoại liên thiên / Thanh Khâu ; Muối dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
24 cm. - 199000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 鬼话连篇 
 T.1. - 2022. - 447 tr.   s522153 

 2930. Thảo Trang. Ngủ cùng người chết : Tiểu thuyết trinh thám / Thảo Trang. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2022. - 398 tr. ; 21 cm. - 185000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Cao Thị Thảo Trang   s524223 

 2931. Thật là tốt! = How kind! : Truyện tranh : Ehon song ngữ Anh - Việt : Dành cho độ 
tuổi 1 - 6 / Mary Murphy ; Quế Chi dịch. - H. : Lao động, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 
(Tủ sách Gia đình nhỏ)(Nuôi dưỡng tâm hồn). - 59000đ. - 2000b   s524466 

 2932. Thế giới chúng ta đi : Truyện tranh / Mone Sorai ; Hoàng Anh dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 18 cm. - 99000đ. - 2000b 
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 T.1. - 2022. - 184 tr. : tranh vẽ   s524857 

 2933. Thế giới tuyệt đối cong vs chàng trai tuyệt đối thẳng : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 18+ / Konkici ; Nhi An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 75000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 125 tr. : tranh vẽ   s521945 

 2934. Thế giới tuyệt đối cong vs chàng trai tuyệt đối thẳng : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 18+ / Konkici ; Nhi An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 75000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 126 tr. : tranh vẽ   s521946 

 2935. Thị trấn vắng mình tôi : Truyện tranh : 16+ / Sanbe Kei ; Kim Ngân dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s522959 

 2936. Thị trấn vắng mình tôi : Truyện tranh : 16+ / Sanbe Kei ; Kim Ngân dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.3. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s524040 

 2937. Thích Nhất Hạnh. Truyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ / Thích Nhất Hạnh. - 
Tái bản lần 3. - H. : Thế giới, 2022. - 167 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1500b   s522193 

 2938. Thiết kế ước mơ - Tôi là phi công nhỏ : Truyện tranh / Se Sil Kim ; Hoạ sĩ: Laura 
Orsolini ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 31 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. 
- (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí). - 28000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Anh: I'm a young pilot ; Tên sách tiếng Hàn: 나는 야 꼬마 비행사   
s522326 

 2939. Thỏ tai đen & trận cười lịch sử : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 3 - 10 / Kể: Kư-
sa Bùi ; Minh hoạ: Phạm Thị Phương Uyên. - H. : Lao động, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Có một truyện cổ mới). - 69000đ. - 1500b   s524460 

 2940. Thỏ và Hổ : Tranh truyện thiếu nhi = The rabbit and the tiger : Children's comics / 
Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b 
 Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh   s521967 

 2941. Thỏ và rùa : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hà Giang dịch. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Thanh niên, 2022. - 23 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện 
kể cho bé trước giờ đi ngủ. Ngày xửa ngày xưa). - 16000đ. - 2000b   s523716 

 2942. Thôi lười lắm, nay nghỉ làm! : 16+ / BTEDL team. - H. : Dân trí, 2022. - 262 tr. : 
tranh vẽ ; 13 cm. - 99000đ. - 2000b   s522920 

 2943. Thơm như thế này! = A kiss like this! : Truyện tranh : Ehon song ngữ Anh - Việt : 
Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Mary Murphy ; Quế Chi dịch. - H. : Lao động, 2022. - 32 tr. : tranh 
màu ; 25 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Nuôi dưỡng tâm hồn). - 59000đ. - 2000b   s524467 

 2944. Thua cuộc có sao đâu = Losing is okay : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lời: 
Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s522161 

 2945. Thương / Milovequin, Lumin, Hoàng Nhung... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 166 
tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 75000đ. - 2000b   s524878 

 2946. Thực hiện ước mơ - Giấc mơ đến từ châu Phi : Truyện tranh / Ye Sil Kim ; Hoạ sĩ: 
Sandra Poirot ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 31 tr. : tranh vẽ ; 26 
cm. - (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí). - 28000đ. - 2000b 



228 
 

 Tên sách tiếng Anh: The dream from Africa ; Tên sách tiếng Hàn: 아프리카에서 온 꿈   
s522328 

 2947. Tích Chu : Dành cho độ tuổi 3 - 10 / Kể lại: Trần Diệu Linh ; Minh hoạ: Minh Anh. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Có một 
truyện cổ mới). - 69000đ. - 1500b   s524278 

 2948. Tiệm trừ yêu kì ảo : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Kiri Wazawa ; 
Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.16. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s524782 

 2949. Tiệm trừ yêu kì ảo : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Kiri Wazawa ; 
Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.18. - 2022. - 195 tr. : tranh vẽ   s524783 

 2950. Tiếng nhạc ve = Cicada's song : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện kể mầm non). - 
12000đ. - 10000b   s521959 

 2951. Tiếng sét ái tình ở xóm gà : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; 
Dịch: Minh Phúc, Quốc Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Chuyện 
xóm gà). - 58000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Coup de foudre au poulailler   s524074 

 2952. Tinh thần hợp tác - Món súp của mèo : Truyện tranh / Ran Joo Kim ; Hoạ sĩ: Boo 
Young Shim ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 31 tr. : tranh vẽ ; 26 
cm. - (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí). - 28000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Anh: The cat soup ; Tên sách tiếng Hàn: 고양이 수프   s522327 

 2953. Tinh văn / Trần Phương Kỳ, Nguyễn Tú Anh, Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ... - Huế 
: Đại học Huế. - 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 T.25. - 2022. - 120 tr. : ảnh, tranh vẽ   s524320 

 2954. Tinh văn / Nguyễn Trọng Huấn, Bạch Lê Quang, Trần Quang Khen... - Huế : Đại 
học Huế. - 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 T.26. - 2022. - 120 tr. : minh hoạ   s524321 

 2955. Tính tự chủ - Ban nhạc Réc Réc : Truyện tranh / Won Gyeong Lee ; Hoạ sĩ: Eun 
Joo Jang ; Trần Bảo Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 35 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. 
- (Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí). - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Anh: Chirping Band ; Tên sách tiếng Hàn: 베짱 베짱 음악대   s522330 

 2956. Tokyo revengers : Truyện tranh : 17+ / Ken Wakui ; Yên Sương dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 115000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 392 tr. : tranh vẽ   s522970 

 2957. Tokyo revengers : Truyện tranh : 17+ / Ken Wakui ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 115000đ. - 8000b 
 T.3. - 2022. - 392 tr. : tranh vẽ   s524047 

 2958. Tony Buổi Sáng. Trên đường băng / Tony Buổi Sáng. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 301 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 10000b   s522312 

 2959. Tô Phạm Phú Xuyên. Trường ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh / Tô Phạm Phú Xuyên. 
- H. : Lao động, 2022. - 197 tr. : ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s524423 



229 
 

 2960. Tô Thi Vân. Thấp thoáng bóng ngày qua : Thơ / Tô Thi Vân. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2022. - 96 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s523239 

 2961. Tổ chức dạy học trải nghiệm trong môn Ngữ văn THCS : Theo chương trình GDPT 
2018 và SGK mới / Trần Hoài Phương (ch.b.), Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Hồng Nhung, Lê 
Thị Quỳnh Trang. - H. : Dân trí, 2022. - 167 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 99000đ. - 2000b   s523147 

 2962. Tội ác và trừng phạt : Ấn phẩm đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / 
Nguyên tác: F. Dostoevsky ; Tranh, lời: Neung In Publishing Company ; Nguyễn Thị Thắm 
dịch. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2022. - 207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Danh tác thế 
giới). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: World classic - Crime and punishment   s524982 

 2963. Tống Ngọc Hân. Mẹ ơi, con muốn bay : Dành cho lứa tuổi 9+ / Tống Ngọc Hân. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 252 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 55000đ. - 1500b   s524592 

 2964. Tống Phước Bảo. Biết vọng cố hương, biết thương xứ mình : Tản văn / Tống Phước 
Bảo. - H. : Thanh niên, 2022. - 186 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 715b   s523565 

 2965. Tớ biết cách cảm thông / Mẹ Chuột Túi ; Bầu dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 27 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Từ điển cảm xúc đầu đời. Phát triển EQ cho trẻ mẫu giáo). 
- 25000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 熊猫老史系列, 宝宝情緒书   s524086 

 2966. Tớ bỏ quên giấc ngủ trong vườn : Truyện tranh vui học dành cho trẻ 4 - 8 tuổi / 
Viết: Mình Là Hũ ; Vẽ: Trúc Nhi Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Hít hà mùi đất nước). - 40000đ. - 1500b   s522169 

 2967. Tớ đỡ bực rồi này! / Mẹ Chuột túi ; Bầu dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 
- 27 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Từ điển cảm xúc đầu đời. Phát triển EQ cho trẻ mẫu giáo). - 
25000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 熊猫老史系列, 宝宝情緒书   s524089 

 2968. Tớ là Mây. Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành / Tớ là Mây. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Dân trí, 2022. - 238 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 79000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Trịnh Thanh Vân   s524009 

 2969. Tớ yêu bố tớ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 - 6 tuổi / Lời: Marcy Kelman ; Minh 
hoạ: Laura Watkins ; Ngân Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - 36000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: My daddy and me   s524290 

 2970. Tớ yêu mẹ tớ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 - 6 tuổi / Lời: Marcy Kelman ; Minh 
hoạ: Suzie Mason ; Ngân Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- 36000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: I love you mummy   s524292 

 2971. Tracy, Brian. 12 tuyệt kỹ bán hàng / Brian Tracy, Michael Tracy ; Xuân Chi dịch. 
- Tái bản lần 12. - H. : Lao động, 2022. - 309 tr. ; 24 cm. - 109000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Unlimited sales success: 12 simple steps for selling more than you 
ever thought possible   s524546 

 2972. Trái cây đại chiến Zombie - Câu đố bí ẩn về nghệ thuật : Truyện tranh : 3+ / Truyện, 
tranh: Tiếu Giang Nam ; Đàm Hưng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 157 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - 95000đ. - 1000b   s524250 



230 
 

 2973. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long : Truyện tranh / Truyện, tranh: 
Tiếu Giang Nam ; Minh Thuý dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 89000đ. - 1000b 
 T.9: Trên đảo khủng long. - 2022. - 173 tr. : tranh màu   s524247 

 2974. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long : Truyện tranh / Truyện, tranh: 
Tiếu Giang Nam ; Minh Thuý dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam-. - 24 cm. - 89000đ. - 1000b 
 T.10: Vương quốc ngủ say. - 2022. - 173 tr. : tranh màu   s524248 

 2975. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới khủng long : Truyện tranh / Truyện, tranh: 
Tiếu Giang Nam ; Minh Thuý dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 89000đ. - 1000b 
 T.11: Thợ săn đáy biển. - 2022. - 173 tr. : tranh màu   s524249 

 2976. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới robot : Truyện tranh : 3+ / Truyện, tranh: Tiếu 
Giang Nam ; Minh Thuý dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 95000đ. - 1000b 
 T.2: Mê cung robot. - 2022. - 153 tr. : tranh màu   s524244 

 2977. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới robot : Truyện tranh : 3+ / Truyện, tranh: Tiếu 
Giang Nam ; Minh Thuý dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 95000đ. - 1000b 
 T.3: Trận chiến siêu cấp. - 2022. - 153 tr. : tranh màu   s524245 

 2978. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới robot : Truyện tranh : 3+ / Truyện, tranh: Tiếu 
Giang Nam ; Minh Thuý dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 95000đ. - 1000b 
 T.4: Chiến tranh giữa các vì sao. - 2022. - 155 tr. : tranh màu   s524246 

 2979. Trại gà trên các vì sao : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Dịch: 
Minh Phúc, Quốc Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Chuyện xóm 
gà). - 58000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Un poulailler dans les étoiles   s524073 

 2980. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.426: Đại ca xóm giếng. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s522783 

 2981. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.434: Hai ông thầy. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s522784 

 2982. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.435: Con chim sơn ca. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s522785 

 2983. Trần Chính. Một vầng trăng khác : Thơ / Trần Chính. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 93 tr. ; 19 cm. - 75000đ. - 1000b   s523980 

 2984. Trần Đức Năng. Tiếng vọng hoàng hôn : Thơ / Trần Đức Năng. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2022. - 143 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 1000b   s523236 

 2985. Trần Đức Trâm. Bến đậu : Thơ / Trần Đức Trâm. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. 
- 139 tr. ; 21 cm. - 200b   s523254 

 2986. Trần Khuê. Thơ của người cầm súng của người cầm bút : Thơ - Bút ký / Trần Khuê, 
Trần Lâm, Trần Thị Ngọc Anh. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 211 tr. : ảnh ; 21 cm. - 210b   
s524571 

 2987. Trần Quang Quý. Những sắc màu đa thức : Thơ / Trần Quang Quý. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2022. - 109 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s523251 

 2988. Trần Thế Bản. Blouse trắng trong tim tôi : Thơ / Trần Thế Bản ; Minh hoạ: Dương 
An. - H. : Lao động, 2022. - 127 tr., 4tr. ảnh màu : hình vẽ ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b   s524429 
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 2989. Trego Montgomery, Frances. Billy / Frances Trego Montgomery ; Vũ Danh Tuấn 
dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 160000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Billy whiskers, Jr ; Bút danh dịch giả: Roger Vu 
 T.3: Billy nhỏ. - 2022. - 157 tr. : tranh vẽ   s524392 

 2990. Trego Montgomery, Frances. Billy / Frances Trego Montgomery ; Vũ Danh Tuấn 
dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 160000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Billy whiskers' travels 
 T.4: Thời thơ ấu. - 2022. - 157 tr. : tranh vẽ   s524393 

 2991. Trời đất gà vịt ơi, mặt trời đã bị đánh cắp! : Truyện tranh / Christian Jolibois, 
Christian Heinrich ; Ong Ong Ong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- (Chuyện xóm gà). - 58000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Nom d'une poule, on a volé le soleil!   s524079 

 2992. Trụ Vũ. Lục bát tình yêu toàn tập / Trụ Vũ. - H. : Thanh niên, 2022. - 357 tr. ; 24 
cm. - 120000đ. - 1000b   s523582 

 2993. Truyện chữ to cho bé tập đánh vần, tập đọc : Cáo ác. Quả trứng. Con cáo và chùm 
nho / Dai Mai Kids tuyển chọn, b.s. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 26000đ. - 2000b 
 T.5. - 2022. - 15 tr. : tranh màu   s524286 

 2994. Truyện chữ to cho bé tập đánh vần, tập đọc : Chú thỏ tinh khôn. Chú chim nghịch 
ngợm. Vịt con cẩu thả / Dai Mai Kids tuyển chọn, b.s. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 
26000đ. - 2000b 
 T.3. - 2022. - 15 tr. : tranh màu   s524284 

 2995. Truyện chữ to cho bé tập đánh vần, tập đọc : Chuyện cây táo. Lừa và ngựa. Sói và 
sóc / Dai Mai Kids tuyển chọn, b.s. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 26000đ. - 2000b 
 T.6. - 2022. - 15 tr. : tranh màu   s524287 

 2996. Truyện chữ to cho bé tập đánh vần, tập đọc : Mèo hoa đi học. Chú gấu con ngoan. 
Hai con dê qua cầu / Dai Mai Kids tuyển chọn, b.s. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 26000đ. 
- 2000b 
 T.2. - 2022. - 15 tr. : tranh màu   s524283 

 2997. Truyện chữ to cho bé tập đánh vần, tập đọc : Mùa xuân đã đến!. Cầu vồng. Con 
quạ khôn ngoan / Dai Mai Kids tuyển chọn, b.s. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 26000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2022. - 15 tr. : tranh màu   s524282 

 2998. Truyện chữ to cho bé tập đánh vần, tập đọc : Tảng đá. Xe lu và xe ca. Sư tử và 
chuột nhắt / Dai Mai Kids tuyển chọn, b.s. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - 26000đ. - 2000b 
 T.4. - 2022. - 15 tr. : tranh màu   s524285 

 2999. Truyện kể trước khi ngủ - Tốt bụng : Truyện tranh / Trình Dục Hoa, Trương Du ; 
Đỗ Lan Phương dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 123 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
68000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 婴幼儿亲子口袋故事书情商故事   s524288 

 3000. Truyện tranh tư duy cho bé những thói quen tốt / Mai Hương b.s. ; Minh họa: T-
Books. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 98000đ. - 
3000b   s524275 

 3001. Truyện tranh tư duy cho bé tập nói, tập đọc / Mai Hương b.s. ; Minh họa: T-Books. 
- In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 35 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 108000đ. - 3000b   
s524274 
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 3002. Tuần lễ hoà bình của lớp học cô Cáo = Peace week in miss fox's class : Truyện 
ngôn ngữ / Tác giả, minh hoạ: Rebecca Elliot. - H. : Thanh niên, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 
20x22 cm. - 1000b 
 Tên ngoài bìa sách: Tác giả: Eileen Spinelli ; Minh hoạ: Anne Kennedy   s523623 

 3003. Túi nylon khổ sở : Truyện tranh vui học dành cho trẻ 4 - 8 tuổi / Viết: Mình Là Hũ 
; Vẽ: Trúc Nhi Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hít hà mùi đất 
nước). - 40000đ. - 1500b   s522172 

 3004. Từ Kế Đông. Hoa Soma trên đồi núi / Từ Kế Đông ; Phạm Thị Mai Huyền dịch. - 
H. : Lao động, 2022. - 203 tr. ; 21 cm. - 121000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 山崗上的索瑪花   s524416 

 3005. Từ Từ Đồ Chi. Viên tiên sinh luôn không vui : 18+ / Từ Từ Đồ Chi ; Minh hoạ: 
Mặc Dạ ; An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 袁先生总是不开心 
 T.1. - 2022. - 350 tr.   s521938 

 3006. Từ Từ Đồ Chi. Viên tiên sinh luôn không vui : 18+ / Từ Từ Đồ Chi ; Minh hoạ: 
Mặc Dạ ; An dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 179000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 袁先生总是不开心 
 T.2. - 2022. - 486 tr.   s523387 

 3007. Tự tin thể hiện mình = Confidently show yourself : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   
s522159 

 3008. Twain, Mark. Hoàng tử và chú bé nghèo khổ : Tiểu thuyết / Mark Twain ; Mokona 
dịch. - H. : Lao động ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 279 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The prince and the pauper   s524430 

 3009. Úm ba la! Nảy mầm ra cây chuối : Truyện tranh vui học dành cho trẻ 4 - 8 tuổi / 
Viết: Mình Là Hũ ; Vẽ: Trúc Nhi Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Hít hà mùi đất nước). - 40000đ. - 1500b   s522168 

 3010. Ước mơ của chú gà hướng phong = Rooster weather vane's dream : Truyện nhân 
cách / Lee Jin Seon ; Minh hoạ: Lee Dong Jun. - H. : Thanh niên, 2022. - 11 tr. : tranh màu ; 
20x22 cm. - 1000b   s523625 

 3011. Vanilla Chocolate Cigarette : Truyện tranh / Panda ; Gia Nghi dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 180 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 85000đ. - 2000b   s524043 

 3012. Văn bản đọc hiểu Ngữ văn 10 / Tuyển chọn, b.s.: Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Bùi Minh 
Đức, Nguyễn Thị Tuyết Minh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 187 tr. : ảnh ; 24 cm. 
- (Cánh Diều). - 48000đ. - 3000b   s523028 

 3013. Văn học Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 / Nguyễn Văn Long (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bình, Lê Quang Hưng... - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 544 tr. ; 24 
cm. - 145000đ. - 1000b   s522375 

 3014. Văn phòng thám tử quái vật : Truyện tranh : 18+ / Sho Aimoto ; Tuyết Quỳnh dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 12000b 
 T.9. - 2022. - 199 tr. : tranh vẽ   s522891 
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 3015. Văn phòng thám tử quái vật : Truyện tranh : 18+ / Sho Aimoto ; Tuyết Quỳnh dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 12000b 
 T.10. - 2022. - 199 tr. : tranh vẽ   s522892 

 3016. Văn Thành Lê. Trên đồi, mở mắt và mơ : Dành cho lứa tuổi 8+ / Văn Thành Lê. - 
Tái bản lần 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 154 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 78000đ. - 2000b   s524976 

 3017. Vẽ vời vẩn vơ : Truyện tranh : 13+ / Akiko Higashimura. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. 
- 58000đ. - 5000b 
 T.3. - 2022. - 147 tr. : tranh vẽ   s522710 

 3018. Vì chúng mình thương nhau = Because we love each other : Truyện tranh / Thanh 
Tiên : Minh hoạ: Hải Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 74 tr. : tranh 
vẽ ; 20 cm. - 70000đ. - 2000b   s524364 

 3019. Vĩ Ngư. Chuông gió : Tiểu thuyết / Vĩ Ngư ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Thanh niên. - 
21 cm. - 174000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 469 tr.   s523579 

 3020. Vĩ Ngư. Chuông gió : Tiểu thuyết / Vĩ Ngư ; Hàn Vũ Phi dịch. - H. : Thanh niên. - 
21 cm. - 174000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 452 tr.   s523580 

 3021. Vịt con xấu xí : Tranh truyện thiếu nhi = The ugly duckling : Children's comics / 
Nguyễn Chí Phúc b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s521964 

 3022. Vịt Mộng Mơ hay vòi vĩnh : Truyện kể trước giờ đi ngủ : Dành cho lứa tuổi mẫu 
giáo / Tranh, lời: Ren. - H. : Kim Đồng, 2022. - 19 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vun đắp tâm 
hồn)(Những kẻ khó ưa). - 17000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Mai   s524825 

 3023. Vở bài tập luyện viết Ngữ Văn 6 / Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hiền, Đỗ Ngọc Thống. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 27000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2022. - 103 tr. : bảng   s523022 

 3024. Vở bài tập luyện viết Ngữ Văn 6 / Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà, Phạm Thị 
Thu Hiền, Đỗ Ngọc Thống. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2022. - 111 tr. : minh hoạ   s523023 

 3025. Vở bài tập Ngữ văn 6 / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 32000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 135 tr. : bảng   s523018 

 3026. Vở bài tập Ngữ văn 6 / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Bùi Minh Đức, Đỗ Thu Hà. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 33000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 135 tr. : bảng   s523019 

 3027. Vở bài tập Ngữ văn 7 / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 33000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 139 tr. : bảng   s523020 

 3028. Vở bài tập Ngữ văn 7 / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Đỗ Thu Hà. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 33000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 139 tr. : bảng   s523021 
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 3029. Vũ Đình Anh. Nguyễn Văn Xuân - 22 truyện ngắn trước 1945 : Những tác phẩm 
mới được sưu tầm / Vũ Đình Anh s.t., b.s. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 232 tr. ; 20 cm. 
- 816b   s524142 

 3030. Vũ Đình Hiệt. Tiếng thu vàng : Thơ / Vũ Đình Hiệt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. 
- 119 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 500b   s523234 

 3031. Vũ Hưng. Xóm Ga-ra : Truyện ký / Vũ Hưng, Lê Hoài. - H. : Quân đội nhân dân, 
2022. - 199 tr. ; 19 cm. - 56000đ. - 755b   s522802 

 3032. Vũ Trọng Phụng. Vỡ đê : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Văn học, 2022. - 275 tr. ; 18 cm. - 75000đ. - 1000b   s524530 

 3033. Vũ Xuân Hồng. Hồn làng : Tản văn / Vũ Xuân Hồng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 115 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 500b   s523245 

 3034. Vũ Xuân Vinh. Quê hương một đời để nhớ : Truyện ký / Vũ Xuân Vinh. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2022. - 215 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 200b   s523096 

 3035. Vua sáng chế : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Tatsuki Nohda ; Trang 
Tempo dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.13. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s524626 

 3036. Vua sáng chế : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Tatsuki Nohda ; Trang 
Tempo dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.14. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s524627 

 3037. Vua sáng chế : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Tatsuki Nohda ; Trang 
Tempo dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.16. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s524628 

 3038. Vua sáng chế : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Tatsuki Nohda ; Trang 
Tempo dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.17. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s524629 

 3039. Vui vẻ nhìn thế giới / Mẹ Chuột Túi ; Bầu dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 
- 27 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Từ điển cảm xúc đầu đời. Phát triển EQ cho trẻ mẫu giáo). - 
25000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 熊猫老史系列, 宝宝情緒书   s524082 

 3040. Vườn bà có gì? : Truyện tranh : Dòng sách Đọc to : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều 
Xuân ; Hoạ sĩ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Chúng 
mình cùng nhau). - 39000đ. - 2000b   s522007 

 3041. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Hoàng Chính dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 70000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Little house in the big woods 
 T.2. - 2022. - 341 tr. : tranh vẽ   s524593 

 3042. Xin hãy làm ba của con : Truyện tranh / Chise Ogawa ; Ao dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 182 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 99000đ. - 3000b   s522962 

 3043. Xin lỗi không bối rối = Apologize without confusion : Truyện tranh : Song ngữ 
Việt - Anh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 23 tr. : 
tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 
5000b   s522164 
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 3044. Xoa dịu cơn giận dữ / Mẹ Chuột túi ; Bầu dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. 
- 27 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Từ điển cảm xúc đầu đời. Phát triển EQ cho trẻ mẫu giáo). - 
25000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 熊猫老史系列, 宝宝情緒书   s524088 

 3045. Xuân Chính. Sóng quê : Thơ / Xuân Chính. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 
143 tr., 2 tr. ảnh ; 21 cm. - 200b   s523255 

 3046. Xuân Thảo. Đừng khóc ở Sài Gòn / Xuân Thảo. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 
215 tr. : ảnh ; 19 cm. - 95000đ. - 2000b   s524881 

 3047. Xuống biển dạo chơi = Hanging out under the sea : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 18 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon kích thích 
thị giác dành cho bé 0 - 3 tuổi). - 42000đ. - 5000b   s522000 

 3048. Yangphan. Đêm đã sâu, sao em chưa tắt đèn? / Yangphan. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2022. - 179 tr. ; 20 cm. - 88000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Anh Tuấn   s524200 

 3049. Ymz. Happy birthday : Truyện tranh / Ymz ; AO dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 
289 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 120000đ. - 2000b   s524859 

 3050. You Jia Hui. Bí kíp thuyết trình thành công : Rèn luyện kĩ năng thuyết trình và giao 
tiếp trước đám đông ngay từ hôm nay! : Dành cho lứa tuổi 11+ / You Jia Hui ; Minh hoạ: Ga 
Li Dong ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 199 tr. : hình vẽ, bảng 
; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho Teen thế kỉ 21). - 70000đ. - 2000b   s524988 

 3051. Yunan. Con sẽ tự giác : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Yunan b.s. ; Hoà Vân dịch. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 185 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (I will be better). - 
50000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I can take care of myself   s525007 

LỊCH SỬ 

 3052. An Tư công chúa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Huy Thắng, Lê 
Minh Hải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện lịch sử Việt Nam). - 15000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s524960 

 3053. Ánh Dương. Bác Hồ - Tấm gương sáng về đọc sách và tự học / Ánh Dương b.s. - 
H. : Thanh niên, 2022. - 199 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 199   s523551 

 3054. Ánh Dương. Hành trình vĩ đại / Ánh Dương b.s. - H. : Thanh niên, 2022. - 175 tr. ; 
21 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 174-175   s523552 

 3055. Bà Triệu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / An Cương, Tạ Huy Long. - Tái 
bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 15000đ. - 2000b   s524967 

 3056. Banno Junji. Cuộc Duy Tân Minh Trị (1958 - 1881) - Một cuộc cách mạng hiếm 
thấy trong lịch sử / Nguyên tác: Banno Junji, Ohno Ken Ichi ; Đặng Lương Mô dịch, chú giải. 
- In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 295 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
2000b   s524193 



236 
 

 3057. Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 10 : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 208 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 79000đ. - 1000b   s523519 

 3058. Bùi Thị Xuân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Phương Liên, Lê Minh 
Hải. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524962 

 3059. Ca Văn Thỉnh. Ca Văn Thỉnh / S.t., tuyển soạn: Lê Sỹ Đồng, Nguyễn Long Trảo. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 500b 
 T.1: Di sản văn hoá Nam Bộ nhìn từ danh sĩ Nam Bộ thế kỷ XVIII - XIX. - 2022. - 263 
tr.   s524361 

 3060. Ca Văn Thỉnh. Ca Văn Thỉnh / S.t., tuyển soạn: Lê Sỹ Đồng, Nguyễn Long Trảo. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 500b 
 T.2: Di sản văn hoá Nam Bộ nhìn từ lịch sử Nam Bộ. - 2022. - 271 tr.   s524362 

 3061. Cẩm Kim di tích - danh thắng = Relics - scenic spots in Cam Kim commune / B.s.: 
Trần Văn An, Quảng Văn Quý, Võ Hồng Việt... ; Biên dịch: Đào Thị Diệu Châu... ; Ảnh: Võ 
Hồng Việt... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 152 tr. : ảnh màu ; 19 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An   s522835 

 3062. Che Guevara : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Park Yeonah ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
157 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Che Guevara   s524994 

 3063. Chuyên đề học tập Lịch sử 10 / Đỗ Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Cánh Diều). - 15000đ. - 37000b   s523851 

 3064. Chuyên đề học tập Lịch sử 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Đỗ Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình... - 
H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 20000b   
s522482 

 3065. Con người và thành tựu thời kỳ đổi mới / B.s.: Phan Thị Mỹ Yến (ch.b.), Nguyễn 
Văn Thọ, Nguyên Khôi, Nguyễn Sỹ Tuấn. - H. : Lao động. - 23 cm. - 200000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu 
Phát triển Thương hiệu Việt 
 T.2. - 2022. - 368 tr. : ảnh   s524447 

 3066. Cụm di tích quốc gia đền Măng Sơn, đình Sơn Trung và đình Sơn Đông xã Sơn 
Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội / Đỗ Khắc Tình (ch.b.), Tạ Quốc Khánh, Nguyễn Văn 
Quý, Hoàng Anh Đức. - H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 119 tr. : ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Quản lý cụm di tích đền Măng Sơn, đình Sơn Trung và đình Sơn Đông. - 
Phụ lục: tr. 85-116. - Thư mục: tr. 117-118   s523496 

 3067. Cuốn sách tranh đầu tiên về quốc kỳ = My first national flag picture book : Dành 
cho trẻ từ 4 tuổi trở lên / Tranh: Tezuka Akemi ; Đồng Khắc Thái dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2022. - 65 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Ehon Nhật Bản). - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: はじめてのこっきえほん   s524308 
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 3068. Deary, Terry. Người Hy Lạp huyền thoại / Terry Deary ; Minh hoạ: Martin Brown 
; Kiều Hoa dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 128 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. 
- (Horrible science). - 48000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The groovy Greeks   s522355 

 3069. Deary, Terry. Thời Trung cổ / Terry Deary ; Minh hoạ: Martin Brown ; Trịnh Huy 
Ninh dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 127 tr. : bảng, tranh vẽ ; 20 cm. 
- (Horrible Science). - 50000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The measly middle ages   s522354 

 3070. Di sản văn hoá Nghệ An / B.s.: Nguyễn Xuân Thuỷ, Phan Thị Anh, Nguyễn Trọng 
Cường... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 18x26 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An 
 T.3. - 2022. - 200 tr. : ảnh   s524028 

 3071. Diệu Ân. Phan Trọng Kính một thời đáng nhớ / Diệu Ân. - H. : Lao động, 2022. - 
239 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b   s524483 

 3072. Du lịch Bắc Giang - Di tích quốc gia đặc biệt = Bac Giang tourism - The special 
national relics. - H. : Thế giới, 2022. - 38 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 15x20 cm. - 1200b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Bắc Giang   s522852 

 3073. Đề kiểm tra, đánh giá Lịch sử 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bám 
sát sách giáo khoa Kết nối / Tạ Thị Thuý Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 168 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 62000đ. - 2000b   s522366 

 3074. Đinh Bộ Lĩnh : Soạn theo "Đại Việt sử ký toàn thư" : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 6+ / Nam Việt, Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524959 

 3075. Đỗ Sơn Ca. Người lính Điện Biên kể chuyện / Kể: Đỗ Sơn Ca ; Thể hiện: Kiều Mai 
Sơn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 102 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b   
s524978 

 3076. Franklin, Benjamin. Tự truyện Benjamin Franklin (Từ 1706 đến 1757) / Nguyễn 
Thuỵ Khánh Chương dịch. - Tái bản. - H. : Lao động, 2022. - 235 tr. ; 24 cm. - 109000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The autobiography of Benjamin Franklin   s524554 

 3077. Fukuzawa Yukichi. Bàn về văn minh / Fukuzawa Yukichi ; Dịch: Lê Huy Vũ Nam, 
Nguyễn Anh Phong ; Nguyên Ngọc giới thiệu. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 443 tr. ; 21 
cm. - 139000đ. - 1500b 
 Dịch theo bản tiếng Nhật: 文明論之概略. - Phụ lục: tr. 431-435   s522270 

 3078. Gombrich, E H. Lược sử thế giới = A little history of the world / E. H. Gombrich ; 
Phan Linh Lan dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 418 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 320000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Đức: Eine kurze weltgeschichte für junge leser   s522286 

 3079. Hà Nguyễn. 100 điều nên biết về Đại thắng mùa Xuân 1975 / Hà Nguyễn. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2022. - 299 tr. : ảnh ; 21 cm. - 95000đ. - 290b 
 Phụ lục: tr. 260-299   s523300 

 3080. Hai Bà Trưng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / An Cương, Lê Lam. - Tái bản 
lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 15000đ. - 2000b   s524973 
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 3081. Hành trình di sản văn hoá Quận 3 / Vũ Thị Tuyết Nhung, Lê Hùng Việt, Lương 
Chí Cường... - Tái bản có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 139 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban nhân dân Quận 3. Phòng Văn hoá và Thông tin Quận 3   s522766 

 3082. Hoà Liên: Di tích lịch sử - văn hoá / B.s.: Nguyễn Mười, Ngô Xuân Lợi, Võ Hà... 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 119 tr. : ảnh màu ; 17 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân xã Hoà Liên. - Thư mục: tr. 118-119   s522836 

 3083. Hoàng Thanh Đạm. Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước / Hoàng Thanh Đạm. - 
In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 237 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí 
Minh). - 95000đ. - 1000b   s522344 

 3084. Hoàng Thanh Hải. Tài liệu giáo dục truyền thống lịch sử - văn hoá huyện Thường 
Xuân, tỉnh Thanh Hoá / B.s.: Hoàng Thanh Hải, Mai Văn Tùng ; S.t.: Trần Quốc Tuấn... - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 160 tr., 20 tr. ảnh màu : hình vẽ ; 27 cm. - 2020b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Thường Xuân - tỉnh Thanh 
Hoá. - Phụ lục: tr. 118-156. - Thư mục: tr. 157-158   s523967 

 3085. Hồ Bá Thâm. Đường 20 quyết thắng: Lịch sử, địa danh, sự tích và tri ân / B.s.: Hồ 
Bá Thâm (ch.b.), Vũ Trình Tường, Nguyễn Thị Quốc Hương. - H. : Thế giới, 2022. - 155 tr. : 
ảnh ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Tạp chí Nông 
thôn Việt   s522212 

 3086. Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng / Stanley Karnow, Pierre Brocheux, Alain 
Ruscio... ; Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tuyển chọn, b,s.. - H. : Chính trị Quốc gia. - 21 cm. 
- 140000đ. - 700b 
 T.1. - 2022. - 291 tr.   s523747 

 3087. Huntington, Samuel P. Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự tái lập trật tự thế 
giới / Samuel P. Huntington ; Dịch: Nguyễn Phương Sửu... ; Võ Minh Tuấn h.đ. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 623 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - (Tủ sách Nền tảng đổi đời). - 209000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The clash of civilizations   s522151 

 3088. Huyền Trân công chúa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Huy Thắng, 
Lê Minh Hải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện lịch sử Việt Nam). - 15000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s524961 

 3089. Immerwahr, Daniel. Làm sao để che giấu một đế quốc : Lịch sử Đại Hoa Kỳ = How 
to hide an empire : A history of the greater United States / Daniel Immerwahr ; Trần Trọng Hải 
Minh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 582 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 299000đ. - 2200b 
 Thư mục cuối chính văn   s522221 

 3090. Không phải huyền thoại : Tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng Võ Nguyễn 
Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ / Hữu Mai. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 585 tr. ; 24 cm. - 255000đ. - 1500b   s522325 

 3091. Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng = Memorial site of revolutionary 
predecessors. - H. : Thế giới, 2022. - 88 tr. : ảnh màu ; 14 cm. - 3000b 
 Đầu bìa sách ghi: Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang   s522855 

 3092. Kiều Mai Sơn. Niềm tự hào của trí tuệ Việt Nam / Kiều Mai Sơn. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 191 tr. : ảnh ; 21 cm. - 93000đ. - 500b 
 Phụ lục cuối mỗi phần   s521923 
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 3093. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về ATK Định Hoá, Thái 
Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947 - 2022) / Nguyễn Thu 
Huyền, Nguyễn Phúc Ái, Trung tâm Chính trị huyện Định Hoá... ; B.s.: Nguyễn Thu Huyền... 
- H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 166 tr. ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Trường Chính trị. - Thư mục trong chính văn   s523471 

 3094. Lê Bá Dương. Những bức di thư Thành cổ / Lê Bá Dương b.s. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2022. - 118 tr. : ảnh ; 20 cm. - 130000đ. - 1500b   s522322 

 3095. Lê Chân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Vương Trọng, Nhóm Oopsy. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 15000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s524963 

 3096. Lê Thái Dũng. Một số câu chuyện lý thú về Đinh Tiên Hoàng đế / Lê Thái Dũng 
b.s. - H. : Lao động, 2022. - 149 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 145-147   s524910 

 3097. Lê Thái Dũng. Vương triều Lý và Lý Chiêu Hoàng / Lê Thái Dũng b.s. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 210 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 76000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 174-205. - Thư mục: tr. 206-207   s522719 

 3098. Lưỡng Kim Thành. Gần 400 năm vua chúa triều Nguyễn / Lưỡng Kim Thành. - H. 
: Thế giới, 2022. - 255 tr. : ảnh ; 19 cm. - 65000đ. - 1000b   s522865 

 3099. Lưu Đông. Văn minh Trung Hoa : Sách tham khảo / Lưu Đông ch.b. ; Dịch: Thuý 
Lan... ; Nguyễn Văn Đổng h.đ. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 930 tr. ; 
24 cm. - 506000đ. - 570b 

 Tên sách tiếng Trung: 中华文明读本   s523764 

 3100. Lý Thánh Tông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiếu Minh, Lê Minh Hải. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 15000đ.. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s524968 

 3101. Lý Thường Kiệt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Minh Hiếu, Tạ Huy Long. 
- Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch 
sử Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524966 

 3102. Mai Thúc Loan : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Minh Hải, Anh Chi. - 
Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 15000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s524969 

 3103. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về lịch sử = 100 things to know about history : Dành cho 
trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Laura Cowan, Alex Frith, Minna Lacey, Jerome Martin ; Minh 
hoạ: Federico Mariani, Parko Polo ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 
2022. - 124 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 100000đ. - 1500b   s523709 

 3104. Nelson Mandela : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Oh Youngseok ; 
Tranh: ChungBe Studios ; Cao Thị Hải Bắc dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
149 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s525003 

 3105. Nghệ An - Quê hương tôi / Phan Hữu Thịnh, Bùi Dương Lịch, Nguyễn Thị Kim 
Ngân... - Tái bản lần thứ 1 có bổ sung. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 133 tr., 4 tr. ảnh ; 
21 cm. - 50000đ. - 150b   s523257 
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 3106. Ngô Quyền : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / An Cương, Tạ Huy Long. - Tái 
bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 15000đ. - 2000b   s524964 

 3107. Ngô Sĩ Liên : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiếu Minh, Lê Minh Hải. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 30 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 15000đ. - 2000b   s524972 

 3108. Nguyễn Hùng Lĩnh. Chuyện đời tôi / Nguyễn Hùng Lĩnh. - H. : Công an nhân dân, 
2022. - 375 tr. : ảnh ; 24 cm. - 500b   s524574 

 3109. Nguyễn Quang Hồng. Uy Minh Vương Lý Nhật Quang trong tâm thức người Nghệ 
/ Nguyễn Quang Hồng. - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung, chỉnh lý. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2022. - 176 tr., 16 tr. ảnh ; 24 cm. - 300b 
 Phụ lục: tr. 133-168. - Thư mục: tr. 169-170   s523260 

 3110. Nguyễn Quyết. Đại tướng Nguyễn Quyết - Tuyển tập. - H. : Quân đội nhân dân, 
2022. - 1160 tr., 38 tr. ảnh ; 27 cm. - 3021b   s522549 

 3111. Nguyễn Thị Thanh Hải. Tuyên Quang - Thủ đô Khu Giải phóng / Nguyễn Thị 
Thanh Hải (ch.b.), Phan Thị Nhạ, Nguyễn Văn Mạch. - H. : Thế giới, 2022. - 184 tr. ; 21 cm. - 
700b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. Bảo tàng tỉnh 
Tuyên Quang. - Phụ lục: tr. 144-179. - Thư mục: tr. 180-182   s522214 

 3112. O'Connor, Jim. Đấu trường La Mã ở đâu? / Jim O'Connor, John O'Brien ; Đặng 
Mai Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2022. - 111 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Tri thức 
phổ thông. Những địa danh làm nên lịch sử). - 65000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Where is the Colosseum?   s524020 

 3113. Phạm Thuỳ Linh. Danh nhân thế giới / Phạm Thuỳ Linh b.s. - Tái bản. - H. : Dân 
trí, 2022. - 247 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 120000đ. - 1500b   s523173 

 3114. Phùng Hưng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Minh Hải, Anh Chi. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 15000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s524965 

 3115. Quận Cầu Giấy - 25 năm xây dựng và phát triển (1997 - 2022) / B.s.: Nguyễn Văn 
Chiến, Lê Thị Thuỷ, Ngô Ngọc Phương... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 214 tr. : ảnh ; 25 
cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Quận uỷ - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   s523771 

 3116. Quỳnh Cư. Chuyện hay sử cũ / Quỳnh Cư b.s. - H. : Thanh niên, 2022. - 199 tr. ; 
21 cm. - 80000đ. - 615b   s523566 

 3117. Sallah, Michael. Lực lượng Mãnh Hổ : Cuộc điều tra không khoan nhượng về tội 
ác chiến tranh năm 1967 ở miền Trung Việt Nam / Michael Sallah, Mitch Weiss ; Đặng Nguyên 
Giang dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 469 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (Tủ sách Nhìn lại cuộc 
chiến). - 286000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Tiger Force : A true story of men and war   s522222 

 3118. Sơn Nam. Đồng bằng sông Cửu Long - Nét sinh hoạt xưa & văn minh miệt vườn : 
Biên khảo / Sơn Nam. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 385 tr. ; 20 cm. - 
105000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)   s522351 
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 3119. Sơn Nam. Nói về miền Nam - Cá tính miền Nam - Thuần phong mỹ tục Việt Nam 
/ Sơn Nam. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 380 tr. ; 20 cm. - 105000đ. - 
1000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài). - Phụ lục: tr. 206-212, 365-380   s522350 

 3120. Steele, Philip. Bách khoa thư lịch sử : Từ tiền sử đến thời hiện đại = Encyclopedia 
of history : from the origins of humans to the modern day / Philip Steele ; Lê Thị Thu Ngọc 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 384 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 255000đ. - 1000b   s524271 

 3121. Steele, Philip. Bách khoa thư lịch sử : Từ tiền sử đến thời hiện đại = Encyclopedia 
of history : from the origins of humans to the modern day / Philip Steele ; Lê Thị Thu Ngọc 
dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 384 tr. : minh hoạ ; 22 cm. - 215000đ. - 1000b   
s524270 

 3122. Thành phố Hà Tĩnh - Theo dòng lịch sử / B.s.: Ngô Đức Huy (ch.b.), Vũ Văn Luyến, 
Nguyễn Hà Lương, Trịnh Thị Hải Yến. - Xuất bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2022. - 500 tr. : ảnh ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
thành phố Hà Tĩnh. - Thư mục: tr. 499-500   s523768 

 3123. Thành phố Lào Cai - 30 năm tái lập, xây dựng, hội nhập và phát triển (1992 - 2022) 
/ Đỗ Trường Sơn, Hoàng Đăng Khoa, Đoàn Ngọc Tuyến... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
575 tr. ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Lào Cai   s523769 

 3124. Thích Tâm Hiệp. Di sản văn hoá đình đền Mạo Phổ / Thích Tâm Hiệp, Nguyễn 
Đức Tố Lưu, Nguyễn Đức Tố Huân. - H. : Lao động, 2022. - 208 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 
199000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 123-208   s524424 

 3125. Thierry, François. Kho báu kinh thành Huế sau ngày thất thủ kinh đô / François 
Thierry ; Lê Đức Quang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 471 tr. : ảnh ; 24 cm. - 279000đ. - 
1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le trésor de Hué. - Phụ lục: tr. 445-465   s521995 

 3126. Thy Ngọc. Học sinh kể chuyện Bác Hồ / Thy Ngọc. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 152 tr. ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 75000đ. - 1000b   s522341 

 3127. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Lịch sử 10 : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 223 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 79000đ. - 1000b   s523518 

 3128. Trần Quang Huy. Vai trò nhân tố chủ quan trong phát huy di sản văn hoá ở Tuyên 
Quang hiện nay : Sách chuyên khảo / Trần Quang Huy. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 
2021. - 167 tr. ; 24 cm. - 98000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 138-142. - Phụ lục: tr. 143-166   s523287 

 3129. Trần Quốc Toản : Theo truyện Lá cờ thêu sáu chữ vàng của Nguyễn Huy Tưởng : 
Truyện tranh : Dành cho lứa tuỏi 6+ / Nguyễn Huy Thắng, Lê Minh Hải. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 15000đ. 
- 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s524970 

 3130. Triệu Việt Vương : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Việt Hà, Tạ Huy 
Long. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524974 
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 3131. Tuyển tập 10.000 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lịch sử : 
ID: 838600 / Nguyễn Mạnh Hưởng (ch.b.), Nguyễn Thị Huyền Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 200000đ. - 5000b 
 T.1: Lịch sử thế giới (3000 câu hỏi). - 2022. - 439 tr.   s522539 

 3132. Tuyển tập 10.000 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lịch sử : 
ID: 838800 / Nguyễn Mạnh Hưởng (ch.b.), Nguyễn Thị Huyền Anh. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 200000đ. - 5000b 
 T.2: Lịch sử Việt Nam 1858 - 1945 (3500 câu hỏi). - 2022. - 429 tr.   s522540 

 3133. Văn Tạo. Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam - Những chứng tích lịch sử / Ch.b.: Văn 
Tạo, Furuta Motoo. - Xuất bản lần thứ 4. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 755 tr. : ảnh, bảng ; 
24 cm. - 399000đ. - 1130b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học. Tiểu ban Hợp tác Việt 
- Nhật nghiên cứu về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam. - Thư mục: tr. 726-752   s523765 

 3134. Văn Tùng. Lý Tự Trọng - Sống mãi tên Anh / Văn Tùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 119 tr. ; 21 cm. - 32000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi:  Đại hội XII - Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII   s524977 

 3135. Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ / Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn 
Tiến Năng, Phan Văn Mãi... ; Nguyễn Thái Anh tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2022. - 151 tr. 
; 21 cm. - 61000đ. - 715b   s523572 

 3136. Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 7 / Đỗ Thanh Bình, Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ 
(ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 119 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
30000đ. - 5000b   s523017 

 3137. Winston Churchill : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Kang Minhui ; 
Tranh: Kurepasu ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2022. - 181 tr. 
: ảnh, tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b   s525002 

 3138. Yết Kiêu - Dã Tượng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hà Ân, Tạ Huy Long. 
- Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch 
sử Việt Nam). - 15000đ. - 2000b   s524971 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 3139. Ai Cập : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
5. - H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s524838 

 3140. Anh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 5. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s524839 

 3141. Ấn Độ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 5. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s524840 

 3142. Bộ đề kiểm tra Địa lí 10 : Kiểm tra thường xuyên, giữa kì, cuối kì / Nguyễn Hoàng 
Anh, Nguyễn Thanh Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 208 tr. ; 24 cm. - 78000đ. - 
1500b   s523051 
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 3143. Brazil : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 6. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s524843 

 3144. Campuchia : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản 
lần 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s524828 

 3145. Cẩm nang du lịch Bắc Sơn = Bac Son tourism handbook / Phạm Thị Phương Thái 
(ch.b.), Chu Thành Huy, Hoàng Thị Phương Nga... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2021. 
- 75 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 450b   s522840 

 3146. Cẩm nang du lịch Hà Nội. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 195 tr. : ảnh ; 19 cm. - 1400b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội   s524854 

 3147. Du lịch Móng Cái - Dấu ấn nơi địa đầu Tổ quốc = Mong Cai tourism = 芒街旅游. 
- H. : Thế giới, 2022. - 40 tr. : ảnh ; 21 cm. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái   s522180 

 3148. Đan Mạch : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản 
lần 3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s524826 

 3149. Đề kiểm tra đánh giá Địa lí 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bám 
sát SGK Kết nối / Đoàn Xuân Tú. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 168 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 
cm. - 63000đ. - 2000b   s521876 

 3150. Để học tốt Lịch sử và Địa lí 7 / Đỗ Thanh Bình, Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ 
(ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 171 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
43000đ. - 3000b   s524172 

 3151. Địa lí 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Lê Thông 
(tổng ch.b.), Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Nguyễn Đức Vũ... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 127 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 26000đ. - 20000b   s522481 

 3152. Đức : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 4. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s524827 

 3153. Hà Lan : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s524841 

 3154. Hàn Quốc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản 
lần 6. - H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s524832 

 3155. Hi Lạp : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
3. - H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s524829 

 3156. Hướng dẫn trả lời câu hỏi & bài tập Địa lí lớp 10 : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Bám sát SGK Kết nối / Đoàn Xuân Tú. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 184 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 1500b   s522370 

 3157. 150 tour du lịch đặc sắc Hà Nội. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 182 tr. : ảnh ; 15 cm. 
- 1000b 
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 ĐTTS ghi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội   s524853 

 3158. Mỹ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hạo Nhiên ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 5. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s524833 

 3159. Nga : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Hoài Nam. - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s524844 

 3160. Nguyễn Hữu Tài. Nước Mỹ có gì vui? : Du ký / Nguyễn Hữu Tài. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 303 tr. : ảnh ; 231 cm. - 99000đ. - 2000b   s521921 

 3161. Nguyễn Hữu Tài. Tám với chú Sam : Du ký / Nguyễn Hữu Tài. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 352 tr. : ảnh ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b   s521925 

 3162. Nguyễn Quyết Chiến. Giáo trình Địa lí tự nhiên Việt Nam / Nguyễn Quyết Chiến 
(ch.b.), Bùi Thị Thanh Dung. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 307 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 
200b 
 Thư mục: tr. 301-304   s523347 

 3163. Nhật Bản : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hạo Nhiên ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản 
lần 5. - H. : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s524837 

 3164. Pháp : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 6. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s524831 

 3165. Phát triển năng lực Địa lí 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới môn Lịch 
sử - Địa lí (cấp Trung học cơ sở) / Nguyễn Đức Vũ (ch.b.), Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Hữu 
Thịnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 72 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 60000đ. - 3000b   
s523849 

 3166. Poncins, Gontran de. Chợ Lớn 1955 : Ký và hoạ / Gontran de Poncins ; Phan Xích 
Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 319 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 220000đ. - 1000b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: From a Chinese city   s524209 

 3167. Sổ tay du lịch Quảng Trị = Tourism handbook. - H. : Thế giới, 2022. - 64 tr. : ảnh 
màu ; 20 cm. - 1500b   s522235 

 3168. Tây Ban Nha : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái 
bản lần 4. - H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. 
- 3000b   s524835 

 3169. Tập bản đồ và tranh ảnh & câu hỏi luyện tập Lịch sử 7 / Đỗ Thanh Bình (ch.b.), 
Nguyễn Mạnh Hưởng, Lê Hồng Sơn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 83 tr. : minh họa 
; 27 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 3000b   s523905 

 3170. Tập bản đồ và tranh ảnh Địa lí 7 : Dùng cho thực hành / Lê Thông, Nguyễn Minh 
Tuệ (đồng ch.b.), Lê Mỹ Dung, Ngô Thị Hải Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 51 
tr. : minh họa ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 20000đ. - 3000b   s523904 

 3171. Tập bản đồ và tranh ảnh Địa lí 10 : Dùng cho thực hành / Lê Thông, Nguyễn Minh 
Tuệ (đồng ch.b.), Lê Mỹ Dung, Nguyễn Thị Trang Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 63 tr. : minh họa ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 21000đ. - 3000b   s523906 
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 3172. Tập bản đồ, tranh ảnh & câu hỏi luyện tập Lịch sử 10 / Đỗ Thanh Bình (ch.b.), 
Nguyễn Mạnh Hưởng, Lê Hồng Sơn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 67 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Cánh Diều). - 22000đ. - 3000b   s523907 

 3173. Thái Lan : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
6. - H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s524845 

 3174. Trần Hồng Ngọc. Con đường tơ lụa: Vạn dặm xa từ Pakistan tới Tây An / Trần 
Hồng Ngọc. - H. : Lao động, 2022. - 215 tr. : ảnh ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s524398 

 3175. Trung Quốc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản 
lần 5. - H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s524834 

 3176. Úc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hạo Nhiên ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 7. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s524830 

 3177. Việt Nam : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hạo Nhiên ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản 
lần 7. - H. : Kim Đồng, 2022. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s524842 

 3178. Xuân Hiếu. Thanh xuân không chỉ một thời / Xuân Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 404 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 160000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 373-404   s524181 

 3179. Ý : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hạo Nhiên ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 7. - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s524836 

 


